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Chuyên đề 1

LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Hành chính nhà nước

a) Quản lý nhà nước và hành chính nhà nước


- Quản lý và quản lý nhà nước

Quản lý xuất hiện cùng với nhu cầu của con người, gắn liền với quá trình phân công và phối hợp trong lao động của con người. C.Mác khi nói tới vai trò của quản lý trong xã hội đã khẳng định: “Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến hành trên một quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng đều cần đến một sự chỉ đạo để điều hoà những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận động của những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng“.
 Khi hiểu như vậy, quản lý xã hội là hoạt động gắn liền với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người, với sự liên kết con người với nhau để sống và làm việc. Hoạt động quản lý gắn liền với sự hình thành và phát triển của các tổ chức trong xã hội với tư cách là tập hợp những người được điều khiển, định hướng, phối hợp với nhau theo một cách thức định trước nhằm đạt tới một mục tiêu chung nào đó. Trong tất cả các tổ chức đều có những người làm nhiệm vụ gắn kết những người khác, điều khiển người khác giúp cho tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình. Những người đó chính là các nhà quản lý. Để một hoạt động quản lý có thể diễn ra, bên cạnh chủ thể quản lý cần có các yếu tố khác như đối tượng quản lý, cách thức tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý và những mục tiêu mà hoạt động quản lý hướng tới.


Trong quá trình quản lý, nhà quản lý bằng các quyết định  quản lý của mình tác động lên một hay một nhóm đối tượng nhất định để buộc đối tượng đó thực hiện những hành động theo ý chí của nhà quản lý.


Như vậy, có thể hiểu quản lý là sự tác động có định hướng và tổ chức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng các phương thức nhất định để đạt tới những mục tiêu nhất định. Mục tiêu này có thể do các thành viên trong tổ chức tự thống nhất với nhau, cũng có thể do người đứng đầu tổ chức xây dựng và giao cho tổ chức thực hiện. Nhưng cũng có những tổ chức được hình thành để thực hiện những mục tiêu được xác định trước. Khi đó, bản thân tổ chức không thể tự mình làm thay đổi mục tiêu.

Sơ đồ 1. Quản lý
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Quản lý xã hội với tư cách là quản lý các hoạt động của con người, giữa con người với nhau trong xã hội loài người là một bộ phận của quản lý chung. 

Trong hoạt động quản lý xã hội, có rất nhiều chủ thể tham gia: các đảng phái chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, ..., trong đó nhà nước giữ vai trò quan trọng. Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị, công cụ quan trọng nhất để quản lý xã hội. 

Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước - bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương đối với xã hội. Quản lý nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước. 

Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước hiện nay ở mọi quốc gia trong quá trình thực thi đều được chia thành ba bộ phận cơ bản là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. 

- Quyền lập pháp là quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp và luật, tức là quyền xây dựng các quy tắc pháp lý cơ bản để điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội theo định hướng thống nhất của nhà nước. Quyền lập pháp do cơ quan lập pháp thực hiện.

- Quyền hành pháp là quyền thực thi pháp luật, tức là quyền chấp hành luật và tổ chức quản lý các mặt của đời sống xã hội theo pháp luật. Quyền này do cơ quan hành pháp thực hiện, bao gồm cơ quan hành pháp trung ương và hệ thống cơ quan hành pháp ở địa phương.

- Quyền tư pháp là quyền bảo vệ pháp luật do cơ quan tư pháp (trước hết là hệ thống Toà án) thực hiện.

Ở nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2-Hiến pháp nước CHXHCN VN, 2013). Theo cơ chế đó, quyền lập pháp được trao cho một cơ quan duy nhất thực hiện là Quốc hội. Ngoài chức năng chủ yếu là lập pháp (ban hành và sửa đổi Hiến pháp, luật và các bộ luật), Quốc hội ở nước ta còn thực hiện hai nhiệm vụ quan  trọng khác là giám sát tối cao đối với mọi hoạt động của Nhà nước và quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quyền hành pháp được trao cho Chính phủ và bộ máy hành chính địa phương thực hiện bao gồm quyền lập quy và điều hành hành chính. Quyền tư pháp được trao cho hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp và hệ thống Toà án nhân dân các cấp thực hiện.

- Quản quản lý nhà nước 

Chính là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển theo một định hướng thống nhất của nhà nước.

-  Hành chính nhà nước, 

Hành chính được hiểu là hoạt động chấp hành và điều hành trong việc quản lý một hệ thống theo những quy định định trước nhằm giúp cho hệ thống đó hoàn thành mục tiêu của mình. Trong hoạt động của nhà nước, hoạt động hành chính nhà nước gắn liền với việc thực hiện một bộ phận quan trọng của quyền lực nhà nước là quyền hành pháp – thực thi pháp luật. Như vậy, hành chính nhà nước được hiểu là một bộ phận của quản lý nhà nước.
 

Có thể hiểu hành chính nhà nước là: sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh, thoả mãn các nhu cầu hợp pháp của các công dân“.
 Như vậy, đây là hoạt động quan trọng, chủ yếu và phổ biến nhất trong hoạt động thực thi quyền lực nhà nước vì bộ máy hành chính nhà nước được trao quyền trực tiếp điều hành các hành vi của mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, định hướng cho xã hội phát triển. Các cơ quan hành chính nhà nước và các cá nhân cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ có thể sử dụng quyền lực nhà nước mang tính cưỡng chế buộc công dân và tổ chức phải tuân thủ những quy định của nhà nước khi triển khai đưa pháp luật vào tổ chức và điều tiết xã hội. Hành chính nhà nước không tồn tại ngoài môi trường chính trị, nó phục vụ và phục tùng chính trị, vì vậy nó mang bản chất chính trị. Ở Việt Nam, hoạt động hành chính nhà nước phải nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong mỗi giai đoạn nhất định.

Đối tượng quản lý của hành chính nhà nước là những hành vi diễn ra hàng ngày của công dân và các tổ chức trong xã hội. Các hành vi này xuất phát từ những nhu cầu khách quan của công dân và tổ chức trong xã hội. Do đó, để quản lý các hành vi này, các cơ quan hành chính nhà nước phải tiến hành hoạt động thường xuyên, liên tục, không được gián đoạn để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của nhân dân, của xã hội. 

b) Các nguyên tắc hành chính nhà nước
- Khái niệm nguyên tắc hành chính nhà nước

Nguyên tắc là những quy định mà cá nhân, tổ chức bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình thực hiện các hoạt động của mình. Nói cách khác, đó là các tiêu chuẩn định hướng cho hành vi của con người, tổ chức trong quá trình hoạt động để giúp con người hay tổ chức đó đạt được mục tiêu của mình. 

Nguyên tắc hành chính nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, quy tắc, tiêu chuẩn hành vi đòi hỏi các chủ thể hành chính nhà nước phải tuân thủ trong quá trình tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước.

Các nguyên tắc hành chính nhà nước phản ánh các quy luật của hành chính nhà nước và cần phù hợp với sự phát triển của xã hội nên vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan.

· Các nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước cơ bản:

+ Nguyên tắc đảng cầm quyền lãnh đạo hành chính nhà nước

Hoạt động hành chính nhà nước luôn nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền lãnh đạo hành chính nhà nước là để hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước đi đúng đường lối, chủ trương của đảng, phục vụ cho mục tiêu hiện thực hóa đường lối chính trị của đảng cầm quyền trong xã hội. Do đó, sự lãnh đạo của đảng cầm quyền đối với hoạt động hành chính nhà nước là tất yếu. 

Ở Việt Nam, hoạt động hành chính nhà nước nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 4, Hiến pháp 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của mình đối với hành chính nhà nước thông qua các hoạt động cơ bản sau:
- Đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, vạch đường cho sự phát triển xã hội và đưa đường lối, chủ trương này vào hệ thống pháp luật;
- Đảng lãnh đạo hành chính nhà nước thông qua đội ngũ đảng viên của mình trong bộ máy hành chính nhà nước, trước hết là đội ngũ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo trong trong bộ máy hành chính nhà nước. Để đưa đảng viên vào bộ máy nhà nước, Đảng định hướng cho quá trình tổ chức, xây dựng nhân sự hành chính nhà nước, nhất là nhân sự cao cấp; đồng thời, Đảng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những người có phẩm chất, năng lực và giới thiệu vào đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nước thông qua con đường bầu cử dân chủ;
- Đảng kiểm tra hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng;
- Các cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng gương mẫu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.

Nguyên tắc này một mặt đòi hỏi trong tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước nói chung và  hành chính nhà nước nói riêng phải thừa nhận và chịu sự lãnh đạo của Đảng, luôn đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, cần phải tránh việc Đảng bao biện, làm thay nhà nước, can thiệp quá sâu vào các hoạt động quản lý của nhà nước làm mất đi tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhà nước trong quá trình quản lý của mình.

+  Nguyên tắc pháp trị

Nguyên tắc pháp trị trong hành chính nhà nước là xác lập vai trò tối cao của pháp luật, là việc tiến hành các hoạt động hành chính nhà nước bằng pháp luật và theo pháp luật, lấy pháp luật làm căn cứ để tiến hành hoạt động công vụ. Thực hiện nguyên tắc pháp trị đòi hỏi các cơ quan trong bộ máy hành chính phải được thành lập theo các quy định của pháp luật và hoạt động trong khuôn khổ, đúng trình tự được pháp luật quy định. Những quyết định quản lý hành chính nhà nước do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành không được trái với nội dung và mục đích của luật, không vượt quá giới hạn và quy định của pháp luật.

+  Nguyên tắc phục vụ

Bộ máy hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành không tách rời của bộ máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung của bộ máy nhà nước với tư cách là công cụ chuyên chính của giai cấp cầm quyền. Do đó, khi tiến hành các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động duy trì trật tự xã hội theo các quy định của pháp luật, các quyết định quản lý hành chính nhà nước tiềm ẩn khả năng cưỡng chế đơn phương của quyền lực nhà nước và có thể sử dụng các công cụ cưỡng chế của nhà nước (như công an, nhà tù, tòa án,...) để thực hiện quyết định. 

+  Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả

Hiệu lực của hoạt động hành chính nhà nước thể hiện ở mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước trong quá trình quản lý xã hội, còn hiệu quả của hoạt động hành chính nhà nước phản ánh mối tương quan giữa kết quả của hoạt động so với chi phí bỏ ra để đạt kết quả đó. Hoạt động hành chính nhà nước không chỉ hướng tới đạt tới hiệu lực cao nhất, hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển của mình mà còn phải đạt được hiệu quả tức là phải hướng tới giảm chi phí, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ngoài những nguyên tắc cơ bản có tính phổ quát đối với mọi nền hành chính trên đây, tại mỗi quốc gia khác nhau, do có những khác biệt về nền tảng chính trị, đặc điểm văn hóa, truyền thống, tập quán nên có thể có những quy định mang tính nguyên tắc khác chi phối hoạt động hành chính nhà nước. Ở nước ta còn có:

 + Nguyên tắc hoạt động hành chính nhà nước phải chịu sự giám sát chặt chẽ của công dân và xã hội. 


+ Nguyên tắc tập trung dân chủ.

 c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

- Khái niệm

Chức năng  được hiểu là loại công việc, nhiệm vụ mà một cá nhân, bộ phận, cơ quan, tổ chức có thể làm được.
 Đối với một tổ chức, chức năng chính là các loại nhiệm vụ, công việc mà tổ chức đảm nhiệm, vì vậy, cụm từ “chức năng, nhiệm vụ“ thường đi kèm với nhau khi nói về các công việc mà một tổ chức phải đảm nhiệm.

- Chức năng hành chính nhà nước

Mỗi tổ chức đều có một số chức năng xác định và bộ máy hành chính nhà nước nói chung và các cơ quan trong bộ máy đó cũng có những chức năng nhất định của mình. Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của bộ máy hành chính nhà nước được hình thành qua quá trình phân công lao động giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phân loại chức năng hành chính nhà nước

Có rất nhiều cách phân loại chức năng hành chính nhà nước khác nhau, tùy theo tiêu chí và mục đích phân loại. Người ta có thể phân loại chức năng hành chính theo phạm vi điều chỉnh, theo cấp hành chính, theo tiến trình thực hiện hoạt động quản lý,... Cách phân loại phổ biến biến nhất là chia chức năng hành chính nhà nước thành hai nhóm: 
- Chức năng bên trong (còn gọi là chức năng nội bộ);
- Chức năng bên ngoài.

Chức năng bên trong là chức năng liên quan tới quá trình tổ chức và điều khiển hoạt động nội bộ của nền hành chính, còn chức năng bên ngoài bao gồm các hoạt động điều tiết các quan hệ kinh tế-xã hội theo các quy định của nhà nước (chức năng điều tiết hay duy trì trật tự) và cung cấp dịch vụ công đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phát triển xã hội.
c) Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước 

-  Chức năng nội bộ

Là những chức năng liên quan tới việc tổ chức và điều hành hoạt động của nội bộ bộ máy hành chính nhà nước hay bên trong một cơ quan hành chính nhà nước. Mục tiêu của việc nghiên cứu chức năng bên trong gồm: bảo đảm cho tổ chức có một cơ cấu hiệu quả nhất và tuân thủ theo pháp luật. 

Ví dụ: chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức bộ máy hành chính; chức năng nhân sự; chức năng lãnh đạo; điều hành; chức năng phối hợp; chức năng quản lý ngân sách; chức năng kiểm soát.v.v.

-  Chức năng bên ngoài

Là chức năng tác động của bộ máy hành chính lên các đối tượng bên ngoài bộ máy hành chính để duy trì trật tự trong xã hội hay đảm bảo các dịch vụ công phục vụ sự phát triển của xã hội. Nhóm chức năng này bao gồm chức năng điều tiết xã hội và chức năng cung cấp dịch vụ công.

Chức năng điều tiết xã hội thể hiện nội dung quản lý của nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và các tổ chức và cá nhân hoạt động trong các ngành, lĩnh vực trong xã hội, là sự điều tiết của nhà nước đối với các hoạt động của các đối tượng trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội để các hoạt động này đi đúng định hướng, mục tiêu của nhà nước. Như: lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, ban hành và đề xuất các quy định pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật, giải thích và áp dụng các quy phạm pháp luật để quản lý, điều chỉnh các hành vi của các đối tượng trong xã hội, thực hiện cưỡng chế hành chính đối với các vi phạm,...

Chức năng cung cấp dịch vụ công là một trong những chức năng chủ yếu của nhà nước nhằm đảm bảo cho xã hội các dịch vụ thiết yếu phục vụ quá trình quản lý nhà nước và phát triển xã hội. Chất lượng cung cấp dịch vụ công là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của nhà nước.

2. Chính sách công

a) Tổng quan về chính sách công

- Quan niệm về chính sách công


Chính sách là nội dung, công cụ nhà nước sử dụng trong quản lý xã hội.  Có nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm chính sách. 


Chính sách là sách lược và kế hoạch nhằm đạt một mục đích nhất định;  được xây dựng dựa trên đường lối chính trị chung và tình hình thực tế. Chính sách là một quá trình hành động có mục đích mà một cá nhân hoặc một nhóm theo đuổi một cách kiên định trong việc giải quyết vấn đề; chính sách là tổng thể các biện pháp của nhà nước tác động đến một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống nhằm những mục đích nhất định trong một giai đoạn nhất định; hoặc chính sách là cơ chế là các phương pháp, thủ đoạn, cách thức để điều hành, quản lí một lĩnh vực nào đó nhằm thực hiện quyền lực nhà nước.v.v.


Chính sách công là những quyết định của Nhà nước đã, đang hoặc chưa làm, nhằm điều tiết, điều chỉnh, can thiệp, khuyến khích hay ngăn cản các hoạt động kinh tế -xã hội để thúc đẩy các hoạt động đó phát triển theo mục tiêu được đặt ra thông qua hệ thống  văn bản quy phạm pháp luật. Là những quy định về ứng xử của Nhà nước với những hiện tượng nảy sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện dưới những hình thức khác nhau một cách ổn định nhằm đạt được mục tiêu quản lý.

Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Bộ Nội vụ (2013) định nghĩa: Chính sách công là định hướng hành động do nhà nước lựa chọn để giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống cộng đồng phù hợp với thái độ chính trị trong mỗi thời kỳ nhằm giữ cho xã hội phát triển theo định hướng.

 
- Vai trò của chính sách công trong quản lý nhà nước

Để thực hiện mục tiêu phát triển, nhà nước dùng chính sách làm công cụ chủ yếu để giải quyết những vấn đề công nhằm thúc đẩy các quá trình kinh tế - xã hội theo định hướng. Vai trò của chính sách công được thể hiện trên những khía cạnh dưới đây:
- Vai trò định hướng cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 
- Vai trò khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động kinh tế - xã hội theo định hướng. 
- Phát huy những mặt tốt của thị trường, đồng thời khắc phục những hạn chế do chính thị trường gây ra. 
- Vai trò tạo lập các cân đối trong phát triển giữa các thành phần, các khu vực kinh tế...
- Vai trò kiểm soát và phân bổ các nguồn lực trong xã hội. 
- Vai trò tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội. 
- Vai trò tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa các cấp chính quyền vì mục tiêu phát triển. 
-  Phân loại chính sách công
Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của chủ thể quản lý để lựa chọn độc lập hay kết hợp giữa các cách phân loại sau đây chứ không nhất thiết phải cứng nhắc, máy móc theo một cách cụ thể nào:
+ Phân loại chính sách theo chủ thể ban hành gồm có: chính sách của nhà nước (còn gọi là chính sách công), chính sách của các doanh nghiệp, chính sách của các tổ chức phi nhà nước khác.Theo cách phân loại trên thì chính sách công làm nền tảng cho chính sách của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội. Bởi vậy tính ổn định, tính bao hàm của chính sách công thường cao hơn. 
+ Phân loại chính sách theo lĩnh vực hoạt động gồm có: chính sách kinh tế, văn hoá- khoa học-xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục, y tế, môi trường... Cách phân loại này giúp chúng ta nắm được chính sách khá cụ thể, song số lượng chính sách nhiều và tản mạn nên khó kiểm soát. 
+ Phân loại theo thời gian tồn tại của chính sách gồm có: chính sách dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Thời gian tồn tại của một chính sách tối thiểu cũng phải đủ để thực hiện được mục tiêu định hướng của chính sách (ngoại trừ đó là những chính sách sai), nên thường không ngắn. Từ đó, có thể thấy chính sách dài hạn thường là những chính sách cơ bản có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau và quyết định đến mục tiêu phát triển chung của đất nước, có đối tượng tác động ít thay đổi như chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách kinh tế nhiều thành phần.  Các chính sách có đối tượng tác động hay thay đổi như kỹ thuật công nghệ thông tin, giá cả hàng hoá... là những chính sách ngắn hạn. Còn các chính sách khác được coi là trung hạn. Để tránh phân loại sai theo thời gian chúng ta cần phân biệt chính sách với chương trình và dự án.
+ Phân loại chính sách theo phạm vi quan hệ gồm có: các loại chính sách đối nội , chính sách đối ngoại. Chính sách đối nội là những chính sách được áp dụng trong lãnh thổ, quốc gia để giải quyết các vấn đề phát sinh nội tại.Trong chính sách đối nội có thể chia thành chính sách tổng thể, chính sách khu vực, lĩnh vực. Tuy nhiên giữa chính sách đối nội và đối ngoại luôn có mối liên hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.
+ Phân loại chính sách theo tính chất ứng phó của chủ thể gồm có: chính sách chủ động và thụ động. Chính sách chủ động là do nhà nước chủ động đưa ra mặc dù chưa có nhu cầu chung của xã hội. Còn chính sách thụ động là chính sách đưa ra để giải quyết một vấn đề đã phát sinh có ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng. Cách giải quyết như vậy rõ ràng là mang tính thụ động.
+ Phân loại chính sách theo tính chất tác động gồm có: chính sách thúc đẩy hay kìm hãm, chính sách điều tiết hay tạo lập môi trường, chính sách tiết kiệm hay tiêu dùng... Cách phân loại này giúp chúng ta quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm các giải pháp thực hiện mục tiêu chính sách.
Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện phân loại chính sách theo mục tiêu tác động nên chỉ bao gồm ba loại cơ bản là: chính sách phát triển con người, chính sách đối nội và chính sách đối ngoại.
- Chu trình chính sách công

Chuỗi các giai đoạn kế tiếp liên quan chặt chẽ với nhau được gọi là “chu trình“.  Như vậy, chu trình chính sách là một chuỗi các giai đoạn kế tiếp có liên quan với nhau từ khi lựa chọn được vấn đề chính sách công đến khi kết quả của chính sách được đánh giá.


Các bước trong chu trình chính sách công gồm:

+ Tìm kiếm lựa chọn đề xuất vấn đề chính sách;


+ Hoạch định chính sách;


+ Phê duyệt chính sách;


+ Thực thi chính sách;


+ Đánh giá chính sách;


+ Điều chỉnh chính sách.

b) Hoạch định chính sách công

- Khái niệm

Hoạch định chính sách công là toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ một chính sách công. Sau khi được ban hành, chính sách công sẽ có hiệu lực thực thi trong xã hội. Giá trị pháp lý của một chính sách công được thể hiện ở thể thức, nội dung và thẩm quyền ban hành của các cơ quan  quản lý nhà nước. 
Hoạch định chính sách công cũng được coi là một loại quyết định quản lý đặc biệt cho cả một giai đoạn tồn tại phát triển của xã hội nhằm đạt mục tiêu quản lý. Nếu quyết định đúng đắn, khoa học sẽ giúp cho thực thể có nhiều thuận lợi trong quá trình vận động đến mục tiêu. Nếu quyết định sai sẽ làm cho thực thể không những mất phương hướng trong quá trình vận động, mà còn gây ra những hậu quả không mong muốn trong quá trình quản lý. 

Một chính sách tốt sẽ có những ý nghĩa to lớn  sau đây:
- Hoạch định chính sách mở đường cho cả tiến trình chính sách. 
- Hoạch định chính sách sẽ khởi xướng được những vấn đề mà xã hội cần giải quyết bằng chính sách. 
- Hoạch định chính sách giúp cho việc củng cố niềm tin của nhân dân vào Nhà nước. 
- Hoạch định chính sách sẽ thu hút được các bộ phận chức năng của toàn hệ thống quản lý vào những hoạt động theo định hướng. 
- Hoạch định chính sách sẽ truyền đạt được cơ chế quản lý của nhà nước đến nền kinh tế trong từng thời kỳ. 

- Qui trình hoạch định chính sách
Mục tiêu của chính sách công luôn gắn liền với đường lối phát triển của đảng cầm quyền, là những bộ phận cấu thành của mục tiêu định hướng; biện pháp của chính sách thường mang tính cơ chế trên cơ sở dung hoà mối quan hệ giữa cơ chế hoạt động theo qui luật của các đối tượng quản lý và cơ chế điều hành của chủ thể, vì thế tác động của chính sách đến xã hội toàn diện, sâu sắc hơn các công cụ quản lý khác. Đặc tính này của công cụ chính sách công đòi hỏi các nhà nước phải rất thận trọng khi cho ra đời một chính sách, trong đó trước hết  phải tiến hành có kết quả các bước hoạch định sau đây:
· Lý do hoạch định chính sách.

· Xây dựng dự thảo các phương án chính sách.

· Lựa chọn phương án dự thảo tốt nhất.

· Hoàn thiện phương án lựa chọn.

· Thẩm định phương án chính sách.

· Quyết định ban hành chính sách. 

· Công bố chính sách công. 

Đây là bước cuối cùng trong tiến trình hoạch định chính sách. Công bố chính sách để cho các cơ quan quản lý nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân biết về một chính sách mới để họ có tinh thần đón nhận và chuẩn bị thực  hiện.

c) Tổ chức thực hiện chính sách công

-  Khái niệm và tầm quan trọng của thực hiện chính sách công

Tổ chức thực hiện chính sách công là toàn bộ quá trình hoạt động của các chủ thể quản lý theo các phương thức khác nhau nhằm hiện thức hóa nội dung chính sách công một cách hiệu quả.   

Tổ chức thực thi chính sách công là một khâu hợp thành chu trình chính sách, là toàn bộ quá trình chuyển hoá ý chí của chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng. Tổ chức thực thi chính sách là trung tâm kết nối các bước trong chu trình chính sách thành một hệ thống, nhất là với hoạch định chính sách. So với các khâu khác trong chu trình chính sách, tổ chức thực thi có vị trí đặc biệt quan trọng, vì đây là bước hiện thực hoá chính sách trong đời sống xã hội. 

    Nếu đưa vào thực thi một chính sách tốt không những mang lại lợi ích to lớn cho các nhóm đối tượng thụ hưởng, mà còn góp phần làm tăng uy tín của Nhà nước trong quá trình quản lý xã hội. Tuy nhiên, để có được một chính sách tốt các nhà hoạch định phải trải qua một quá trình nghiên cứu, tìm kiếm rất công phu. Nhưng dù tốt đến đâu thì chính sách cũng trở thành vô nghĩa nếu nó không được đưa vào thực hiện. 

- Các bước tổ chức thực hiện chính sách công

Để tổ chức điều hành có hiệu quả công tác thực thi chính sách, trước tiên cần tuân thủ các bước tổ chức thực thi cơ bản sau đây:
+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách:
Kế hoạch triển khai thực thi chính sách công được xây dựng trước khi đưa chính sách vào cuộc sống. Các cơ quan triển khai thực thi chính sách từ Trung ương đến địa phương đều phải xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện. Kế hoạch triển khai thực thi chính sách bao gồm những nội dung cơ bản sau: kế hoạch về tổ chức, điều hành; kế hoạch cung cấp các nguồn vật lực; kế hoạch thời gian triển khai thực hiện; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực thi chính sách; dự kiến những nội qui, qui chế về tổ chức, điều hành, về trách nhiệm, nhiệm vụ, và quyền hạn của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước tham gia tổ chức điều hành chính sách, về các biện pháp khen thưởng, kỷ luật cá nhân, tập thể trong tổ chức thực thi chính sách ...
+ Phổ biến, tuyên truyền chính sách công:
Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa lớn với cơ quan nhà nước và các đối tượng thực thi chính sách. Phổ biến, tuyên truyền chính sách tốt giúp cho các đối tượng chính sách và mọi người dân tham gia thực thi hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của chính sách; về tính đúng đắn của chính sách trong điều kiện hoàn cảnh nhất định và về tính khả thi của chính sách... để họ tự giác thực hiện theo yêu cầu quản lý của nhà nước. 

Đồng thời còn giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tổ chức thực thi nhận thức được đầy đủ tính chất, trình độ, qui mô của chính sách với đời sống xã hội để chủ động tích cực tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho việc  thực hiện mục tiêu chính sách và triển khai thực thi có hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách được giao.
+ Phân công, phối hợp thực hiện chính sách công:
Hoạt động phân công, phối hợp cần được thực hiện theo tiến trình, có kế hoạch một cách chủ động, sáng tạo để luôn duy trì chính sách được ổn định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách.
+ Duy trì chính sách công:
Đây là những hoạt động nhằm đảm bảo cho chính sách tồn tại được và phát huy tác dụng trong môi trường thực tế. Muốn vậy phải có sự đồng tâm, hợp lực của cả người tổ chức, người thực thi và môi trường tồn tại. Đối với các cơ quan Nhà nước - người chủ động tổ chức thực thi chính sách- phải thường xuyên quan tâm tuyên truyền, vận động các đối tượng chính sách và toàn xã hội tích cực tham gia thực thi chính sách. Trong một chừng mực nào đó, để đảm bảo lợi ích chung của xã hội,  các cơ quan Nhà nước có thể kết hợp sử dụng biện pháp hành chính để duy trì chính sách.
+ Điều chỉnh chính sách:
Điều chỉnh chính sách được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho chính sách ngày càng phù hợp với yêu cầu quản lý và tình hình thực tế. Theo qui định, cơ quan nào ban hành chính sách thì được quyền điều chỉnh bổ sung chính sách, nhưng trên thực tế việc điều chỉnh các biện pháp, cơ chế chính sách diễn ra rất năng động, linh hoạt, vì thế cơ quan nhà nước các ngành, các cấp  chủ động điều chỉnh biện pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả chính sách, miễn là không làm thay đổi mục tiêu chính sách. 
+ Theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách công:
Kiểm tra, theo dõi sát sao tình hình tổ chức thực thi chính sách vừa kịp thời bổ sung, hoàn thiện chính sách, vừa chấn chỉnh công tác tổ chức thực thi chính sách, giúp cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện mục tiêu chính sách.
+ Đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm:
Đánh giá tổng kết trong bước tổ chức thực thi chính sách được hiểu là quá trình xem xét, kết luận về chỉ đạo, điều hành và chấp hành chính sách của các đối tượng thực thi chính sách. 

d) Đánh giá chính sách công

- Khái niệm và vai trò của đánh giá chính sách công

Một chính sách công được ban hành và triển khai thực hiện sau một thời gian thì Nhà nước sẽ tiến hành đánh giá xem chúng đang được duy trì như thế nào, tác động đến các đối tượng của chính sách ra sao.  Đánh giá chính sách công có liên quan đến các bước trong quá trình vận hành một chính sách, những biện pháp tác động đang được duy trì, những mục tiêu đang từng bước được hiện thực hóa, kết quả và những ảnh hưởng của chính sách đến các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Đánh giá chính sách công là việc kiểm tra thực tế một cách có hệ thống những tác động của việc thực hiện các giải pháp chính sách để từ đó xác định liệu có đạt mục tiêu mong muốn hay không. 

Đánh giá chính sách công là quá trình xem xét các sản phẩm đầu ra và kết dự kiến với các sản phẩm đầu ra và kết quả thực tế trong qua trình tổ chức thực hiện chính sách công.

Đánh giá chính sách công không chỉ là bản kết quả trực tiếp do hoạt động đánh giá tạo ra để làm cơ sở quản lý điều hành của các nhà lãnh đạo, mà còn giúp các chủ thể tham gia học được những gì qua đánh giá. 

Thông qua đánh giá chính sách công, các nhà hoạch định chính sách có thể rút ra những bài học về thiết lập chương trình xây dựng chính sách hoặc các công cụ chính sách. 

-  Nội dung đánh giá chính sách công

Đánh giá chính sách công được tiến hành dưới nhiều hình thức và rất khác nhau về mức độ phức tạp và tính chuẩn mực. Các đánh giá chính sách công thường được tiến hành bởi các cơ quan nhà nước và tập trung vào một số nội dung như: đánh giá đầu vào; đánh giá đầu ra; đánh giá hiệu lực; đánh giá hiệu quả; và đánh giá quá trình. 
+ Đánh giá đầu vào
Khi tiến hành phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào của quá trình thực thi một chính sách công, nhà phân tích cần phải áp dụng các phương pháp tính toán mọi chi phí đầu vào trên cơ sở định mức tài chính hiện hành của Nhà nước hoặc theo giá thị trường của các yếu tố đó.
+ Đánh giá đầu ra
Đánh giá đầu ra của một chương trình hay dự án thực thi chính sách công là xem xét kết quả đầu ra của các chương trình, dự án trong mối tương quan với việc sử dụng các nguồn lực đầu và thực hiện mục tiêu chính sách một cách cụ thể. Việc xác định đầu ra cũng tùy thuộc vào từng chương trình hoặc dự án được kế hoạch hoá.  Mục đích chính của đánh giá thực thi là để xác định xem chính sách đang tạo ra giá trị gì cho xã hội, có thể không liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của chính sách đã tuyên bố.  Loại đánh giá này cung cấp các dữ liệu cho đánh giá hiệu lực và hiệu quả chính sách công.
+ Đánh giá hiệu lực

Đánh giá hiệu lực không đơn giản chỉ để xác định các đầu vào hoặc đầu ra chương trình, dự án thực thi chính sách công, mà còn để xác định xem các chương trình, dự án đang thực hiện có tạo ra những kết quả phù hợp với mục tiêu của chính sách hay không. Đây là loại đánh giá rất có ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhưng nó cũng là loại đánh giá khó thực hiện nhất. Thông tin cần thiết cho loại đánh giá này là rất lớn và mức độ phức tạp của quá trình thực hiện cũng rất cao.
+ Đánh giá hiệu quả

Đánh giá hiệu quả nhằm xem xét các chi phí của một chương trình, dự án cụ thể để đạt những mục tiêu mong muốn. Khi thực hiện loại phân tích đánh giá này, nhà phân tích cần thực hiện tốt các phân tích đánh giá đầu vào và phân tích đánh giá đầu ra dưới hình thức giá trị, sau đó tiến hành so sánh kết quả giữa chúng.

· Đánh giá quá trình


Đánh giá quá trình là việc xem xét các phương pháp tổ chức, bao gồm các quy trình và  thủ tục hoạt động được sử dụng để thực hiện các chương trình, dự án thuộc chính sách công. Mục tiêu của đánh giá này nhằm xác định xem liệu quá trình duy trì chính sách có thể được tổ chức hợp lý và được thực hiện hiệu quả hơn không. Hướng tới mục tiêu này, sự thực thi một chính sách luôn được chia thành các nhiệm vụ cụ thể như hoạch định chiến lược, quản lý tài chính, đánh giá về những phàn nàn của người dân, và đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chí hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. 


3. Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

a) Khái quát về kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

- Quan niệm về kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
          Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ là một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước, vì thế, nó được xem xét ở góc độ vĩ mô. Tuy nhiên, đây là nguyên tắc mang đặc tính tổ chức kỹ thuật nên nó cần được xem xét cả ở tầm vi mô. Theo đó, kết hợp quản lý theo ngành với theo lãnh thổ vẫn cần nghiên cứu ở khía  cạnh kỹ thuật phối, kết hợp giữa các ngành với các địa phương khi cùng nhau giải quyết những vấn đề cụ thể của ngành, của địa phương và của vùng.

- Quản lý nhà nước theo ngành: 

Ngành là một khái niệm rộng để chỉ những đối tượng có chung một tính chất nào đó. Ngành có thể là một phạm trù chỉ những đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh có cùng một cơ cấu kinh tế - kỹ thuật, hay các tổ chức, đơn vị hoạt động với cùng một mục đích giống nhau (cùng sản xuất một loại sản phẩm, cùng thực hiện một loại dịch vụ hay cùng thực hiện một hoạt động sự nghiệp nào đó). Tùy thuộc vào các cách phân loại sản phẩm của các hoạt động hay mục đích của các hoạt động người ta có thể phân chia thành các ngành, phân ngành hay ngành chuyên sâu. 


Xét trên phương diện khoa học, dựa vào những yếu tố đặc thù trong lĩnh vực chuyên môn có các ngành như: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Khoa học cơ bản, Khoa học kỹ thuật. Trong các học thuyết về phân chia quyền lực nhà nước, Aristote, Loke và Montesquieu cho rằng, mỗi nhà nước đều có các loại quyền lực khác nhau được thực hiện bởi các cơ quan có chức năng khác nhau. Quyền lực nhà nước không trao cho một chủ thể mà phải trao cho các chủ thể khác nhau thực hiện. Quyền lực nhà nước được phân theo ngành dọc và ngành ngang. Do đó, ở một khía cạnh khác, ngành còn là khái niệm để chỉ một "hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương" (Đại Từ điển Tiếng Việt, Nxb. Văn hóa thông tin, H.1998,Tr.1183.)


Quản lý nhà nước theo ngành, là hoạt động quản lý của các đơn vị, tổ chức kinh tế, văn hóa , xã hội có cùng cơ cấu kinh tế - kỹ thuật hay hoạt động với cùng một mục đích giống nhau, nhằm làm cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị này phát triển đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước. Hoạt động quản lý theo ngành được thực hiện với những tính chất, hình thức và quy mô khác nhau. Quản lý theo ngành là quản lý mang tính chuyên môn, có tiêu chuẩn của ngành, được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, từng địa phương. Việc hình thành các vùng có đặc điểm chung nào đó cho việc phát triển ngành cũng đặt ra yêu cầu quản lý ngành theo vùng lãnh thổ. Khi thực hiện quản lý ngành đòi hỏi các chủ thể quản lý phải thực hiện nhiều việc chuyên môn khác nhau, bao gồm: lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; định hướng đầu tư xây dựng lực lượng ngành, giữ được vị trí của ngành trong cơ cấu chung, chống lại sự mất cân đối cơ cấu ngành; thống nhất tiêu chuẩn hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, hình thành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để Nhà nước ban hành; thực hiện chính sách quốc gia trong phát triển nguồn nhân lực, nguồn nguyên, nhiên liệu chung cho toàn ngành; thực hiện quản lý các khoản thu, chi; giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật. 


Quản lý nhà nước theo ngành được hiểu là sự tác động của Nhà nước đến hoạt động của từng ngành, nhằm định hướng hoạt động của ngành đến mục tiêu đã định. 

- Quản lý nhà nước theo lãnh thổ: 

Theo Đại Từ điển Tiếng Việt do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 1998 thì lãnh thổ được hiểu là: "Toàn bộ vùng đất, vùng trời, vùng nội thủy và lãnh hải được giới hạn bởi biên giới quốc gia và thuộc chủ quyền của quốc gia". Trong tiếng Anh, lãnh thổ là "Territory". Theo đó lãnh thổ còn được giải thích với nghĩa "là địa phận của một nước" hoặc "miền", "hạt",  "khu vực", "tỉnh", "khu vực hoạt động", "khu vực trách nhiệm", "vùng ngự trị, vùng cai quản, vùng trách nhiệm". Điều đó cho thấy, quan niệm về lãnh thổ là khá đa dạng, nhưng đều thống nhất ở những điểm sau: 


+ Lãnh thổ là một phần của trái đất có giới hạn, bao gồm phần đất liền, vùng nước, không gian và lòng đất, thường thuộc sở hữu của một chủ thể (quốc gia, tổ chức hay cá nhân) nhưng cũng có thể là vùng đang tranh chấp chưa xác định chủ quyền;

+ Lãnh thổ cũng có thể là không gian hoạt động của một cộng đồng người, nhưng cũng có thể là phần đất và không gian không có dân cư hoặc dân cư không ổn định; 

+ Lãnh thổ là một phần đất nằm dưới sự quản lý của chính quyền một quốc gia, có thể chịu sự quản lý của chính quyền trung ương hoặc chính quyền địa phương.


Tính giới hạn của phần đất, phần không gian được xác định, tạo ra địa giới và việc xác lập quyền sở hữu đối với phần đất đó gắn vào một trong những chủ thể cụ thể (quốc gia, tổ chức hay các cá nhân) là hai thuộc tính cơ bản của lãnh thổ. Thế giới đã từng xuất hiện và tồn tại hình thức lãnh thổ phụ thuộc quốc gia và lãnh thổ bên trong quốc gia.

 
Lãnh thổ phụ thuộc quốc gia: là phần lãnh thổ không có chủ quyền, chịu sự quản lý của một quốc gia khác. Ví dụ: như các thuộc địa trước đây, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, Pháp, Mỹ (Guam),..  

 
Lãnh thổ bên trong quốc gia, gồm có:

+ Những lãnh thổ có vùng đất rộng nhưng có quá ít người để thành lập nên đơn vị hành chính, vì vậy, được chính quyền trung ương trực tiếp quản lý và điều hành.

+ Những đặc khu kinh tế, chính trị quan trọng, khu vực hành chính của Chính phủ trung ương;

+ Vùng đất có dân tộc thiểu số chiếm đa số hoặc có tỷ lệ đáng kể, tồn tại dưới dạng các lãnh thổ tự trị như: Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương ở Trung Quốc,  Sicillia của Italia..; 

+ Sự phân chia các đơn vị hành chính - lãnh thổ trên thế giới có thể dưới dạng các đơn vị "lãnh thổ nhân tạo" hoặc "lãnh thổ tự nhiên".  
Đơn vị lãnh thổ nhân tạo được ra đời bởi quyết định hành chính của nhà nước, thông qua việc nhà nước trung ương chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính trực thuộc theo nhu cầu quản lý. Ở các nước như Pháp, Ý, đơn vị lãnh thổ có tên là vùng được hình thành từ quyết định của nhà nước. 

Các đơn vị lãnh thổ tự nhiên được hình thành một cách tự phát, tồn tại lâu dài trong lịch sử, cộng đồng dân cư quy tụ lại và có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời. Tính cố kết cao của lãnh thổ tự nhiên biểu hiện ở dấu hiệu huyết thống, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, lối sống, đặc điểm chung về địa lý tự nhiên, thổ ngữ, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa và lịch sử. Do hình thành một cách tự nhiên nên các đơn vị lãnh thổ này có diện tích lãnh thổ, cũng như số lượng và mật độ dân cư rất khác nhau, không phân biệt đặc điểm địa lý, có thể là đô thị hoặc nông thôn, miền núi hay đồng bằng, đất liền hay hải đảo. Nhà nước công nhận các ranh giới hình thành một cách tự nhiên.

 Hiến pháp 2013 phân định lãnh thổ - hành chính như sau:

 + Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 + Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh và thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện và thị xã;
 + Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường và xã; quận chia thành phường.
Ngoài ra, bằng các quyết định về phân vùng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cũng đã làm xuất hiện các lãnh thổ liên địa phương để giải quyết những vấn đề kinh tế liên ngành, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, vùng công nghiệp, vùng nông nghiệp, dịch vụ,..
Quản lý theo lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là quản lý theo địa phương. Quản lý theo địa phương nằm trong nội dung phân cấp quản lý Nhà nước thuộc về Chính phủ. Quản lý theo địa phương được hiểu là: Hoạt động quản lý tổng hợp theo địa giới hành chính. Các hoạt động quản lý chủ yếu là ra quyết định, điều hành, giám sát các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phân cấp. 

          Theo quy định của pháp luật, quản lý theo địa phương được thực hiện ở 3 cấp:

· Tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương);

· Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh);

· Xã (phường, thị trấn).

           Hoạt động quản lý theo địa phương tập trung vào những nội dung sau đây: 
          - Quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm vì mục tiêu chung của cả nước.
         - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên toàn lãnh thổ, bao gồm việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị và nông thôn; kế hoạch dài hạn và hàng năm của địa phương.
         - Tổ chức điều hòa, phối hợp sự hợp tác liên kết, liên doanh các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội trên lãnh thổ, đảm bảo pháp chế XHCN, trật tự kỷ cương xã hội trên phạm vi lãnh thổ và vùng cần quản lý. 
         - Tham gia phối hợp công tác với các bộ ngành trong việc phân vùng kinh tế, xây dựng các chương trình dự án,..tại địa phương;
          - Lập dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn;
          - Chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan thuế và các cơ quan được nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương;
          - Chỉ đạo và kiểm tra vấn đề phát triển công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, đất đai, khai khoáng, giao thông vận tải, xây dựng, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, quốc phòng, an ninh, dân tộc tôn giáo, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

b) Nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ
         Nguyên tắc quản lý nhà nước là những tư tưởng chủ đạo, bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp luật, làm nền tảng cho quản lý nhà nước. Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ là nguyên tắc phục vụ cho mục tiêu quản lý nhà nước vừa phải có chiều sâu, quản lý đúng đắn, vừa có chiều rộng, bao quát đầy đủ các vấn đề cần quản lý. Tuy nhiên, để thực hiện kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương có hiệu quả cũng đòi hỏi phải dựa trên những nguyên tắc nhất định. 
-  Thống nhất mục tiêu 

Kết hợp quản lý đặt ra khi có hai hay nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau cùng hướng về một mục tiêu. Kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương là sự kết hợp giữa các cơ quan khác nhau về tính chất hoạt động. Các cơ quan quản lý ngành và chính quyền các địa phương đều hoạt động nhằm thực hiện chức năng riêng của họ. 

Về nguyên tắc, các cơ quan có sự chuyên môn hóa và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhau. Với tư cách là những cơ quan độc lập, khác nhau về tính chất, phương thức quản lý công việc, các chủ thể tham gia phối hợp có thể có quan điểm khác nhau về sự lựa chọn phương pháp, cách thức quản lý,.. Sự xung đột về quan điểm có thể để lại những khó khăn nhất định cho công việc cần quản lý. 

Vì thế, ngay từ khi xây dựng các kế hoạch phối hợp, cơ quan chủ trì cần bàn bạc với các cơ quan phối hợp để thống nhất mục tiêu. Các cơ quan có thể vận dụng những kỹ năng, nghiệp vụ, cách thức khác nhau để tham gia quản lý, nhưng không dẫn đến hình thành một mục tiêu mới trái ngược nhau. 

- Tuân thủ quy định pháp luật. 

Hoạt động kết hợp quản lý theo ngành với theo địa phương có thể được thực hiện bởi hai hoặc nhiều cơ quan. Các hoạt động này cần đến một thái độ tích cực của các chủ thể tham gia phối hợp để thực hiện cho được mục tiêu chung. 

Các chủ thể tham gia phối, kết hợp quản lý chấp hành quy định pháp luật về phối, kết hợp quản lý giữa ngành và địa phương là những biểu hiện của sự hợp tác công việc, hướng tới mục tiêu chung. Để các cơ quan tham gia quản lý thi hành đầy đủ các quy định pháp luật về phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương, bên cạnh các quy định về yêu cầu phối kết hợp cần phải quy định các biện pháp chế tài, quy trách nhiệm đối với hành vi không thực thi pháp luật.

- Hợp tác toàn diện, chia sẻ thông tin.

Hiệu quả của hoạt động quản lý được đánh giá trên cơ sở mục tiêu của hoạt động quản lý đó đã đạt được như thế nào, khó khăn hay thuận lợi, chi phí cao hay thấp. Một công việc quản lý đòi hỏi phải có sự kết hợp giữa hai hay nhiều cơ quan thì sự hợp tác, chia sẻ thông tin sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của hoạt động quản lý đó. 

Nguyên tắc phối hợp toàn diện, chia sẻ thông tin đòi hỏi các bên tham gia hoạt động phối hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin cho nhau một cách trung thực, chính xác và không vụ lợi. Thực hiện nguyên tắc này bảo đảm các luồng thông tin từ cấp trên xuống (ra quyết định quản lý), cấp dưới lên và thông tin ngang giữa các bộ phận, các nhóm, các cá nhân tham gia phải thông suốt. 

- Phân định trách nhiệm

Hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan công quyền được căn cứ trên cơ sở pháp luật. Các hoạt động quản lý này phải được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức nhà nước. 

Về nguyên tắc, các cá nhân đại diện Nhà nước thực thi quản lý theo thẩm quyền và trách nhiệm. Mọi hoạt động quản lý, ra quyết định không đúng pháp luật đều bị coi là vượt quá thẩm quyền, các hành vi không thực hiện theo quy định được giao cũng là vi phạm pháp luật. 

Trong kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương có nhiều cơ quan tham gia vào xây dựng chính sách và ra quyết định quản lý. Công tác phối, kết hợp phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, bảo đảm chất lượng công việc và kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện kết hợp quản lý. Bên cạnh đó, cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cán bộ, công chức tham gia phối hợp. Xác định trách nhiệm của mỗi bên khi tham gia quản lý và là cơ sở để quy trách nhiệm khi công việc không được hoàn thành do sự kết hợp trong quản lý tạo ra, tránh đùn đẩy, đổ lỗi cho nhau.
- Bảo đảm hiệu quả công việc

Các công việc thuộc về tập thể luôn gặp phải hạn chế là ỷ lại, dựa dẫm, thậm chí rủ rê, tiêu cực tập thể. Thường bên nọ trông chờ bên kia xem đã làm, nộp chưa, tiến độ đến đâu, họ làm dở mình cũng không cần cố gắng, hội chứng tập thể ảnh hưởng hiệu quả công việc. 

Do đó trong kết hợp quản lý theo ngành, kết hợp quản lý theo lãnh thổ phải quán triệt nguyên tắc bảo đảm hiệu quả công việc. Để triển khai nguyên tắc này, cần phải quy định về đảm bảo yêu cầu chuyên môn, chất lượng và thời hạn phối, kết hợp. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm cá nhân với các quy định về khen thưởng, kỷ luật.

c) Nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ. 

- Xây dựng thể chế về kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ

Trong quản lý nhà nước, xây dựng thể chế là một trong những nội dung quan trọng nhằm tạo ra các quy định pháp luật, xác định các chủ thể tham gia phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và phương thức thực hiện phối, kết hợp quản lý. 

Trên cơ sở của hệ thống pháp luật hiện hành, tùy thuộc vào thực tế công việc cần có sự phối kết hợp quản lý mà Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có thể ban hành các quy định về phối, kết hợp quản lý. 

-  Xác định phương thức kết hợp quản lý theo ngành và lãnh thổ

Sau khi xác định phạm vi công việc cần có các cơ quan tham gia phối, kết hợp quản lý, cơ quan chủ trì là địa phương hoặc Bộ quản lý ngành sẽ lựa chọn phương thức phối hợp. Theo đó, nếu nội dung công việc cần phối hợp là vấn đề xây dựng chính sách, đề án thì phương thức phối hợp có thể lựa chọn là: lấy ý kiến bằng văn bản; tổ chức họp; khảo sát điều tra; lập tổ chức phối hợp liên cơ quan; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp và thông tin cho cơ quan phối hợp về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đó.

Nếu công việc cần thực hiện phối hợp là kiểm tra chính sách, đề án thì phương thức phối hợp có thể là: tổ chức đoàn kiểm tra; lấy ý kiến về các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; làm việc trực tiếp với cơ quan kiểm tra; cung cấp và thẩm tra thông tin cần thiết; sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách. 

- Xác định thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm của cơ quan quản lý theo ngành và lãnh thổ 
Trong nhiều trường hợp, kết hợp quản lý chỉ đặt ra giữa các ngành với nhau (liên ngành) hoặc giữa các địa phương với nhau (vùng kinh tế). Khi một công việc đòi hỏi vừa có tính chất ngành, vừa có những tác động, ảnh hưởng tới địa phương thì yêu cầu phải kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương được đặt ra. 
Tùy thuộc vào công việc cụ thể người ta sẽ xác định thẩm quyền cho các cơ quan chuyên môn và địa phương. Có những công việc do cơ quan quản lý ngành chủ trì, phối, kết hợp, có những công việc do địa phương chủ trì. Cơ quan chủ trì sẽ đồng thời là cơ quan ra quyết định ban hành quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động quản lý. 

- Xác định nguồn lực để đảm bảo thực hiện các hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Sau các quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước cho các cơ quan là phạm vi những công việc mà mỗi cơ quan phải thực hiện được xác định. Các công việc đòi hỏi sự phối, kết hợp quản lý theo ngành và theo địa phương dù ở phạm vi và mức độ nào cũng cần phải có nguồn lực để thực hiện. 

Vì thế, sau khi xác định được công việc cần có sự kết hợp quản lý của ngành với địa phương, cơ quan chủ trì phải dự liệu và chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, truyền thông,..để triển khai công việc. 

Trường hợp công tác phối hợp phát sinh đột xuất thì sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Đôn đốc, kiểm tra là hoạt động thường xuyên của các cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp. Hoạt động này nhằm đánh giá khả năng và ý thức thực thi pháp luật về phối, kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương, phát hiện và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, thúc đẩy, động viên tinh thần làm việc cho các cán bộ, công chức hoàn thành tốt việc phối hợp quản lý. Bên cạnh việc đôn đốc, thúc đẩy tinh thần làm việc là các biện pháp xử lý vi phạm của các cơ quan chủ trì và cơ quan tham gia phối hợp để đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước.

Chủ thể thực hiện kiểm tra việc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương thuộc về Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN/ ÔN TẬP
1. Phân tích mối quan hệ giữa quyền hành pháp với quyền lập pháp và quyền tư pháp. Làm thế nào để kiểm soát được hoạt động thực thi quyền hành pháp của các cơ quan nhà nước?

2. Phân tích vị trí pháp lý và cơ chế hoạt động của Chính phủ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ.

3. Hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động hành chính nhà nước là gì? Làm thế nào để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hành chính nhà nước?

4. Khái niệm chính sách công, hình thức biểu hiện của chính sách công như thế nào?

5. Hãy nêu chu trình chính sách, tầm quan trọng và mối liên hệ giữa các khâu trong chu trình chính sách?

6. Nêu những thuận lợi, khó khăn trong hoạch định và thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay? 

7. Từ thực tiễn công tác, Anh (Chị) hãy đề xuất các vấn đề chính sách trong thực tiễn ngành  mình công tác.

8. Bằng thực tế công tác, anh/chị hãy chỉ ra những nguyên nhân cản trở quá trình phối kết hợp quản lý nhà nước theo ngành với theo địa phương và đề xuất  những giải pháp khắc phục.

9.  Trình bày các hình thức kết hợp trong quản lý theo ngành với theo địa phương và cho ví dụ minh họa. 

10. Hãy phân tích làm rõ các nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với theo địa phương.
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Chuyên đề 2

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Xu thế phát triển giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa 
a) Bối cảnh tác động


GD Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng và phức tạp. dưới tác động mạnh mẽ của “các xu thế thế giới là: sự bùng nổ của kinh tế toàn cầu, lối sống toàn cầu và tinh thần quốc gia về văn hóa, thời đại sinh học, phụ nữ nắm quyền lãnh đạo, tư nhân hóa phúc lợi nhà nước, sự hưng thịnh của khu vực bờ rìa Thái bình Dương (APEC), sự phục hưng tôn giáo, sự phục hưng nghệ thuật, chủ nghĩa xã hội theo thị trường tự do, chiến thắng của cá nhân” (Jonh Naisbit và Patricia Aburdene)
 hay của quá trình tin học hóa, toàn cầu hóa và sự phát triển của nền kinh tế tri thức (Thomas L. Friedman)
. 


Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về GD đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động trức tiếp đến sự phát triển của các nền GD trên thế giới. Cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông sẽ tạo ra những điều kiện thuận lời để đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tổ chức giáo dịc, đổi mới quản lí giáo duc, tiến tới một đền GD điện tử đáp ứng nhu cầu cảu từng cá nhân người học. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về GD đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội thuận lợi để tiếp cận với các xu thế mới, tri thức mới, những mô hình giáo dịc hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển GD


Thực tiễn phát triển thế giới trong những năm đầu thế kỉ 21 đã phần nào khẳng định ảnh hưởng trực tiếp của nền kinh tế trí thức và các xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, cuộc cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông cũng như cách mạng sinh học – đã đem lại nhiều ích lợi và hi vọng cho con người nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề gay cấn cho cuộc sống con người như vấn đề nhân bản, giá trị đạo đức, vấn đề biến đổi, ô nhiễm môi trường, phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo, xung đột tôn giáo và sắc tộc, khủng bố quốc tế. Năm 2000, các nguyên thủ quốc gia toàn thế giới đã thống nhất Mục tiêu thiên niên kỉ cho toàn nhân loại cụ thể là: xóa đói nghèo với mục tiêu đến 2015 là giảm một nửa số người có thu nhập ít hơn 1 USD mỗi ngày so với năm 1990, hoàn thành phổ cập GD tiểu học với mục tiêu đến 2015 là tất cả trẻ em ở độ tuổi tiểu học được đến trường, thực hiện bình đẳng giới với mục tiêu đến 2015 là tất cả trẻ em trai và gái đều được đi học tiểu học vàtrung học như nhau, giảm tỉ lệ trẻ em chết yểu, phụ nữ chết lúc sinh con, ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh HIV/AID và các bệnh hiểm nghèo, đảm bảo sự bền vững về môi trường, phát triển sự hợp tác toàn cầu về kinh tế xã hội.


Ở trong nước, sự phát triển kinh tế, sự phân hóa xã hội về khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận GD, gia tăng khoảng cách về chất lượng GD giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học. Bên cạnh đó, còn khá nhiều những vấn đề cản trở và thậm chí có thể gây nhiều rủi ro đối với những tiến bộ của GD như: tác động nguy hại của nền GD ứng thí và tâm lí trọng bằng cấp của một bộ phận lớn dân cư; nhu cầu phát triển nhanh GD đáp ứng đòi hỏi của nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, trong khi nguồn lực đầu tư cho GD là có hạn; nguy cơ tụt hậu và khoảng cách kinh tế tri thức GD giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng; hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường và nguy cơ dịch vụ GD kém chất lượng GD, sự xâm nhập của văn hóa và lối sống không lành mạnh làm xói mòn bẳn sắc dân tộc… Tất cả những thực tế trên đã đặt ra cho GD Việt Nam những yêu cầu phải đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng GD, giúp thế hệ trẻ Việt Nam có đủ năng lực và bản lĩnh thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thế giới cũng như đáp ứng những yêu cầu về nguồn lực lao động của đất nước trong giai đoạn lịch sử mới.

b) Xu thế phát triển của GD trong khu vực và thế giới.


- GD chú trọng tới việc phát triển năng lực của người học, đặc biệt là năng lực vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tạo ra năng lực học tập suốt đời. 


Các nền GD phát triển trên thế giới đã thừa nhận những nghiên cứu của Tổ chức quốc tế OECD ở dự án DESECO (Definition and selection of competencies) về một tập hợp toàn diện các NL chủ chốt (key competencies) của  công dân toàn cầu trong thế kỷ 21. Các NL chủ chốt được DESECO xác định theo các nguyên tắc là 
: đảm bảo những giá trị dân chủ và quyền con người, trao cho  các cá nhân một cuộc sống tốt lành và thành công, phù hợp với tất cả các cá nhân để đối phó thành công với những thách thức phức tạp trong nhiều lĩnh vực cuộc sống. Theo đó, GD sẽ hỗ trợ người học phát triển các tiềm năng cá nhân và đạt được các năng lực cốt lõi trong một bối cảnh đa dạng với các phương pháp giảng dạy, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá linh hoạt.  


OECD xác định Khung NL cốt lõi của HS  PT  gồm 3 nhóm năng lực, trong mỗi nhóm lại có một số NL chủ chốt được nhìn nhận theo cách tiếp cận tổng thể và tích hợp như sơ đồ sau
:
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Ti ế p c ậ n  t ổ ng th ể     và tích   h ợ p  
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Khung năng lực này đã được các nước vận dụng để phát triển các chương trình GD  nhằm phát trienr toàn diện nhân cách người học, đặc biệt chú trọng tới phát triển những năng lực chung và những năng lực chuyên biệt thông qua dạy học các môn học và hoạt động GD.. 

- GD PT quan tâm đúng mức đến dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho từng đối tượng HS, quán triệt quan điểm tích hợp cao ở cấp tiểu học và thấp dần ở trung học và phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Theo quan điểm này, GD PT các nước được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn cơ bản và giai đoạn sau cơ bản. Giai đoạn cơ bản được thực hiện ở 2 cấp hoc tiểu học và trung học cơ sở nhằm đảm bảo cho mọi HS đều có được học vấn PT cơ bản, làm nền tảng cho việc học tập tiếp trong tương lai theo nhiều hướng khác nhau. Mọi HS sẽ cùng học một hệ thống môn học bắt buộc và Quan tâm xây dựng các chủ đề học tập tích hợp liên môn, xuyên môn (có bổ sung một số chủ đề/môn học tự chọn). Giai đoạn sau cơ bản được thực hiện ở cấp trung học PT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực cá nhân và các khuynh hướng sở thích cá nhân rất khác nhau của người học. Mọi HS sẽ được học tập theo định hướng phân hóa và nghề nghiệp rõ ràng, giảm bớt số môn học bắt buộc và tăng cường tự chọn bằng hệ thống các chủ đề/ môn học tự chọn.

- Xu thế đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập và phát triển năng lực người học đã tạo ra sự chuyển biến thực sự trong cách dạy và cách học như: Đa dạng hóa các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học (học cá nhân, học hợp tác, tăng cường tìm tòi khám phá, nghiên cứu, thực hiện các dự án học tập, tham gia các hoạt động xã hội…)  sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực cá nhân hình thành cho các em phương pháp tự học để có năng lực học tập suốt đời; kết hợp hợp lý các hoạt động tư duy trừu tượng và thực hành trực quan chú ý cho HS thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào các tình huống thực tiễn, các tình huống có tính phức hợp (đòi hỏi  sự vận dụng phối hợp kiến thức, kĩ năng từ các lĩnh vực khác nhau); Dạy học hướng tới từng đối tượng HS (quan tâm tới sự đa dạng trong phong cách học và về năng lực của HS để sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học cho phù hợp; ….). Quan tâm tới ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị như bảng điện tử, hệ thống nội mạng, các tài liệu giảng dạy điện tử được nhà nước khuyến khích và đầu tư ở hầu hết các nước Anh, Mĩ, Canada, Singapore, Malaysia ...

- Xu thế đổi mới phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập phù hợp yêu cầu phát triển năng lực người học, cho phép xác định/giám sát được việc đạt được năng lực dựa vào hệ thống tiêu chí của chuẩn đánh giá. Nội dung và hình thức đánh giá được thay đổi để không chỉ xác định và phân loại được trình độ kiến thức, kĩ năng mà còn đánh giá được khả năng vận dụng, phương pháp xử lí – giải quyết vấn đề của người học. Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá, trong đó chú trọng tới phương pháp đánh giá quá trình và tự đánh giá. Đánh giá không chỉ tập trung vào ghi nhớ kiến thức mà phải quan tâm tới việc HS thể hiện năng lực như thế nào ở các tình huống  phức hợp, các tình huống thực tiễn. Chú ý tới không chỉ đánh giá kết quả đầu ra mà còn cả quá trình đi đến kết quả. Thực hiện định kỳ đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS PT nhằm xác định mặt bằng chất lượng và làm căn cứ đề xuất chính sách nâng cao chất lượng GD của từng địa phương và cả quốc gia. Càng ngày càng có nhiều quốc gia tham gia các cuộc khảo sát/đánh giá quốc tế khác nhau, tập trung hơn vào các đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống thông qua các bài kiểm tra đánh giá các năng lực toán học, năng lực đọc hiểu, năng lực khoa học tự nhiên … cho HS PT như TIMSS , PASEC, PISA, PIRLS… 


- Quan niệm đa dạng hóa theo hướng mở về nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy của GV và học của HS. Cụ thể là việc triển khai phát triển tài liệu học và dạy môn học được dựa theo Chương trình chung (có tính quốc gia và đặc trưng vùng miền) theo nguyên tắc một chương trình nhiều bộ sách. Theo đó, nhà trường có thể lựa chọn một bộ sách giáo khoa và sách hướng dẫn GV tương ứng để dạy phù hợp với điều kiện thực tế. Những tài liệu dạy học cũng đa dạng hóa về loại hình: bản in; CD/ VCD và bản số hóa trên Internet; … Ở Anh, Ý, Hà Lan, New Zealand và một nửa số bang ở Hoa Kỳ các GV có quyền tự do lựa chọn sách giáo khoa và sách hướng dẫn giảng dạy, trong khi đó ở Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và nửa số bang còn lại của Hoa Kỳ, lựa chọn của GV cần được phê duyệt (cấp phê duyệt ở Canada là quận hoặc trường, ở Đức là do bang và phụ huynh HS, ở Hàn Quốc do Bộ GD).

2. Đường lối và các quan điểm chỉ đạo phát triển GD và GDPT  trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
a) Quan điểm chỉ đạo phát triển GD và đào tạo (GDĐT) và phát triển GDPT trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện;


Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển GD là quốc sách hang đầu, đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển; GD vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Phương châm này đã được nêu rõ trong Văn kiện Chiến lược phát triển KT XH 2011 – 2020 của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI “Phát triển GD là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng GD, đào tạo, coi trọng GD đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”. 

 
Với GDPT , văn kiện này nhấn mạnh một số điểm như: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học. Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện CT GDPT  mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.” , “ Thực hiện kiểm định chất lượng GD, đào tạo ở tất cả các bậc học”; “ Xây dựng môi trường GD lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.”; “Thực hiện phổ cập GD tiểu học và trung học cơ sở với chất lượng ngày càng cao”, “đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý là khâu then chốt”; “ Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển GD. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng GD ở vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Thực hiện tốt bình đẳng về cơ hội học tập và các chính sách xã hội trong GD”. 


Trong Văn kiện Nghị quyết 29NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện GD  đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm đạt được mục tiêu chung:

- Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. GD con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. 

- Xây dựng nền GD mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức GD hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GD và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền GD Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Đối với GDPT, mục tiêu là: tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS. Nâng cao chất lượng GD toàn diện, chú trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình GDPT giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức PT nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau PT có chất lượng cho HS THPT. Nâng cao chất lượng phổ cập GD, thực hiện GD bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ GD THPT và tương đương.


Các quan điểm Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD đào tạo được cụ thể như sau:

1- GD và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho GD là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

2- Đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở GD - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. 

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

3- Phát triển GD và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội.

4- Phát triển GD và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển GD và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

5- Đổi mới hệ thống GD theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức GD, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa GD và đào tạo.

6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển GD và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa GD công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển GD và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa GD và đào tạo.

7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD và đào tạo, đồng thời GD và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

b) Chiến lược phát triển GDĐT và phát triển GDPT giai đoạn 2011 – 2020.

Tư tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu và các giải pháp Chiến lược phát triển GD 2011-2020 là ưu tiên nâng cao chất lượng GD, người học là tâm điểm của Chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học; đảm bảo công bằng trong tiếp cận GD, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, góp phần từng bước xây dựng xã hội học tập; phát triển GD đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 Mục tiêu chiến lược:  Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và đa dạng hóa, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới một xã hội học tập, có khả năng hội nhập quốc tế;  Tập trung nâng cao chất lượng GD toàn diện và phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đào tạo ra những con người Việt Nam có phẩm chất năng lực và sức khỏe của người dân Việt Nam trong xã hội hiện đại; Phát triển quy mô, cơ cấu GD hợp lí, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội trong GD và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi công dân.

Mục tiêu cụ thể cho GD PT: 

Đến năm 2020 có 99% trẻ em trong độ tuổi được học tiểu học và 95% số người trong độ tuổi được học trung học cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng nâng tỉ lệ trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em gái được đi học. GD hòa nhập được thực hiện ở tất cả các cấp học để đến năm 2020 có 70% trẻ em khuyết tật đi học; trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng của HIV được tạo điều kiện và hỗ trợ đến trường.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GD tiểu học và trung học cơ sở, thực hiện phổ cập GD trung học ở những địa phương có điều kiện.Tỉ lệ hoàn thành từng cấp học được duy trì ở mức 95% trở nên vào năm 2020

Chất lượng GD toàn diện được nâng cao rõ rệt :tuyệt đại đa số HS có đạo đức, lối sống lành mạnh , biết yêu gia đình, quê hương, đất nước và tự hào dân tộc; sống có mục đích lí tưởng, trung thực, khoan dung và trách nhiệm; biết bảo vệ mình trong hoàn cảnh khẩn cấp; ham học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nắm vững kiến thức, kĩ năng được học và biết vẫn dụng vào thực tế đời sống; có năng lực tự học và khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong học tập; có thói quen rèn luyên than thể và biết bảo vệ sức khỏe; biết yêu cái đẹp và ham thích hoạt động nghệ thuật.

Giải pháp để đạt được mục tiêu chiến lược:

(1) Đổi mới quản lí GD;

(2) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD;

(3) Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;

(4) Tăng cường các nguồn đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính cho GD;

(5) Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội;

(6) Tăng cường hỗ trợ phát triển GD đối với các vùng khó khan, dân tọc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội;

(7) Phát triển khoa học GD;

(8) Mở rộng và nâng cao hiểu quả hợp tác quốc tế về GD;


Trong số 8 giải pháp Chiến lược, Giải pháp 1 về “Đổi mới quản lí GD” được chọn làm giải pháp đột phá vì lí luận và thực tiễn cho thấy vai trò của quản lí GD quyết định sự vận hành của hệ thống GD theo đúng quy luật và mục tiêu đã định. GD Việt Nam trong những năm qua còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong đó có sự yếu kém về quản lí. Sự yếu kém này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều yếu kém khác của hệ thống giáo GD. Do đó, đổi mới quản lý GD phải được triển khai đầu tiên.


Giải pháp 2 về “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD” là giải pháp then chốt và là điều kiện đảm bảo thực hiện thắng lợi chiến lược GD trong thời kì mới. Không thể có quy mô GD và chất lượng GD tốt nếu không có đội ngũ nhà giáo có chất lượng. Đội ngũ nhà giáo yếu, kém, bất cập, thiếu động lực nghề nghiệp và động lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức thì dù có chương trình, sách giáo khoa hay đến đâu, cơ sở vật chất – thiết bị dạy học đầy đủ, hiện đại đến đâu cũng khó có thể đảm bảo được chất lượng GD. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí GD tốt thì mới phát huy tác dụng tích cực của các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo duc khác. 

3. Chính sách và giải pháp phát triển GDPT
a) Đổi mới nhận thức về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dịc theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế

- Đổi mới căn bản và toàn diện được hiểu là đổi mới những vấn để cốt yếu, khâu them chốt lớn, buộc phải làm, khả thi, khâu đột phá chi phối quá trình phát triển để kiến tạo mô hình GD mới phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Để phát triển bền vững cần đổi mới từ trong các nghĩ, cách làm, trong tư duy (nhận thức, triết lí, quan điểm) đến mục tiêu, sứ mạng của GD và hành động, đổi mới các mặt, các thành tố cơ bản của GD phù hợp cới năng lực hiện tại của hệ thống cà những cơ hội, thách thức, rào cản do bối cảnh kinh tế -  xã hội của đất nước và do hội nhập quốc tế mang lại.

- Chuẩn hóa, hiện đại hóa GD và hội nhâp quốc tế trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã có của GD VN, phát huy bản sắc dân tộc, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước; Đảm bảo GD là của toàn dân, toàn xã hội và mọi người dân, toàn xã hội đều có cơ hội tiếp cận GD và có trách nhiệm với GD;.

b) Hai giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục sau cơ bản định hướng nghề nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông 
Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu: “Bảo đảm cho HS có trình độ THCS (hết lớp 9) có tri thức PT nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau PT có chất lượng”. 

Muốn thực hiện được yêu cầu  này, GDPT được thực hiện trong 12 năm, gồm hai giai đoạn GD: giai đoạn GD cơ bản (gồm cấp TH 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn GD sau cơ bản định hướng nghềnghiệp (cấp THPT 3 năm). 
- Giai đoạn GD cơ bản đảm bảo cho HS có học vấn PT nền tảng, toàn diện với các khái niệm, nguyên lý khoa học khái quát, các phẩm chất và năng lực thiết yếu mà mọi người đều cần để có thể tiếp tục học lên hoặc tham gia cuộc sống lao động xã hội, đặt nền móng cho quá trình học tập suốt đời; chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn trưởng thành thích ứng với những thay đổi nhanh và nhiều mặt của xã hội tương lai đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở.

- Giai đoạn GD định hướng nghề nghiệp bảo đảm HS tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng nhằm phân hoá theo mục tiêu phân luồng, định hướng nghề nghiệp, HS chỉ học một số ít môn học và hoạt động GD bắt buộc chung, còn lại được tự chọn các môn học, các chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng, sở trường, năng lực từng người hướng vào các lĩnh vực nghề nghiệp tương lai. Đây là phương thức bảo đảm cho HS tốt nghiệp THPT có tiềm lực sẵn sàng trực tiếp lao động, học tiếp các ngành nghề đã định hướng trước. Như vậy, so với hiện nay HSTHPT sẽ được chuẩn bị tốt hơn những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ngành nghề được đào tạo hoặc tham gia lao động xã hội và sẽ tạo thuận lợi cho HS Việt Nam theo học các chương trình đào tạo quốc tế.

c) Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá GD.
Về mục tiêu giáo dục, Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể từng cấp học và trình độ đào tạo trên cơ sở nhận thức đầy đủ và đúng đắn hơn về đổi mới căn bản và toàn diện nền GD theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng GD, đặc biệt chú trọng GD đạo dức, kĩ năng sống năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực tin học ngoại ngữ và tin học; phát triển quy mô và cơ cấu đào tạo hợp lí, đảm bảo phát triển nhanh nguồn lực, nhất là nhận lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong GD và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân; năng cao năng lực và tạo lọi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, mục tiêu giáo dục từng cấp học được xác định như sau:
Cấp TH: HS được hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực chung được nêu trong mục tiêu chương trình GDPT; bước đầu được phát triển những tiềm năng sẵn có để tiếp tục học THCS.

Cấp THCS: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần trên cơ sở duy trì, tăng cường các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp TH; được hoàn chỉnh cơ bản về học vấn PT và phát triển nhân cách công dân; phát triển các tiềm năng sẵn có để có thể tiếp tục học THPT, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Cấp THPT: HS được phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, con người cá nhân và con người xã hội trên cơ sở duy trì, tăng cường và định hình các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp THCS; có kiến thức, kỹ năng PT cơ bản được định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu và sở thích; phát triển năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất, năng lực của một công dân.

Về đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học và đánh giá GD

 Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 đã xác định:

- Đổi mới chương trình sách giáo khoa GDPT để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc sau năm 2015, vận dụng phù hợp ở các địa phương. Chương trình và sách giáo khoa GD PT mới được xây dựng theo hương tiếp cận năng lực, liên thông với mức độ tích hợp và phân hóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học, tạo nền tảng học vấn PT cơ bản, vững chắc và định hướng nghề nghiệp cho HS. Chú trọng nội dung GD đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường GD môi trường; GD khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV. Thực hiện tăng cường dạy tiếng dân tộc cho HS dân tộc thiểu số.

- Triển khai chương trình dạy chọ ngoại ngữ 10 năm bắt buộc trong GD phố thông, bắt đầu từ lớp 3.

Đổi mới nội dung giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW:  đổi mới theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hoá, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hoá, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Nội dung chương trình phải đảm bảo chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông thống nhất trong và giữa các cấp học; tích hợp và phân hoá hợp lý, có hiệu quả. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Nội dung giáo dục được lựa chọn là những tri thức cơ bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá.



Nội dung chương trình sẽ có các môn học/lĩnh vực học tập và các hoạt động GD/trải nghiệm sáng tạo: học sinh bắt buộc phải tự chọn (gọi là tự chọn bắt buộc), một số hoạt động GD/trải nghiệm sáng tạo trong mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học từ nhà trường và những kinh nghiệm của bản thân vào thực tiễn cuộc sống, hình thành, phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh (Năng lực tổ chức hoạt động, năng lực vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực vượt khó và quản lý cảm xúc, năng lực định hướng và lựa chọn nghề nghiệp)  và các năng lực chung.

Ở các trường Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sẽ có thời gian để học sinh tự học ở trường với sự theo dõi và hỗ trợ (nếu cần) của giáo viên, gọi là Tự học có hướng dẫn; do đó giảm tối đa việc học ở nhà; dành thời gian buổi tối cho học sinh tham gia sinh hoạt cùng gia đình, người thân hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác.

Về phương pháp dạy học, Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.”

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, khả năng tư duy độc lập của người học. Học sinh tự tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực thông qua các hoạt động học tập dưới sự chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên; học sinh được trình bày và bảo vệ ý kiến của mình, được lắng nghe và phản biện ý kiến của bạn, nhất là khi tham gia các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo; khắc phục lối truyền đạt áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Về hình thức dạy học

 Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc chuyển hình thức tổ chức giáo dục từ chủ yếu là dạy học trên lớp sang đa dạng hoá hình thức học tập, đồng thời với dạy học trên lớp phải chú trọng các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Cân đối giữa dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giữa hoạt động tập thể, nhóm nhỏ và cá nhân; giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn để đảm bảo hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng của học sinh, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục chung, vừa phát triển tiềm năng của cá nhân người học. 

Cùng với dạy học trên lớp, coi trọng hơn các hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo. Chú ý đến tính đặc thù của các lĩnh vực giáo dục khác nhau: lĩnh vực về học vấn, lĩnh vực về kĩ năng (ngoại ngữ, kĩ năng sống, kĩ năng tin học), lĩnh vực giáo dục năng khiếu (nghệ thuật, thể thao), lĩnh vực giáo dục giá trị sống.

Về phương tiện dạy học

Tăng cường hiệu quả của các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ đổi mới việc lựa chọn và thiết kế nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Tạo điều kiện cho học sinh được học tập qua các nguồn học liệu đa dạng, phong phú trong xã hội, nhất là qua Internet...Từ đó phát triển năng lực tự học và chuẩn bị tâm thế cho học tập suốt đời.

Trong những năm gần đây, việc đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và phương tiện dạy học đã bước đầu chuyển biến, đã khắc phục một phần những hạn chế và đặt cơ sở ban đầu cho những thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới. 

Về kiểm tra, đánh giá 

Nghị quyết số 29-NQ/TW yêu cầu đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực học sinh. 

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, đạo đức của HS, sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sang tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất năng lực của người học, biến quá trình truyền thụ tri thức một chiều của GV, giảng viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong dạy học và đánh giá. 

- Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp độ quốc gia, địa phương và đánh giá theo chương trình quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục.

Những năm gần đây, việc đánh giá kết quả giáo dục theo hướng coi trọng phát triển năng lực học sinh đã bước đầu thực hiện và đem lại hiệu quả tích cực như: đổi mới việc đánh giá học sinh tiểu học; đổi mới đánh giá đối với các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ, Tin học, Đạo đức - Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; đổi mới thi tốt nghiệp và tuyển sinh đầu cấp;… đã đặt cơ sở cho việc đổi mới thi, kiểm tra đánh giá trong thời gian tới.  

d) Chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và GV THCS
- Tiếp tục xây dựng, ban hành chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lí và nghiên cứu GD, hình thành đội ngũ giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên cốt cán để làm công tác hỗ trợ bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại các nhà trường cho cho giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông.

- Từng bước mở rộng việc đánh giá năng lực GV, giảng viên theo chuẩn ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. Thực hiện một cách hợp lí và mang tính sư phạm việc góp ý đánh giá 2 chiều giữa người dạy và người học ở PT; thực hiện việc lấy ý kiến của HS, sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV, giảng viên trong các cơ sở GD nghề nghiệp và đại học; GV và giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lí GD.

Căn cứ vào kết quả đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lí dể xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức các khóa bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên sư phạm, giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông; chú trọng nâng cao năng lực tin học và ngoại ngữ và bồi dưỡng các nội dung GD đạo đức nghề nghiệp tư vấn tâm lí, hướng nghiệp và các kĩ năng nghề nghiệp đang còn yếu, còn thiếu.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo có năng lực sư phạm và trình độ đào tạo để đến năm 2020 có ít nhât 50% số GV mầm non và 90% số GV tiểu học đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; 80% số GV trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên; 100% GV trung học PT đạt trình độ đại học trở lên, trong đó có 10% thạc sĩ; ít nhât 30% số GV ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, 15% số GV ở trường trung cấp nghề và 30% số GV ở các trường  cao đẳng nghề đạt trình độ thạc sĩ trở lên; ít nhất 50% giảng viên cao đẳng đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 5% tiến sĩ; 90% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có ít nhất 35% là tiến sĩ.

Thực hiện đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng với phương án kết hợp đào tạo trong và ngoài nước. Tập trung giao nhiệm vụ cho một số trường đại học, trường đại học và viện nghiên cứu lớn trong nước đảm nhiệm việc đào tạo số tiến sĩ trong nước với sự tham gia của các giáo sư được mời từ những đại học uy tín trên thế giới. 

- Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm, đảm bảo đến năm 2020 có đủ GV thực hiện GD toàn diện theo chương trình GD PT mới và các trường PT dạy học 2 buổi/ ngày. Bên cạnh việc điều chỉnh nội dung đào to, các trường sư phạm cũng rà soát và điều chỉnh quy mô đào tạo, có phương án đào tạo lại các sinh viên chưa có việc làm, các GV THCS, THPT dư dôi hoặc mở các khóa đào tạo những mã ngành nghề mới phù hợp với đổi mới CT, SGKGDPT (GV dạy tích hợp ở THCS, dạy phân hóa và tư vấn, hướng nghiệp ở THPT). Có chính sách cho vay học phí, học bổng và tuyển sinh đặc biệt để thu hút các HS PT giỏi vào học tại các trường sư phạm.

- Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng và sàng lọc giảng viên, giáo viên phổ thông, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông theo những đổi mới của Luật viên chức 2010, đảm bảo đũng người, đúng việc, đúng vị trí việc làm và các yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp TH, THCS, THPT, CĐ/ĐH. 

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Nghiên cứu, thực hiện thí điểm để đến 2020 có thể triển khai đại trà việc cấp chứng chỉ hành nghề nhà giáo.

Phát triển lực lượng CBQLGD có tầm nhìn và năng lực thích ứng với điều kiện thay đổi về kinh tế, xã hội và môi trường, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trước và sau khi bổ nhiệm, phù hợp với yêu cầu đổi mới GD, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ CBQLGD đặc biệt là CBQLGD nữ;. Xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích các cơ sở GD kí hợp đồng với các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm trong và ngoài nước quản lí và điều hành cơ sở GD.

- Phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu GD đủ tầm để xây dựng nền khoa học GD Việt Nam, tham mưu cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách GD phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội và những biến đổi về kinh tế- môi trường. Ưu tiên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài về khoa học GD; đầu tư nhằm nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học của các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học GD. Có chính sách đặc biệt nhằm thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm, các trí thức Việt  kiều tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.

đ) Chính sách đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện đánh giá quốc gia về chất lượng học tập của HS 5 năm một lần và công bố kết quả để toàn xã hội biết rõ chất lượng của GD PT. Tham gia đánh giá kết quả học tập của HS theo các chương trình đánh giá quốc tế để so sánh chất lượng GD PT với các nước trên thế giới.

- Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá và cấp chứng chỉ quốc gia; thành lập các trung tâm đánh giá kĩ năng nghề, năng lực ngoại ngữ,…

- Xây dựng các tổ chức kiểm định chất lượng GD, huy động các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham giá đánh giá GD. Triển khai kiểm định các cơ sở GD và các chương trình đào tạo, công bố công khai kết quả kiểm định và sử dụng kêt quả kiểm định chất lượng để quy hoạch mạng lưới các trường. Đến năm 2020 phần lớn các cơ sở GD được kiểm định chất lượng GD.

e) Chính sách đầu tư;

- Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước đảm bảo tỉ lệ đầu tư cho GD trong tổng ngân sách nhà nước lên trên 20%. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. trong đó tập trung ưu tiên cho GD phổ cập, GD ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ tài chính cho những HS, sinh viên thuộc các nhóm khó khăn và các nhóm được hưởng chính sách ưu tiên.

- Phân bố tài chính cho các cơ sở GD dựa trên nhu cầu và kết quả hoạt động thực tế của từng cơ sở, khuyến khích các cơ sở phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả GD. Chú ý đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. 

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho GD trên cơ sở nâng cao tính tự chủ của các cơ sở GD, đảm bảo tính công khai, minh bạch và trách nhiệm đối với Nhà nước, người học và xã hội. Đến 2020, thực hiện kiểm toán cà công bố công khai kết quả kiểm toán tất cả các cơ sở GD.

- Quy hoạch lại quỹ đất để mở rộng diện tích đất hoặc xây mới trường học đạt tiêu chuẩn quy định, trong đó ưu tiên đầu tư quỹ đất để xây dựng khu GD thể chất ở các trường MN, PT; các khu kí túc xá cho HS ở các trường PT bán trú, nội trú. Hỗ trợ phát triển các trung tâm học tập cộng đồng tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và một số khu đại học tập trung.

Từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kĩ thuật cho các nhà trường, trong đó, tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện cơ sở thực hành và phương tiện dạy học phù hợp với những đổi mới về CT, SGK và yêu cầu dạy học ở từng cấp học. Phát triển hệ thống thư viện điện tử và trung tâm học liệu của các trường trung học PT chuyên và các trường đại học.

- Đẩy mạnh Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, ưu tiên cho GD vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn, bảo đảm đủ phòng học cho mẫu giáo 5 tuổi, cho GD tiểu học và một số bộ phận các trường trung học 2 buổi/ngày. Đến năm 2020 không còn phòng học tạm ở tất cả các cấp học.

- Tập trung đầu tư nhà nước và sử dụng vốn vay ODA để xây dựng một số trường đại học Việt Nam có chất lượng. 

g) Chính sách tạo cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển GD các vùng miền.

- Chương trình và sách giáo khoa GD PT mới
 có những nội dung dạy học gắn với đặc điểm văn hóa dân tộc, đặc điểm vùng miền; Triển khai chương trình chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo và tăng cường tiếng Việt cho HS TH, THCS người dân tộc thiểu số. Chú trọng nội dung GD đạo đức, quốc phòng, an ninh và các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường GD môi trường; GD khả năng ứng phó và thích ứng của HS trước tác động của thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu; kĩ năng sống, giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV cho HS vùng dân tộc và vùng khó khăn.

- Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo, cơ chế cấp học bổng, hỗ trợ học phí, tín dụng và mở rộng hệ thống đào tạo dự bị đại học cho HS sinh viên người dân tộc thiểu số và thuộc diện chính sách xã hội; hỗ trợ GD đặc biệt cho người khuyết tật, trẻ em các  dân tộc ít người, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em lang thang đường phố; cấp học bổng cho HS, sinh viên xuất sắc. Cung cấp sách giáo khoa và học phẩm miễn phí, hoặc giảm giá bán sách giáo khoa cho HS hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, HS ở các cùng cao, vùng sâu vùng xa.

- Có chính sách thỏa đáng thu hút nhà giáo cho vùng dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng nhà nội trú ở các trường PT dân tộc nội trú và bán trú; bảo đảm đủ nhà công vụ cho GV, giảng viên và cán bộ quản lí GD ở tất cả các địa phương có điều kiện khó khăn.

- Triển khai mạnh chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, lao động ở vùng dân tộc và vùng khó khăn.

- Lập quỹ dự phòng cứu trợ thiên tai, kịp thời phục hồi học tập, đáp ứng nhanh nhất để HS sớm được trở lại học tập sau thiên tai. Xây dựng trường học an toàn ứng phó với thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện địa lí tự nhiên ở địa phương và là nơi trú ẩn/ lánh nạn cho HS và cộng đồng khi cần thiết.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Suy nghĩ của anh chị về tác động của xu thế phát triển GD trong bối cảnh toàn cầu hóa tới giáo dục phổ thông Việt Nam? 

2. Anh chị hãy trình bày những nội dungg cơ bản về quan điểm đổi mới giáo dục của Đảng?

3. Từ những đổi mới về giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 hãy phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục hiện nay ở đơn vị anh chị (về mục tiêu, nội dung, phương pháp và kiểm tra đánh giá).

4. Việc triển khai thực hiện những điểm mới về chính sách đầu tư cho giáo dục ở địa phương anh chị sẽ có những thuận lớin và khó khăn thaschs thức gì?

5. Theo anh chị, những đổi mới về chính sách đối với nhà giáo đx đầy đủ chưa? Có điểm nào cần bổ sung cho hoàn thiện hơn? 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 ngày 6 tháng 2014 của Chính phủ  Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

4. Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5. Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

6. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

7. Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT, ngày30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hàn quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

8. Công văn 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/01/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường trung học theoThông tư số 29/2009/TT-BGD ĐT.

9. Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9/02/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT.

10.  Công văn 8763/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/12/2010 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT./.
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Chuyên đề 3.
QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
I. Nội dung chuyên đề

1. Quản lý nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường
1.1  Quản lý nhà nước về giáo dục;
1.1.1 Vai trò của quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục

Quản lý nhà nước là một lĩnh vực quản lý đặc biệt, loại hình quản lý gắn liền trực tiếp với hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy quyền lực nhà nước; gắn chặt với việc sử dụng quyền lực Nhà nước - một loại quyền lực đặc biệt khác với các loại quyền lực khác.
Thực chất của quản lý hành chính nhà nước là gì? Có sự phân biệt giữa quản lý Nhà nước và quản lý hành chính Nhà nước không?

Trên nguyên tắc, hai cụm từ này có sự giao thoa. QLNN là một phạm trù rộng, hàm ý đến việc sử dụng quyền lực Nhà nước một cách toàn diện, bao gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp để quản lý mọi vấn đề của xã hội. Trong khi đó quản lý hành chính Nhà nước có phạm vi hẹp hơn, đó là hoạt động QLNN nhưng gắn liền với việc sử dụng một loại quyền lực - quyền hành pháp. Theo cách tiếp cận đó có thể hiểu quản lý hành chính nhà nước là QLNN của các cơ quan thực thi quyền hành pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện.

Giáo dục (bao hàm cả giáo dục và đào tạo) là một hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế -xã hội (KT-XH), đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của một quốc gia.

Mọi quốc gia trên thế giới, dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển, bao giờ cũng phải quan tâm đến giáo dục và đào tạo, mà trước hết đó là hoạt động QLNN về giáo dục.
Thông qua quản lý nhà nước về GD để triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược, chính sách giáo dục và đào tạo quốc gia, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục, thực hiện các mục tiêu GD, nâng cao chất lượng GD và chủ động hội nhập quốc tế về GD.

QLNN về GD là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục đào tạo do các cơ quan quản lý giáo dục(QLGD) của Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm phát triển sự nghiệp GD, duy trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu GD của nhân dân, thực hiện mục tiêu GD của quốc gia.

Bản chất của QLNN về giáo dục là thực hiện các cam kết của nhà nước về phát triển GD. Cụ thể:

+ Cam kết quyết tâm về mặt chính sách và thực hiện chính sách của Chính phủ. 
+ Cam kết sự tham gia của các lực lượng xã hội. 
+ Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và nhân dân. 
+ Cam kết baoe đảm sự bình đẳng đối với các đối tượng thụ hưởng giáo dục. 
1.1.2 Nguyên tắc của quản lý nhà nước về giáo dục
Hoạt động QLNN về giáo dục như đã nói ở trên đó là hoạt động của con người, tổ chức gắn với quyền lực nhà nước. Để đạt mục đích đặt ra, hoạt động đó phải tuân theo những nghuên tắc chỉ đạo nhất định. Những nguên tắc chỉ đạo phải phản ánh được quy luật khách quan của sự phát triển của xã hội và tự nhiên.
Nguyên tắc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục:
i) Bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN về giáo dục.

ii) Bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

iii) Phân công, phân cấp và xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục của các Bộ, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan, đồng thời phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của cơ quan QLGD các cấp trong việc thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao ( Điều 3 Nghị định 115/2010/NĐ-CP)
1.1.3 Nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục
Khái niệm QLNN về GD chỉ ra rằng QLNN về GD liên quan truecj tiếp đến ba thành tố cơ bản, đó là chủ thể của QLNN về giáo dục; khách thể và đối tượng của QLNN về giáo dục; mục tiêu QLNN về giáo dục: 

Chủ thể QLNN về GD là các cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp), tuy nhiên chủ thể trực tiếp là bộ máy QLNN về giáo dục từ trung ương đến địa phương, bao gồm: 

i) Chính phủ; 

ii)  Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

iii) Bộ, cơ quan ngang Bộ;

vi) Ủy ban nhân dân các cấp.

Khách thể của QLNN về giáo dục là hệ thống giáo dục quốc dân, là mọi hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã hội.

Mục tiêu QLNN về giáo dục, về tổng thể đó là việc bảo đảm trật tự kỷ cương trong hoạt động giáo dục, để thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo , nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội và  hoàn thiện, phát triển nhân cách của công dân. Ở mỗi cấp học, ngành học đã cụ thể hóa mục tiêu của nó trong Luật Giáo dục và Điều lệ các Nhà trường và các văn bản có liên quan.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (năm 2013,Điều 61) xác định:
i) Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

ii) Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho GD; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm GD tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển GD ĐH, GD nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý.

iii) Nhà nước ưu tiên phát triển GD ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân".

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 tại điều 14 Quản lý nhà nước về giáo dục quy định: “ Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục”.

Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục: QLNN về GD được bao hàm trong bốn chủ đề chính:
- Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. 
- Đầu tư cho giáo dục. 
- Hợp tác quốc tế về giáo dục.

- Thanh tra giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.
Nội dung QLNN về GD bao gồm (Điều 99 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009):

i) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục;

ii) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về GD; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;

iii) Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
iv) Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD;

v) Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;

vi) Tổ chức bộ máy QLGD;

vii) Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ QLGD;

viii) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD;

ix) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng KH-CN trong lĩnh vực GD;

x) Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về GD.

xi) Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao đối với sự nghiệp GD;

xii) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về GD.

Điều 99 Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, cũng cho thấy, khoản 1,2,3,4,5 thực chất là: Hoạch định chính sách, ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động GD&ĐT; Khoản 6,7,11 thực chất là vấn đề tổ chức bộ máy QLGD, cán bộ và chính sách đãi ngộ. Khoản 8,9,10 thực chất là huy động, quản lý các nguồn lực để phát triển GD, còn khoản 12 chính là nội dung về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật. 

Qua phân tích, các quy định về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục có thể tóm lại thành 4 vấn đề chủ yếu:

- Hoạch định chính sách cho giáo dục - đào tạo. Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục - đào tạo.

- Tổ chức bộ máy QLGD, công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ.

- Huy động và quản lý các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật

Tuy nhiên QLNN về giáo dục ở các cấp độ khác nhau được cụ thể hóa nội dung không hoàn toàn giống nhau.

1.1.4  Bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục

a) Bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục

Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 tại điều 100, các cơ quan QLNN về GD gồm có:

i) Chính phủ thống nhất QLNN về giáo dục. Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương và cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách GD.

ii)  Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện QLNN về GD.

iii). Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện QLNN về GD theo thẩm quyền.

iv). Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện QLNN về GD theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương.

b) Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước  về giáo dục
- Chức năng, nhiệm vụ  của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
      
Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009 và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Nghị định 115/2010/NĐ-CP) .
Theo Nghị định số: 32/2008/NĐ-CP  ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.
 i) Chức năng
Bộ GD&ĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng QLNN về giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác về các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng GD&ĐT ; tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ QLGD; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; QLNN đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ theo quy định của pháp luật.

  ii)  Nhiệm vụ và quyền hạn:

(1) Trình Chính phủ:

-  Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.

(2)  Trình Thủ tướng Chính phủ:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt chiến l​ược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm của toàn ngành; các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm; các đề án, dự án và chương trình quốc gia về lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

- Phê duyệt quy hoạch mạng l​ưới các tr​ường đại học; điều lệ trường đại học, quy chế tổ chức và hoạt động của tr​ường đại học t​ư thục; quy định thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học; quy định tiêu chí xây dựng các trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế, trường đại học trọng điểm, trường đại học nghiên cứu; quyết định thành lập, đổi tên, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học; cho phép thành lập trường đại học tư thục;

- Quyết định cơ cấu đào tạo, cơ cấu đầu t​ư và các chính sách về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học;

- Ban hành tiêu chuẩn, thủ tục và thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức giám đốc, phó giám đốc đại học quốc gia, đại học, học viện, hiệu trưởng, phó hiệu trư​ởng trư​ờng đại học theo quy định của pháp luật.

(3) Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

(4) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về ĐT&ĐT đã được ban hành; chỉ đạo thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa GD&ĐT ; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp GD&ĐT ; hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, tổ chức khác và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng QLNN về GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(5) Ban hành chư​ơng trình GD&ĐT:

- Ban hành chương trình GD mầm non, GDPT, GDTX; chương trình khung đào tạo trình độ  đại học; khung ch​ương trình, khối l​ượng kiến thức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

- Chỉ đạo việc đổi mới ch​ương trình GD mầm non, GDPT, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; kiểm tra việc thực hiện chương trình GD mầm non, phổ thông đối với các cơ sở GD mầm non, phổ thông; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện chương trình ; thanh tra, kiểm tra các trường đại học, học viện, đại học trong việc thực hiện chương trình và quy chế đào tạo do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành; thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong việc thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

(6) Ban hành danh mục ngành đào tạo đối với các trường đại học, học viện, đại học; quy định quy trình, điều kiện, hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới và mở ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho các trường đại học, học viện, đại học, mở ngành đào tạo tiến sĩ cho các viện nghiên cứu khoa học.

(7) Ban hành điều lệ, quy chế trư​ờng mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, tr​ường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông DTNT, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi QLNN của Bộ; quy chế đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; ban hành quy định tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mầm non, phổ thông.

(8) Ban hành tiêu chí phát triển giáo dục; tiêu chuẩn phổ cập GD tiểu học, THCS; quy định về công nhận đạt chuẩn phổ cập GD; chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra thực hiện phổ cập giáo dục theo quy định của pháp luật.

(9) Quy định việc biên soạn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; chỉ đạo việc xây dựng giáo trình điện tử, th​ư viện điện tử, cơ sở dữ liệu cấp quốc gia; tổ chức biên soạn, xét duyệt các giáo trình sử dụng chung cho các    tr​ường đại học theo các khối, ngành, chuyên môn.

(10) Ban hành các quy chế thi và tuyển sinh, chế độ cử tuyển; tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục; quy định về đánh giá và kiểm định chất l​ượng giáo dục; quy định về điều kiện thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; quy định chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo thuộc phạm vi QLNN của Bộ; chỉ đạo kiểm định chất lượng GD.

(11) Quy định điều kiện xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học; điều kiện, trình tự, thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; quy định về mẫu văn bằng, chứng chỉ; quy định về việc in và quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; quy định việc công nhận văn bằng do cơ sở GD n​ước ngoài cấp cho người Việt Nam.

(12) Hợp tác quốc tế:

- Đàm phán, ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ theo ủy quyền của Chính phủ; ký kết, tham gia các chương trình, dự án hợp tác về GD&ĐT với các nước, các vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật; tham gia các tổ chức quốc tế theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đàm phán, ký kết các thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác phát triển và dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; quy định về quản lý các cơ sở GD&ĐT nước ngoài và cơ sở GD&ĐT có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế đối với các cơ sở GD&ĐT nước ngoài và các cơ sở GD&ĐT có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về GD&ĐT sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(13) Quản lý đào tạo với nước ngoài:

- Ban hành các quy chế quản lý HS, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam học tập tại nước ngoài (bao gồm: HS, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh Việt Nam đi học bằng các nguồn ngân sách nhà nước và đi học tự túc); quy chế quản lý chuyên gia giáo dục của Việt Nam tại nước ngoài; các quy chế quản lý HS, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh, nhà khoa học là người nước ngoài nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Việt Nam;

- Quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện thành lập, đình chỉ, giải thể và quy chế tổ chức, hoạt động đối với các tổ chức dịch vụ và tư vấn cho người Việt Nam đi học tại nước ngoài;

- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp tác đào tạo với nước ngoài và các tổ chức quốc tế;

- Thống kê, xây dựng dữ liệu thông tin, cung cấp thông tin về lĩnh vực đào tạo với nước ngoài;

- Tổ chức các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các cơ sở GD&ĐT của Việt Nam với các cơ sở GD&ĐT của nước ngoài; giữa các cơ sở GD&ĐT của nước ngoài với các cơ sở GD&ĐT  của Việt Nam.

 (14) Về học phí, học bổng và chính sách đối với người học:

Chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng học phí đối với tất cả các loại hình nhà tr​ường, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước và các chính sách khác đối với người học theo quy định của pháp luật.

(15) Về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em:

- Xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dựng và đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và vệ sinh học đường phù hợp với yêu cầu của GD&ĐT; xây dựng, công bố theo thẩm quyền tiêu chuẩn cơ sở hoặc xây dụng và đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN công bố tiêu chuẩn quốc gia về đồ chơi trẻ em đảm bảo phù hợp với yêu cầu GD và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi QLNN của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra các trường, cơ sở giáo dục trong việc trang bị, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật.

(16) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển GD&ĐT , phục vụ phát triển KT-XH.

(17) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

(18) Quyết định các chủ tr​ương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ.
(19) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà n​ước tại doanh nghiệp có vốn nhà n​ước trong lĩnh vực GD&ĐT tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm:

- Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt;

- Bổ nhiệm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, kế toán trưởng của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa;

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa cổ phần hóa.

(20) QLNN đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực GD&ĐT trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh:

- Công nhận ban vận động thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ; có ý kiến bằng văn bản với Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi QLNN của Bộ;

- Hướng dẫn, tạo điều kiện để các hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu việc đề xuất, phản biện của hội, tổ chức phi Chính phủ để hoàn thiện các quy định về QLNN về ngành, lĩnh vực;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

(21) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về GD&ĐT trong ngành và xã hội.

(22) Về kiểm tra, thanh tra:
- Hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, giám đốc các đại học quốc gia, các đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trái với các văn bản quy phạm pháp luật về GD&ĐT của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ;

- Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GD&ĐT theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

- Thực hành tiết kiệm và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

- Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD&ĐT  theo quy định của pháp luật.

       (23) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ theo ch​ương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ban hành các quy định về phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ quản lý.

(24) Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác thống kê, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.

(25) Quản lý ngạch viên chức giáo dục:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục; xây dựng và ban hành định mức biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ;

- Chỉ đạo tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục từ ngạch viên chức lên ngạch viên chức chính, từ ngạch viên chức chính lên ngạch viên chức cao cấp theo quy định của pháp luật;

- Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ; ban hành cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục; chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông; tiêu chuẩn người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng; quy chế đánh giá viên chức; quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức chuyên ngành giáo dục sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ QLGD theo quy định của pháp luật; ban hành chư​ơng trình đào tạo, bồi d​ưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo và cán bộ QLGD;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tặng th​ưởng các danh hiệu vinh dự cho nhà giáo và cán bộ QLGD theo quy định của pháp luật.

(26) Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, khen th​ưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi d​ưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở các đơn vị thuộc Bộ quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành GD&ĐT để Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành; ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở GD&ĐT.

(27) Quản lý tài chính và tài sản:

- Quản lý tài chính, tài sản đ​ược giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, triển khai các dự án đầu t​ư cho GD&ĐT thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo trình Chính phủ; quyết định việc phân bổ ngân sách giáo dục và đào tạo đối với phần dự toán ngân sách thuộc Bộ sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra kinh phí chi thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về GD&ĐT trong phạm vi ngân sách đ​ược giao.

(28)Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc theo quy định của pháp luật.

1.1.5 Quản lý giáo dục trung học cơ sở

        
Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi;

i) Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    
Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động (Luật giáo duc, 2005, Điều 27).

ii)  Trường trung học có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:


(1) Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và do Bộ trư​ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.


(2) Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.


(3) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


(4) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.


(5) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.


(6) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.


(7) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.


(8) Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.


(9) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

. Trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do phòng giáo dục và đào tạo quản lý.

1.2  Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong cơ chế thị trường định hướng XHCN
1.2.1.  Bối cảnh chung tác động đến công tác QLNN về GD


Toàn cầu hóa, kinh tế tri thức vàcông nghệ thông tin và truyền thông(ICTs) là ba yếu tố cơ bản tác đông mạnh mẽ vào giáo dục đào tạo ở tất cả các quốc gia.

i) Toàn cầu hóa :

+ Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu tác động đến mọi mặt đến mọi quốc gia. Quá trình diễn biên phức tạp, vừ là thồi cơ nhưng cũng là thách thức, chứa đựn cả quá trình toàn cầu hóa và bị toàn cầu hóa. 

+ Toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ vào xu hướng quốc tế hóa GD ở các quốc gia, trong xu thế đó tác động đến chính sách bảo vệ chủ quyền giáo dục, bản sắc văn hóa và chính sách chủ động hội nhập quốc tế của các quốc gia.

+ Tác động của toàn cầu hóa đối với nguồn nhân lực, mục tiêu, chính sách, phương thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia.

+ Toàn câu hóa vừa tạo thời cơ nhưng cũng đặt ra các thách thức , tác động sâu sách đối vơi công tác phát triển GD, QLGD và QLNN về GD.

ii)  Kinh tế tri thức

+ Sự phát triển của tri thức và khoa học công nghệ (KHCN).

+ Tri thức tác động đối với nhận thức, giá trị và hiệu quả KT-XH.

+ Giáo dục đào tạo trong mối quan hệ khoong thế tách rời với KHCN và kinh tế tri thức.

+ QLGD, QLNN về GD trong việc phát triển nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức 

iii) Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs).

+ Vai trò của thông tin và sự phát triển của  ICTs.

+ GD&ĐT đồng hành với  sự phát triển của ICTs.

+ QL GD, QLNN về GD và  sự phát triển ICTs.

Đối với Việt Nam
   Ngoài các yếu tố cơ bản trên, công cuộc đổi mới cơ chế vận hành KT-XH từ quản lý hành chính tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN và Việt Nam trở thành thành viên của WTO  đã có những tác động sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt đối với giáo dục đào tạo và hoạt động QLNN về GD.

1.2.2  Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo 
a) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục (nội dung, phương pháp, thi, kiểm tra, đánh giá), các chính sách, cơ chế và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; đổi mới ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo.
Giáo dục và đào tạo bao giờ cũng bao gồm các hoạt động cơ bản  học; day học và giáo dục; huy động nguồn lực đảm bảo, xây dựng môi trường GD, QLGD và bao trùm xuyên suốt là tư duy nhận thức về giáo dục và đào tạo. Bởi vậy, đổi mới căn bản và toàn diện chính là :
i) Đổi mới về tư duy, nhận thức về hoạt động giáo dục
ii) Đổi mới về mục tiêu nội dung và phư​ơng pháp giáo dục (chương trình, giáo trình, sách giáo khoa ...).
iii) Đổi mới về công tác đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo.
iv) Đổi mới về huy động nguồn lực để phát triển giáo dục.
v) Xây dựng môi trường giáo dục đồng thuận, lành mạnh và an toàn.
vi) Đổi mới về công tác quản lý giáo dục (QLGD) và hoàn thiện cơ cấu  về cơ cấu HTGD. 
Ngoài các quan điểm phát triển GD trong lịch sử hình thành nền giáo dục cách mạng như 'Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển"; " Học đi đôi với hành,lý luận đi đôi với thực tiễn".... , với tất cả những thành tựu và các tồn tại hạn chế, trong bối cảnh hiện nay cần nhấn mạnh hai quan điểm quan trọng :
-"Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học"(Nghị quyết số 29-NQ/TW Khóa XI)  
- Chuyển từ cách giáo dục theo truyền thống sang tạo dựng cách học, thói quen học suốt đời và xây dựng  học tập.
b) Định hướng quản lý thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông:
i) Hai giai đoạn

Chương trình giáo dục phổ thông được chí làm hai giai đoạn :

- Giáo dục cơ bản 9 năm , bao gồm giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

- Giáo dục định hướng nghề nghiệp 3 năm bao gồm giáo dục trung học phổ thông.

ii) Đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông
Đổi mới chương trình, sách giáo khoa bao gồm đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp và đánh giá theo quan điểm tiếp cận "Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học"

iii) Quản lý thực hiện chương trình GD phổ thông mới (Nghi quyết 88/NQ-QH 13):

- Quan điểm quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ  thông:
 Thực hiện  dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế của các nhà trường, địa phương.

- Nguyên tác  quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:

+ Giao quyền tự chủ trên cơ sở đúng việc, đúng người, đúng chức năng, đúng thẩm quyền. 

+ Giao việc cho người có năng lực, làm được. Chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang tự chủ, nên cần có từng bước thực hiện, vừa thực hiện vừa bồi dưỡng để nâng cao năng lực của cán bộ quản lí nhà trường và giáo viên. 

+ Đảm bảo chức năng giám sát, kiểm tra của các cấp quản lí và xã hội, công khai.

-  Yêu cầu  quản lý thực hiện chương trình giáo dục phổ thông:
+ Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với sự phát triển năng lực đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục của trường phổ thông.

+ Nội dung giáo dục phải phù hợp với đối tượng học sinh, làm cơ sở cho việc liên thông và phân luồng trong hệ thống giáo dục.

+ Nội dung giáo dục phải phù hợp với thời lượng dạy học

+ Dựa trên mục tiêu, chuẩn và nội dung chương trình thống nhất toàn quốc, đảm bảo quyền linh hoạt của các địa phương và nhà trường.

 Chuyển từ việc các nhà trường thực hiện rập khuôn chương trình sang trao quyền cho các địa phương tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường. 

Trên cơ sở định hướng, nguyên tắc, yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới, chung ta có thể nhận ra các điểm khác nhau giữa mô hình quản lý trường học theo tiếp cận trang bị kiến thức và mô hình quản trường học theo tiếp cận phát triển năng lực.
   1.2.4 Quản lý nhà nước về giáo dục trong cơ chế thị trường

Đại hội VI của ĐCS Việt Nam đề ra: Đổi mới cơ chế vận hành phát triển kinh tế  nước ta từ hành chính tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, điều đó có nghĩa là:
+ Từng bước loại bỏ  rào cản hành chính quan liêu có nghĩa là chấp nhận việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị cà cá nhân của công dân trong khuôn khổ của pháp luật.
+ Xóa bỏ tập trung có nghĩa là chấp nhận phi tập trung và quy luật cung cầu của thị trường.
+ Định hướng XHCN về cơ bản có nghĩ là thực hiện lý tưởng của một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Như vậy về cơ bản, cơ chế thị trường định hướng XHCN có nghĩa là " Phát triển KTXH theo cơ chế phi tập trung, phân công phân cấp hợp lý, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho cơ, sở xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh".
- Sự khác nhau của việc vận hành hệ thống giáo dục giữa cơ chế kế hoạch hóa tập trung và cơ chế thị trường từ góc độ QLGD:

	       HTGD trong nền kinh tế             theo cơ chế thị tr​ường
	 HTGD trong nền kinh tế                    theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung

	Nhà nư​ớc chịu trách nhiệm chính, xã hội dân sự tham gia
	Nhà n​ước độc quyền tổ chức, điều hành

	Quản lý phi tập trung. 

Quyền tự chủ của nhà trường được mở rộng, nhà trường có trách nhiệm giải trình với cấp trên và xã hội
	Quản lý tập trung. 

Quyền tự chủ của nhà trư​ờng rất hẹp, 

nhà trường chỉ chịu trách nhiệm giải trình với cấp trên

	Tính đa dạng đóng vai trò chủ đạo. 

Giải pháp thiên về nhiều phư​ơng án. 

Thống nhất không có nghĩa là duy nhất. Nhu cầu lựa chọn là một nguyên tắc khi giải quyết vấn đề.
	Tính đơn nhất đóng vai trò chủ đạo. Giải pháp thiên về một phư​ơng án. Thống nhất đồng nhất với duy nhất. Nhu cầu lựa chọn không đư​ợc tính đến khi giải quyết vấn đề.



- Các điểm mạnh của cơ chế thị trường dưới góc độ quản lý :

+ Bộ máy, tổ chức gọn nhẹ.


+ Trách nhiệm rõ ràng.


+ Chủ động và thích ứng nhanh. 

+ Gắn bó với  thực tiễn.


+ Dễ liên kết giữa các tổ chức các bộ phận. 

+ Dễ công khai.

+ Nhờ tiêu chí coi trọng khách hàng nên dễ lấy ý kiến phản hồi của công chúng để điều chỉnh.

- Các khiếm khuyết cơ bản của cơ chế thị trường từ góc độ quản lý:

+ Tồn tại sự độc quyền trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

+ Bất bình đẳng và bất đối xứng trong việc cung cấp và tiếp cận thông tin về chất lượng hàng hóa và dịch vụ. 

+ Hai bên trao đổi tác động đến bên ba (tác động ngoại biên)

+ Nếu phó mặc cơ chế thị trường thì nhiều dịch vụ công không có ai lo.

Những khiếm khuyết cơ bản đó nhân loại đã cố gắng khắc phục nhưng không thể triệt để và có thể coi đó là thất bại của cơ chế thị trường, bởi vậy trong hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ công nhà nước phải can thiệp điều tiết, không thể phó mặc hoàn toàn cho thị trường. 

Cũng như đối với quản lý kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường, cơ chế  đặc trưng của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là: Phân công phân cấp một cách hợp lý, giao quyên tự chủ và trách nghiệm xã hội cao hơn cho nhà trường. Nhà nước chuyển từ kiểm soát chỉ đạo chặt chẽ sang giám sát bằng pháp luật và các tiêu chuẩn tiêu chí chất lượng. 
1.3  Mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với giáo dục đào tạo;

1.3.1 Quản lý công và quản lý công mới

a) Quản lý công (Public Management)

Sự phức tạp đa dạng đến mức căng thẳng  là đặc điểm của quản lý công ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi thể hiện qua các các cuộc khảo sát, thảo luận ở Trung và Đông Âu. Không thể tiến hành giải quyết các vấn đề phức tạp mà không chấp nhận Mười nguyên tắc cơ bản sau: 

- Nguyên tắc đầu tiên là chính phủ có trách nhiệm "chỉ đạo" cung cấp các dịch vụ công trong giải quyết các vấn đề công cộng. Như vậy, nó phản ánh một quan niệm rằng chính phủ không nhất thiết phải được trực tiệp tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ công cộng. 


- Nguyên tắc thứ hai, Chính phủ phải "thuộc sở hữu cộng đồng" và vai trò của chính phủ là trao quyền cho công dân và cộng đồng để thực hiện quyền tự quản. Quan niệm này ngược lại với quan niệm rằng các công dân chỉ là người nhận các dịch vụ công và không cần tham gia vào quá trình quyết định những gì liên quan.

- Nguyên tắc thứ ba, Cạnh tranh được xem như động lực tốt, thông qua cạnh tranh, những ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất cho dịch vụ "giao hàng" có thể xuất hiện. Cạnh tranh có thể tạo được các dữ kiện mới, được trao quyền cho công dân và người nhận để tạo ra những cách thức mới và tốt hơn đối với công việc cung cấp dịch vụ công cộng. Đôi khi sự cạnh tranh có nghĩa là các đơn vị khác nhau, công cộng và tư nhân đang cạnh tranh để dành quyền được cung cấp một dịch vụ công cộng. Nó cũng có nghĩa là bộ phận trong chính phủ phải cạnh tranh do các nguồn lực công hạn chế, cộng đồng phải cạnh tranh với nhau để cung cấp những ý tưởng mới và độc đáo, nhân viên phải cạnh tranh với nhau trong việc cung cấp các dịch vụ. 


- Nguyên tắc thứ tư, dựa trên quan niệm rằng chính phủ nên được thúc đẩy bởi nhiệm vụ chính của mình. Quá trình QL thường xuyên, kết quả hoạt động của chính phủ khi thực thi các quy tắc có thể có hoặc không có liên quan đến các trường hợp cụ thể, nên được quan tâm xuất phát từ mục đích, từ đó tạo ra các dữ kiện hoạt động của mình, không phải chỉ cần các quy tắc được xây dựng xung quanh cơ quan mà còn là yêu cầu của cộng đồng. 

- Nguyên tắc thứ năm, là các cơ quan công cộng nên được đánh giá dựa trên các kết quả mà họ tạo ra. Quy trình tổ chức như chu trình ngân sách cần được hướng dẫn đánh giá chi phí và lợi ích của kết quả đầu ra của các đơn vị và không phân bổ đầu theo nhân viên, không gian, nguồn tài nguyên và các đơnvị.

- Nguyên tắc thứ sáu, liên quan đến việc xem xét công dân, người tiêu dùng hàng hóa công cộng là khách hàng. Khái niệm khách hàng được xác định trên giá trị của sự lựa chọn. Khách hàng nên có quyền lựa chọn theo phương pháp tiếp cận cạnh tranh và sự khác biệt có thể được thực hiện để cung cấp dịchvụ.

 
- Nguyên tắc thứ bảy,  là dựa trên quan niệm rằng cơ quan (quan liêu) tìm kiếm sự phân bổ các nguồn lực bằng cách chứng minh giá trị về lợi ích công cộng họ tạo ra bởi " sự đầu tư". Các quan chức được bầu sẽ phải làm trong một cơ quan cụ thể, quan điểm này cũng cho rằng các đơn vị trong cơ quan cạnh tranh với nhau bằng cách  "thuê, hợp đồng, trao đổi" các quan chức được bầu nhiều hơn dựa vào năng lực.



- Nguyên tắc thứ tám, liên quan đến mong muốn định hướng các cơ quan công chúng đối với việc ngăn chặn thay vì chữa trị các căn bện liên quan đến các vấn đề công cộng. Mặc dù nguyên tắc này đã được xem như là một sự phê phán tính quan liêu nói chung, nó không phải chỉ ám chỉ đến phân chia nguồn vốn liên quan đến QLC.

- Nguyên tắc thứ chín là tối đa hóa sự tham gia lớn nhất có thể của người dân và các tổ chức trong quá trình ra quyết định. Trong ý nghĩa này, nó là liệu pháp chống quan liêu. Nó cũng chống độc quyền,  trong đó cách cung cấp dịch vụ công cụ thể được coi là  một chức năng của các cộng đồng địa phương, của những người tham gia quyết định dịch vụ công sẽ được phân phối như thế nào.

- Nguyên tắc thứ mười liên quan để tận dụng lực lượng thị trường và thị trường sử dụng dịch vụ dựa trên chiến lược trong việc cung cấp hàng hóa công cộng.

b) Quản lý công mới (New Public Manegement)  

Xây dựng mô hình QL công mới (New Public Management) chính là thực hiện  ý tưởng cơ bản : “Giữ vững các chuẩn mực của quản lý hành chính công, khai thác áp dụng các điểm mạnh của cơ chế thị trường”.

i) Các chuẩn mực của QL hành chính công: 

       
+ Phân công rành mạch 

       
+ Thiết lập chế độ cấp bậc, chức danh rõ ràng 

       
+  Xây dựng quy định pháp luật và quy chế quyền và trách nhiệm 

       
+  Xử lý và truyền đạt công việc bằng văn bản 

       
+  Các vị trí phải có năng lực và chuyên môn được đào tạo 

       
+  Nhân viên được tuyển dụng theo tiêu chuẩn 

       
+  Mọi thành viên làm việc theo chức trách với thái độ của  chủ nhân. 

       
ii) Các điểm mạnh của cơ chế thị trường dưới góc độ quản lý :

          + Bộ máy, tổ chức gọn nhẹ, 

          + Trách nhiệm rõ ràng,

          + Chủ động và thích ứng nhanh, 

          + Gắn bó với  thực tiễn, 

          + Dễ liên kết giữa các tổ chức các bộ phận, 

          + Dễ công khai,

         + Nhờ tiêu chí coi trọng khách hàng nên dễ lấy ý kiến phản hồi của công chúng để điều chỉnh.

        1.3.2 Áp dụng đối với quản lý giáo dục

        Cơ chế thị trường, bên cạnh các ưu điển có các khiếm khuyết rất khó khắc phục. Thực hiện mô hình quản lý công mới là“Giữ vững các chuẩn mực của quản lý hành chính công, khai thác áp dụng các điểm mạnh của cơ chế thị trường”. Áp dụng đối với quản lý giáo dục cần :

       - Phân cấp, giao quyền tự chủ cao hơn cho nhà trường 

       - Tinh giản bộ máy hành chính 

       - Chấp nhận cạnh tranh vì chất lượng bằng cách:   

         + Đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ GD 

         + Chính sách ưu tiên khách hàng thu hút người học và nguồn lực.

         + Có hạch toán để gắn chi phí với hiệu quả.

      - Tăng cường quản lý giám sát đảm bảo chất lương 

      - Minh bạch hoạt động của Nhà trường và các cơ quan QLGD 

      Khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, quản lý tiếp nhận va chuyển giao giáo dục giữ các nước cần:

     - Xây dựng và hoàn thiện  khung pháp lý tiếp nhận giáo dục của các nước khác

    - Khung đảm bảo chất lượng và  Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục

    - Chính sách  bảo vệ người học.
    1.4 Cải cách hành chính nhà nước trong giáo dục đào tạo.
   1.4.1 Mục tiêu của cải cách hành chính
   Giai đoạn 2016 - 2020 có các mục tiêu sau đây:
  
 i)  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

   
ii)  Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả;

  
iii) Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;

  
iv) Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;

 
v) Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt được mục tiêu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội;

   
vi) Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020;

   
vii)  Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đạt được mục tiêu: Hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet .Đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau (Nghị quyết Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 vàNghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013).  
       1.4.2 Nội dung CCHC trong giáo dục

a) Mục đích: 

- Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cải cách hành chính giai đoạn 1916-2020 của Bộ để chủ động trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức triển khai các hoạt động cải cách hành chính đến các đơn vị thuộc Bộ, qua đó thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính .

- Giao nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ đến từng đơn vị; tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

b) Yêu cầu: 

- Đảm bảo đúng, đủ các nội dung, hình thức và phương pháp theo quy định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; 
-  Lồng ghép, kết hợp các hoạt động cải cách hành chính với các hoạt động xây dựng pháp luật; kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

-  Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả, trong đó đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị.

           - Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

      
c) Các nhiệm vụ cụ thể:

   
i) Thực hiện thể chế và cải cách thể chế trong phạm vi QLNN về GD

     
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước ngành giáo dục

     
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

     
- Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản và xây dựng danh mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GD.

     
- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

    
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 
ii) Cải cách  thủ tục hành chính

    
- Ban hành và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);

    
- Hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát (TTHC);cho cán bộ, chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT;

   
- Rà soát TTHC theo chuyên đề và theo các chương trình, dự án, đề án về cải cách TTHC;

   
- Cập nhật, công bố TTHC theo quy định;

  
- Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.


- Xây dựng kế hoạch và thực hiên kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện việc kiểm soát TTHC, công khai, niêm yết các TTHC. 

   
iii) Cải cách bộ máy hành chính

   
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn cụ thể;

  
- Các văn bản và thực hiện  phân cấp quản lý giáo dục

  
 iv) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
  
- Xây dựng vị trí việc làm ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức;

  
- Rà soát việc tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức theo quy định.

 
- Phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.

 
- Hoàn thiện các văn bản liên quan đến thi/xét thăng hạng giáo viên, giảng viên.


v) Đổi mới cơ chế tài chínhđối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập


- Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại cơ quan hành chính.

- Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong giáo dục (theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 9/8/2012).

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ.

vi) Hiện đại hóa nền hành chính trong quản lý giáo dục

- Tin học hóa và thực hiên chương trình xây dựng chính phủ điên tử của Chính phủ.

- Xây dựng và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Bộ và các Cục thuộc Bộ.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về hoạt động của chính phủ điện tử và công nghệ thông tin trong CCHC. 
2. Chính sách phát triển giáo dục


2.1 Chính sách phổ cập giáo dục


a) Chính sách phổ cập giáo dục 
  
- Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào việc thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 
- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia các chương trình phổ cập giáo dục GD tiểu học và GD trung học cơ sở , xóa mù chữ theo quy định.


- Cá nhân tham gia tổ chức, quản lý, dạy học và các công việc khác để thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được hưởng thù lao theo quy định của Nhà nước.

 
- Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nhiệm vụ học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 
- Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.


b) Chương trình giáo dục phổ giáo dục trung học cơ sở
  
Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.

 
- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1

  
+ Đối với cá nhân: Được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.

  
+ Đối với huyện: Có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ1

  
+ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1.


- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2

  
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%.

  
+ Đối với huyện: Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

  
+ Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.


- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3

 
+ Đối với xã: Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 70%.


+ Đối với huyện: Có 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.


+  Đối với tỉnh: Có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

2.2 Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền
  Chính sách hỗ trợ vùng khó khăn và chính sách dân tộc là hệ thống chính sách tổng hợp về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… thể hiện nguyên tắc và mục tiêu phát triển bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; đảm bảo sự thống nhất của quốc gia và dân tộc; giao lưu, hội nhập quốc tế.

 a) Nguyên tắc cơ bản chi phối, quyết định hệ thống chính sách dân tộc, chính sách vùng miền

-  Bình đẳng giữa các dân tộc và tạo điều kiện thực hiện bình đẳng gữa các dân tộc và công đông dân cư. Bình đẳng là nguyên tắc, là động lực to lớn cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững. 
-  Đoàn kết các dân tộc, các dân tộc, các cộng đồng xã hội, cộng đông dân cư đều là những thành viên, hợp thành của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
- Tương trợ, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ để các dân tộc cùng phát triển, hỗ trợ, học tập để phát triển; tương trợ giúp nhau bằng huy động các nguồn lực của các dân tộc, tạo điều kiện để các dân tộc phát triển lên trình độ cao hơn; khai thác, sử dụng tốt hơn các nguồn lực, tiềm năng (con người, tài nguyên thiên nhiên). Tương trợ để tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

b) Chính sách và thực hiện chính sách

Hiện tại có hơn 40 chương trình, mục tiêu, dự án lớn được triển khai thực hiện ở vùng này với mục tiêu tập trung đầu tư cho giáo dục & đào tạo, Y tế, giao thông, thuỷ lợi và hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo, khai thác tiểm năng thế mạnh của vùng, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc…Chính sách phát triển giáo dục ở miền núi và các vùng khó khăn được đăt trong tổng thể các chính sách phát triển miền núi, vùng sâu vùng xa và chính sách dân tộc, các chính sách có quan hệ mật thiết tác động qua lại tạo nên hiệu quả chung. 

- Về Giáo dục & Đào tạo: đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển hệ nhà trẻ, mẫu giáo,  mầm non; giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở vùng miền núi, đan tộc thiểu số. Bảo đảm nhu cầu dạy và học tiếng nói, chữ viết các dân tốc cho các cấp học phổ thông. Để tạo bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục , Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ cho học sinh và các trường phổ thông ở các vùng khó khăn được quy định cụ thể trong Nghị định  116/2016/NĐ-CP.
Tích cực đầu tư hệ thống trường, lớp, kiên cố hoá trường lớp; đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo cử tuyển con em dân tộc vào các trường Cao đẳng, đại học; Cải thiện tiền lương, chế độ đại ngộ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng DTTS; bảo đảm mức học bổng, chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các trường đào tạo công lập; có chính sách đào tạo, sử dụng học sinh, sinh viên người DTTS sau khi ra tốt nghiệp các trường Cao đẳng, đại học… 

Về đào tạo nguồn nhân lực : Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sự dụng cán bộ và nguồn nhân lực  người dân tộc thiểu số; đổi mới và bảo đảm chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ở vùng miền núi, biên giới, vùng dan tộc thiểu số. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi. Tăng cường tỷ lệ người dân tộc thiểu số  trong các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước, trong các vùng kinh tế.
2.3  Chính sách chất lượng
Giáo dục Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn. 

Nhà nước đã có các chủ trương chính sách và biện pháp quan trọng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường năng lực quản lý, giảng dạy, tăng cường cơ sở vật chất... 

Để đảm bảo chất lượng Nhà Nước đã chủ trương lựa chọn kiểm định chất lượng làm công cụ duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Năm 2005, lần đầu tiên khái niệm “kiểm định chất lượng” được đưa vào Luật Giáo dục: “Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công bố công khai để xã hội biết và giám sát” 
-  Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học và trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 
  - Quản lý hoạt động kiểm định chương trình giáo dục và kiểm định cơ sở giáo dục.
 - Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 
- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục phải bảo đảm các nguyên tắc :

    
- Độc lập khách quan, đúng pháp luật. 

   
- Trung thực, công khai, minh bạch.

       
Tất cả các sở GD ĐT và hầu hết các trường đại học đã thành lập và vận hành các trung tâm, phòng, ban  chuyên trách công việc quản lý đảm bảo, kiểm định chất lượng   

       
Bộ Giáo dục đã xây dựng ban hành nhiều bộ chuẩn làm công cụ quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo: Chuẩn kiểm định các nhà trường các cấp, chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, các loại chuẩn giáo dục.

2.4 Chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục
    
Trong bối cảnh mới, với tiếp cận thị trường, quan niệm, mục tiêu và phương thức huy động nguồn lực, đặc biệt, quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp có những thay đổi nhất định. Bên cạnh 'tinh thần xã hội" còn tính đến sự chia sẻ lợi ích, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan. "Xã hội hóa, là huy động nguồn lực của các thành phần, các khu vực kinh tế - xã hội và của nhân dân, góp sức xây dựng và phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội thuộc khu vực công, các hoạt động cung cấp dịch vụ công, dưới sự quản lý của nhà nước" .

    
Xã hội hóa giáo dục có thể được hiểu, một mặt là việc huy động các nguồn lực khác nhau của xã hội và cả sự tham gia công sức, trí tuệ của cộng đồng để phát triển sự nghiệp GD; mặt khác, phải có chính sách để công bằng xã hội tốt hơn cùng với việc nâng cao khả năng “tiếp cận dịch vụ giáo dục” của toàn xã hội. Xã hội hóa giáo dục bao gồm các nội dung: giáo dục hóa xã hội; cộng đồng trách nhiệm; đa dạng hóa loại hình; đa dạng hóa nguồn lực; thể chế hóa chủ trương.

   
Xã hội hóa giáo dục (bao hàm cả hình thức đối tác công tư) là một trong những cách thức để nhà nước thực hiện nhiệm vụ do hiến pháp quy định, là tạo điều kiện cho mọi tầng lớp trong xã hội đều có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, những gì cản trở không phải xã hội hóa giáo dục. Nói cách khác, dù đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đến đâu, Nhà nước luôn luôn phải có vai trò và chịu trách nhiệm chính, không thể chuyển giao cho ai khác, càng không thể để ai lợi dụng xã hội hóa để biến giáo dục, nhiệm vụ của nhà nước, thành một ngành kinh doanh vụ lợi làm mục tiêu thay thế.

 
Một số chính sách xã hội hóa giáo dục:
  
 -  Xây dựng và phát triển các cơ sở ngoài công lập
   
- Mở rộng giáo dục và đào tạo theo nguyên tắc chia sẻ chi phí

  
- Chính sách đa dạng hoá các nguồn lự cho giáo dục và đào tạo
  
- Chính sách học phí và tín dụng sinh viên

  
- Chính sách huy động các nguồn tài chính khác
  2.5 Chính sách đầu tư cho phát triển giáo dục.
   
-  Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục:
     
+ Ngân sách nhà nước;
     
+ Học phí, lệ phí tuyển sinh; các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở giáo dục; đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để phát triển giáo dục; các khoản tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  
Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm tỷ lệ tăng chi ngân sách giáo dục hằng năm cao hơn tỷ lệ tăng chi ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục phải được phân bổ theo nguyên tắc công khai, tập trung dân chủ; căn cứ vào quy mô giáo dục, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng; thể hiện được chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với giáo dục phổ cập, phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  Cơ quan tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí giáo dục đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ của năm học. Cơ quan quản lý giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách giáo dục được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 
  
- Ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai xây dựng trường học
    
Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đưa việc xây dựng trường học, các công trình thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật phục vụ giáo dục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; ưu tiên đầu tư tài chính và đất đai cho việc xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

  
-  Khuyến khích đầu tư cho giáo dục

      
+ Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của cho giáo dục. 

     
+ Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục và các chi phí của doanh nghiệp để mở trường, lớp đào tạo tại doanh nghiệp, phối hợp đào tạo với cơ sở giáo dục, cử người đi đào tạo, tiếp thu công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu của doanh nghiệp là các khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    
+ Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho giáo dục được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ.

    
+ Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho giáo dục; đóng góp, tài trợ, ủng hộ tiền hoặc hiện vật để phát triển sự nghiệp giáo dục được xem xét để ghi nhận bằng hình thức thích hợp. 

   
- Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ em; nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiết bị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy nêu và phân tích về vai trò, trách nhiệm và những nội dụng cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, liên hệ với quản lý giáo dục trung học cơ sở.

2. Nêu và phân tích mục tiêu, nội dung và các giải pháp cơ bản của Nghị quyết đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Liên hệ với định hướng quản lý đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

3 Hãy so sánh và phân tích sự khác nhau giữ quản lý giáo dục và đào tạo trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung và trong thị  cơ chế trường định.
4 Nêu và phân tích ý tưởng chủ đạo của  mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với giáo dục đào tạo;
5 Nêu những nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giáo dục đào tạo và liên hệ với công tác cải cách hành chính ở các cơ sở giáo dục.
6  Nêu những chính sách lớn để phát triển giáo dục và đào tạo 
7  Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các chính sách Chính sách phổ cập giáo dục tại địa phương ;
8  Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Chính sách tạo bình đẳng về cơ hội cho các đối tượng hưởng thụ giáo dục và các vùng miền tại địa phương. 
9 Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện  Chính sách chất lượng tại cơ sở giáo dục mà anh chị công tác. Anh (chị) có đề nghị gì trong thực hiên bảo đảm chất lượng trong quá trình triển khai đổi mới chương trình giáo dụ phổ thông và giáo dục trung học cơ sở?.
10. Tìm hiểu và nhận xét đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện  chính sách xã hội hóa và huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục tại địa phương
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Chuyên đề 4

GIÁO VIÊN VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG TRONG TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Ví trí và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
a)  Sự phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh THCS

Đặc điểm tâm - sinh lý lứa tuổi học sinh THCS: Các nhà tâm lí học Việt Nam cho rằng: “Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm các em từ 11- 15 tuổi, đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 trường THCS. Trên thực tế, đa số các em học sinh đến trường THCS đã bước vào tuổi thiếu niên, nên người ta còn gọi tuổi này là tuổi thiếu niên”- Theo Đỗ Thị Hạnh Phúc.

Lứa tuổi HS THCS còn được gọi là lứa tuổi thiếu niên, tiền thanh xuân hay tuổi vị thành niên. Lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt và tầm quan trọng trong thời kỳ phát triển của trẻ em, vì nó là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “thời kỳ quá độ“, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”…

Biểu hiện về ý thức bản ngã của tuổi thiếu niên đó là sự phát triển mạnh mẽ của lòng tự tôn, thậm chí tự cao tự đại. Các em luôn muốn suy nghĩ và hành động như người lớn. Đặc biệt, muốn người lớn thuận theo những suy nghĩ mà đôi khi có phần nông nổi của các em. Sự bùng nổ ý thức cái tôi cá nhân của thiếu niên đòi hỏi người lớn phải có những định hướng đúng đắn và kịp thời vừa uốn nắn vừa khích lệ các em.

Ý thức bản ngã thường đẩy thiếu niên vào trạng thái mâu thuẫn, xung đột.Nhu cầu muốn được khẳng định mình, được thừa nhận như người lớn mâu thuẫn với chính sự phát triển chưa hoàn thiện của các em trên mọi phương diện. Trên cơ sở đó này sinh những xung đột do mâu thuẫn giữa mức độ kỳ vọng của các em với địa vị thực tế của chúng trong tập thể, mẫu thuẫn giữa thái độ của các em với bản thân, đối với những phẩm chất nhân cách của mình và thái độ của các em với người lớn, đối với bạn bè cùng lứa tuổi.

b) Điểm đặc thù trong tâm lý học sinh THCS

Sự khác biệt ở lứa tuổi HS THCS so với lứa tuổi trước chính là sự phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối về các mặt tâm sinh lí. Sự xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành so kết quả sự biến đổi cơ thể, của sự tự ý thức, của các kiểu quan hệ với người lớn, với bạn bè, của hoạt động học tập, hoạt động xã hội… Đây là thời kỳ có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc tới sự hình thành, định hình nhân cách của mỗi cá nhân. Nhà tâm lí học Gôiosơ Êlêna (Hung ga ri) đã nói về tính chất của lứa tuổi thiếu niên như sau: “Cái xứ sở kì lạ: đó là xứ sở của tuổi thiếu niên! Nó đầy những đặc biệt, thần diệu và kì lạ…Khí hậu của xứ sở này rất thất thường, và kì quặc, khi thì nóng nực như ở vùng nhiệt đới, khi thì bỗng nhiên trở lạnh như băng mà chẳng có một sự chuyển tiếp nào. Có cả mùa xuân hoa nở tưng bừng, có cả mùa thu lá rụng tơi tả, nhưng hai màu này không phải bao giờ tuần tự nối theo nhau, mùa đông lắm khi lại đột nhập vào giữa mùa hạ, mùa thu đôi khi đột nhập vào giữa mùa xuân. Nhưng ngay dân cư của cái xứ sở kì lạ này cũng chẳng nhất quán gì hơn: khi thì rất vui vẻ, ồn ào, khi thì bỗng nhiên lại trầm ngâm, lặng lẽ; khi thì họ là những anh hùng quả cảm, khi thì họ trở thành sợ sệt, yếu đuối; đôi khi họ ngờ vực và không tin vào mình, đôi khi họ lại quá tự tin và kiêu ngạo…Trong cái xứ sở kì lạ này, không có trẻ con mà cũng chẳng có người lớn [9,38]. Nhận xét của Gôiosơ Êlêna đã khái quát những đặc trưng tâm lí cơ bản nhất của lứa tuổi thiếu niên. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của ý thức bản ngã, dễ thay đổi, dễ bị kích động bởi hoàn cảnh, chứa đựng nhiều mâu thuẫn…  

  Do những biến đổi mạnh mẽ của cơ thể, của trình độ nhận thức, các em HS THCS rất quan tâm đến câu hỏi “Tôi là ai?”, “Tôi sẽ là gì?” và có khát vọng muốn khẳng định bản thân cho dù rất nóng vội. Từ đặc điểm tâm lí này ở lứa tuổi thiếu niên, các em xuất hiện nhu cầu tự đánh giá, nhu cầu so sánh mình với người khác để hiểu mình một cách cụ thể hơn.Càng ở những năm cuối cấp THCS, các em càng có ý thức đòi hỏi mọi người tôn trọng và tôn trọng mình như một nhân cách độc lập.

Bên cạnh sự phát triển của ý thức bản ngã, tình cảm của các em học sinh trung học cơ sở sâu sắc và phức tạp hơn các em học sinh tiểu học. Đặc điểm nổi bật về tình cảm ở lứa tuổi này là sự nhạy cảm, dễ xúc động, dễ bị kích động, dễ vui dễ buồn. Việc không giữ được trạng thái cân bằng trong cảm xúc khiến thiếu niên đôi khi rơi vào những trạng thái xúc động mạnh: vui quá trớn, buồn tuyệt vọng, thậm chí dễ bị lôi kéo, rủ rê, không giữ vững lập trường. Đặc điểm tình cảm này khiến các em dễ bị tổn thương, dễ rơi vào chán nản bi quan nếu gặp phải những vướng mắc trong các mối quan hệ xã hội (ví dụ như với bạn bè) mà những người thân không giúp đỡ, can thiệp kịp thời. Sự nhạy cảm, dễ xúc động, dễ bị kích động của lứa tuổi HS THCS là do ảnh hưởng của sư phát dục và sự phát triển của cơ thể. Nhiều khi còn do hoạt động thần kinh không cân bằng, quá trình hưng phấn mạnh hơn quá tình ức chế, mà khiến các em không tự kiểm chế nổi. Càng trong các hoạt động vui chơi, học tập, lao động các em càng biểu hiện tình cảm rõ rệt.  

c) Đặc điểm giao tiếp và quan hệ xã hội của học sinh THCS

Về ngôn ngữ: So với học sinh tiểu học ngôn ngữ của học sinh THCS phong phú hơn hẳn về lượng từ, đặc biệt là những thuật ngữ khoa học tăng lên rõ rệt.

Mối quan hệ xã hội của học sinh THCS được mở rộng hơn so với lứa tuổi trước.Xuất phát từ nhu cầu muốn được thừa nhận mình đã lớn, vì thế các em thích tham gia vào những công việc mà người lớn làm, những công việc mang tính chất tập thể liên quan đến nhiều người. Tham gia những công việc này các em tự thấy mình trưởng thành. Từ đó, mối quan hệ xã hội của các em được mở rộng, các em được tiếp xúc với nhiều người, nhiều vấn đề của xã hội, do đó tầm hiểu biết được mở rộng, kinh nghiệm cuộc sống trở nên phong phú, nhân cách của các em được phát triển. Việc mở rộng mối quan hệ bạn bè của học sinh THCS như một điều tất yếu: thiếu niên vừa mở rộng diện giao tiếp với bạn, vừa có những hiểu biết, những kinh nghiệm nhất định để lựa chọn khi kết bạn.

Quan hệ bạn bè có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý cá nhân, nhất là đối với thanh niên mới lớn. Nó giúp thanh, thiếu niên thực hiện những ước mơ, khát vọng, lí tưởng, hoài bão của tuổi trẻ; giúp họ học được cách tự kiểm tra, tự khám phá bản thân, tự nhận xét, đánh giá về mình, thông qua sự đánh giá, nhận xét của những người bạn. Chính tình bạn đúng đắn, phù hợp với lợi ích xã hội, thế giới quan khoa học và lý tưởng tiến bộ của nhân loại sẽ là hậu thuẫn vững chắc, một sức mạnh tinh thần to lớn thúc đẩy sự phát triển nhân cách ở con người.

   Tình bạn chân chính, cao thượng sẽ là nguồn động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ cho con người trong cuộc sống, ngược lại tình bạn không lành mạnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm, nhân cách của mỗi con người, nó có thể khiến cho con người thiếu sáng suốt, đi lầm đường lạc lối, có khi rơi vào vòng luân lý. Thực tế người xưa từng nói “giàu vì bạn” song cũng có khi chính tình bạn lại tạo nên những tổn thương tinh thần, những khủng hoảng tâm lí cho con người nếu ta gặp phải những người bạn không chân chính. Cho nên, chọn bạn đặc biệt là bạn ở lứa tuổi thiếu niên là một vấn đề quan trọng.

d) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách học sinh THCS

Yếu tố chủ quan

Ở lứa tuổi THCS, trẻ được tiếp xúc với môi trường rộng hơn so với lứa tuổi tiểu học. Bên cạnh đó, trẻ bắt đầu được bố mẹ tin tưởng và cho phép tự thực hiện nhiều hoạt động cá nhân (như tự đi học, tự sắp xếp sách vở, tự giác học bài,…). Sự phát triển nhu cầu tự khẳng định mình tuy còn manh nha nhưng khi trẻ được thực hiện các hoạt động tự thân thì trẻ luôn nỗ lực để thể hiện tốt nhất có thể.Nhờ đó, nhận thức của trẻ về thế giới bắt đầu có những nét riêng, mang tính chủ thể.Sự quan tâm của người lớn, cụ thể là bố mẹ, thày cô sẽ đóng một phần quan trọng trong việc định hướng sự phát triển nhận thức, thế giới quan của trẻ. Chính bởi vậy, trẻ được bố mẹ quan tâm sát sao sẽ có được định hướng phát triển nhận thức rõ ràng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận thấy một thực trạng hiện nay là trẻ ở lứa tuổi học sinh THCS đang có những hướng phát triển đa dạng, phong phú mà đôi lúc cha mẹ và thày cô giáo khó có thể kiểm soát được chặt chẽ. Một số hiện tượng xã hội xấu (như đánh nhau) diễn ra mà vẫn chưa được giảm bớt. Không chỉ có vậy, nhận thức của trẻ về giới tính hiện nay cũng có sự phát triển lệch lạc. Một phần nguyên nhân là các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay quá rộng rãi và phong phú, trẻ dễ dàng được tiếp cận các loại thông tin lệch lạc và bắt chước theo. Một số chuẩn mực xã hội hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, cũng đang có nhiều biến đổi. Tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nói chung và đặc biệt là những trẻ lập trường không vững chắc. 

Trẻ em luôn là một đối tượng có nhiều nhu cầu và mong muốn đối với người lớn.Tuy nhiên, thay vì ở lứa tuổi tiểu học, trẻ cần sự yêu thương và quan tâm sâu sắc tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống thì đến lứa tuổi THCS, trẻ cần sự tin tưởng của cha mẹ, muốn được giao trách nhiệm để thể hiện mình, và sự động viên khuyến khích thường xuyên.Điều này là sự thay đổi lớn trong nhu cầu và mong muốn của trẻ. Trẻ lứa tuổi này không muốn bị coi như một em bé luôn nũng nịu và cần mẹ ở bên, mà trẻ muốn được xem như một cá nhân có vai trò, có trách nhiệm trong môi trường đó. Dù ở nhà hay ở trường, trẻ luôn muốn có sự độc lập và coi trọng của người khác. 

Bên cạnh đó, những phát triển mới về sinh lý cũng giúp trẻ có sự phân biệt rõ ràng về giới cũng như các hành vivề giới. Ví dụ như con gái thì bẽn lẽn, biết đỏ mặt, con trai biết lạnh lùng, biết hãnh diện khi đứng trước các bạn gái. Điều này làm nảy sinh những nhu cầu, mong muốn mới, có tính chất khác biệt so với lứa tuổi trước. Ví dụ như trẻ mong muốn được bạn khác giới chú ý hơn tới mình, thậm chí là có những hành vi thể hiện mình để bạn khác giới chú ý. Trẻ có thể trở nên táo bạo hơn cũng có thể trở nên rụt rè hơn khi đứng trước người bạn khác giới của mình. Sự phát triển về các nhu cầu sinh lý lúc này cũng cần được cha mẹ quan tâm đặc biệt. Giáo dục giới tính mặc dù đã được phổ biến rộng rãi ở nhà trường nhưng gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn các em những hành vi và thái độ đúng đắn.

Yếu tố khách quan

Gia đình là xã hội thu nhỏ, là tế bào của xã hội. Nói như thế để thấy được vai trò của gia đình trong xã hội ngày nay, đặc biệt là trong vấn đề giáo dục đạo đức cho con cái. Truyền thống đạo đức của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến con cái. Ngay từ khi lọt lòng, trẻ đã được chăm sóc, nuôi dạy cùng với những người thân yêu trong gia đình. Số thời gian trẻ sống ở gia đình cũng nhiều hơn ở trường, do vậy, mối quan hệ ông bà, cha mẹ, anh chị em có ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của trẻ. Đặc biệt với tuổi vị thành niên, các em dần hình thành thái độ nhận xét, đánh giá về sự quan tâm, mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình… Chính điều này sẽ xây dựng nên tình cảm của các em với các thành viên trong gia đình.

Khi trẻ được sống trong một gia đình nề nếp, có những giá trị đạo đức của xã hội được ông bà, cha mẹ và anh chị em lựa chọn, điều này sẽ tác động trực tiếp, thường xuyên, lâu dài và mạnh mẽ đến các em. Do vậy, các em dễ dàng tiếp nhận và thực hiện một cách tự nguyện. Trẻ vị thành niên là những người đang phát triển rất mạnh mẽ về óc phê phán và nhận xét, do vậy, dưới sự định hướng của gia đình, kết hợp với truyền thống đạo đức của gia đình, sẽ tác động rất tích cực tới đời sống và các hành vi đạo đức của các em. Còn khi gia đình không hòa thuận, ông bà, cha mẹ không sống đúng với vai trò của mình, cha mẹ không quan tâm đến con cái, chỉ biết làm giàu, coi việc giáo dục là của nhà trường, không biết con cái cần gì, suy nghĩ gì, ai cũng sống ích kỷ… thì sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống đạo đức của trẻ. Gia đình rất quan trọng trong việc hình thành nề nếp đạo đức, lối sống cho con cái. Sự quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, ân cần chỉ bảo của cha mẹ tác động rất nhiều đến con trẻ. 

Sự quan tâm của gia đình  cần thiết với mọi lứa tuổi, nhưng với thiếu niên gia đình cần quan tâm đặc biệt tới các em. Lứa tuổi của HS THCS được hiểu là những em trong độ tuổi từ 11 – 14, 15 tuổi, và đây là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người trưởng thành. Sự thay đổi tâm sinh lý trong các em diễn ra mạnh mẽ. Các em thường hay ngộ nhận về sự phát triển hình dáng của mình, các em thường coi mình đã lớn và có nhu cầu muốn người lớn đối xử với mình như một người đã trưởng thành. Đặc biệt, những cảm xúc thất thường, dễ kích động, khó điều chỉnh, nhu cầu muốn sẻ chia đôi lúc khiến các em cần sự an ủi của bạn, nhóm bạn hơn là tiếng nói của cha mẹ, anh chị. Thậm chí các em có chính kiến, quan điểm riêng trong cuộc sống, trong các mối quan hệ kết giao, các em dễ bị lôi kéo bởi bạn, nhóm bạn xấu. Lúc đó, nếu gia đình không sát sao, không là bạn của con, không hiểu được những nhu cầu tình cảm của con  sẽ đẩy trẻ ngày càng xa hơn với cuộc sống gia đình.

Gia đình hiện đại cũng có nhiều đổi thay so với gia đình truyền thống.Sự cởi mở trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự tôn trọng quyền cá nhân của cha mẹ với con cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành nhân cách của thiếu niên. Tính chất khẩn trương, hối hả của xã hội hiện đại khiến thời gian của các bậc cha mẹ dành cho con không nhiều, vì vậy những biểu hiện đổi thay của con trẻ nhiều phụ huynh không nắm bắt kịp thời, không có những biện pháp uốn nắn sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đối với việc kết bạn của thiếu niên cũng vậy, cha mẹ cần phải nắm được những thông tin về bạn, nhóm bạn của con để có những định hướng đúng đắn, kịp thời. Thậm chí khi cha mẹ đã trở thành người bạn tâm tình, thành chỗ dựa của con cái thì những quan điểm, ý kiến của cha mẹ cũng ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ bạn bè của học sinh trung học cơ sở.

 Tóm lại, gia đình có vai trò vô cùng quan trọng tới việc hình thành nhân cách nói chung và mối quan hệ bạn bè nói riêng của thiếu niên. Việc đào tạo cho xã hội một nhân cách tốt phụ thuộc rất nhiều vào sự giáo dục của gia đình.

Yếu tố nhà trường

Một nhà giáo dục phương Tây từng nói: Việc giáo dục và đào tạo trong nhà trường hiện nay không chỉ chú trọng đến việc tạo ra những con người giỏi về nghề nghiệp mà còn phải hoàn thiện về nhân cách.

Nhà trường là nơi con người bắt đầu được tiếp xúc với tính đa dạng xã hội, tương tác với những thành viên (khác với những thành viên trong gia đình) và được dạy dỗ nhiều điều khác với nền tảng trong gia đình. Nhà trường cung cấp cho trẻ em những kiến thức và kỹ năng từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Tính đa dạng xã hội ở nhà trường thường tạo ra nhận thức rõ ràng hơn về vị trí của mình trong cấu trúc xã hội đã hình thành trong quá trình xã hội hóa ở gia đình. Thông qua tương tác với các thành viên khác, trẻ nhận biết thêm những khía cạnh mới trong các mối quan hệ: sự khác biệt màu da, tôn giáo, giàu nghèo... nơi đầu tiên mà hầu hết trẻ em được tiếp xúc, những thời khóa biểu, nội quy… (quy định hành chính), cho chúng có ý niệm về một nhóm, tổ chức lớn cũng như vai trò là một bộ phận trong đó. Ngoài những kiến thức được thầy cô truyền đạt và giảng dạy thì trường học còn là nơi hình thành nhân cách, tạo nên những giá trị, tiêu chuẩn văn hóa quan trọng. 

Khác với lứa tuổi trước, các em học sinh trung học cơ sở  rất có ý thức trong việc quan sát, đánh giá các thầy cô. Ý thức bản ngã phát triển khiến các em nhiều khi dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, nhiều khi thái độ trở nên gay gắt, thậm chí vô lễ với các thầy cô giáo. Nếu học sinh tiểu học coi thầy cô giáo là những mẫu hình lí tưởng để các em noi theo thì vị thế đó đối với học sinh trung học cơ sở đã thay đổi. Mặc dù cho phép mình quyền được đánh giá, phán xét thầy cô, nhưng với những thầy cô giáo tư cách tốt, kiến thức vững chắc uyên thâm vẫn có ảnh hưởng lớn tới nhân cách của các em.

Trường học trong xã hội hiện đại có nhiều đổi thay so với trước. Sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin khiến trường học không phải là nơi duy nhất sinh tiếp nhận kiến thức. Kiến thức của học sinh có khi còn lớn hơn sự hiểu biết của thấy. Tính chất thương mại của cơ chế thị trường đã thâm nhập sâu vào trường học. Do đó, vị thế của người thầy bị giảm sút hơn thời kì trước, thế giơi quan, nhân sinh quan của học sinh cũng đổi thay ảnh hưởng không nhỏ tới việc kết bạn của các em.

Trường học ngày nay, coi trọng việc truyền đạt kiến thức hơn là việc giáo dục đạo đức. Việc giáo dục đạo đức bị xem nhẹ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới việc hình thành nhân cách của người học. Cùng với những đổi thay của bối cảnh xã hội, gần đây nạn bạo hành trong mối quan hệ bạn bè ở trường học đang gióng lên một hồi chuông đối với xã hội.

Trong trường học, tuổi thiếu niên cũng ý thức rất rõ về vai trò của tình bạn. Các em bắt đầu tham gia và hình thành nhóm bạn cùng tuổi, khác tuổi, cùng lớp, khác lớp… Những mối quan hệ bạn bè này được hình dựa theo sở thích, tình cảm... của các em mà không có sự tác động hay giám sát của người lớn. Trong nhóm bạn, vai trò độc lập của cá nhân góp phần hình thành các kinh nghiệm trong quan hệ xã hội cũng như ý thức về bản thân khác với những gì có trong gia đình. Nhóm bạn cũng tạo ra cơ hội cho các thành viên chia sẻ, thảo luận về các mối quan tâm mà trong đó có những cái thường không làm được điều tương tự với cha mẹ hay các thầy cô giáo... Tuy nhiên, trong khi tham gia nhóm bạn, các thành viên dễ có xu hướng tuân thủ và đánh giá tích cực về nhóm của mình đồng thời nhận dạng một cách đối lập thậm chí tiêu cực với nhiều nhóm khác. Trên một khía cạnh khác, nhóm bạn cũng có khi tạo ra tác động rất tiêu cực đến thành viên của nhóm đó hoặc nhóm khác bằng cách cùng hành động để ruồng bỏ, làm xấu hổ thậm chí hành hạ người đó.

Tóm lại trường học có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, tình cảm thẩm mĩ của HS THCS. Và theo đó, mối quan hệ bạn bè của các em cũng có nhiều thay đổi so với thời kì trước.

Yếu tố xã hội

Cũng giống như gia đình và nhà trường, xã hội có một vai trò quan trọng tới sự hình thành nhân cách của trẻ nói chung và quan hệ bạn bè của học sinh THCS nói riêng

Xã hội là môi trường rộng lớn, xung quanh con người. Đó là môi trường chính trị, môi trường kinh tế, sản xuất, môi trường sinh hoạt xã hội và môi trường văn hoá. Sự hình thành và phát triển nhân cách chỉ có thể được thực hiện trong một môi trường nhất định. Môi trường góp phần tạo nên mục đích, động cơ, phương tiện và điều kiện cho hoạt động giao lưu của cá nhân, mà nhờ đó cá nhân chiếm lĩnh được các kinh nghiệm xã hội loài người để hình thành và phát triển nhân cách của mình.Tuy nhiên tính chất và mức độ ảnh hưởng của môi trường đối với sự hình thành và phát triển nhân cách còn tuỳ thuộc vào lập trường, quan điểm, thái độ của cá nhân đối với các ảnh hưởng đó, cũng như tuỳ thuộc vào xu hướng và năng lực, vào mức độ của cá nhân tham gia cải biến môi trường.

Ở lứa tuổi học sinh THCS, sự phát triển tâm sinh lý của các em khá mạnh mẽ song chứa hoàn thiện, thái độ ứng xử, lập trường sống của các em chưa vững vàng. Vì thế, những ảnh hưởng của môi trường xã hội tới các em rất lớn. Nếu sống trong một môi trường lành mạnh các em sẽ có thiên hướng phát triển tốt. Môi trường xã hội tiêu cực, phức tạp…sẽ tác động lớn hoặc chút ít tới các em.

Quan hệ bạn bè của các em trong lứa tuổi thiếu niên cũng chịu ảnh hưởng lớn của môi trường xã hội. Quyết định kết bạn của các em đôi khi dựa vào những trào lưu, những xu hướng của giới trẻ trong xã hội. Đặc biệt là những mối quan hệ bạn bè ngoài trường học.

Sự đổi thay của xã hội hiện đại có ảnh hưởng không nhỏ tới hình thức kết bạn và bản chất của mối quan hệ bạn bè. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều hình thức kết bạn mới: kết bạn qua internet, qua điện thoại, qua báo chí…. Các hình thức này vừa tạo tính đa dạng vừa tạo tính phức tạp cho mối quan hệ bạn bè. Vì như thế, người lớn sẽ khó giám sát và kịp thời điều chỉnh cho các em. Mục đích kết bạn đôi khi cũng thay đổi theo xu hướng xã hội. Có những mối quan hệ bạn bè được hình thành từ động cơ tiêu cực: kết bạn để được chu cấp, kết bạn để cùng ăn chơi hưởng thụ,…. Những mối quan hệ bạn bè theo kiểu này khó bền vững, nó có thể kết thúc nếu như động cơ kết bạn không được đáp ứng.

Tóm lại, nhân tố môi trường xã hội có ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành và phát triển mối quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay.  Muốn hình thành và phát triển một tình bạn đẹp đòi hỏi các em phải có quan niệm sống đúng đắn, bản lĩnh vững vàng trước những thay đổi của cuộc sống.

2.  Hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của lứa tuổi học sinh THCS
a) Hoạt động học tập trong trường THCS


Lứa tuổi thiếu niên bao gồm những học sinh THCS có độ tuổi 11, 12 đến tuổi 14, 15 là giai đoạn có nhiều biến đổi mạnh “ tuổi khủng hoảng”, “ tuổi bất trị”… 

Về mặt tâm lý đây là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi ấu thơ lên tuổi trưởng thành. Đặc điểm chung lứa tuổi này “vừa trẻ con, vừa có tính người lớn”, có khuynh hướng muốn trở thành người lớn.

Tuy nhiên, xét về điều kiện phát triển tâm lý, ở lứa tuổi này có sự biến đổi mạnh về thể chất nhưng không đồng đều như: Trọng lượng cơ thể tăng nhanh, hệ cơ - xương phát triển không cân đối, hệ tim mạch phát triển nhanh làm rối loạn hô hấp, tuần hoàn, hoạt động nội tiết gây rối loạn thần kinh; hệ thần kinh chưa có khả năng chịu đựng kích thích mạnh.

Cùng với sự thay đổi về điều kiện sống như: Trong gia đình địa vị các em đã thay đổi, được tham gia bàn bạc một số công việc, được giao một số nhiệm vụ; Trong nhà trường việc học có sự thay đổi về nội dung dạy học, có sự thay đổi về phương pháp dạy học và hình thức học tập; Trong đời sống xã hội các em được thừa nhận như một thành viên tích cực và được giao một số công việc nhất định trên nhiều lĩnh vực. Với những điều kiện phát triển tâm lý không đồng đều nêu trên mà lứa tuổi thiếu niên có nhiều biểu hiện khủng hoảng trong đời sống tâm lý của các em.

Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi học sinh, nhưng đến học sinh THCS, hoạt động học tập được xây dựng lại một cách cơ bản so với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Về động cơ học tập: Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng ở thời kỳ đầu của lứa tuổi học sinh THCS chưa có kỹ năng cơ bản để tổ chức tự học ( các em chỉ tự học khi có bài tập, nhiệm vụ được giao ) sau chuyển sang mức độ cao hơn ( độc lập nắm vững tài liệu mới, những tri thức mới ). Bắt đầu ở lứa tuổi này cũng là bắt đầu hình thành mức độ hoạt động học tập cao nhất. Đối với các em ý nghĩa của hoạt động học dần dần được xem như hoạt động độc lập hướng vào sự thỏa mãn nhu cầu nhận thức. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy động cơ học tập của học sinh THCS có một cấu trúc phức tạp, trong đó các động cơ xã hội khác nhau được kết hợp thành một khối ( học tập để phục vụ xã hội, để lao động tốt…). Những động cơ nhận thức và những động cơ riêng (ví dụ muốn có uy tín, có địa vị trong lớp… ) liên quan với lòng mong muốn tiến bộ và lòng tự trọng. Đôi khi ta lại thấy có sự mâu thuẫn giữa sự mong muốn trao đổi tri thức với thái độ bàng quan và thậm chí thái độ xấu đối với học tập, thái độ : phớt đời” đối với điểm số.

Sở dĩ có tình trạng trên, là do các nguyên nhân sau: Do phản ứng độc đáo của lứa tuổi này đối với thất bại trong học tập; do xung đột với giáo viên. Các em thường hay xúc động mạnh khi thất bại trong học tập, nhưng lòng tự trọng thường làm cho các em che dấu, thơ ơ, lãng đạm đối với thành tích học tập. Nhiều lúc chúng ta thấy các em thường nhắc bài cho nhau. Việc làm này của các em có nhiều động cơ khác nhau; nhưng các nhà tâm lý học đã xác nhận rằng, đó là động cơ thuộc về mặt nhận thức đạo đức của các em. Các em nhắc bài cho bạn là muốn giúp bạn bằng mọi phương tiện. Có em nhắc bài cho bạn để tỏ rõ sự hiểu biết của mình, muốn khoe khoang sự chăm chỉ học hành của mình.

Tóm lại, động cơ học tập của học sinh THCS rất phong phú đa dạng, nhưng chưa bền vững, nhiều khi còn thể hiện sự mâu thuẫn của nó.

Về thái độ đối với học tập của học sinh THCS cũng rất khác nhau. Tất cả các em đều ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của học tập, nhưng thái độ biểu hiện rất khác nhau. Sự khác nhau đó được thể hiện như sau:

- Trong thái độ học tập: từ thái độ tích cực, có trách nhiệm, đến thái độ lười biếng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong học tập.

- Trong sự hiểu biết chung: từ mức độ phát triển cao và sự ham hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau ở một số em, nhưng ở một số em khác thì mức độ phát triển rất yếu, tầm hiểu biết rất hạn chế.

- Trong phương thức học tập: từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với một lĩnh vực tri thức nào đó và có những việc làm có nội dung cho đến mức độ hoàn toàn không có hứng thú nhận thức, cho việc học hoàn toàn bị gò ép, bắt buộc.

Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để giúp các em có thái độ đúng đắn với việc học tập thì phải có biện pháp giúp học sinh như sau:

- Tài liệu học tập phải súc tích về nội dung khoa học; 

- Tài liệu học tập phải gắn với cuộc sống của các em, làm cho các em hiểu rõ ý nghĩa của tài liệu học;

- Tài liệu phải gợi cảm, gây cho học sinh hứng thú học tập;

- Trình bày tài liệu, phải gợi cho học sinh có nhu cầu tìm hiểu tài liệu đó; 

- Phải giúp đỡ các em biết cách học, có phương pháp học tập phù hợp.

b) Phát triển trí tuệ của học sinh THCS
Từ Tiểu học chuyển lên học các lớp ở THCS là một quá trình trẻ em thực hiện bước chuyển về phương thức hoạt động và có trình độ phát triển mới về tâm lí, ý thức của học sinh THCS có một số những điểm sau:

Sự phát triển của tri giác

- Ở lứa tuổi THCS, tri giác có những thay đổi lớn về: Khối lượng tri giác; Quá trình tri giác (Kế hoạch, Mục đích, Tổ chức, Hệ thống);

Tuy nhiên, nhiều em tri giác vội vàng, hấp tấp, hoặc có khi các em bị cuốn hút bởi những dấu hiệu không bản chất của đối tượng, vì thế, không phải quan nào quan sát cũng đạt hiệu quả cao.

- Trong dạy học, giáo viên phải rèn luyện cho các em óc quan sát, khả năng quan sát. Có thể đưa ra nhều hình thức để các em quan sát như tham quan, làm thí nghiệm...

Sự phát triển của chú ý

· Khối lượng chú ý tăng lên rõ rệt. 

· Khả năng di chuyển chú ý linh hoạt hơn.

· Năng lực tập trung chú ý cao hơn nhiều so với học sinh Tiểu học.

Ở lứa tuổi này, tính lựa chọn chú ý phụ thuộc phần nhiều hứng thú của các em đối với đối tượng.

Vì vậy, ở mỗi giờ học, giáo viên cần lưu ý tạo hứng thú, sự say mê học tập cho các em. 

Sự phát triển trí nhớ
-  Ở tuổi học sinh THCS, trí nhớ có những biến đổi căn bản: năng lực ghi nhớ chủ định được phát triển. Tính ý nghĩa, tính chủ định trong ghi nhớ được tăng nhanh vào những năm cuối cấp (sang cấp II, tri thức trở nên phức tạp hơn, trừu tượng hơn, điều đó đòi hỏi các em phải hiểu nội dung tri thức cần nhớ, không thể học vẹt, nhớ máy móc). 

- 
Các em có khả năng sử dụng các loại trí nhớ một cách hợp lý: nhớ ngắn hạn dài hạn, nhớ có chủ định.

- 
Các em biết chọn lọc nội dung ghi nhớ và ghi nhớ tài liệu trừu tượng tốt.

- 
Ở các em bắt đầu hình thành phương pháp thủ thuật để ghi nhớ.

- 
Các em thường có khuynh hướng xem nhẹ việc ghi nhớ máy móc, mà coi trọng ghi nhớ ý nghĩa.

Do đó, người giáo viên cần hướng dẫn học sinh khi nào dùng ghi nhớ máy móc và khi nào thì ghi nhớ ý nghĩa.

- Cần giải thích cho các em rõ sự cần thiết phải ghi nhớ chính xác những định nghĩa, những qui luật. Ở đây phải chỉ rõ cho các em thấy, nếu ghi nhớ thiếu một từ nào đó thì ý nghĩa của nó không còn chính xác nữa.

- Dạy cho học sinh phương pháp ghi nhớ lôgic. 

- Rèn luyện cho các em có kỹ năng trình bày chính xác nội dung bài học theo cách diễn đạt của mình. 

- Chỉ cho các em, khi kiểm tra sự ghi nhớ, phải bằng sự tái hiện mới biết được sự hiệu quả của sự ghi nhớ.(Thường thiếu niên hay sử dụng sự nhận lại).

- Cần chỉ cho các em thiết lập các mối liên tưởng ngày càng phức tạp hơn, gắn tài liệu mới với tài liệu cũ, giúp cho việc lĩnh hội tri thức có hệ thống hơn, đưa tài liệu cũ vào hệ thống tri thức. 

Sự phát triển tư duy 

- Ở đầu cấp học tư duy trực quan hình tượng vẫn tiếp tục phát triển, và nó giữ một ví trí quan trọng trong cấu trúc tư duy của các em dẫn đến nhiều lúc các em nhầm lẫn giữa dấu hiệu bản chất và không bản chất.

- Tư duy trừu tượng phát triển mạnh và chiếm ưu thế trong mọi hoạt động cuối cấp. Đây là đặc điểm cơ bản của sự phát triển nhận thức ở thiếu niên.

- Thao tác tư duy được các em vận dụng khá nhuần nhuyễn, tính phê phán trong tư duy phát triển, các em biết lập luận và giải quyết vấn đề một cách có căn cứ. 

- Mức độ tính chất của tư duy trừu tượng được hình thành ở mỗi em là khác nhau (do trình độ nhận thức, yếu tố di truyền, tính tích cực hoạt động ở mỗi người là khác nhau. 

 - Phát triển tư duy trừu tượng cho học sinh trung học cơ sở để làm cơ sở cho việc lĩnh hội khái niệm khoa học trong chương trình học tập. 

 - Chỉ dẫn cho các em những biện pháp để rèn luyện kỹ năng suy nghĩ có phê phán và độc lập.

Về sự phát triển tưởng tượng. 

- Cả hai hình thức tưởng tượng là tưởng tượng tái tạo và tưởng tượng sáng tạo đều phát triển.

- Do sự phát triển của hoạt động trí tuệ làm cho tính li kì trong tưởng tượng giảm dần đi, tưởng tượng của các em gần với hiện thực hơn, tính lãng mạn bay bổng của trẻ phát triển cao.

Nhìn chung, hoạt động nhận thức (lĩnh hội đối tượng học) của HSTH và THCS đều tuân theo quy luật của quá trình nhận thức.

Hoạt động nhận thức của học sinh THCS dựa trên cơ sở của cái (khái niệm khoa học, nội dung học) và cách (phương pháp học) mà các em đã lĩnh hội được ở Tiểu học và phát triển ở trình độ cao hơn, có tính chuyên biệt hơn tuỳ thuộc vào hệ thống các khái niệm và nội dung các môn học .

c) Giao tiếp với học sinh THCS

Giao tiếp của thiếu niên với người lớn:

Ở tuổi thiếu niên xuất hiện một cảm giác rất độc đáo: “cảm giác mình đã là người lớn”. Các em cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa, nhưng các em cũng có cảm giác mình chưa thực sự là người lớn.

Cảm giác về sự trưởng thành của bản thân là nét đặc trưng trong nhân cách thiếu niên, vì nó biểu hiện lập trường sống mới của thiếu niên đối với người lớn và thế giới xung quanh.

Cảm giác mình đã là người lớn được thể hiện rất phong phú về nội dung và hình thức. Các em quan tâm đến hình thức, tác phong, cử chỉ…và những khả năng của bản thân.

- Trong học tập các em muốn độc lập lĩnh hội tri thức, muốn có lập trường và quan điểm riêng.

- Trong phạm vi ý thức xã hội, các em muốn được độc lập và không phụ thuộc vào người lớn ở một mức độ nhất định.

- Các em đòi hỏi, mong muốn người lớn quan hệ đối xử với mình bình đẳng như đối xử với người lớn, không can thiệp quá tỉ mỉ vào một số mặt trong đời sống riêng của các em.

- Thiếu niên bắt đầu chống đối những yêu cầu mà trước đây nó vẫn thực hiện một cách tự nguyện. Các em bảo vệ ý kiến của mình không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động.

Cảm giác về sự trưởng thành và nhu cầu được người lớn thừa nhận nó là người lớn đã đưa đến vấn đề quyền hạn của người lớn và các em trong quan hệ với nhau. Các em mong muốn hạn chế quyền hạn của người lớn, mở rộng quyền hạn của mình; Các em mong muốn người lớn tôn trọng nhân cách, phẩm giá, tin tưởng và mở rộng tính độc lập của các em.

Nguyện vọng muốn được tin tưởng và độc lập hơn, muốn được quyền bình đẳng nhất định với người lớn có thể thúc đẩy các em tích cực hoạt động, chấp nhận những yêu cầu đạo đức của người lớn và phương thức hành vi trong thế giới người lớn, khiến các em xứng đáng với vị trí xã hội tích cực. Nhưng mặt khác nguyện vọng này cũng có thể khiến các em chống cự, không phục tùng những yêu cầu của người lớn.

Có những nguyên nhân nhất định khiến thiếu niên có cảm giác về sự trưởng thành của bản thân: Các em thấy được sự phát triển mạnh mẽ về cơ thể và sức lực của mình; các em thấy tầm hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo của mình được mở rộng; thiếu niên tham gia nhiều hơn vào cuộc sống xã hội, cuộc sống của người lớn. Tính tự lập khiến các em thấy mình giống người lớn ở nhiều điểm…

Xu thế cường điệu hóa ý nghĩa của những thay đổi của bản thân, khiến cho các em có nhu cầu tham gia vào đời sống của người lớn, trong khi đó kinh nghiệm của các em chưa tương xứng với nhu cầu đó. Đây là một mâu thuẫn trong sự phát triển nhân cách thiếu niên.

Cần phải thấy: nhu cầu và nguyện vọng của thiếu niên là chính đáng, người lớn phải thay đổi thái độ đối xử đối với thiếu niên.

Nếu người lớn không chịu thay đổi quan hệ với các em, thì các em sẽ trở thành người khởi xướng thay đổi mối quan hệ này.

Nếu người lớn chống đối, sẽ gây ra những phản ứng của các em với người lớn dưới dạng bướng bỉnh, bất bình, không vâng lời…

Nếu người lớn thấy sự phản đối của các em,mà không suy xét về phía mình để thay đổi quan hệ với các em, thì sự xung đột của các em với người lớn còn kéo dài đến hết thời kì của lứa tuổi này.

Những quan hệ xung đột giữa các em và người lớn làm nảy sinh những hành vi tương ứng ở các em: xa lánh người lớn, không tin tưởng vào người lớn, cho rằng người lớn không hiểu các em và không chịu hiểu các em, khó chịu một cách có ý thức với những yêu cầu, những đánh giá, những nhận xét của người lớn. Tác động giáo dục của người lớn đối với các em bị giảm sút.

Có nhiều yếu tố làm cho người lớn vẫn giữ nguyên quan hệ như trước đây đối với các em : các em vẫn còn là học sinh, vẫn phụ thuộc vào cha mẹ về kinh tế; cha mẹ và giáo viên vẫn đang giữ vai trò giáo dục các em; hơn thế nữa, ở các em vẫn còn những nét trẻ con trên khuôn mặt, trong dáng dấp, trong hành vi và trong tính cách. Mặt khác, nhiều người lớn còn thấy việc tăng quyền hạn và tính độc lập cho thiếu niên là không hợp lí.

Chính sự không thay đổi thái độ của người lớn khi thiếu niên đang trở thành người lớn là nguyên nhân gây ra “đụng độ” giữa thiếu niên với người lớn. Nếu người lớn không thay đổi thái độ, các em sẽ thái độ chống đối, các em sẽ xa lánh người lớn, cho rằng người lớn không hiểu và không thể hiểu mình…
Do vậy, trong quan hệ với thiếu niên, người lớn cần:
- 
Phải mong muốn và biết cách tôn trọng tính độc lập và quyền bình đẳng của thiếu niên.

- 
Quan hệ giữa thiếu niên và người lớn có thể không có mâu thuẫn nếu quan hệ đó được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau.

- 
Khi tiếp xúc với thiếu niên cần gương mẫu, khéo léo, tế nhị.
Như vậy, tính độc lập và quyền bình đẳng trong quan hệ của các em với người lớn là vấn đề phức tạp và gay gắt nhất trong giao tiếp của các em với người lớn nói riêng, trong việc giáo dục các em ở lứa tuổi này nói chung. Không nên coi đây là biểu hiện của sự “khủng hoảng” tuổi dậy thì, mà là sự khủng hoảng trong quan hệ của thiếu niên với người lớn, chủ yếu do người lớn gây ra. Những khó khăn, mâu thuẫn có thể hạn chế hoặc không xảy ra, nếu người lớn và các em xây dựng được mối quan hệ bạn bè, quan hệ có hình thức hợp tác trên cơ sở tôn trọng, thương yêu, tin cậy, bình đẳng và tế nhị trong cư xử với thiếu niên.

Sự hợp tác này cho phép người lớn đặt các em vào vị trí mới - vị trí của người giúp việc và người bạn trong những công việc khác nhau, còn bản thân người lớn trở thành người mẫu mực và người bạn tin cậy của các em.

Giao tiếp của học sinh trung học cơ sở với bạn bè 

Nhu cầu giao tiếp với bạn phát triển mạnh là một đặc điểm quan trọng ở tuổi thiếu niên

- 
Quan hệ với bạn bè cùng lứa tuổi phức tạp, đa dạng hơn nhiều so với học sinh tiểu học. Sự giao tiếp của các em đã vượt ra ngoài phạm vi học tập, phạm vi nhà trường, mà còn mở rộng trong những hứng thú mới, những việc làm mới, những quan hệ mới trong đời sống của các em, các em có nhu cầu lớn trong giao tiếp với bạn bè vì:

Một mặt, các em rất khao khát được giao tiếp và cùng hoạt động chung với nhau, các em có nguyện vọng được sống trong tập thể, có những bạn bè thân thiết tin cậy. Mặt khác, cũng biểu hiện nguyện vọng không kém phần quan trọng là được bạn bè công nhận, thừa nhận, tôn trọng mình.

- Học sinh trung học cơ sở cho rằng quan hệ bạn bè cùng tuổi là quan hệ riêng của cá nhân, các em có quyền hành động độc lập trong quan hệ này bảo vệ quyền đó của mình. Các em không muốn người lớn can thiệp vào chuyện bạn bè của mình. Nếu có sự can thiệp thô bạo của người lớn, khiến các em cảm thấy bị xúc phạm, thì các em chống đối lại. Nhu cầu giao tiếp với bạn bè là một nhu cầu chính đáng của các em. Các em mong muốn có một tình bạn riêng, thân thiết để “gửi gắm tâm tình”. Các em có nhiều nhận xét, băn khoăn về dáng vẻ bên ngoài, về tình cảm, ý nghĩ tâm tư của mình, về quan hệ của mình với người khác và cả quan hệ của mọi người với nhau…Các em cần trao đổi với bạn bè để có được hiểu biết đầy đủ hơn, đúng hơn về bản thân và một số vấn đề khác…Nếu như quan hệ của người lớn và các em không hòa thuận, thì sự giao tiếp với bạn bè cùng tuổi càng tăng.

3. Tư vấn học đường cho học sinh THCS
 “Tư vấn học đường” là hoạt động của những người có chuyên môn nhằm trợ giúp học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường (dưới các hình thức: cố vấn, chỉ dẫn, tham vấn,...), để giải quyết những khó khăn của học sinh liên quan đến học đường, như:về tâm – sinh lí, định hướng nghề nghiệp, về học tập, về định hướng giá trị sống và kỹ năng sống, về pháp luật…
a) Vai trò của tư vấn học đường

Hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn về tâm lý:

Học sinh ngày nay học tập và sinh sống giữa hai áp lực mạnh mẽ trái ngược nhau, tâm lý bị phân tán. Nếu bố mẹ và giáo viên không thấu hiểu nhu cầu tâm lý ở từng lứa tuổi của từng em thì khó mà tránh khỏi những xung đột hoặc những rỗi nhiễu tâm lý. Các áp lực đó là: 
- Một bên là khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, xã hội đòi hỏi các em những cố gắng tối đa mới có thể đáp ứng và có chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Do bố mẹ và nhà trường thường xuyên thúc ép quá sức hoặc quá sớm. Nạn “ép học” đã trở nên phổ biến. Ra khỏi trường đứa trẻ phải lao ngay vào học thêm, không còn thời gian vui chơi, giải trí. 
- Mặt khác, ngày nay đời sống xã hội ngày càng phức tạp với nhiều mối quan hệ xã hội đan chéo với những biểu hiện hết sức đa dạng. Đứa trẻ hàng ngày bị những hàng hóa, cảnh ăn chơi, nhậu nhẹt ngoài đường phố hấp dẫn,  giác quan thường xuyên bị âm thanh màu sắc đủ thứ kích động. Vai trò của đồng tiền ngày càng mạnh hơn làm biến đổi những giá trị đạo đức truyền thống. Những tệ nạn xã hội, những lối ăn chơi sa đọa, hưởng lạc, những bệnh tật nguy hiểm luôn rình rập và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các em theo chiều hướng đe dọa các em; lôi kéo các em vào con đường tội lỗi; lung lạc tinh thần làm các em hoang mang, không biết cách xử lý. Sự ảnh hưởng đó nhiều khi thôi thúc các em phải tìm đến một nơi mà các em tin tưởng để có thể được giúp đỡ, được bảo vệ, được tâm sự mà  không bị ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, tình cảm hoặc không bị la mắng, xúc phạm.

Hỡ trợ học sinh giải quyết những yếu tố nảy sinh trong quá trình học tập

Do tính phức tạp của hoạt động học tập cũng như những yêu cầu ngày càng cao của gia đình và xã hội, nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực trong học tập, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập và cuộc sống.

Do đó, kết quả học tập và rèn luyện của các em sẽ khó được cải thiện nếu nhà trường chỉ tập trung vào việc phát triển những phương tiện giảng dạy và cơ sở vật chất, tăng cường quản lý về mặt kỷ luật, mà chưa quan tâm đến nhu cầu tâm lý của học sinh, tâm tư nguyện vọng của các em; Đồng thời, nếu nhà trường chỉ quan tâm đến kết quả học tập, thi cử. Bố mẹ chỉ biết quan tâm đến điểm số của con ở môn này hay môn khác thì chưa đủ và khó tránh khỏi những rỗi nhiễu tâm lý đang xuất hiện ngày càng  nhiều ở học sinh lứa tuổi này. Thực tế, các em cần được giúp đỡ thêm về các mặt như phương pháp học tập, giải quyết khó khăn trong các mối quan hệ phức tạp trong quá trình học tập và rèn luyện ở nhà trường và ngoài xã hội.
b) Mục tiêu tư vấn học đường ở THCS
- Hoạt động tham vấn học đường tạo ra động lực cho sự phát triển ở học sinh và các thành viên khác trong trường học. Chẳng hạn, các hoạt động tham vấn học đường định hướng cho học sinh đi đến một triết lý mới trong học tập: học để thay đổi bản thân, học để làm chủ bản thân, học để phát triển bản thân, học để hòa nhập xã hội, học để xây dựng non sông đất nước...Khi học sinh tìm được mục đích học tập cho bản thân, học sinh sẽ vượt qua được những khó khăn trong học tập. 

- TVHĐ phòng ngừa các sự kiện đẩy học sinh, giáo viên đến bất lực hoặc cản trở quá trình phát triển của học sinh trong trường học. Chẳng hạn ngăn ngừa học sinh thích đọc Facebook hay Twitter hơn là đọc sách. Phòng ngừa các hành vi tiêu cực như bắt nạt, bạo lực học đường. 

- TVHĐ khắc phục những vấn đề hiện có cản trở quá trình phát triển của học sinh trong trường học. Hoạt động tham vấn học đường can thiệp vấn đề bạo lực, bắt nạt học đường, học sinh chán học, vi phạm kỷ luật học đường, rối nhiễu cảm xúc. 
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Hình 1. Các nhiệm vụ cơ bản của hoạt động tư vấn học đường

Quan sát mô hình chúng ta nhận thấy, nhiệm vụ trọng tâm của tư vấn học đường là phòng ngừa các hành vi nguy cơ và can thiệp, khắc phục những hành vi, cảm xúc không phù hợp của học sinh đang cản trở sự phát triển của học sinh trong trường học. 
c) Nội dung tư vấn học đường

i/ Tư vấn học đường cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập

Một học sinh nam lớp 8 cảm thấy chán nản trong học tập, học không hiểu và khó tìm đến phòng tham vấn để được giúp đỡ; một giáo viên dạy địa lý tìm gặp và phàn nàn với nhà tham vấn rằng, trong lớp của mình có một nhóm học sinh nam ngồi trong lớp luôn mất trật tự và tỏ ra không muốn học môn học này. Một nhà tham vấn học đường có thể nhận được rất nhiều yêu cầu giúp đỡ xuất phát từ những thất bại trong học tập của học sinh.

Với những thất bại trong học tập của học sinh thông thường học sinh hoặc giáo viên sẽ là những người tìm đến nhà tham vấn mong nhận được sự trợ giúp.Lúc này, nhà tham vấn tiếp nhận học sinh hoặc giáo viên và yêu cầu cũng như những lời phàn nàn của họ về vấn đề mà họ đang gặp phải.

Trong tham vấn thất bại học đường của học sinh nhà tham vấn cần làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thất bại. Giả thuyết thứ nhất thất bại học đường có thể gắn với sự thiếu hụt về trí tuệ hoặc sự suy thoái về năng lực nhận thức do rối loạn tâm thần gây ra. Một học sinh học kém, chán học, học không nổi có thể do chậm phát triển trí tuệ hoặc do rối loạn tâm thần. Giả thuyết thứ hai, thất bại trong học tập của học sinh có thể xuất phát từ việc học sinh không tìm thấy động lực trong học tập. Học sinh không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi học để làm gì? Từ đó học sinh không đặt ra được các mục tiêu trong học tập, việc học trở nên nặng nề. Giả thuyết thứ ba, thất bại học đường của học sinh gắn với những yếu tố bên ngoài: bắt nạt học đường, phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự phá phách của nhóm bạn trong lớp.

Sau khi lắng nghe lời phàn nàn của học sinh, nhà tham vấn có thể đưa ra các giả thuyết khác nhau về vấn đề của học sinh, sau đó tiến hành quá trình đánh giá tìm hiểu rõ vấn đề học sinh đang gặp phải.Sau khi có kết quả đánh giá các giải pháp mới được đưa ra.

Nếu học sinh thất bại trong học tập do chậm phát triển trí tuệ, rối loạn tâm thần nhà tham vấn cần tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh lựa chọn và theo đuổi những chương trình học tập phù hợp. 

Nếu học sinh thất bại trong học tập do nguyên nhân bên ngoài như bắt nạt học đường, bạo lực học đường, phương pháp giảng dạy của giáo viên, nhà tham vấn cần can thiệp để chấm dứt ngay tình trạng bắt nạt học đường và hướng dẫn các em đương đầu tốt hơn với những hiện tượng đó. 

Tham vấn cho những học sinh thất bại trong học tập có thể sử dụng cả hai hình thức tham vấn: tham vấn cá nhân hoặc và tham vấn nhóm. Riêng với những học sinh gặp vấn đề về trí tuệ tham vấn cá nhân được ưu tiên hơn sau đó hướng dẫn các em tham gia trong các hoạt động nhóm.

ii/ Tham vấn học đường cho những học sinh có vấn đề về cảm xúc và hành vi 

Học sinh có thể gặp vấn đề về cảm xúc và hành vi như buồn rầu, mệt mỏi, lo âu, thu mình, từ chối các hoạt động trong nhóm, vi phạm kỷ luật học đường, bắt nạt học sinh khác hoặc có hành vi bạo lực, thích chơi điện tử hơn là học… 

Tham vấn cho những học sinh này, cần tiến hành một đánh giá nhanh để nhận diện và phân loại mức độ khó khăn về cảm xúc, hành vi của các em. 

Một vấn đề về cảm xúc và hành vi của học sinh cần tham chiếu theo ba tiêu chí sau: 

Thứ nhất, hành vi đó làm đau khổ và gây ra sự khó chịu cho chính bản thân học sinh và những người khác. 
Thứ hai, hành vi đó làm suy giảm chức năng tâm lý, cản trở các hoạt động thường ngày của học sinh ở trường, ở nhà hoặc trong những hoàn cảnh khác.
Thứ ba, hành vi đó không thích hợp với những giá trị, chuẩn mực văn hóa của trường học, nhóm, cộng đồng hoặc xã hội mà trẻ đang sống. 

Ngoài ba tiêu chí trên, nhà tham vấn học đường cần phải xem xét độ tuổi và mức độ phát triển của học sinh khi đánh giá và chẩn đoán hành vi của học sinh. Bởi tuổi của học sinh là điểm cốt yếu để xác định hành vi của nó là bình thường, bất bình thường, hay rối nhiễu. Hành vi được chấp nhận và là bình thường ở độ tuổi này có thể là lệch chuẩn ở độ tuổi khác. Trước mặt người lạ, một trẻ nhỏ có thể rụt rè, sợ sệt điều này là bình thường nhưng sẽ là bất bình thường ở những trẻ lớn hơn. Tương tự hành vi của người lớn như uống rượu, hút thuốc lá và ra ngoài về muộn vào buổi tối có thể bị coi là không chấp nhận được ở một học sinh 13 tuổi. 

Khi một học sinh chỉ bị xáo chộn cảm xúc và một số hành vi kém thích nghi cản trở học sinh trong học tập và hoạt động hàng ngày nhà tham vấn học đường tiến hành làm tham vấn giúp học sinh lấy lại sự cân bằng cảm xúc và điều chỉnh lại hành vi. Đối với học sinh bị rối loạn về cảm xúc và hành vi nhà tham vấn cần chuyển các em cho các nhà trị liệu tâm lý chuyên biệt để các em nhận được một sự can thiệp sâu hơn. 

Tham vấn cá nhân và tham vấn nhóm là hai hình thức phù hợp cho những học sinh có vấn đề về cảm xúc và hành vi. Tuy nhiên, đối với những trường hợp rối loạn cảm xúc tham vấn cá nhân được ưu tiên và sẽ có hiệu quả hơn.

d) Phương pháp tư vấn học đường

*Tham vấn cá nhân 

Tham vấn cá nhân là một hình thức được nhà tư vấn học đường sử dụng nhiều nhất trong trường học.Khi học sinh gặp một vấn đề nào đó có thể đến gặp nhà tham vấn và được nhà tham vấn tiếp đón và tiến hành một cuộc tham vấn cá nhân. Những khó khăn học đường: vi phạm kỷ luật học đường, lo âu, chán học, mâu thuẫn cá nhân… tham vấn cá nhân cần được ưu tiên. Sau khi tham vấn cá nhân cho học sinh, nhà tham vấn có thể đề nghị học sinh tham gia vào một đợt tham vấn nhóm.

Mục đích của tham vấn cá nhân: giúp học sinh thấu hiểu và phát huy tiềm năng của bản thân vào việc giải quyết vấn đề mà mình đang gặp phải.
Các kỹ năng tham vấn cá nhân:kỹ năng thiết lập mối quan hệ, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phản hồi, kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tóm tắt, kỹ năng củng cố. 

Tiến trình một ca tham vấn cá nhânhọc sinh bao gồm 9 bước(xem Hình 3): 
1) Thiết lập mối quan hệ 

2) Tiếp nhận yêu cầu và lắng nghe lời phàn nàn của học sinh 

3) Giới thiệu với học sinh về công việc tham vấn.

4) Lắng nghe – nhận diện vấn đề của học sinh 

5) Xác định mong đợi của học sinh và khả năng ứng phó, đương đầu với vấn đề của học sinh 

6) Thảo luận về các giải pháp 

7) Lựa chọn giải pháp

8) Kích lệ thực hiện các giải pháp

9) Chia tay và hẹn gặp buổi tiếp theo
Buổi tiếp xúc đầu tiên

Hình 3. Tiến trình thiết lập mối quan hệ trong tham vấn học đường

*Tham vấn nhóm
Tham vấn nhóm là một quá trình tham vấn tâm lý trong đó cá nhân chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình với các thành viên khác từ đó hiểu rõ vấn đề của mình, của người khác và đưa ra chiến lược giải quyết các vấn đề đang mắc phải. 

Tham vấn nhóm được sử dụng nhiều trong tham vấn học đường với những học sinh gặp khó khăn trong giao tiếp, nhút nhát, những học sinh là nạn nhân của hành vi bắt nạt học đường. 

Mục đích tham vấn nhóm trong tham vấn học đường

1) Học sinh tham gia tìm thấy người cùng cảnh ngộ, đồng cảm với nhau;

2) Học sinh tham gia vào nhóm tham vấn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, do vậy học sinh được tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ;

3) Học hỏi lẫn nhau trong quá trình giao tiếp (tương tác với nhau);

4) Tiếp cận với những kinh nghiệm từ các cách nhìn của học sinh khác;

5) Học sinh tham gia vào nhóm tham vấn có cơ hội thể hiện kinh nghiệm mình trong nhóm

Các kỹ năng tham vấn nhóm 

1) Lắng nghe tích cực: Nhà tham vấn lắng nghe một cách tích cực những gì học sinh bày tỏ và những gì học sinh khác trong nhóm phản hồi lại;
2) Kỹ năng kết nối: Nhà tham vấn giúp các học sinh nhận ra những nét tương đồng giữa họ với nhau. Nhà tham vấn có thể nói “Hoa và  Lan có hoàn cảnh giống nhau, các bạn đều bị các bạn nam trong lớp trêu chọc”. 
3) Kỹ năng ngăn cản: Nhà tham vấn không để cho các thành viên trong nhóm mất tập trung, phá phách các hoạt động của nhóm bằng cách định hướng lại cho các thành viên hoặc ngăn cản một thành viên nào đó độc thoại.
4) Kỹ năng tổng hợp:Nhà tham vấn mô tả lại những gì đã diễn ra, những điều đã thay đổi trong nhóm và ở các thành viên bằng cách tổng hợp lại những điều đã diễn ra..
Tiến trình tham vấn nhóm

1) Giai đoạn tạo nhóm: các thành viên tham gia giới thiệu về bản thân, và những mong đợi khi tham gia vào nhóm tham vấn. Nhà tham vấn cùng học sinh xác định được mục tiêu chung của nhóm. 

2) Giai đoạn xây dựng quy tắc hoạt động của nhóm tư vấn: Học sinh và nhà tham vấn cùng nhau đưa ra các nguyên tắc trong tham vấn nhóm và các nguyên tắc hoạt động của nhóm. Các nguyên tắc này được đưa ra và thảo luận sau đó đi đến thống nhất về sau nhóm tham vấn sẽ vận hành theo các nguyên tắc như vậy. 

3) Giai đoạn làm việc: các chủ đề tham vấn nhóm được tiến hành 

4) Giai đoạn kết thúc: nhà tham vấn chuẩn bị cho học sinh thời điểm kết thúc. Khi học sinh tham gia vào nhóm tham vấn có đủ sự tiến bộ và thể hiện khả năng áp dụng các kỹ năng mới. Đó là lúc kết thúc nhóm. Kết thúc, các thành viên trong nhóm chia tay nhau.

4. Tư vấn định hướng phân luồng và hướng nghiệp ở trường THCS

a) Phân luồng và hướng nghiệp đối với  học sinh THCS


Hướng nghiệp giúp học sinh hình thành và nuôi dưỡng thái độ nghề nghiệp cho tương lai, giúp học sinh tìm và lựa chọn được chuyên ngành học, nghề phù hợp với học sinh để phát huy tối đa năng lực của học sinh trong lĩnh vực nghề nghiệp trong tương lai. 

Nhà tham vấn học đường tham gia công tác hướng nghiệp tại trường trung học cơ sở hoặc phổ thông dưới nhiều hình thức: tham vấn và tư vấn, tổ chức các buổi nói chuyện về nghề nghiệp, hướng dẫn học sinh làm báo tường về một chủ đề nghề nghiệp nào đó,vv. Tuy nhiên, có hai hình thức hướng nghiệp mang đậm màu sắc tham vấn hơn đó là tham vấn trong hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp.

Hình 2. Mô hình tham vấn hướng nghiệp
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Tư vấn trong hướng nghiệp nhấn mạnh đến việc giúp học sinh hiểu rõ mong muốn về nghề nghiệp trong tương lai và năng lực của học sinh; tham vấn giúp học sinh đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp.Ở cấp độ này, nhà tham vấn thường làm tham vấn cá nhân cho những học sinh mong muốn có sự trợ giúp để đưa ra quyết định chọn nghề, chọn trường.

Tư vấn hướng nghiệp thiên về cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo, thị trường lao động, khả năng tìm kiếm việc làm sau khi học nghề, học đại học xong và giúp học sinh hiểu rõ về yêu cầu của mỗi nghề. 

b) Các kĩ năng tư vấn hướng nghiệp học sinh THCS

Kết quả tư vấn hướng nghiệp (TVHN) cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào các kĩ năng TVHN của tư vấn viên (TVV). Do vậy, mỗi TVV cần hiểu rõ ý nghĩa, cách thức thực hiện từng kĩ năng TVHN để áp dụng một cách phù hợp vào từng trường hợp TVHN cá nhân trong thực tế. 6 kĩ năng TVHN cá nhân được thực hiện dựa trên hai quan điểm chính: 1/TVV giỏi là người có khả năng lắng nghe câu chuyện và cảm xúc của NĐTV; 2/TVV giỏi là người không cố gắng giải quyết vấn đề của NĐTV.

 Thay vào đó, TVV sử dụng những kiến thức chuyên môn của mình để hướng dẫn NĐTV tìm ra được giải pháp cho vấn đề của chính bản thân họ. 

1. Hành vi quan tâm: Hành vi quan tâm được dịch ra từ nguyên tác tiếng Anh “attentive behavior” bao gồm kĩ năng thực hiện hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe của TVV dành cho NĐTV, thể hiện qua âm thanh giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, cách dùng từ ngữ, sự lắng nghe chăm chú. Mục đích, ý nghĩa Hành vi quan tâm là kĩ năng đầu tiên và quan trọng nhất trong các kĩ năng mà một TVV cần phải có. Nếu thực hiện tốt kĩ năng này sẽ giúp TVV thiết lập được mối quan hệ tốt với NĐTV và làm cho NĐTV thật sự tin tưởng vào TVV, mở lòng chia sẻ tâm tư với TVV, cung cấp những thông tin cần thiết để TVV có cơ sở giúp đỡ, hỗ trợ NĐTV. Mối quan hệ tốt đẹp giữa TVV và NĐTV có thể được hình thành trong vòng 5 phút, nhưng cũng có khi cần đến vài lần gặp mặt mới có được vì nó phụ thuộc rất nhiều vào kĩ năng thực hiện hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe của TVV. Vì vậy, có thể nói, nếu không thực hiện hành vi quan tâm thì không có một trắc nghiệm nào hay liệu pháp nào giúp cho quá trình TVHN cá nhân đạt kết quả như mong muốn. Thông thường, khi TVV bận rộn, mệt mỏi, bị áp lực thì rất khó thực hiện kĩ năng này. Do đó, trước mỗi lần tư vấn, TVV cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, tạm gác tất cả lo âu của bản thân sang một bên để tập trung vào NĐTV ngồi trước mặt. Lúc ấy, hành vi quan tâm sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. 

Những điểm cần lưu ý khi áp dụng hành vi quan tâm trong TVHN: để thực hiện tốt hành vi quan tâm, TVV cần lưu ý: 
- Chuẩn bị thật tốt tâm trạng trước khi gặp NĐTV. Trước hết, cần gạt bỏ hết những lo âu ra khỏi đầu, tập trung vào NĐTV trước mặt mình. 
- Dùng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt để cho NĐTV có cảm giác thân thiện, được đón chào. Khi giao tiếp với NĐTV, TVV nên: ngồi tương tự như cách ngồi của NĐTV; kiểu ngồi và dáng vẻ thật thoải mái, nhẹ nhàng để tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, sẵn sàng đón nhận, chia sẻ; thường xuyên biểu lộ sự thân thiện qua nụ cười, sự quan tâm qua ánh mắt. 
- Lắng nghe NĐTV thật chăm chú để nắm bắt được nội dung câu chuyện của họ. Trong lúc lắng nghe, tập trung vào cảm xúc của NĐTV, tránh liên tưởng đến bản thân hay suy nghĩ tìm cách trả lời hoặc tìm cách giải quyết vấn đề cho NĐTV. 
Những điều TVV tuyệt đối tránh là: Khoanh tay trước ngực, nhìn NĐTV với ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng vì nó dễ tạo ra cảm giác xa cách, đóng kín; làm những việc khác khi đang tư vấn như nghe điện thoại, đọc tài liệu, chạy ra ngoài… 
Thực tế cho thấy, khi đã đến gặp TVV để bày tỏ tâm tư và nỗi lo của họ về vấn đề hướng nghiệp, NĐTV đã phải trải qua nhiều đắn đo, cân nhắc nên họ rất nhạy cảm với TVV. Nhiều người luôn trong tư thế chuẩn bị “dừng chia sẻ” nếu họ có cảm giác đang bị đánh giá hoặc cảm nhận được sự thiếu cảm thông, không chú ý lắng nghe từ TVV. Thực hiện tốt 3 điều trên là TVV đã hoàn thành được 90% hành vi quan tâm. Kĩ năng này không quá khó, chỉ cần TVV luôn nhớ: Điều kiện tiên quyết cho một ca tư vấn thành công là xây dựng niềm tin và mối quan hệ tốt với NĐTV chứ không phải là lập tức giải quyết vấn đề cho họ. 
Chú ý: Hành vi quan tâm cần được thực hiện xuyên suốt 5 giai đoạn của quá trình TVHN cá nhân. Khi đã có nhiều kinh nghiệm và khá thuần thục, TVV cần thực hiện hành vi quan tâm ngay từ khi bắt đầu làm việc với NĐTV. Khả năng này đòi hỏi TVV phải có nhiều kinh nghiệm để tạo lập được mối quan hệ tin tưởng với NĐTV, có như vậy họ mới cởi mở chia sẻ và không nghĩ đến các hướng giải quyết quá sớm. 
Thực tế làm cho thấy, những gì NĐTV chia sẻ chưa chắc đã là câu chuyện thật, vấn đề thật. Do đó, nếu đưa ra hướng giải quyết quá sớm sẽ vô tình ngăn cản NĐTV chia sẻ vấn đề thật sự với TVV, dẫn đến một ca tư vấn không hiệu quả. 
2. Kĩ năng đặt câu hỏi Giới thiệu Khi làm TVHN, cùng với việc thực hiện hành vi quan tâm, TVV cần phải có kĩ năng đặt câu hỏi để thu thập những thông tin cần thiết từ NĐTV, đồng thời hiểu rõ hơn tâm tư, hoàn cảnh, mong muốn cũng như vấn đề thật sự của NĐTV. 
Kĩ năng đặt câu hỏi bao gồm khả năng dùng các loại câu hỏi thường dùng trong TVHN như câu hỏi mở, câu hỏi đóng, câu hỏi thăm dò, câu hỏi dẫn dắt/đoán trước...Câu hỏi mở được bắt đầu bằng các từ “Vì sao?”, “Khi nào?”, “Cái gì?”, “Bằng cách nào?”, “Ở đâu?”…”. Dùng câu hỏi mở tạo cho người đối diện không gian rộng để chia sẻ bất cứ điều gì họ muốn. Do vậy, trong quá trình làm TVHN cá nhân, TVV nên sử dụng câu hỏi mở khi cảm thấy NĐTV chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện. Qua đó, TVV sẽ hiểu rõ hơn về NĐTV và dựa vào thông tin thu được để hỏi những câu hỏi tiếp theo. 

Ví dụ:Vì sao hôm nay em lại đến gặp thầy/cô? Chú ý: Câu hỏi mở cho phép không gian trò chuyện khá cởi mở nhưng cũng dễ làm cho NĐTV lan man ra nói ra ngoài trọng tâm điều mà họ muốn chia sẻ. Vì vậy, khi sử dụng câu hỏi mở, TVV cần phải chú ý để câu chuyện không đi quá xa trọng tâm của buổi tư vấn. Câu hỏi đóng Câu hỏi đóng là câu hỏi mà người đối diện có thể trả lời đơn giản “có” hay “không”. 
Ví dụ: Có phải là em không thích chương trình em đang học phải không? Với một số người, câu hỏi mở làm họ lúng túng và khó chia sẻ vì họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong trường hợp này, TVV nên sử dụng câu hỏi đóng vì nó sẽ giúp người đối diện trả lời dễ dàng hơn. Câu hỏi đóng thường được sử dụng khi bắt đầu buổi tư vấn vì nó có tác dụng tốt trong việc thu thập thông tin thực tế, nhưng nếu sử dụng lâu sẽ dễ gây cho người đối diện cảm giác bị hỏi cung và như vậy sẽ không tốt cho việc tạo ra môi trường thoải mái, thân thiện. 
Do đó, khi NĐTV cảm thấy thoải mái hơn thì TVV nên tiếp tục bằng câu hỏi mở hay câu hỏi thăm dò. Trong khi dùng loại câu hỏi này, TVV cần vận dụng triệt để kĩ năng thực hiện hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe. Câu hỏi thăm dò Câu hỏi thăm dò được sử dụng trong những trường hợp: TVV đã có tương đối đầy đủ thông tin nhưng chưa nắm bắt được trọng tâm của vấn đề; TVV muốn thảo luận về các chủ đề nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân của NĐTV; TVV muốn chắc chắn rằng mình đã hiểu rõ vấn đề chính. 
Ví dụ: Từ khi gặp đến giờ, em nói rất nhiều về ảnh hưởng của cha em với em. Nếu thầy/cô nói rằng em chưa quen ra quyết định một mình mà phần lớn là dựa vào cha mình thì có chính xác không?” Câu hỏi thăm dò thường được dùng vào giữa buổi gặp, khi mà mối quan hệ giữa TVV và NĐTV đã được thiết lập và trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, nếu dùng câu hỏi thăm dò không khéo sẽ dễ gây tổn thương cho NĐTV. Do đó, khi sử dụng loại câu hỏi này, TVV cũng cần chú ý vận dụng triệt để hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe vì đây là nền móng của kĩ năng đặt câu hỏi. 

Câu hỏi dẫn dắt/đoán trước: Câu hỏi dẫn dắt thường được dựa trên những xét đoán và định kiến riêng của TVV và được sử dụng khi mối quan hệ giữa TVV và NĐTV chưa thật sự gần gũi. Loại câu hỏi này không thật phù hợp trong TVHN vì loại câu hỏi này giống như “người đóng cánh cửa giao tiếp”. Ví dụ 1: Em có chắc là mình sẽ trò chuyện được với cha mình không? Trong câu hỏi trên, TVV có ý cho rằng HS sẽ thất bại trong việc trò chuyện với cha em và điều đó có ảnh hưởng tiêu cực tới em HS. Ví dụ 2: Em nghĩ rằng mình sẽ đủ sức thi vào trường ĐH Y Hà Nội? Trong câu hỏi này, TVV có ý cho rằng, HS không đủ sức thi vào trường Y vì điểm trung bình của em không cao. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều trường hợp, điểm học tập của HS không cao vì các lý do khác chứ không phải vì sức học của em ấy. TVV cần chú ý phân biệt và sử dụng hợp lí câu hỏi thăm dò, câu hỏi dẫn dắt qua cách đặt câu hỏi và thời gian hỏi. 
Nếu thực hiện tốt kĩ năng đặt câu hỏi sẽ giúp cho TVV hiểu rõ vấn đề mà NĐTV đang gặp phải như cảm xúc, hoàn cảnh, mâu thuẫn tạo ra bởi hoàn cảnh của họ. Nhiều khi chính bản thân NĐTV cũng không biết chính xác vấn đề mà họ đang đối diện cho đến khi họ giãi bày, chia sẻ những suy nghĩ của họ với TVV qua những câu trả lời. Cũng có khi NĐTV giấu kín vấn đề của họ cho đến khi họ thật sự tin tưởng TVV mới bộc lộ ra. Trong quá trình làm TVHN, kĩ năng đặt câu hỏi phải được sử dụng đồng thời với kĩ năng thực hiện hành vi quan tâm và kĩ năng lắng nghe. Trong khi đặt câu hỏi, TVV cần chú ý sử dụng ngôn ngữ cơ thể, sự chăm chú lắng nghe và biểu đạt cảm xúc của mình thật tốt. Làm được điều này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc làm cho NĐTV cảm thấy thoải mái để chia sẻ những thông tin sâu và riêng tư, nhờ đó TVV có được thông tin chính xác của NĐTV. Những điểm cần lưu ý khi áp dụng kĩ năng đặt câu hỏi trong TVHN Mỗi loại câu hỏi có tác dụng khác nhau đối với việc thu thập thông tin từ NĐTV. Do đó, TVV cần phải lựa chọn và sử dụng một cách hợp lí câu hỏi trong từng tình huống cụ thể. Trong mỗi trường hợp, tình huống, TVV nên cân nhắc dùng loại câu hỏi nào và sử dụng như thế nào để thu thập được thông tin của NĐTV một cách chính xác, đầy đủ. Sau đây là một số điểm TVV cần lưu ý khi sử dụng kĩ năng đặt câu hỏi để làm TVHN. Khuyến khích NĐTV chia sẻ thông tin Khi bước vào phòng tư vấn, không phải ai cũng có cảm giác thoải mái. Một số người có cảm giác căng thẳng, áp lực, bối rối, sợ bị đánh giá. Điều này thường làm cho NĐTV khó giãi bày những thắc mắc và ý tưởng của họ. Khi gặp trường hợp này, TVV cần khéo léo đặt ra những câu hỏi mở hoặc câu hỏi dẫn dắt để NĐTV chia sẻ câu chuyện của mình một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Ví dụ: Em hãy kể cho thầy/cô nghe hồi nhỏ em thích làm gì đi? Lặp lại ý tưởng của NĐTV để hiểu đúng ý tưởng, suy nghĩ của họ Khi gặp TVV, không phải lúc nào NĐTV cũng diễn đạt chính xác những ý tưởng của họ. Tương tự như vậy, nhiều khi TVV cũng không hiểu đúng ý của người nói. Vì vậy, TVV không nên vội vàng nghĩ rằng mình đã hiểu đúng ý của người đối diện. Thay vào đó, TVV nên đặt câu hỏi để kiểm tra xem mình đã hiểu chính xác ý của NĐTV hay chưa. Ví dụ: Qua câu chuyện của em, thầy/cô thấy hình như hiện tại em đang rất bối rối, không biết mình nên làm gì trong tương lai. Có phải vậy không? Nếu câu trả lời của NĐTV cho thấy TVV đã hiểu đúng ý thì TVV có thể tiếp tục thực hiện bước kế tiếp. Nếu câu trả lời cho thấy TVV hiểu chưa đúng thì TVV có thể dùng câu hỏi mở hoặc câu hỏi dẫn dắt để khuyến khích NĐTV chia sẻ thông tin. Làm như vậy cho đến khi thu thập được thông tin chính xác mới chuyển sang bước tiếp theo. Tóm tắt ý tưởng Sau khi đã khuyến khích NĐTV chia sẻ thông tin và TVV hiểu được đúng ý tưởng, suy nghĩ của NĐTV, TVV dùng kĩ năng đặt câu hỏi để tóm tắt ý tưởng của họ từ đầu buổi gặp cho đến hiện tại. Bằng việc tóm tắt ý tưởng, TVV kiểm tra xem mình có hiểu đúng ý của NĐTV hay không, giúp NĐTV thấy được trọng tâm của cuộc trò chuyện để từ đó chuẩn bị cho các bước tiếp theo của buổi tư vấn. Ví dụ: Qua câu chuyện em đã kể cho thầy/cô nghe từ nãy đến giờ, thầy/ cô hiểu là em thích học ngành thiết kế thời trang nhưng gia đình lại muốn em theo ngành kinh tế. Hiện tại em không biết nên làm gì. Thầy/cô hiểu như vậy có đúng không? 

3. Kĩ năng phản hồi cảm xúc: Kĩ năng phản hồi cảm xúc là kĩ năng hỏi và nhắc lại cảm xúc của NĐTV. Cảm xúc ở đây kể cả tiêu cực và tích cực, từ buồn, chán, bực bội, hờn giận đến vui vẻ, bình an, hy vọng. Có thể phản hồi cảm xúc của NĐTV bằng câu hỏi mở, câu hỏi đóng hoặc câu hỏi thăm dò.  
Ví dụ 1: Hiện tại em cảm thấy ra sao? Ví dụ 2: Em nói em đang rất lo lắng, có đúng không? Ví dụ 3: Qua câu chuyện của em, thầy/cô nhận thấy dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng em vẫn luôn tỏ ra tích cực. Em nghĩ sao về nhận định này của thầy/cô? Mục đích, ý nghĩa Khi đã đến gặp TVV, NĐTV thường có nhu cầu được cảm thông và chia sẻ. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ khi được hỏi về cảm xúc, NĐTV mới chia sẻ vấn đề thật sự của bản thân. Do vậy, việc tạo cơ hội cho họ chia sẻ những cảm xúc của họ là điều rất quan trọng. Kĩ năng phản hồi cảm xúc thường được TVV sử dụng khi muốn làm cho cuộc đối thoại giữa TVV và NĐTV có chiều sâu hơn hoặc khi câu chuyện giữa TVV và NĐTV trở nên bế tắc. Lí do chính tạo ra bế tắc trong cuộc trò chuyện phần lớn là do TVV chưa thực sự lắng nghe câu chuyện của NĐTV hoặc chưa nắm bắt được vấn đề cốt lõi của câu chuyện. Trong trường hợp này, sử dụng kĩ năng phản hồi cảm xúc sẽ làm cho TVV tập trung lắng nghe hơn, đồng thời giúp NĐTV có cơ hội giải tỏa và kể thêm thông tin. Nhờ đó, TVV có hướng đi tiếp theo tốt hơn cho buổi tư vấn. Những điểm cần lưu ý khi thực hiện kĩ năng phản hồi cảm xúc Áp dụng kĩ năng phản hồi cảm xúc trong những trường hợp sau: - Khi NĐTV biểu lộ nhiều cảm xúc Điều này đòi hỏi TVV phải quan sát các cảm xúc của NĐTV và dùng kĩ năng đặt câu hỏi để tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc của họ. Ví dụ: Hiện tại thầy/cô quan sát thấy em có nhiều cảm xúc, dường như buồn và có chút giận hờn, thất vọng. Em có thể chia sẻ với thầy/cô về những cảm xúc này không? - Khi cuộc trò chuyện trở nên bế tắc Trong những trường hợp mà TVV nhận thấy cuộc trò chuyện trở nên bế tắc như đi vào ngõ cụt hoặc thiếu sự hợp tác của NĐTV thì nên dùng kĩ năng phản hồi cảm xúc ngay. 
Ví dụ: Từ nãy đến giờ mình đã trò chuyện khá nhiều. Thầy/cô muốn hỏi là cảm xúc của em ở thời điểm này như thế nào? Thực hiện kĩ năng phản hồi cảm xúc khi đã quan sát và biết được trạng thái tâm lí của NĐTV Những vấn đề mỗi người mắc phải trong hành trình hướng nghiệp rất gần gũi với đời sống cá nhân của họ. Nó không giản đơn chỉ là chọn lựa trường học, ngành học, nghề nghiệp tương lai mà nó có cả những vấn đề tâm lí khác như mâu thuẫn trong gia đình, áp lực trong cuộc sống, hiểu biết bản thân và xã hội. Vì vậy, khi làm TVHN, TVV nên thực hiện theo 2 bước sau: Bước 1. Chú ý quan sát cảm xúc của NĐTV để biết được trạng thái tâm lí của họ khi đến làm TVHN như buồn, lo, bức xúc, xúc động v.v… Bước 2. Áp dụng kĩ năng phản hồi cảm xúc cho phù hợp để giúp NĐTV thấy được gốc rễ của vấn đề họ đang đối diện và tìm ra giải pháp phù hợp. 

4. Kĩ năng đối mặt: Kĩ năng đối mặt được dùng trong các trường hợp NĐTV có rất nhiều mâu thuẫn với bản thân. Những mâu thuẫn này là nguyên nhân chính và cũng là rào cản đối với sự phát triển nghề nghiệp của họ. Kĩ năng đối mặt xảy ra khi TVV nêu và đòi hỏi NĐTV phải đối diện với những mâu thuẫn ấy. Mục đích, ý nghĩa Kĩ năng đối mặt là kĩ năng rất quan trọng trong các trường hợp NĐTV có vấn đề về tâm lí hay mâu thuẫn gia đình. 
Mục tiêu của việc đối mặt với NĐTV không phải để ép họ thay đổi bản thân mình mà là để họ hiểu rõ mình hơn và đưa ra được quyết định dựa trên nhận thức đó. Trong thực tế, có nhiều người khi đến để được tư vấn bị luẩn quẩn trong các vấn đề của họ, không nhìn ra hoặc không chịu đối diện với nguyên nhân thực sự của những vấn đề ấy. Lúc này, TVV cần áp dụng kĩ năng đối mặt để giúp họ nhìn nhận gốc rễ của vấn đề và làm cho cuộc tư vấn thoát khỏi bế tắc. Những điểm cần lưu ý khi áp dụng kĩ năng đối mặt.

 Kĩ năng đối mặt rất quan trọng vì nó giúp cuộc nói chuyện thoát khỏi bế tắc và mở ra hướng đi cho NĐTV thông qua việc giúp cho NĐTV nhận ra gốc rễ của vấn đề. Tuy nhiên, TVV phải rất cẩn thận khi sử dụng kĩ năng đối mặt vì nếu sử dụng kĩ năng này quá sớm trong quá trình tư vấn thì sẽ dễ dàng gây phản tác dụng và làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa TVV với NĐTV. Kết quả là họ có thể không bao giờ quay lại gặp TVV nữa. Nhưng, nếu TVV không dám sử dụng kĩ năng đối mặt trong những trường hợp cần thiết thì NĐTV có nguy cơ tiếp tục chìm trong những ảo tưởng về bản thân hay tập trung nhầm vấn đề. 
Các TVV nên thực hiện theo các bước sau để xác định và giải quyết mâu thuẫn: Quan sát lời nói, hành động để nhận ra mâu thuẫn (sự không đồng nhất) trong lời nói, hành vi, cảm xúc và ý nghĩ của NĐTV. Ví dụ: HS nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhưng sau đó kể rằng mất ngủ, bị stress/bị áp lực và lo rằng mình sẽ quyết định sai. Đối diện với mâu thuẫn trên của NĐTV, bằng cách: - Tóm tắt câu chuyện - Chỉ ra sự mâu thuẫn.

Ví dụ: Lúc mới gặp thầy/cô, em nói rằng em rất thoải mái với quyết định học của mình, nhưng bây giờ em kể rằng em bị mất ngủ, stress và lo mình quyết định sai. Em nghĩ sao về mâu thuẫn này? Cùng với NĐTV tìm cách: - Đối diện với mâu thuẫn - Giải quyết mâu thuẫn - Sống chung với mâu thuẫn Ví dụ: HS nói rằng quyết định ngành học theo sự quyết định của cha mẹ là đúng vì cha mẹ luôn muốn tốt cho em, nhưng thực tế cho thấy em không phù hợp với ngành học này. 
Sau khi chỉ ra mâu thuẫn, TVV có thể thảo luận với HS về sự khác biệt giữa tình yêu và sự lo lắng của cha mẹ cho con cái với khả năng luôn luôn hướng dẫn con cái đi đúng hướng. Nhận thức được cha mẹ có thể sai không có nghĩa là HS phủ nhận tình yêu và sự lo lắng của cha mẹ dành cho mình. Điều này sẽ giúp HS tìm ra một lối đi khác thoáng hơn. Em có thể thảo luận với cha mẹ về tình hình hiện tại để đổi ngành học hoặc tiếp tục ngành này nhưng học thêm ngành phù hợp ở hệ không chính quy v.v…

5. Kĩ năng tập trung: Kĩ năng này được áp dụng trong trường hợp người được tư vấn có nhiều vấn đề cần làm rõ và giải quyết trước khi đưa ra quyết định chọn hướng học hoặc chọn ngành nghề. 
Kĩ năng tập trung được TVV áp dụng nhằm giúp NĐTV sắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên để tập trung giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước, sau đó mới đến vấn đề ít quan trọng hơn. Từ đó, giúp NĐTV từng bước tìm ra giải pháp để chọn hướng học, chọn ngành nghề hiệu quả nhất trong thời gian có hạn. Đây là kĩ năng tư vấn tương đối khó, đòi hỏi TVV phải hiểu biết sâu về kĩ năng này và có nhiều kinh nghiệm trong việc TVHN. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng kĩ năng tập trung Khi áp dụng kĩ năng này, cần tập trung vào HS trước, vấn đề sau. Tiếp đó, tập trung vào gia đình (bối cảnh xã hội). 
Trong các vấn đề, cần tập trung giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước. Ví dụ: Sau một thời gian trò chuyện với HS, TVV nhận ra vấn đề quan trọng nhất không phải là bản thân em HS đó chưa biết nên chọn ngành học, trường nào để theo học mà là mâu thuẫn giữa cha mẹ trong gia đình. TVV đã phân tích cho HS: “Theo như những gì thầy/cô nghe được từ em, vấn đề chính hiện nay là mâu thuẫn trong gia đình em. Bằng kinh nghiệm của mình, thầy/cô cho rằng để có được một quyết định hướng nghiệp tốt thì trước hết, các thành viên trong gia đình em phải thực sự hiểu nhau và tôn trọng ý kiến của nhau. Vì vậy, ngay sau đây, thầy/cô muốn được em nói rõ hơn về những lý do tạo ra mâu thuẫn trong gia đình mình, sau đó chúng ta mới bắt đầu thảo luận về vấn đề chọn ngành học của em. Em nghĩ sao?”. Khi thực hiện kĩ năng tập trung, TVV cần chú ý thực hiện tốt hành vi quan tâm để NĐTV tin tưởng và mở lòng chia sẻ với mình. Nếu TVV không lắng nghe tốt hoặc làm cho NĐTV có cảm giác bị ngăn cấm, xét đoán thì rất có khả năng họ sẽ không nói thật lòng và làm cho quá trình TVHN bị bế tắc. 

6. Kĩ năng phản hồi ý tưởng: Kĩ năng phản hồi ý tưởng là kĩ năng hỏi và nhắc lại ý tưởng, câu chuyện của NĐTV. Kĩ năng phản hồi ý tưởng thường được sử dụng cùng với kĩ năng đặt câu hỏi. Mục đích, ý nghĩa Sử dụng kĩ năng phản hồi ý tưởng giúp TVV kiểm tra xem mình đã hiểu đúng các ý tưởng của NĐTV chưa. Kĩ năng này thường được TVV áp dụng sau khi nghe NĐTV chia sẻ tâm sự. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng kĩ năng phản hồi ý tưởng Áp dụng kĩ năng phản hồi ý tưởng sau khi đã lắng nghe câu chuyện của NĐTV.

Ví dụ: Qua câu chuyên em vừa kể, thầy/cô nghĩ là em rất thích trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng lại lo mình không đủ sức khỏe và không có năng khiếu. Thầy/cô nghe vậy có đúng không em? TVV có thể phản hồi ý tưởng của NĐTV bằng cách diễn dịch hoặc khái quát, tóm tắt những lời chia sẻ của họ. Ví dụ: Em vừa nói là em đang rất băn khoăn, chưa biết là nên chọn nghề gì trong tương lai. Em muốn tìm hiểu thêm các ngành nghề khác vì em sợ rằng mình chọn sai nghề. Thầy/cô nói vậy có đúng không em? Trên đây là 6 kĩ năng cơ bản thường được sử dụng trong TVHN. Mỗi kĩ năng đều có ý nghĩa, tác dụng nhất định giúp TVHN thành công. Trong 6 kĩ năng, hành vi quan tâm và kĩ năng đặt câu hỏi là hai kĩ năng quan trọng nhất vì chỉ trên cơ sở thực hiện tốt hai kĩ năng này, TVV mới thiết lập được mối quan hệ tốt với NĐTV, làm cho NĐTV có cảm giác được cảm thông, tin tưởng để từ đó mở lòng tâm sự, chia sẻ với TVV. 
Thực hiện tốt 2 kĩ năng này còn giúp TVV nắm bắt được cảm xúc, ý tưởng và những điểm mấu chốt trong câu chuyện của NĐTV, từ đó lựa chọn và sử dụng các kĩ năng khác cho phù hợp. 
c) Liệu pháp TVHN là thuật ngữ dùng để chỉ phương pháp mà các TVV dùng để giúp NĐTV tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ. 

Để sử dụng liệu pháp TVHN tốt, TVV cần phải áp dụng các LTHN phù hợp trong quá trình tư vấn. Có rất nhiều liệu pháp để TVV sử dụng trong TVHN. Trong tài liệu này, chúng tôi chọn ra và giới thiệu 2 liệu pháp được dùng rộng rãi trong TVHN là liệu pháp kể chuyện và liệu pháp tập trung vào giải pháp vì 2 liệu pháp này dễ học, dễ ứng dụng và phù hợp với văn hóa Việt Nam. 

Liệu pháp kể chuyện (tư vấn tường thuật) 

Liệu pháp kể chuyện (được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh narrative therapy) là liệu pháp sử dụng phương pháp kể chuyện với mục đích giúp NĐTV tự dẫn dắt và tạo dựng nên câu chuyện nghề nghiệp của bản thân. Liệu pháp kể chuyện được biết đến nhiều trong những năm gần đây nhờ lí thuyết tạo dựng nghề nghiệp của TS. Mark L. Savickas. Ông biện luận rằng, khi NĐTV chia sẻ những kinh nghiệm sống của họ qua kể chuyện, dần dần họ sẽ tạo ra được định hướng nghề nghiệp cho bản thân. 
Theo Lí thuyết tạo dựng nghề nghiệp, TVV chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ. Bằng những phương pháp tư vấn phù hợp, TVV sẽ giúp NĐTV tự đưa ra được mục tiêu và quyết định kế hoạch nghề nghiệp của bản thân. Quan điểm này rất khác biệt với những lí thuyết truyền thống trong hướng nghiệp (ví dụ như lí thuyết mật mã Holland) vì các LTHN truyền thống cho rằng, chỉ cần TVV có trắc nghiệm tốt thì có thể đánh giá và kết luận hướng đi nghề nghiệp của NĐTV. Cách thực hiện Dựa vào các nhóm sở thích của NĐTV, TVV sử dụng 6 kĩ năng tư vấn đã giới thiệu ở trên, đặc biệt là kĩ năng đặt câu hỏi mở để khuyến khích NĐTV kể chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống của họ từ thời thơ ấu đến hiện tại với mục đích tìm hiểu sở thích của họ. Từ những mẩu chuyện nhỏ được chia sẻ, TVV nắm bắt và giúp NĐTV có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và những trải nghiệm của họ, từ đó hiểu rõ hơn sở thích, khả năng, cá tính, giá trị nghề nghiệp và các đặc điểm khác của bản thân. 
Liệu pháp tập trung vào giải pháp 

Một trong những yêu cầu của TVHN là quy trình thực hiện ngắn nhưng phải đạt kết quả và tiến triển trong suốt quá trình tư vấn. Do vậy, việc kết hợp liệu pháp tập trung vào giải pháp với liệu pháp kể chuyện là rất quan trọng. Liệu pháp tập trung vào giải pháp (dịch từ thuật ngữ tiếng Anh solution-focused therapy) thuộc về trường phái tư vấn ngắn hạn, đã xuất hiện và được dùng rộng rãi trong khoảng 40 năm trở lại đây. 
Để việc thực hiện liệu pháp tập trung vào giải pháp đạt kết quả, TVV cần lưu ý những đặc điểm, yêu cầu chủ yếu của liệu pháp này, đó là: 
- Thời gian và các mục tiêu tư vấn ngắn hạn;
- Mối quan hệ thân thiết giữa TVV và NĐTV phải được thiết lập; 
- Sự tập trung vào việc tư vấn phải được duy trì suốt quá trình tư vấn; 
- TVV phải rất linh hoạt, uyển chuyển và năng động; 
- Các trắc nghiệm (nếu có) và bài tập được sử dụng sớm và nhanh; 
- NĐTV được khuyến khích để bày tỏ cảm xúc của họ.

Liệu pháp tập trung vào giải pháp được nhiều TVV ưa chuộng bởi những lý do sau: 
-  Phù hợp với sự mong đợi của người được tư vấn, đặc biệt là số lần được tư vấn; 
-  Cho kết quả nhanh và hiệu quả; 
- Không coi NĐTV là “vấn đề” như những liệu pháp truyền thống. Thay vào đó, quan điểm của liệu pháp này là NĐTV đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề. Họ có thể chủ động giải quyết những vấn đề ấy trong thời gian ngắn. 

Cách thực hiện Cũng tương tự như liệu pháp kể chuyện, trong liệp pháp tập trung vào giải pháp, TVV dùng 6 kĩ năng tư vấn để giúp NĐTV tìm hiểu về bản thân, về thị trường đào tạo và tuyển dụng, từ đó ra quyết định nghề nghiệp. 
Khi thực hiện liệu pháp này, TVV cần: 
- Tập trung vào những thay đổi tích cực của NĐTV: TVV tập trung vào những thay đổi có thể xảy ra và mang đến kết quả tốt cho NĐTV hơn là cố gắng tìm hiểu gốc rễ vấn đề từ quá khứ của họ. 
- Tập trung vào điểm mạnh và tiềm năng của NĐTV: TVV tập trung vào những điểm mạnh và các tiềm năng mà NĐTV hiện đang có để giúp họ tìm ra những giải pháp tích cực. Với quan điểm nhìn về tương lai, TVV khuyến khích NĐTV sử dụng tiềm năng và khả năng của họ để giải quyết vấn đề nghề nghiệp.

- Coi NĐTV là chuyên gia, TVV chỉ là người cộng tác trong quá trình tư vấn. TVV có vai trò hỗ trợ và giúp đỡ NĐTV tìm ra giải pháp tốt nhất cho họ và họ sẽ là người quyết định chính. Với quan điểm này, liệu pháp tập trung vào giải pháp rất giống với liệu pháp kể chuyện. 
- Tập trung vào mục tiêu là tìm ra giải pháp cho vấn đề của NĐTV. Các buổi tư vấn luôn có mục tiêu rõ ràng, NĐTV luôn biết mình đang làm gì và hiểu rõ tiến triển của quá trình tư vấn. 
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Chuyên đề 5
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG THCS

Chương 1. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS
I. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
1.1. Khái quát về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
+ Trên cơ sở chương trình giáo dục chung, tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của địa phương và nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được xây dựng. Việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục được bắt đầu từ từng giáo viên, đến các tổ chuyên môn và trong toàn trường. Vì vậy, mỗi chủ thể phải có trách nhiệm thực hiện tốt phần chương trình và kế hoạch giáo dục của mình, mỗi cấp quản lý (cấp tổ chuyên môn và cấp trường) phải tổ chức thực hiện chương trình theo phân cấp quản lý. 

+ Đánh giá chương trình, kế hoạch giáo dục đã thực hiện, trên cơ sở đó điều chỉnh và hoàn thiện chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.   

         1.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục ở nhà trường 

Lập kế hoạch GD ở nhà trường (phát triển chương trình giáo dục của nhà trường) nhằm cụ thể hóa nội dung và cách thức triển khai chương trình chung (Chương trình quốc gia - CTQG) phù hợp với thực tiễn của địa phương trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của CTQG; lựa chọn, xây dựng nội dung (phần dành cho nhà trường xác định); và xác định cách thức, kế hoạch thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường, những yêu cầu, thành tựu hiện đại (về khoa học GD, công nghệ…); nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. 


Lập kế hoạch GD do tập thể cán bộ quản lí GV nhà trường thực hiện với sự tham gia tư vấn, góp ý...của các đối tượng liên quan (phụ huynh, HS, cộng đồng địa phương, chuyên gia giáo dục...), với sự hướng dẫn của cơ quan quản lí giáo dục địa phương (Sở, Phòng GD). 

Xác định các căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học :

a) Căn cứ pháp lý:

- Chương trình chung (chương trình quốc gia) ;

- Các văn bản pháp luật khác: Điều lệ trường tiểu học; Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học; các chỉ đạo về quản lý giáo dục của các quản lý nhà nước trong năm học…

b) Căn cứ thực tiễn:

- Đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, các điều kiện khác phục vụ dạy học và giáo dục;

- Môi trường giáo dục: điều kiện kinh tế-xã hội; truyền thống văn hóa, giáo dục của địa phương…

Tổ chức xây dựng kế hoạch GD của nhà trường:

(Thành lập các bộ phận thực hiện xây dựng KHGD)

a) Thu thập, tổng hợp các thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch GD của nhà trường: đội ngũ, CSVC, thiết bị giáo dục, các điều kiện khác; môi trường GD…; kết quả thực hiện KHGD của năm học trước; nhu cầu mong muốn của các đối tượng và các bên liên quan. 
b) Phân tích và xác định mục tiêu, biện pháp – có thể dùng mô hình SWOT trong phân tích

VD về phân tích SWOT 

	
	Điểm mạnh (Strengths)
	Điểm yếu (Weakness)
	Cơ hội (Opportunities)
	Thách thức (Threats)

	Hiệu trưởng
	
	
	
	

	GV
	
	
	
	

	HS
	
	
	
	

	CMHS
	
	
	
	

	Chương trình
	
	
	
	

	Dạy và học
	
	
	
	

	Đánh giá
	
	
	
	

	Phát triển chuyên môn
	
	
	
	

	Mạng lưới liên kết
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	



Từ kết quả phân tích này, nhà trường có thể ra các quyết định chẳng hạn : những biện pháp phát triển đội ngũ; những biện pháp phát triển chương trình/lập KH, tài liệu dạy học; ...

c) Tiến hành xây dựng kế hoạch GD của nhà trường
- Xác định mục tiêu, những định hướng chung của kế hoạch GD.

- Tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn đề xuất nội dung chương trình của khối lớp thuộc tổ/nhóm chuyên môn.
- Tổng hợp và dự thảo văn bản đề xuất về nội dung dạy học và kế hoạch dạy học/phân phối chương trình các môn học và KHGD chung của nhà trường.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ, GV của nhà trường; ý kiến đóng góp của phụ huynh HS (thông qua Ban đại diện cha mẹ HS); nếu có điều kiện lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý giáo dục của các cơ quan quản lý giáo dục… một cách phù hợp cho KHGD.

- Hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản Kế hoạch giáo dục làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, đồng thời xác định các biện pháp cần thiết để thực hiện kế hoạch.

1.3. Tổ chức thực hiện chương trình ở trường THCS 

Trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, cần thiết phải đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để tăng cường tính chủ động, sáng tạo của GV trong thực hiện chương trình và kế hoạch GD của nhà trường. Để thực hiện nội dung này, CBQL trường cần tổ chức thực hiện một số hoạt động sau:  

a) Tổ chức học tập, tìm hiểu về chương trình và kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, nhiệm vụ năm học:

Đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức học tập để tìm hiểu và triển khai thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; quy chế chuyên môn; các nhiệm vụ trọng tâm của năm học trong chỉ thị năm học của Bộ GD&ĐT và các cấp quản lý giáo dục; kế hoạch hoạt động giáo dục và dạy học của nhà trường. Trong hoạt động này, có thể phân loại đối tượng giáo viên (theo thâm niên, theo năng lực…) mà đề ra những yêu cầu khác nhau, nhưng yêu cầu chung là mỗi giáo viên cần hiểu biết đầy đủ chương trình và kế hoạch dạy học của cấp học, lớp học để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch dạy học của cấp học, lớp học được phân công cho phù hợp đối tượng và điều kiện cụ thể.

b) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn và của mỗi giáo viên: 

- Tổ chuyên môn có kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư​ơng trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.

- Đối với giáo viên, kế hoạch dạy học (trong Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV) có: kế hoạch giảng dạy cả năm học; kế hoạch tháng; kế hoạch dạy học từng tuần. Trong các kế hoạch này, cần thể hiện kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục ở lớp mình phụ trách.

c) Duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên và tổ chuyên môn: Kế hoạch dạy học của giáo viên và tổ chuyên môn cần được thông qua ở tổ chuyên môn và phê duyệt của lãnh đạo trường để thống nhất và có tính pháp lý.

d) Quản lý kế hoạch dạy học của giáo viên và tổ chuyên môn: Các kế hoạch dạy học của giáo viên và tổ chuyên môn cần được tổ chức quản lý để đảm bảo tiến trình và chất lượng dạy học của giáo viên và cả tổ chuyên môn. Việc quản lý kế hoạch dạy học được bắt đầu từ tổ chuyên môn.  

đ) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, của giáo viên. Đây là hoạt động cần thiết và thường xuyên trong năm học. Việc kiểm tra, giám sát ngoài việc đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, còn có tác dụng điều chỉnh quá trình thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học.

1.4. Hoạt động của tổ chuyên môn

Tổ chuyên môn có vị trí và vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục của nhà trường. Các nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định trong Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (2011):

-  Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành; 

- Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

 Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
Tổ chức và chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn:

Với kế hoạch GD của nhà trường đã được ban hành, Hiệu trưởng tổ chức và chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục các khối lớp thuộc tổ/nhóm chuyên môn.  

Lập KHGD ở cấp độ tổ chuyên môn có thể theo các bước chủ yếu  sau :

- Xác định các căn cứ để xây dựng KHGD: Chương trình giáo dục của toàn trường; điều kiện đội ngũ của tổ chuyên môn; đối tượng HS...
- Tìm hiểu kế hoạch GD cấp trường. 
- Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện KHGD của tổ chuyên môn năm học trước.
- Đánh giá thực trạng tất cả nội dung có liên quan đến KHGD đang xây dựng.
- Tìm hiểu nhu cầu mong muốn của các đối tượng và các bên liên quan trong KHGD.
- Xác định mục tiêu nội dung cho bản KHGD đang xây dựng.
- Xây dựng bản dự thảo KHGD.
- Lấy ý kiến đóng góp cho bản dự thảo KHGD.
- Chỉnh sửa và hoàn thiện KHGD.
- Trình BGH ký và ban hành KHGD.
- Thông báo cho GV trong tổ  chuyên môn.
Văn bản kế hoạch năm học của tổ chuyên môn có thể gồm những nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá đặc điểm tình hình: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức.

- Xác định các mục tiêu năm học.

- Bồi dưỡng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo. 


- Thực hiện công tác chuyên môn.


- Phát triển đội ngũ về chuyên môn, nghiệp vụ.


- Nâng cao chất lượng giáo dục.


- Thực hiện các  nhiệm  vụ khác: Chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hoạt động của tổ chức Công đoàn, hoạt động khác của nhà trường.


Đề ra các chỉ tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện. Kế hoạch cụ thể để thực hiện (trong đó có thể xác định: thời gian; nội dung công việc/nhiệm vụ; Người thực hiện; Kết quả/sản phẩm thực hiện...).

Trong quá trình xây dựng KHGD của tổ chuyên môn, cần lưu ý về một số vấn đề sau:


Các tổ chuyên môn 
linh hoạt, chủ động, sáng tạo để xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế và mục đích ưu tiên của tổ; phù hợp với nhu cầu HS.


Có thể điều chỉnh thời gian qui định cho mỗi môn học, hoạt động GD cho các chủ đề, nội dung phù hợp với đặc điểm địa phương, HS, điều kiện nhà trường. Trong kế hoạch phải thể hiện được các hoạt động sáng tạo được tổ chức trong các hoạt động ngoài lớp, ngoài trường, ngoại khóa, với các chủ đề phù hợp với HS, ….

Trong chương trình cấp quốc gia hiện hành thường không mô tả mục tiêu môn học cho từng khối lớp, vì vậy mỗi trường phải xác định tường minh mục tiêu này để có sự nhất quán trong thực hiện của mọi thành viên. Việc xác định mục tiêu cho khối lớp được tiến hành trong xây dựng KHGD của tổ chuyên môn.


KHGD cần chú ý tới việc tổ chức dạy học phân hóa dựa trên nghiên cứu nhu cầu, sở trường, phong cách học, năng lực HS, đặc điểm đặc thù của từng nhóm HS. Có các biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời có các biện pháp phát huy những thế mạnh của HS.

Xây dựng kế hoạch  giáo dục hàng năm trên cơ sở đánh giá nghiêm túc kế hoạch đã thực hiện để có những điều chỉnh phù hợp.
Xây dựng TKB dạy học:

Việc xây dựng TKB có thể được tiến hành chung toàn trường. Nhưng để sát đối tượng GV và HS nên thực hiện từ các tổ chuyên môn cho từng khối lớp. Các bước xây dựng TKB gồm có

- Bước 1: Thu thập các thông tin liên quan đến xây dựng TKB: Chương trình giáo dục chung của trường; kế hoạch chuyên môn; định mức lao động của GV; CSVC nhà trường (lớp học, các phòng học đa năng…); số lượng HS toàn trường và mỗi lớp…

- Bước 2: Dự thảo TKB: Trên cơ sở các thông tin thu thập được, tiến hành xây dựng thời khóa biếu. Khi xây dựng THKB cần chú ý đến sử dụng tối đa các CSVC, TBGD, nguyện vọng của GV, HS, phạm vi địa lý, các hoạt động bán trú, nghỉ giữa các buổi, giờ tự học của HS…

- Bước 3: Tổng hợp chung thành TKB của toàn trường.

+ Lúc này cần cân đối lại về các hoạt động dạy học và giáo dục, việc sử dụng CSVC, TBGD, các hoạt động chung của nhà trường… 

+ Xây dựng TKB chung của trường.

+ Lấy ý kiến của cán bộ, GV trong toàn trường: đưa về các tổ chuyên môn để lấy ý kiến.

- Bước 4: Ban hành TKB chính thức:

+  Hoàn thiện TKB

+ Hiệu trưởng duyệt, ký và ban hành.

+ Cung cấp TKB cho từng tổ chuyên môn, GV trong toàn trường.
1.4. Quản lý hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên 

- Hướng dẫn và tổ chức lập kế hoạch bài dạy (giáo án) theo các quy định (mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức...) và yêu cầu (đổi mới, đối tượng, phân hóa…).  

- Quản lý việc thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên (thông qua thời khóa biểu, kế hoạch dạy học, sổ báo giảng của GV…) để quản lí giờ dạy. 

- Tổ chức dự giờ (theo kế hoạch và đột xuất) và phân tích giờ dạy của giáo viên để quản lý chất lượng, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp dạy học… Qua nội dung quản lý này cũng là biện pháp nâng cao năng lực sư phạm (cả chuyên môn và nghiệp vụ) cho giáo viên.

- Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học và thanh tra chuyên môn qua các giờ dạy của giáo viên cũng là những nội dung quản lý hoạt động dạy học của giáo viên. Vì vậy, cần có kế hoạch và tổ chức hoạt động này.  

Quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên  

- Theo Theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (2011), các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định đối với giáo viên bao gồm: 

a) KHBH (bài soạn);

b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ;

c) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp);

d) Sổ điểm cá nhân. 

- Hình thức, phương tiện  và trách nhiệm quản lý:

+ Về hình thức và phương tiện có thể quản lý bằng bản cứng (sổ sách, văn bản viết đóng quyển…), bản mềm (sử dụng CNTT-TT).

+ Trách nhiệm quản lý: Có thể được quản lý ở tổ chuyên môn hay ở văn phòng nhà trường.

Việc quản lý phải đảm bảo được yêu cầu: thuận tiện, dễ kiểm tra, dễ sử dụng và khai thác…  

III. Đổi mới phương pháp dạy học

Đổi mới PPDH được hiểu là đưa các PPDH mới vào nhà trường đồng thời phát huy tính tích cực của các PP truyền thống để nâng cao chất lượng GD. Nghị quyết số 29-NQ/TW đã nêu rõ yêu cầu về đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học. 

Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội về Đổi mới chương trình, SGK GDPT cũng chỉ rõ mục tiêu “nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh” và yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập; đa dạng hoá hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội”.

1. Vận dụng lí luận về quản lí sự thay đổi - trong đổi mới PPDH cần lưu ý :

- Chuẩn bị cho sự thay đổi: Người quản lý cung cấp thông tin đầy đủ về đổi mới PPDH và nhận diện cho đúng mục đích, nội dung yêu cầu của việc đổi mới PPDH. 

- Lập kế hoạch cho sự thay đổi: Dự kiến các phương án chỉ đạo đổi mới PPDH và tổ chức tốt việc triển khai đổi mới PPDH. 

- Thu thập thông tin phản hồi và điều chỉnh việc chỉ đạo đổi mới PPDH phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị để bảo đảm phát huy kết quả của việc đổi mới PPDH. 

Đánh giá kết quả của việc đổi mới PPDH và duy trì cái được của việc thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH. 

2. Nội dung của tổ chức đổi mới PPDH ở nhà trường

1. Nâng cao nhận thức về đổi mới PPDH
Tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ về đổi mới PPDH. Phân tích được mục đích, yêu cầu của công tác đổi mới PPDH hiện nay ở trường một cách cụ thể, chi tiết. 

Chuẩn bị tâm thế cho sự thay đổi một cách tốt nhất, hiểu, chia sẻ và chấp nhận sự thay đổi, nhất là chủ trương đổi mới PPDH (qua tuyên truyền, phổ biến, trao đổi, ...). Tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi về chủ trương đổi mới PPDH nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia tích cực hoạt động đổi mới PPDH.


2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đổi mới PPDH 

Trong lập kế hoạch, cần khảo sát, thu thập các số liệu, dữ liệu (về đội ngũ GV, cơ sở vật chất...) phục vụ cho công tác chỉ đạo sự thay đổi. phân tích (SWOT) mặt mạnh - yếu của tổ chức; thời cơ - thách thức của bối cảnh, nhằm xác định trạng thái hiện hành của tổ chức, đơn vị mình quản lý. 

Xác định mục tiêu, trọng tâm của các bước trong chỉ đạo công tác đổi mới. Căn cứ vào đặc điểm của nhà trường để lựa chọn và xem xét các giải pháp thực hiện một cách phù hợp nhất. 

Tổ chức thảo luận, bàn bạc thống nhất khả năng và các biện pháp triển khai chủ trương đổi mới PPDH trong đơn vị. 

Cụ thể hóa kế hoạch nhà trường về đổi mới PPDH vào kế hoạch của từng tổ chuyên môn và GV.

Một số điểm lưu ý: cần quan tâm xây dựng các mũi nhọn, các mô hình thực tiễn về đổi mới PPDH. Chọn một tổ chuyên môn hoặc GV là điển hình. 

Tổ chức cho GV đăng ký giảng dạy các PPDH mới hoặc chỉ định một GV có năng lực có uy tín để dạy thí điểm và tạo điều kiện tốt cho GV thực hiện công tác ĐMPPDH. Tổ chuyên môn chỉ đạo GV nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm, xây dựng giờ học, dự giờ rút kinh nghiệm.

Tổ chức các hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, liên trường về đổi mới PPDH, tạo điều kiện cho giáo viên các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ, học tập kinh nghiệm về hoạt động đổi mới PPDH.

Có thể thành lập nhóm phụ trách đổi mới PPDH ở nhà trường, giúp hỗ trợ triển khai thực hiện, đánh giá các hoạt động đổi mới PPDH.

3. Xây dựng môi trường và các điều kiện cho đổi mới PPDH

- Tạo ra bầu không khí thân thiện hợp tác, chia sẻ giữa các thành viên trong đội ngũ GV và CBQL. 

- Chú trọng tới công tác bồi dưỡng PPDH cho giáo viên nhằm nâng cao năng lực đổi mới PPDH.

- Tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trong công tác đổi mới. Tạo cơ chế động viên, khuyến khích về tinh thần và vật chất nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới PPDH có hiệu quả. Xây dựng quy định cụ thể về các chế độ khen thưởng với GV, các tổ chức đạt thành tích trong thực hiện ĐMPPDH.

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho đổi mới PPDH :

Thiết bị giáo dục đóng vai trò quan trọng trong đổi mới giáo dục. Hiệu trưởng cần thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý TBGD: 

+ Xây dựng và bổ sung thường xuyên để hình thành một hệ thống hoàn chỉnh về TBGD phục vụ dạy học và giáo dục;      

+ Duy trì, bảo quản TBGD;

+ Khai thác, sử dụng TBGD.
Kế hoạch sử dụng TBGD (của Tổ chuyên môn trong năm học) có thể gồm các nội dung chủ yếu sau :

Đánh giá đặc điểm tình hình : điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức.

Xác định các mục tiêu năm học; đề ra các chỉ tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện.

Kế hoạch cụ thể để thực hiện (trong đó có thể xác định: cho từng môn/ từng khối lớp: Thời gian; Tên bài; Mục đích yêu cầu; Đồ dùng dạy học; Địa điểm thực hiện...).


4. Đánh giá và duy trì, phát huy thành tựu đat được của đổi mới PPDH.
Để duy trì sự thay đổi cần thực hiện tốt các công việc sau: Tổ chức hướng dẫn người mới; lập ngân sách để tiếp tục thực hiện ĐMPPDH ở các năm học tiếp theo; nhìn lại quá trình; lưu trữ hồ sơ. 
IV. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

Đánh giá kết quả học tập của HS là xác nhận sự tiến bộ và thành tích học tập của học sinh. Từ đó vừa tạo động lực trong hoạt động dạy và học, vừa có vai trò và tác dụng điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học, hoạt động QLGD. 

Lập kế hoạch tổng thể nhà trường giúp đảm bảo việc đánh giá:

+ là quản lí được.

+ tương thích với nhiệm vụ dạy học.

+ được sử dụng để giám sát sự tiến bộ về các kiến thức, kĩ năng các môn học cũng như các phẩm chất, năng lực chung của HS.

Việc lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập của HS trong nhà trường cần đặt trong kế hoạch tổng thể của nhà trường.
.
Sơ đồ : Tích hợp đánh giá trong lập Kế hoạch tổng thể nhà trường
Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đánh giá kết quả học tập của HS

Thành lập nhóm cán bộ, GV cốt cán có nhiệm vụ tư vấn trong quá trình quyết định bản kế hoạch đánh giá chung toàn trường. Nhóm GV cốt cán này sẽ tiếp tục đảm trách việc lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập ở tổ chuyên môn.

Hướng dẫn GV lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập của HS , đảm bảo tương thích với kế hoạch đánh giá chung của nhà trường và của tổ chuyên môn. Về cơ bản, bản kế hoạch của GV cũng tương tự như bản kế hoạch chung toàn trường, nhưng chi tiết, cụ thể hơn, nhất là phần sử dụng kết quả đánh giá. 

Nội dung chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch đánh giá học sinh bao gồm:

- Tổ chức hội thảo triển khai các yêu cầu đổi mới đánh giá.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về đánh giá kết quả học tập trong từng tổ. Nội dung các buổi sinh hoạt có thể tập trung vào một số vấn đề sau: 

+ Mục tiêu giáo dục ở từng môn học và mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực HS.

+ Thảo luận về chuẩn kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá.

+ Cách lập KH đánh giá, kĩ thuật, công cụ đánh giá thường xuyên.

+ Thảo luận về hình thức câu hỏi sử dụng trong đề kiểm tra; kỹ thuật biên soạn câu hỏi, kỹ thuật thiết kế đề kiểm tra; Thảo luận về cách thức chấm; cách xử lí, phân tích kết quả.

+ Thảo luận về cách sử dụng kết quả đánh giá…

- Tổ chức các buổi báo cáo, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chuyên môn. 


 Việc sử dụng kết quả đánh giá

Để đạt được hiệu quả mục đích đánh giá thì vấn đề sử dụng kết quả đánh giá (sau khi đã thu thập dữ liệu, phân tích kết quả) cần được đặc biệt chú ý.
a) Mục đích sử dụng kết quả đánh giá

Việc ghi lại kết quả đánh giá và trao đổi thường xuyên với HS, phụ huynh là những yếu tố quan trọng của đánh giá và là động cơ thúc đâỷ HS học tập. Kết quả đánh giá được ghi và thông báo không chỉ là những điểm số thuần tuý mà có cả những nhận xét, mô tả kèm theo, phải giúp thấy được: sự tiến bộ, mức độ đạt được so với chuẩn (các mục tiêu đề ra).

- Xác định trình độ hiện tại của người học để thiết lập kế hoạch can thiệp sư phạm trong quá trình giảng dạy trên lớp nhằm hỗ trợ người học có thể chuyển sang vùng phát triển gần trên cơ sở đường phát triển năng lực.

 - Cung cấp thông tin về kết quả học tập, sự tiến bộ của HS cho BGH, các cấp quản lí ở Phòng, Sở GD - ĐT, giúp nhà trường, Phòng, Sở GD-ĐT có các giải pháp phù hợp, hiệu quả.
- Cung cấp thông tin cho cha mẹ HS, cộng đồng để cha mẹ HS có sự phối hợp, hỗ trợ nhà trường trong giáo dục, hỗ trợ con em đạt được kết quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. 

- Cung cấp thông tin cho việc đánh giá, xem xét lại sự phù hợp của chuẩn đầu ra của chương trình tổng thể, chương trình môn học, và chất lượng của chương trình giảng dạy được sử dụng trong lớp học.

b) Sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình dạy học trên lớp


Theo tiến trình dạy học ở bài học, qua quan sát HS trình bày miệng hoặc trên giấy như trình bày một sản phẩm, một báo cáo; trả lời câu hỏi; qua phiếu học tập, vở ghi của HS...GV có những nhận xét, phản hồi kịp thời giúp HS nhận biết những cái được, chưa được và biết cách phát huy ưu điểm cũng như khắc phục hạn chế của bản thân; GV có thể lựa chọn, ghi lại các thông tin đánh giá, theo dõi theo kế hoạch. 


Các kết quả đánh giá (gồm cả đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì) là cơ sở cho GV : Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện hàng tháng; Thông báo đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh cho cha mẹ học sinh; đề xuất khen thưởng cuối kì 1, cuối năm; bàn giao chất lượng giáo dục HS cho lớp trên.

Trong nhận xét nên làm rõ riêng biệt nhận xét về thành tích đạt được (mức độ đạt được) của HS; sự tiến bộ; và thái độ của HS.


c) Ở cấp độ nhà trường

Sử dụng kết quả đánh giá trong chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh; xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học; xét lên lớp; duyệt kết quả đánh giá học sinh cuối năm học; bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cho cấp học trên.


Kết quả đánh giá định kì/kiểm tra chất lượng cần được phân tích, xử lí để đánh giá được những mặt mạnh, yếu của HS/ các nhóm HS (có thể sử dụng các kĩ thuật như sơ đồ Rash, Sơ đồ Gutman...trong phân tích xử lí). 


Kết quả kiểm tra định kì có thể được sử dụng để: xác định sự đạt được mục tiêu của HS; giám sát sự tiến bộ của từng HS; so sánh tiến bộ giữa các giai đoạn; xác định nhu cầu và các hỗ trợ cần thiết cho các nhóm HS).

Nhà trường có thể sử dụng kết quả đánh giá để lập kế hoạch cho năm học tiếp theo.


Thông tin đánh giá cũng có thể để xác định những nhu cầu GD đặc biệt.


Nhóm cốt cán về đánh giá có trách nhiệm quản lí dữ liệu đánh giá và cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan.

Một số lưu ý: Việc đổi mới đánh giá hiện nay tập trung vào từng cá nhân HS, giúp giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em. Đồng thời với chú trọng tới từng cá nhân HS, xét về phương diện quản lí ở các cấp độ (từ tổ chuyên môn, nhà trường, Phòng GD....và kể cả ở cấp độ lớp học) thì định kì cần có những thống kê, phân tích về những mặt mạnh, mặt hạn chế trong học tập, rèn luyện từng mặt (VD cho kĩ năng đọc viết, tính toán, hay cho mỗi năng lực/ nhóm năng lực...) xét chung cho cả lớp, hoặc cả khối lớp hay cả trường...Những thông tin này rất hữu ích cho việc xác định các giải pháp ở mỗi cấp độ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.


Do vậy nhà trường cần yêu cầu, hướng dẫn GV tổng hợp từ những kết quả đánh giá của các cá nhân HS, phân tích chung và có báo cáo với tổ chuyên môn và nhà trường (có thể sau mỗi học kì).


Các trường cũng cần có tổng hợp, phân tích chung (có thể phân tích so sánh giữa các lớp, các khối lớp; phân tích nguyên nhân...) để có các kế hoạch, giải pháp phù hợp, kịp thời. Đồng thời các trường cũng cần báo cáo với cơ quan quản lí cấp trên để có những giải pháp chung.

Vai trò của cha mẹ học sinh, học sinh trong sử dụng kết quả đánh giá


a) HS là đối tượng quan trọng trong sử dụng kết quả đánh giá; trong dạy học cần dần giúp các em cần nắm được và phát triển khả năng xác định điểm mạnh, yếu trong việc học tập (tự đánh giá) và xác định được cách thức cải thiện. HS cần được tham gia tích cực vào quá trình đánh giá. Cần phát huy vai trò tự chủ, tích cực của HS trong học tập, rèn luyện nhằm phát triển NL cho chính các em. Giúp HS hiểu được nghĩa của mỗi NL (ở mức độ phù hợp), tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và phát triển các NL này trong cuộc sống của mình, các em biết cần làm gì để phát triển NL; các em được cùng xây dựng, thực hiện kế hoạch, giám sát, đánh giá.


b) Việc phối hợp với phụ huynh được chú trọng trong đánh giá kết quả học tập của HS. phụ huynh tham gia vào việc đánh giá và trao đổi, cung cấp thông tin cho việc đánh giá chung. Đồng thời phụ huynh sử dụng các thông tin đánh giá để có các biện pháp phối hợp với nhà trường trong giáo dục các em. Để thực hiện tốt điều này cần có các biện pháp nhằm tạo sự đồng thuận của phụ huynh với nhà trường trong giáo dục các em. Cần nắm bắt được tâm lí, thói quen, nhu cầu của phụ huynh trong vấn đề phương thức đánh giá, thông tin đánh giá, về mục tiêu học tập của con em (chẳng hạn những mục tiêu nào là quan trọng…).


Phụ huynh HS cần được trao đổi để có nhận thức thống nhất về mục tiêu GD (VD tầm quan trọng của các NL chung như tự học, giao tiếp, hợp tác, … bên cạnh các kĩ năng đọc viết, tính toán). Nhà trường cũng cần thông tin cho phụ huynh về vấn đề đánh giá để giúp phụ huynh hiểu sự tiến bộ của con em đã được đo như thế nào. Khi đó sự trao đổi, “giao tiếp” về việc học của con em của nhà trường, GV trở nên có nghĩa hơn.

V. Nội dung và biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh ở trường THCS

Quản lý hoạt động học của HS hiện nay có những nội dung cơ bản sau:

Tổ chức xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy trong học tập và rèn luyện đối với học sinh 

- Tổ chức xây dựng: Các lực lượng tham gia xây dựng có CBQL trường, các tổ trưởng chuyên môn, GV  chủ nhiệm; đặc biệt, nên có sự tham gia của Hội cha mẹ HS, một số HS (ở khối trên). 

- Tổ chức thực hiện: Phổ biến đến tận từng cán bộ, GV, HS và các lực lượng giáo dục khác, kể cả các cha mẹ HS để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý hoạt động học của HS, giáo dục ý thức, tinh thần trách nhiệm, động cơ học tập, nền nếp thực hiện của HS.  

Quản lý hoạt động học tập trên lớp của học sinh 
Nội dung quản lý: 

- Quản lý sự chuyên cần

- Quản lý các hoạt động học tập trên lớp theo quy định

- Quản lý các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh trong kế hoạch dạy học.

Việc quản lý này được thực hiện từ GV chủ nhiệm và GV các môn đặc thù. Nhà trường cần có phương pháp để có thông tin từ các lớp, các khối lớp để từ đó có những biện pháp quản lý đảm bảo số lượng và chất lượng trong hoạt động học của HS.

Quản lý hoạt động tự học có hướng dẫn của học sinh

- Hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất cho HS trong dạy học và giáo dục, việc tổ chức và phát triển năng lực tự học cho HS là cần thiết.

- Khi tổ chức dạy học cả ngày, việc tổ chức cho HS tự học có những thuận lợi: HS có nhiều thời gian ở trường; tận dụng được các cơ sở vật chất nhà trường (thư viện, lớp học, câu lạc bộ, nhà đa năng, v.v…). Mặt khác, GV bộ môn (và là GV chủ nhiệm) có ở trường cả ngày nên cần tổ chức tự học có hướng dẫn cho HS ngay tại lớp học, thư viện… và HS có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ học tập trong thời gian ở trường. Để tổ chức tự học và phát triển năng lực tự học, trong hoạt động dạy – học, GV cần thực hiện:

+ Đổi mới phương pháp dạy học: Các phương pháp dạy học được sử dụng cần chú ý để phát triển năng lực tự học của HS;

+ Hướng dẫn HS cách học, nhất là trong thời gian HS tự học, GV đề ra những nhiệm vụ yêu cầu HS tự thực hiện, các kết quả thực hiện được đánh giá;

+ Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, trong đó tăng cường biện pháp HS tự đánh giá, HS đánh giá lẫn nhau để tự HS biết được chỗ đúng, chỗ sai, cũng từ đó tạo động lực thi đua trong học tập.
Chương 2. Một số quan điểm, cách tiếp cận, xu thế quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Nguyên tắc, quy trình phát triển kế hoạch giáo dục.

I. Một số quan điểm, cách tiếp cận, xu thế quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông

Tùy thuộc vào quan niệm chủ đạo về tính chất, phương pháp thiết kế CT, các nhà nghiên cứu có nhiều cách phân loại CT và tiếp cận phát triển CTGDPT khác nhau. Chẳng hạn : theo sự phân cấp trong phát triển chương trình có chương trình có tính tập trung cao hay chương trình có sự phân cấp (cấp quốc gia, địa phương, nhà trường); theo mục đích giáo dục có các định hướng CT: Hàn lâm (duy lí): chuyển giao kiến thức môn học. (VD các khái niệm và KN…); Hiệu quả XH: đào tạo những công dân có ích cho tương lai;  Giải phóng con người: phát triển những cá nhân tự do và sáng tạo; Cấu trúc lại XH: Bối cảnh VHXH cho sự thấu hiểu XH ...

Từ khoảng vài chục năm nay, khi so sánh quốc tế về CT hoặc phân tích xu hướng phát triển CT, một số tác giả và một số tổ chức GD thường đề cập tới 2 xu hướng chính:

-  Tiếp cận dựa vào nội dung.
-  Tiếp cận dựa vào kết quả đầu ra.
Gần đây, từ cách tiếp cận thứ 2 xuất hiện một xu hướng tiếp cận mới được nhiều quốc gia quan tâm và vận dụng là tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực người học (tiếp cận năng lực).

Việc phân biệt các cách tiếp cận này không chỉ dựa vào sự khác biệt trong xác định mục tiêu mà chủ yếu là dựa vào sự phân biệt về quan điểm thiết kế, quan điểm sư phạm. Có thể tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của các tiếp cận này: 


Tiếp cận dựa vào nội dung :


Chương trình được xây dựng trên cơ sở cho rằng có một số tri thức nhân loại (chẳng hạn như kiến thức của các khoa học bộ môn như  toán học, vật lí, địa lí, ..) mà tất cả mọi người cần biết. Chương trình được thiết kế để cung cấp những kiến thức đó. 

Việc xây dựng chương trình bắt đầu với việc phân tích nên chọn những bộ môn nào, nên chọn lựa  đưa vào những kiến thức nào của các khoa học bộ môn.


Chương trình được hiểu như là một “sản phẩm” chứa các nội dung cần chuyển giao cho học sinh, mô tả nội dung giáo viên cần dạy cho học sinh. Kiến thức thường được trình bày theo từng khối riêng biệt (theo các khoa học bộ môn) và giả định rằng khi học sinh nắm vững từng bộ phận riêng biệt thì họ sẽ nắm được tổng thể.

Như vậy, tiếp cận dựa vào nội dung tập trung chủ yếu vào các môn học, chi tiết, có tính chỉ đạo cao, cố định cả về cấu trúc và phân bố thời gian. Việc học tập của HS thường nhấn mạnh vào ghi nhớ và tái tạo kiến thức sẵn có.


Tiếp cận dựa vào yêu cầu đầu ra xác định đầu ra theo mong muốn mà học sinh cần đạt được ở môn học/ lĩnh vực học tập vào cuối một giai đoạn cụ thể. Đầu ra bao gồm việc nắm vững nội dung, có kĩ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định. Tiếp cận dựa vào đầu ra nhấn mạnh vào sự liên quan đan xen giữa các lĩnh vực học tập và tập trung vào quá trình phát triển kĩ năng hay sự hiểu biết hơn là học nội dung theo yêu cầu.


Tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực (dựa vào năng lực) : 


Chương trình chú ý tới đầu ra cần đạt. Kết quả đầu ra cần đạt là điểm bắt đầu để xác định, lựa chọn, tổ chức các kinh nghiệm học tập có nghĩa. Từ quan niệm này, chương trình xác định các năng lực cần cho cuộc sống và tham gia có hiệu quả trong xã hội mà người học cần đạt, và các nguyên tắc để xác định các kiểu “kinh nghiệm” mà sẽ giúp học sinh đạt được các năng lực này. 


Do việc hình thành, phát triển các năng lực đòi hỏi sự vận dụng phối hợp các kiến thức, kĩ năng, … nên chương trình chú ý tới tính tổng thể, tới kết hợp và tích hợp (có thể qua tích hợp môn học, qua xây dựng các chủ đề học tập rộng găn với những vấn đề thực tiễn, …). Lô gic khoa học bộ môn không phải là duy nhất chi phối việc tổ chức nội dung chương trình. Đồng thời không chú trọng tới việc cung cấp nhiều kiến thức của các khoa học bộ môn mà chú ý lựa chọn, tổ chức các nội dung học tập một cách hợp lí, tạo cơ sở cho việc phát triển các năng lực cho HS.
II. Nguyên tắc, quy trình phát triển kế hoạch giáo dục

1. Nguyên tắc phát triển kế hoạch giáo dục 

Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. 

· Quán triệt mục tiêu giáo dục – mục tiêu phát triển năng lực người học. 

· Đảm bảo tính khoa học và tính sư phạm 

· Đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi trong học tập 

· Đáp ứng yêu cầu phát triển của từng đối tượng học sinh. Mềm dẻo, đáp ứng sự đa dạng của người học 

· Đảm bảo tính thống nhất (giữa nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá, và mục tiêu giáo dục; ….)

· Đảm bảo tính khả thi.

· Đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững : Chú ý tới phát triển năng lực học tập suốt đời; năng lực sáng tạo; năng lực đáp ứng, thích nghi trong một xã hội biến đổi không ngừng; năng lực cùng chung sống; ….
KHGD của nhà trường cần :


- Đáp ứng các ưu tiên QG (có thể liên quan tới yêu cầu phát triển KT – XH. Trong đó có thể có những vấn đề như  yêu cầu về dân chủ hóa; yêu cầu tăng cường  phân cấp.... ).


- Đáp ứng yêu cầu chung quy định trong CTQG.


- Đáp ứng/ thể hiện yêu cầu, nguồn lực, môi trường đặc trưng của địa phương. 


- Đáp ứng được (tốt) nhu cầu của tất cả/ một bộ phận HS.


- Phản ánh giá trị nhà trường hay cộng đồng trong CT.


- Thể hiện một cách thích hợp các công nghệ mới, thành tựu mới về KHGD.


2. Quy trình phát triển CTNT

Có thể hình dung quy trình phát triển CTNT theo sơ đồ sau:

Lập KHGD (phát triển chương trình nhà trường) là quá trình cụ thể hóa, làm chương trình chung QG phù hợp với thực tiễn của địa phương trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình QG; lựa chọn, xây dựng nội dung (phần dành cho nhà trường xác định); và xác định cách thức thực hiện phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường, những yêu cầu, thành tựu hiện đại (về KHGD, công nghệ, …); nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. 
Một số VD :

· Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dung chương trình (VD xây dựng các chủ đề tích hợp)

· Xây dựng chương trình, tài liệu một số hoạt động GD

· Thực hiện các biện pháp tăng cường phát triển các NLC (như GQVĐ, hợp tác, giao tiếp, tự học) qua các môn học/ HĐ GD

· Thực hiện các biện pháp tăng cường cơ hội học tập tự chọn cho HS, đáp ứng năng lực nhu cầu phát triển của các em.

· Sử dụng kĩ thuật lập TKB thích hợp…
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THẢO LUẬN
Câu hỏi Chương 1.

- Nêu tiến trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch GD của nhà trường mà Ông/Bà biết ?

- Trình bày về quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu dạy học ở nhà trường.

- Cách thức lập kế hoạch đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; sử dụng kết quả đánh giá HS để nâng cao chất lượng giáo dục ?

- Nêu những nội dung và biện pháp cơ bản trong quản lý hoạt động học của HS ?

Câu hỏi Chương 2.

· Phân tích một số quan điểm tiếp cận trong phát triển chương trình giáo dục. 

· Trình bày nguyên tắc và quy trình phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường.

Bài tập thảo luận

- Tìm hiểu thực tế về việc xây dựng và phát triển chương trình ở trường tiểu học
Hãy tìm hiểu việc xây dựng và phát triển chương trình (lập kế hoạch giáo dục nhà trường) ở trường mình/ hoặc một trường khác mà anh/ chị biết (thực hiện chỉ đạo của Bộ trong những năm gần đây).

Đánh giá những mặt được, những khó khăn, hạn chế khi thực hiện ? 

Nêu những kinh nghiệm hoặc đề xuất các biện pháp trong xây dựng KHGD ở trường phù hợp điều kiện và đảm bảo tính khả thi ?

- Đề xuất một bản kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; một bản thời khóa biểu của một khối lớp ở nhà trường.

- Nhận xét về những kết quả đạt được/thành tựu và những khó khăn/rào cản đối với đổi mới PPDH hiện nay ?
- Nêu được những kinh nghiệm, biện pháp sử dụng kết quả đánh giá học sinh trong nâng cao chất lượng giáo dục.

- Những thuận lợi và khó khăn hiện nay trong quản lý hoạt động học của HS và đề xuất các biện pháp thực hiện ?
- Nhận xét về chương trình hiện hành theo một số quan điểm, tiếp cận phát triển chương trình giáo dục.
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Chuyên đề 6

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II


1. Yêu cầu năng lực giáo viên THCS ở thế kỉ XXI

a) Những vấn đề cốt lõi về năng lực của giáo viên THCS thế kỉ XXI.


Nhiệm vụ chính của giáo viên (trong đó có giáo viên THCS)  được quy định trong Luật Giáo dục là dạy học và giáo dục học sinh. Vì vậy, các năng lực cốt lõi của giáo viên cần được xác định, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để đảm bảo bảo nhiệm vụ nêu trên. 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục đáp ứng nhu cầu xã hội như hiện nay, mỗi giáo viên cần không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của chính mình. 
Những năng lực cần có của giáo viên THCS ở thế kỉ XXI bao gồm: 

1/ Nhóm năng lực chuyên môn;
2/ Nhóm năng lực tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục;

3/ Nhóm năng lực phát triển phẩm chất cá nhân và giá trị nghề nghiệp. 

Năng lực chuyên môn là khả năng hiểu biết kiến thức và chương trình môn học của giáo viên. Giáo viên cần nắm vững kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Năng lực này được thể hiện ở việc giáo viên nắm vững và chính xác, hệ thống kiến thức môn học, có sự liên hệ và mở rộng với các môn học khác và thực tiễn. 
Bên cạnh đó, giáo viên THCS cần có sự hiểu biết về lí luận, phương pháp dạy học và phát triển chương trình, về quá trình dạy học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục, về tâm lý giáo dục, về sự phát triển tâm sinh lý, đặc điểm nhận thức và học tập của học sinh, các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục học sinh phù hợp đối tượng và môi trường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra, về kiểm tra - đánh giá trong dạy học và giáo dục và các phương pháp, hình thức, công cụ kiểm tra- đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh.
Năng lực tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục của giáo viên được thể hiện ở khả năng lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục học sinh, xây dựng môi trường học tập và giáo dục học sinh và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh.

Người giáo viên phải có khả năng lập được kế hoạch dạy học và giáo dục đảm bảo yêu cầu của mục tiêu dạy học và  giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, phù hợp với đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật, phương tiện dạy học đểtriển khai các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh đạt được mục tiêu dạy học và giáo dục đề ra.
Bêm cạnh đó, giáo viên phải là người tạo dựng môi trường học tập và giáo dục dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh; Sử dụng các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh một cách chính xác, khách quan, công bằng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
Năng lực phát triển phẩm chất cá nhân và giá trị nghề nghiệp của giáo viên THCS được thể hiện ở năng lực phát triển chuyên môn, năng lực giao tiếp, các phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực xây dựng cộng đồng phục vụ dạy học và giáo dục. 

Giáo viên phải có kỹ năng tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục. Việc xác định những điểm mạnh và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân và lập kế hoạch cho việc tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và cho thực tiễn giảng dạy là một năng lực cơ bản của giáo viên THCS. 
Đối với giáo viên THCS hạng II, năng lực này cần đáp ứng ở mức độ người giáo viên phải xác định các nội dung tự đào tạo và bồi dưỡng phát triển chuyên môn khai khác được những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của bản thân và cho thực tiễn giảng dạy; Xây dựng được mối quan hệ hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, học sinh, gia đình và cộng đồng địa phương.
Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, tôn trọng, giữ gìn đạo đức phẩm chất nhà giáo cũng là một yêu cầu cần thiết đối với giáo viên.
Bên cạnh đó, người giáo viên phải có năng lực phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển, mở rộng các nguồn lực xã hội phục vụ dạy học và giáo dục.

b) Đạo đức nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II


Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở:

i) Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.


ii) Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.


iii) Các tiêu chuẩn đạo đức khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

Ngoài ra, có nhiều văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường đạo đức nhà giáo như Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016; Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên; Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong đó chú trọng nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, giúp đỡ kịp thời các GV, CBQLGD và nhân viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác; đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có GV, CBQLGD và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Giáo viên THCS nói chung, giáo viên THCS hạng II nói riêng cần thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, đồng thời tăng cường phát huy sự ảnh hưởng, lan tỏa ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định đạo đức nhà giáo tới các đồng nghiệp.
 Bên cạnh đó, cơ quan quản lý các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ nhà giáo nhận thức sâu sắc về vị trí của nghề giáo dục trong xã hội và sự cần thiết cần phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong tình hình hiện nay; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp, tác phong công tác tốt cho đội ngũ nhà giáo, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện để các nhà giáo khẳng định mình trong thực tiễn. 

c) Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Về nhiệm vụ, ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

i) Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở cáo lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới;


ii) Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm khi được phân công;


iii) Vận dụng hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm, tham gia đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

iv) Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá sản phẩn nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học cơ sở từ cấp trường trở lên;

v) Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn;

vi) Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trung học cơ sở cấp trường trở lên;

vii) Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi hoặc giáo viên trung học cơ sở chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên;

viii) Tham gia ra đề và chấm thi học sinh giỏi trung học cơ sở từ cấp trường trở lên;

ix) Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh trung học cơ sở từ cấp trường trở lên.

Những yêu cầu về nhiệm vụ nêu trên cho thấy, trong trường THCS, giáo viên THCS đã được xác định ở vị trí của đội ngũ cốt cán - là lực lượng nòng cốt tham gia vào các công việc chuyên môn quan trọng của tổ bộ môn và nhà trường ngoài nhiệm vụ dạy học và giáo dục thông thường.

Chẳng hạn, đối với nhiệm vụ “Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở cáo lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới”. Nhiệm vụ này đòi hỏi người giáo viên THCS không chỉ có kiến thức, có hiểu biết về các nội dung bồi dưỡng, mô hình, phương pháp mới mà cần có năng lực để chia sẻ, huấn luyện cho chính các đồng nghiệp của mình về những cái mới ấy. Nhiệm vụ này đã đặt người giáo viên THCS hạng II trước yêu cầu cao hơn, khó khăn hơn so với giáo viên THCS hạng III.

Bên cạnh đó, có thể thấy, giáo viên THCS hạng II phải tham gia hầu hết các hoạt động chuyên môn trong phạm vi cấp trường như: thi giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi hoặc giáo viên trung học cơ sở chủ nhiệm giỏi, các hội thi của học sinh…Như vậy, từ vị trí của một giáo viên hạng III, phạm vi hoạt động và ảnh hưởng chủ yếu trong tổ bộ môn và trong các lớp được giao dạy học, chủ nhiệm, người giáo viên THCS hạng II cần có những đóng góp mở rộng hơn, tới phạm vi toàn trường đồng thời cũng là phạm vi chuyên sâu hơn – đi vào các hoạt động chuyên môn cấp cao hơn.

Để đáp ứng được các nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi giáo viên phải có sự nỗ lực không ngừng, tự học tập, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu.

Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, để được bổ nhiệm vào hạng II, giáo viên THCS cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


i) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

ii) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cơ chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

iii) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

iv) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Để đáp ứng những yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THCS hạng II, bên cạnh những điều kiện sẵn có từ khi tuyển dụng (trình độ đại học), giáo viên cần có sự chủ động tích lũy, học tập (năng lực ngoại ngữ, tin học). Bên cạnh đó, cần có sự tạo điều kiện của cơ quan quản lý các cấp để giáo viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định (chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II). Việc đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cần phải có thời gian, nghĩa là phải trải qua năm tháng học tập, rèn luyện mới có được, cho nên, giáo viên phải chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cho riêng mình để bổ sung và hoàn thiện cũng như từ đó, trao đổi với tổ bộ môn và Ban giám hiệu để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp quản lý này trong lộ trình phát triển bản thân.

Để đáp ứng nhiệm vụ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp hạng II, ngoài những yêu cầu của giáo viên THCS hạng III, giáo viên THCS hạng II còn phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm:


i) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học cơ sở;

ii) Thực hiện tốt, kế hoạch, chương trình giáo dục trung học cơ sở;

iii) Vận dụng linh hoạt và hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh trung học cơ sở;

iv) Vận dụng tốt những kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội trong tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học cơ sở;

v) Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh trung học cơ sở;

vi) Có khả năng vận dụng hiệu quả, đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

vii) Có khả năng hướng dẫn, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học cơ sở từ cấp trường trở lên;

viii) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên trung học cơ sở dạy giỏi, giáo viên trung học cơ sở chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên;

ix) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III lên chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II phải có thời gian giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III tối thiểu từ đủ 01 (một) năm trở lên.

Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên THCS hạng II đã được đặt ra và yêu cầu ở mức cao, là mức độ “nắm vững”, “vận dụng tốt”, “vận dụng linh hoạt”. Điều này đồng nghĩa với việc, để được bổ nhiệm vào chức danh hạng II, giáo viên phải không ngừng nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ hiểu biết cho bản thân đến hiểu rộng, hiểu sâu để có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến đồng nghiệp.


Bên cạnh đó, sau ít nhất 06 năm ở hạng III, giáo viên THCS cần chủ động có kế hoạch và lộ trình để tích lũy những danh hiệu cần thiết, cơ bản như: danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi, giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên. Những danh hiệu này thể hiện sự ghi nhận của đơn vị, cơ sở đối với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cũng đồng thời là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành từng bước trong nghiệp vụ của giáo viên – vì đó sẽ là những cơ sở quan trọng để giáo viên tiếp tục phát triển nghề nghiệp của mình ở những nấc thang cao hợn trong nghề nghiệp.



2. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên giáo viên cốt cán ở trường THCS 


a) Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS

Trong sự phân hạng của giáo viên các cấp, hạng thấp nhất (tức là hạng III đối với giáo viên THCS, THCS và hạng IV đối với giáo viên mầm non, Tiểu học) là hạng cơ sở - nghĩa là các yêu cầu đối với giáo viên mới chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn. Để được tuyển dụng vào ngành, người dự tuyển giáo viên cần phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn chức danh của hạng thấp nhất - hạng nền tảng cơ sở để có thể có đủ điều kiện hành nghề. Sau khi vào ngành, trải qua quá trình tập sự - làm quen với môi trường làm việc và thử việc trong vòng 01 năm tùy cấp học, giáo viên bước vào giai đoạn phát triển, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cũng như trau dồi năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để trưởng thành.


Trải qua thời gian tích lũy và rèn luyện, khi bước vào giai đoạn thứ 2 trong sự thăng tiến nghề nghiệp (hạng II), giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng đã tiến tới vị trí của giáo viên cốt cán trong đội ngũ nhà giáo của cấp học.

Vì vậy, đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS cần phải thỏa mãn các điều kiện cần và đủ sau đây:
1/ Đạt hoặc vượt chuẩn trình độ đào tạo được quy định cho giáo viên THCS, có năng lực nghề nghiệp đáp ứng tối thiểu từ mức độ 3 (mức xuất sắc) so với  những quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS;
2/ Được xác/thừa nhận về uy tín trong tập thể sư phạm thông qua các vai trò: 
(i) Chuyên gia môn học (môn học đang giảng dạy/đã giảng dạy)và nghiệp vụ sư phạm; 
(ii) Người khởi xướng các ý tưởng sáng tạo và say mê nghiên cứu khoa học; 
(iii) Người có năng lực và tích cực hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và học sinh;
(iv) Người có năng lực tự học và không ngừng phát triển nghề nghiệp một cách hiệu quả.
Các giáo viên cốt cán khi tập hợp thành đội ngũ, đội ngũ đó sẽ có đầy đủ các đặc trưng của đội ngũ nói chung với các thành tố cấu trúc cơ bản như: số lượng, cơ cấu và chất lượng. 

b) Vai trò của giáo viên cốt cán ở trường THCS
Giáo viên cốt cán ở trường THCS có vai trò quan trọng trong việc xác định nhu cầu giáo dục và cải thiện chất lượng giáo dục của trường THCS. Giáo viên cốt cán là những giáo viên biết rõ những gì đang xảy ra trong trường học của họ. Họ ở một vị trí đủ tốt và khách quan bởi lẽ họ không chỉ làm việc với đồng nghiệp, với học sinh, mà họ còn tiếp xúc nhiều với phụ huynh, cộng đồng và những cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác giáo dục học sinh. Giáo viên cốt cán ở trường THCS là đội  ngũ mà Hiệu trưởng và các cấp quản lí kì vọng họ sẽ tạo ra những đột phá và mang lại bầu không khí thân thiện, nhân văn, vì sự phát triển chuyên môn nghề nghiệp và vì sự tiến bộ của học sinh. Chính vì vậy, mỗi giáo viên cốt cán trong trường cần có ý thức và định hướng rõ ràng cho sự phát triển của cá nhân mình, của cá nhân trong bối cảnh phát triển chung của trường và định hướng phát triển nhà trường. Giáo viên cốt cán là cầu nối, là người kết nối sức mạnh của các giáo viên và nhân viên khác trong trường để lập kế hoạch giáo dục, thảo luận về mục tiêu phát triển nhà trường, kế hoạch hành động cụ thể cho các mục tiêu đó. Giáo viên cốt cán trong trường đồng thời cũng là những người gắn kết và thực hiện sứ mệnh của nhà trường từ ý tưởng của lãnh đạo nhà trường dựa trên quy hoạch phát triển chung của trường nơi giáo viên đó làm việc, đồng thời là người chia sẻ những bài học kinh nghiệm của những bạn bè đồng nghiệp tại các cơ sở giáo dục khác.

Giáo viên cốt cán còn là người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp của mình trước những thay đổi hoặc những đổi mới giáo dục nhất là trong bối cảnh xã hội hội nhập và phát triển như hiện nay.

Giáo viên cốt cán là những người góp phần to lớn trong việc cải tiến trường học, thay đổi chính sách trong trường học. Hơn ai hết, đội ngũ giáo viên cốt cán là người hiểu không chỉ về chương trình giáo dục, những quy định mang tính chất ràng buộc luật pháp của nghề nghiệp, mà họ còn là những người hiểu sâu sắc và thấu đáo những lợi ích mang lại từ những các tiếp cận mới trong giáo dục, họ là những người đại diện cho những giáo viên nhiệt huyết, chính vì vậy những đề nghị, ý kiến cũng như mong muốn chính đáng của họ góp phần cải thiện chất lượng giáo dục học đường, góp phần thay đổi chính sách đối với giáo viên, học sinh và những người làm công tác giáo dục trong cả cộng đồng.

3) Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3.1. Kế hoạch và chuẩn bị phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường THCS
Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán là việc làm hết sức quan trọng, là động lực phát triển nhà trường nói chung và phát triển năng lực nghề nghiệp mỗi giáo viên THCS nói riêng. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng cán bộ quản lý nhà trường mà là của mọi giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Việc phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán phải dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, giá trị và thực trạng của nhà trường. Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán có thể thực hiện theo các bước sau đây:

- Phân tích thực trạng nhà trường về đội ngũ giáo viên và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường;

- Xác định các mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán trong trường, sắp thứ tự ưu tiên các mục tiêu phát triển đội ngũ giáo viên đó để có lựa chọn khi cần thiết;

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, các công việc và hoạt động cần thực hiện, tương ứng với mục tiêu, thời gian, thời điểm, nguồn lực và biện pháp thực hiện cho mỗi nhiệm vụ, hay hoạt động cụ thể đó. Chú ý tới các yếu tố sau:

+ Quy hoạch đội ngũ chung trong bối cảnh nhà trường và phẩm chất, năng lực cần có đặc thù của giáo viên cốt cán. 

+ Hệ thống chính sách, mô tả nhiệm vụ cùng các điều kiện khác trong tiến trình xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng;

- Đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh.

3.2. Tổ chức dạy học, giáo dục của giáo viên cốt cán

Việc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán không chỉ tác động đến học sinh trong lớp của mình, vì sự tiến bộ của học sinh; mà còn là một kênh thông tin để đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Chính vì vậy, khi đội ngũ giáo viên cốt cán tổ chức dạy học cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục, cần tạo cơ hội để có sự tham gia của bạn bè đồng nghiệp và cộng đồng. Đối với đồng nghiệp, đó là việc chia sẻ những bài học thành công và những bài học cần rút kinh nghiệm; đối với cộng đồng, đó là sự phối hợp để hiểu những nội dung mà học sinh được học, để từ đó có những phối hợp tốt nhất từ phía gia đình và cộng đồng vào việc giáo dục học sinh.

3.3. Hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán

Với những năng lực nghề nghiệp của giáo viên cốt cán trong nhà trường tiểu học, việc hỗ trợ đồng nghiệp của đội ngũ giáo viên cốt cán giúp không chỉ phát triển nghề nghiệp cho giáo viên được giúp đỡ, mà còn phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho chính những giáo viên cốt cán đó. Việc hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán có thể được thực hiện trong các hoạt động sau:

- Tổ chức chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn theo nhu cầu giáo dục của tổ/khối/trường/cụm trường;

- Thăm lớp, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề giáo dục, dạy học học sinh có năng khiếu nổi bật, học sinh có hành vi không mong đợi, học sinh cần tư vấn và hỗ trợ đặc biệt;

- Xây dựng kho tư liệu, tài nguyên dạy học, nguồn học liệu của tổ/ khối/ trường/ cụm trường hoặc địa phương để có những hỗ trợ về mặt lí luận và thực tiễn giảng dạy;

- Thành lập câu lạc bộ, diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyên môn , nghiệp vụ;

- Cùng tham gia thiết kế và trao đổi thiết bị, đồ dùng dạy học.

3.4 Phương pháp và chiến lược dạy học, giáo dục và hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán

a)  Phương pháp và chiến lược dạy học của giáo viên cốt cán

Dạy học ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với dạy học của nhiều năm về trước, song bên cạnh những khác biệt đó thì vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng với việc dạy học trong quá khứ. Những điểm tương đồng trong dạy học ngày nay và dạy học trước đây có thể kể đến như là: việc học vẫn diễn ra trong môi trường học đường; người học vẫn học cùng với nội dung học vấn phổ thông; phần lớn các lĩnh vực học tập của người học ngày nay vẫn được tiếp tục từ  thời kì trước đây. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhưng vẫn có thể điểm ra những khác biệt đó là: ngoài môi trường học đường người học còn trải nghiệm trong cuộc sống; ngoài nội dung học vấn phổ thông còn những kĩ năng và năng lực cá nhân và năng lực xã hội; ngoài những lĩnh vực học tập truyền thống còn mở ra nhiều lĩnh vực học tập mới; đặc biệt sự xuất hiện và không ngừng cải tiến của công nghệ tác động mạnh mẽ đến cách học cũng như việc lựa chọn nội dung và môi trường học tập.

Với những điểm tương đồng và khác biệt đó, việc sử dụng phương pháp và chiến lược dạy học trở thành một nghệ thuật, mà mỗi người giáo viên cốt cán là một diễn viên thực thụ trên sân khấu nghệ thuật đó. Lúc này, mỗi giáo viên quyết định lựa chọn và sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,… hoặckhai thác các cách tiếp cận khác trong dạy học như: dạy giải quyết vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động... 

Phối hợp các phương pháp, chiến lược dạy học có thể theo các cách sau đây:

1/ Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống
Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn quan trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, làm sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh.
2/ Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học
Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, và dạy học cá thể cần được kết hợp linh hoạt. 

	

	



3/  Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề
Dạy học giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. Học được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức. Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức. Dạy học giải quyết vấn đề là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh, có thể áp dụng trong nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực của học sinh.

4/ Vận dụng dạy học theo tình huống
Trong đó việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn.

5/ Vận dụng dạy học định hướng hành động
Là quan điểm dạy học nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay kết hợp chặt chẽ. Học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

6/ Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
Phương tiện có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học mới cho các trường phổ thông từng bước được tăng cường. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

7/ Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo
Kỹ thuật dạy học là cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp.

8/ Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn
Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn. 

9/ Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh
Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho học sinh các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.

Tựu chung có rất nhiều hướng đổi mới phương pháp dạy học với những cách tiếp cận riêng. Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến phương pháp dạy học.
b)  Hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học

Giáo viên cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp về phương pháp và chiến lược dạy học thông qua các hoạt động như sau:

- Biên soạn tài liệu về phương pháp và chiến lược dạy học theo hướng thực hành để đảm bảo đồng nghiệp của mình có thể dễ dàng áp dụng;

- Dạy minh họa các hoạt động dạy học có áp dụng những phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cho từng nội dung dạy học cụ thể;

- Cùng nghiên cứu đặc điểm học tập của học sinh để có những tham vấn phù hợp cho đồng nghiệp trong việc lựa chọn phương pháp và chiến lược dạy học;

- Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả của việc giảng dạy;

- Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học thực tiễn để chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận dụng thành công phương pháp và chiến lược dạy học.

c) Đánh giá và hợp tác hỗ trợ đồng nghiệp đánh kết quả việc dạy, học và giáo dục của giáo viên cốt cán;

c.1. Đánh giá kết quả dạy học và giáo dục

Đánh giá học sinh nói chung và đánh giá học sinh tiểu học nói riêng là một vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả những người làm công tác giáo dục lẫn sự quan tâm của cộng đồng. Đánh giá là một thành phần không thể thiếu cho quá trình giảng dạy và học tập. Đối với giáo viên, đánh giá là để giúp giáo viên điều chỉnh việc giảng dạy của mình, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân,. Còn đối với học sinh, đánh giá là để điều chỉnh mục tiêu học tập, phương pháp học tập cũng như điều chỉnh những kĩ năng và năng lực của cá nhân mình. Việc đánh giá học sinh tiểu học không chỉ tập trung vào kết quả học tập, mà quan trọng hơn cả là quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Vì vậy, với học sinh tiểu học, cần đồng thời đánh giá phẩm chất, năng lực của các em, trong đó chú trọng đến đánh giá quá trình và đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh.

Giáo viên có thể đánh giá học sinh bằng cách:

- Quan sát trực tiếp hành vi, cách ứng xử, hoạt động của học sinh để có điều chỉnh kịp thời và giúp học sinh nhận ra những điều cần sửa chữa, những ưu điểm cần tiếp tục phát huy.

- Đánh giá bằng các câu hỏi, các nhiệm vụ, các tình huống đặt ra cho học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện để từ đó có những hỗ trợ kịp thời cho những kiến thức, kĩ năng mà học sinh còn thiếu, còn yếu hoặc những học sinh có tiến bộ, tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Đánh giá bằng các bài kiểm tra của học sinh trong các môn học hoặc các lĩnh vực học tập;

- Đánh giá bằng sản phẩm của học sinh hoặc thông qua các dự án học tập.

c.2. Hỗ trợ đồng nghiệp trong đánh giá kết quả dạy học và giáo dục

Với những đổi mới trong đánh giá học sinh hiện nay, không ít giáo viên vẫn gặp những khó khăn trong quá trình đánh giá học sinh. Giáo viên cốt cán có thể hỗ trợ đồng nghiệp trong đánh giá học sinh của mình theo các cách sau:

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách quan sát và đánh giá trực tiếp học sinh: vị trí quan sát học sinh, cách quan sát các biểu hiện hành vi của học sinh, cách nói lời nhận xét giúp học sinh tiến bộ, cách động viên khuyến khích học sinh, cách chỉ ra những lỗi sai của học sinh.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong cách thiết kế câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh: cách đặt câu hỏi chẩn đoán (câu hỏi kiểm tra kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm đã có của học sinh trước khi học hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó), cách đặt câu hỏi quá trình (để kiểm tra mức độ hiểu biết, kĩ năng và thái độ của học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ), câu hỏi tổng hợp (để kiểm tra khái niệm hoặc nội dung kiến thức mới hoặc quy trình làm việc/thực hiện một hoạt động nào đó của học sinh), cách thiết kế các tình huống để đánh giá học sinh (tình huống gợi vấn đề, tình huống đối lập,…). Không những vậy, cần hỗ trợ đồng nghiệp của mình cần lưu tâm đến thời điểm, bối cảnh, trạng thái tâm lý của học sinh khi đưa ra câu hỏi, nhiệm vụ, tình huống để đảm bảo thực sự vì sự tiến bộ của học sinh. Qua đó vừa ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của học sinh, vừa đánh giá học sinh một cách khách quan, vừa tạo cho học sinh động cơ học tập và rèn luyện.

d) Phát triển môi trường học tập của giáo viên và học sinh. 

d.1. Phát triển môi trường học tập của giáo viên

Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố như yếu tố vật chất và yếu tố tâm lý, xã hội. Các yếu tố vật chất như sự sắp xếp, bố trí không gian trong trường học; các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ quá trình sư phạm. Trường học không chỉ có môi trường vật chất mà là một không gian tâm lý chất đầy vốn sống của giáo viên và học sinh, luôn có sự tương tác giao tiếp sư phạm.

Trong môi trường giáo dục ấy, không chỉ học sinh tiến bộ, trưởng thành và phát triển mà chính giáo viên, những người làm công tác giáo dục cũng phát triển năng lực nghề nghiệp, cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

Xây dựng môi trường giáo dục là trách nhiệm của chính mỗi thành viên trong nhà trường. Đối với đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên cốt cán nói riêng, cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, ở đó mỗi cá nhân thấy được tôn trọng, được sẻ chia. Cần thực hiện một số việc sau trong việc phát triển môi trường học tập của giáo viên:

- Xây dựng môi trường tâm lý, xã hội:

+ Thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh nơi trường học và cộng đồng dân cư;

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng hợp tác, giao tiếp, thích ứng xã hội cho giáo viên;

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm, chia sẻ để giáo viên hiểu, đồng cảm, động viên, khuyến khích và được làm việc trong môi trường nhân ái;

+ Đẩy mạnh vai trò của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, làm cầu nối để mỗi giáo viên đều quan tâm và được quan tâm, đều hiểu và biết chia sẻ những khó khăn và những niềm vui trong công việc, trong cuộc sống;

+ Xây dựng quy chế dân chủ và tự trọng trong trường học, tạo ra môi trường làm việc tự giác, tích cực;

+ Tiêu chí đánh giá giáo viên cần rõ ràng để mỗi giáo viên có động lực tiến bộ và được ghi nhận sự tiến bộ của tập thể.

- Xây dựng môi trường vật chất:

+ Tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp để mỗi thành viên trong nhà trường đều có không gian thân thiện, gần gũi khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

+ Hỗ trợ giáo viên về cơ sở vật chất trong giảng dạy, học tập, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học: thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, tài liệu, học liệu, kho tư liệu, thư viện, phương tiện công nghệ;

+ Tổ chức câu lạc bộ học tập, nghiên cứu, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho giáo viên và nhân viên trong trường.

d.2. Phát triển môi trường học tập của học sinh

Môi trường là toàn bộ các yếu tố tự nhiên và xã hội hiện hữu, bao xung quanh và có ảnh hưởng lớn lao đến đời sống con người. Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố về vật chất và tâm lý, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng quá trình dạy học và giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Thông qua môi trường nhà trường, mỗi học sinh được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức khoa học, kỹ năng thực hành cần thiết để họ hoàn thiện bản thân và phù hợp với yêu cầu của xã hội. So với gia đình, nhà trường là môi trường rộng lớn hơn, phong phú và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Trong nhà trường, học sinh được giao lưu với thầy cô, bạn bè, được tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Môi trường nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của học sinh cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục.

Môi trường nhà trường là nơi diễn ra các hoạt động dạy học, giáo dục và hoạt động giao tiếp sư phạm giữa giáo viên và học sinh và giữa các học sinh với nhau. Môi trường nhà trường  là điều kiện và chất xúc ảnh hưởng đến việc hình thành nhận thức, thái độ, tình cảm và hành vi của học sinh.  Môi trường nhà trường thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm được xây dựng trên sự tôn trọng, hợp tác và thấu hiểu sẽ thúc đẩy các hành vi tích cực ở người học. Ngược lại, môi trường nhà trường thiếu tính thân thiện không những không giúp học sinh hình thành hành vi tích cực mà sẽ tạo điều kiện để học sinh bộc lộ những hành vi tiêu cực. Điều đó cho thấy trong các điều kiện và môi trường khác nhau sẽ hình thành những đặc điểm tâm lý khác nhau ở học sinh. Sự phát triển tâm lý và phát triển nhân cách của học sinh trong môi trường nhà trường không thể tách rời với quá trình giáo dục. Vì vậy để đi đến kết quả cuối cùng của giáo dục là giúp người học phát triển toàn diện đòi hỏi ba yếu tố: điều kiện môi trường nhà trường, hoạt động dạy học và giáo dục có sự tương tác chặt chẽ với nhau. 
Ngoài những nhu cầu thuộc về sinh lý, an toàn thì con người còn có nhu cầu được công nhận được thuộc về một tổ chức nào đó; nhu cầu được kính trọng, yêu mến, tin tưởng và nhu cầu được tự khẳng định. Việc tạo nên bầu không khí dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường nhà trường là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của học sinh. Môi trường giáo dục học sinh là môi trường mà ở đó học sinh được:
                      + Được an toàn; 

                      + Được có giá trị;
                      +Được yêu thương;
                      + Được hiểu; 
                      +Được tôn trọng.
           Môi trường nhà trường thân thiện trong đó các mối quan hệ của giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh được dựa trên nền tảng của các giá trị như: tin tưởng, cởi mở, tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ, không bạo lực, không có sự kì thị sẽ giúp người học có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Người học không còn có thái độ ngượng ngùng, khép mình, xấu hổ, mất tự tin, bất an, chán nản vì sự đe doạ, trừng phạt, phán xét. Một môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm, mà trong đó các mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy và tôn trọng sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, sự sáng tạo và tích cực và sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm với hoạt động học tập của người học.​ Ngoài ra, môi trường học đường thân thiện còn phát triển năng lực tự đánh giá một cách tích cực và tự điều chỉnh hành vi của mình trong quá trình học tập để hài hòa với các thành viên trong lớp.
         Để có thể xây dựng môi trường nhà trường nhân văn và thân thiện, giáo viên cần có một số kỹ năng như: biết lắng nghe học sinh, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng học sinh, biết chia sẻ và thấu cảm với những vấn đề học sinh đang gặp phải trong học tập và cuộc sống, công bằng với học sinh, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để học sinh được bộc lộ bản thân, biết cách khích lệ và động viên học sinh để họ biết vượt qua những trở ngại….
           Khích lệ sự tham giacó trách nhiệm của học sinh vì sự phát triển của lớp học, trường học:
           i/Tăng cường sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng văn hóa trường học, nội quy lớp học.

Xây dựng nội quy lớp học là một cách giúp tăng hứng thú và thái độ nhiệt tình tham gia và tính tự chủ của người học. Thông thường, người học thực hiện các nội quy mà nhà trường và giáo viên đưa ra sẵn trước khi tham gia học tập. Vì vậy, để tạo lập môi trường nhà trường thân thiện, giáo viên nên để cho người học cùng được tham gia đóng góp ý kiến và xác lập những quy tắc ứng xử và nội quy lớp học. Tác dụng lớn của biện pháp này chính là giúp họ tự nhận thức, tự đánh giá bản thân và các bạn trong lớp để từ đó sẽ tuân thủ kỷ luật nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn trong việc quản lý hành vi của mình, và khuyến khích những hành vi tích cực của bạn bè. Học sinh không cảm thấy những quy tắc đó là những yêu cầu bắt buộc từ bên ngoài mà bản thân họ chính là một nhân tố quan trọng tạo nên kỷ luật của lớp học. Căn cứ trên nội quy của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp có thể cho học sinh có thể trao đổi, bày tỏ những mong muốn của mình về các nội dung như:

+ Môi trường lớp học và xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiện

+  Kì vọng đối với giáo viên. 

+  Biện pháp xây dựng môi trường nhà trường lành mạnh.

+  Những điều học sinh và giáo viên nên làm và không nên làm

+  Hình thức khen thưởng và kỉ luật đối với các hành vi tích cực và tiêu cực

+  Phân công các cá nhân hoặc nhóm giám sát việc thực hiện nội quy   

Ví dụ ngoài các nội quy nhà trường, một số kỷ luật mà học viên đưa ra trên cơ sở sự khuyến khích của giáo viên như: đi học đúng giờ, không nói chuyên riêng trong giờ học, tích cực học tập, tích cực hợp tác với các bạn trong lớp, không sử dụng điện thoại trong giờ học, không chế nhạo bạn học khi họ đưa ra các ý kiến khác biệt…..
ii/ Tổ chức các hoạt động đa dạng để học sinh cùng tham gia nhằm nâng cao sự gắn kết với lớp học, trường học

Sự gắn bó, hiểu biết, chia sẻ với nhau của các học sinh.được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động chung. Giáo viên cần xác định các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tập thể học sinh, đặc điểm tâm lý của học sinh để từ đó lên kế hoạch và xây dựng chương trình cho các hoạt động. Hoạt động này cần hướng tới mục đích chung vì sự phát triển của nhà trường, của lớp học. Nhà trường nên phát động các hoạt động như các cuộc thi tìm hiểu về nhà trường; thảo luận và chia sẻ về môi trường nhà trường mà học sinh mong đợi; xây dựng nhà trường xanh – sạch- đẹp… Để học sinh có ý thức trong việc xây dựng môi trường nhà trường thân thiện đòi hỏi giáo viên cần giao nhiệm vụ, khuyến khích sự phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP
1. Nêu những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên THCS hạng II?


2. Trình bày những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS hạng II?
3. Thảo luận về các tiêu chuẩn đối với giáo viên THCS hạng II: làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu về các tiêu chuẩn nêu trên?

4. Đánh giá vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS?

5. Thảo luận về chiến lược phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS, liên hệ thực tế bản thân?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Viên chức.


2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.


3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


4. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 ngày 6 tháng 2014 của Chính phủ  Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

5. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
7. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS.
Chuyên đề 7
DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS
1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực

1.1. Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức và dạy học theo định hướng phát triển năng lực

1.1.1. Khái niệm năng lực người học

Khái niệm năng lực (competency) được hiểu nhiều nghĩa khác nhau:

-  Năng lực là sự thành thạo, là khả năng thực hiện một công việc. 

- Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của các yếu tố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và  tinh thần trách nhiệm.

- Năng lực gắn liền với khả năng hành động cho nên phát triển năng lực người ta là phát triển năng lực hành động. 

- Trong lĩnh vực sư phạm nghề, năng lực là khả năng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các các nhiệm vụ nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm, cũng như sự sẵn sàng hành động.

Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:

1. Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành

2. Trong chương trình, những nội dung học tập và hoạt động cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành các năng lực

3. Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn.

4. Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học về mặt phương pháp

5. Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống..

6. Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên biệt tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học


7. Mức độ phát triển năng lực có thể được xác định trong các tiêu chuẩn nghề; Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể / phải đạt được những gì?

Năng lực được quan niệm là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân… nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định. Năng lực thể hiện sự vận dụng tổng hợp nhiều yếu tố (phẩm chất của người lao động, kiến thức và kỹ năng) được thể hiện thông qua các hoạt động của cá nhân nhằm thực hiện một loại công việc nào đó.

Năng lực của người học là khả năng làm chủ hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ... và vận hành (kết nối) chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ học tập, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra cho họ trong cuộc sống.

1.1.2. Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức và dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Dạy học định hướng phát triển năng lực, hay còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. 

Dạy học định hướng phát triển năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức. Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của người học.

Trong chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực, khái niệm năng lực được sử dụng như sau:

- Năng lực liên quan đến bình diện mục tiêu của dạy học: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành;

- Trong các môn học, những nội dung và hoạt động cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành các năng lực;

- Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn...;

- Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học về mặt phương pháp;

- Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống: ví dụ như đọc một văn bản cụ thể ... Nắm vững và vận dụng được các phép tính cơ bản;

- Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học;

- Mức độ đối với sự phát triển năng lực có thể được xác định trong các chuẩn: Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể/phải đạt được những gì?

Bảng so sánh một số đặc trưng cơ bản của chương trình dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức và chương trình định hướng phát triển năng lực sẽ cho chúng ta thấy ưu điểm của dạy học định hướng phát triển năng lực:

	Nội dung
	Dạy học theo tiếp cận trang bị kiến thức
	Dạy học định hướng phát triển năng lực

	Mục tiêu dạy học
	Mục tiêu dạy học được mô tả không chi tiết và không nhất thiết phải quan sát, đánh giá được
	Kết quả học tập cần đạt được mô tả chi tiết và có thể quan sát, đánh giá được; thể hiện được mức độ tiến bộ của HS một cách liên tục

	Nội dung dạy học
	Việc lựa chọn nội dung dựa vào các khoa học chuyên môn, không gắn với các tình huống thực tiễn. Nội dung được quy định chi tiết trong chương trình.
	Lựa chọn những nội dung nhằm đạt được kết quả đầu ra đã quy định, gắn với các tình huống thực tiễn. Chương trình chỉ quy định những nội dung chính, không quy định chi tiết.

	Phương pháp dạy học
	GV là người truyền thụ tri thức, là trung tâm của quá trình dạy học. HS tiếp thu thụ động những tri thức được quy định sẵn.
	GV chủ yếu là người tổ chức, hỗ trợ HS tự lực và tích cực lĩnh hội tri thức. Chú trọng sự phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp,…;

– Chú trọng sử dụng các quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; các phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành

	Hình thức dạy học
	Chủ yếu dạy học lý thuyết trên lớp học
	Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học

	Đánh giá kết quả học tập của người học
	Tiêu chí đánh giá được xây dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và tái hiện nội dung đã học.
	Tiêu chí đánh giá dựa vào năng lực đầu ra, có tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng trong các tình huống thực tiễn.


Để hình thành và phát triển năng lực cần xác định các thành phần và cấu trúc của chúng. Có nhiều loại năng lực khác nhau. Việc mô tả cấu trúc và các thành phần năng lực cũng khác nhau. Cấu trúc chung của năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng lực thành phần: Năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể.

· Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Nó được tiếp nhận qua việc học nội dung – chuyên môn và chủ yếu gắn với khả năng nhận thức và tâm lý vận động.

· Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực phương pháp bao gồm năng lực phương pháp chung và phương pháp chuyên môn. Trung tâm của phương pháp nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức. Nó được tiếp nhận qua việc học phương pháp luận – giải quyết vấn đề.

· Năng lực xã hội (Social competency): Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống giao tiếp ứng xử xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Nó được tiếp nhận qua việc học giao tiếp.

· Năng lực cá thể (Induvidual competency): Là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các thái độ và hành vi ứng xử. Nó được tiếp nhận qua việc học cảm xúc – đạo đức và liên quan đến tư duy và hành động tự chịu trách nhiệm.

Mô hình cấu trúc năng lực trên đây có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. Mặt khác, trong mỗi lĩnh vực nghề nghiệp người ta cũng mô tả các loại năng lực khác nhau. Ví dụ năng lực của GV bao gồm những nhóm cơ bản sau: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán và tư vấn, năng lực phát triển nghề nghiệp và phát triển trường học.

Mô hình bốn thành phần năng lực trên phù hợp với bốn trụ cốt giáo dục theo UNESCO:



Từ cấu trúc của khái niệm năng lực cho thấy giáo dục định hướng phát triển năng lực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Những năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Năng lực hành động được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp các năng lực này.

Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ giới hạn trong tri thức và kỹ năng chuyên môn mà gồm những nhóm nội dung nhằm phát triển các lĩnh vực năng lực:

	Học nội dung chuyên môn
	Học phương pháp - chiến lược
	Học giao tiếp - Xã hội
	Học tự trải nghiệm - đánh giá

	Các tri thức chuyên môn (các khái niệm, phạm trù, quy luật, mối quan hệ…)

Các kỹ năng chuyên môn

- Úng dụng, đánh giá chuyên môn
	Lập kế hoạch học tập, kế hoạch làm việc

Các phương pháp nhận thức chung: Thu thập, xử lý, đánh giá, trình bày thông tin

- Các phương pháp chuyên môn
	Làm việc trong nhóm

Tạo điều kiện cho sự hiểu biết về phương diện xã hội

- Học cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết xung đột
	Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu

XD kế hoạch phát triển cá nhân

- Đánh giá, hình thành các chuẩn mực giá trị, đạo đức và văn hoá, lòng tự trọng ...

	Năng lực chuyên môn
	Năng lực phương pháp
	Năng lực xã hội
	Năng lực cá nhân


1.2. Nội dung và phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Nội dung và phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực

Nội dung dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ giới hạn trong tri thức và kỹ năng chuyên môn mà gồm những nhóm nội dung nhằm phát triển các lĩnh vực năng lực:

Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá HS về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ GV- HS theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học cần bổ sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp.

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá. Đánh giá kết quả học tập cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau.

Những nhóm năng lực then chốt: theo OECD Using Tools Interactively (Sử dụng công cụ một cách tương tác).
Tại sao: 

- Nhu cầu cập nhật công nghệ mới.
Sự cần thiết làm tương thích giữa công cụ với mục tiêu cá nhân
Nhu cầu tạo ra sự đối thoại chủ động với thế giới.
A - Sử dụng ngôn ngữ, biểu tượng và văn bản một cách sống động, linh hoạt 

B- Sử dụng kiến thức và thông tin một cách linh hoạt

Nhận biết và xác định điều mình chưa biết

Xác nhận, định xứ và truy cập các nguồn thông tin phù hợp ( bao gồm cả kiến thức và thông tin trong không gian ảo)

Đánh giá chất lượng, mức độ phù hợp, giá trị của thông tin cũng như nguồn của nó

Sắp xếp và tổ chức kiến thức và thông tin

C- Sử dụng công nghệ một cách phù hợp (linh hoạt) Interacting in Heterogeneous Groups (Tương tác qua lại trong nhóm đa dạng)

Tại sao: 

Cần có năng lực đối mặt với sự phức tạp của xã hội 

Tầm quan trọng của sự cảm thông

Tầm quan trọng của các năng lực xã hội

A- tạo mối quan hệ tốt với người khác

B-  cộng tác, làm việc nhóm

Khả năng trình bày ý tưởng và lắng nghe ý tưởng của người khác.
Hiểu được tiến trình thảo luận và tuân theo lịch trình làm việc (của nhóm). 

Khả năng xây dựng mối quan hệ tạm thời hoặc bền vững
Khả năng thương lượng

Khả năng ra quyết định cho phép dung hòa nhiều ý kiến khác biệt
( khả năng đưa ra quyết định tối ưu, dung hòa được đa số các ý kiến khác nhau.)

C- Quản lí và giải quyết xung đột

Acting Autonomously (Tự chủ trong hành động )

Tại sao?

Nhu cầu tự ý thức về bản thân và thiết lập mục tiêu sống trong thế giới phức tạp

Nhu cầu thực hiện quyền và nghĩa vụ 

Nhu cầu tìm hiểu môi trường sống và chức năng của nó

Năng lực nào?

A. Hành động với cái nhìn tổng thể

B. Tạo dựng và thực hiện các kế hoạch và dự án cá nhân

+ Thiết lập dự án và hoạch định mục tiêu

+ Xác định và đánh giá cả hai nguồn lực: nguồn lực đã có và nguồn lực mà dự án cần (thời gian và tiền bạc)

+ Xác định các mục đích ưu tiên

+ Cân bằng các nguồn lực cần thiết để đáp ứng được các mục tiêu đa dạng
+ Học từ những hoạt động đã qua nhằm đưa ra kết quả tương lai; 
+ Giám sát quá trình, đưa ra điều chỉnh khi các dự án không theo ý muốn
+ Bảo vệ và đòi hỏi quyền lợi, hứng thú, giới hạn và nhu cầu của bản thân.
C. Đấu tranh và đòi quyền, hứng thú, giới hạn và sự cần thiết

Tư tưởng cốt lõi của chương trình mới là hướng đến quá trình giáo dục hình thành năng lực chung, năng lực chuyên biệt để con người có thể phát triển, thích nghi với hoàn cảnh sống, học tập, làm việc luôn biến đổi trong cả cuộc đời.

Điều này sẽ làm thay đổi một cách căn bản trong toàn bộ hoạt động giáo dục phổ thông, từ nội dung, phương pháp đến cách thức đánh giá.

Về phương pháp, quá trình giáo dục được tổ chức bằng các hoạt động của chính người học, tạo cơ hội hình thành và thể hiện kiến thức, kỹ năng, thái độ. Phương pháp giáo dục mới sẽ gắn với chuẩn mới. Chuẩn giáo dục phổ thông được xem xét trên ba phương diện là phẩm chất, kỹ năng học tập phổ quát và kỹ năng thuộc các lĩnh vực học tập.

Về nội dung, giáo dục tích hợp được quán triệt, kết hợp với phân hóa sâu dần để có một chương trình giảm số đầu môn học bắt buộc, tăng các môn học, chủ đề tự chọn, giúp học sinh có vốn kiến thức rộng, gắn với thực tiễn và chuẩn bị tâm thế hướng nghiệp, hướng nghề.

Về phẩm chất, gồm các tiêu chí: Tình yêu gia đình, quê hương đất nước; nhân ái, khoan dung, quan hệ thân thiện với con người và môi trường tự nhiên; trung thực trong học tập và trong các mối quan hệ; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; tự chủ, tự tin và có tinh thần vượt khó; chấp hành pháp luật, nội quy, quy định nơi công cộng.

Năng lực chung gồm 7 kỹ năng: năng lực học tập chung, cơ bản; năng lực tư duy; năng lực thu thập (tìm kiếm, tổ chức, xử lý thông tin); năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực tự quản lý và phát triển bản thân.

Năng lực chuyên biệt gắn với các lĩnh vực học tập như ngôn ngữ, toán học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ, nghệ thuật, đạo đức- giáo dục công dân, giáo dục thể chất.

Với tiêu chuẩn mới, cách đánh giá cũng thay đổi. Trong đánh giá truyền thống, học sinh càng đạt được nhiều đơn vị kiến thức kỹ năng được coi là có kết quả cao hơn, trong khi đánh gia năng lực thì học sinh hoàn thành được nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn sẽ được coi là có năng lực cao hơn, tức là kết quả đánh giá phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cụ thể, bên cạnh việc thi cử, kiểm tra thì hệ hệ thống đánh giá mới còn có quan sát, làm báo cáo, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập.
1.3. Môi trường, vai trò của người giáo viên, vai trò của nhà quản lý trong hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Trong hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực, giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu. Với sự nhận thức đúng đắn, với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học và tổ chức hướng dẫn học sinh học tập tốt là những phẩm chất cần thiết của người giáo viên trong nhà trường.

Tri thức của giáo viên là những đặc điểm quan trọng trong công tác giáo dục. Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và đức tính thân mật. Bên cạch đó giáo viên phải phải có kỹ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kỹ năng sử dụng đồ dùng dạy học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời đại để phục vụ yêu cầu dạy học.

Giáo viên phải nắm vững yêu cầu nội dung giáo dục, nắm vững kiến thức và kỹ năng cần truyền đạt đến học sinh để thiết kế dẫn dắt học sinh đi từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều. Tài nghệ của giáo viên trong công tác giảng dạy cũng cần thiết không kém bất cứ một lĩnh vực sáng tạo nào khác. Công tác này có thể trở thành một hình thức sáng tạo nhất. Nếu người giáo viên khéo kéo phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh thì con người đang chịu tác động của giáo dục sẽ trở thành chủ thể của giáo dục. Quá trình học quan trọng hơn môn học, quá trình học tạo thói quen trí tuệ, kỹ năng phân tích vấn đề, khả năng tiếp thu, diễn đạt, tổ chức xử lý thông tin. Thói quen học tập là quan trọng trong giáo dục trung cấp, cao đẳng, đại học, thực tế kiến thức rất đa dạng và thay đổi theo thời gian vì vậy giảng dạy là khai thác và tận dụng nội lực của học sinh để họ sẽ tự học suốt đời.

Giáo viên hiện nay không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người hỗ trợ học sinh hướng dẫn tìm chọn và xử lý thông tin. Vị trí của nhà giáo không phải được xác định bằng sự độc quyền về thông tin và trí thức có tính đẳng cấp, mà bằng trí tuệ và sự từng trải của mình trong quá trình dẫn dắt học sinh tự học; giúp người học sẵn sàng tiếp thu khái niệm mới, tích cực thể hiện tương tác, trải nghiệm,…tăng cường hứng thú, tự tin, kích thích tư duy sáng tạo của người học.

Để làm được điều này đòi hỏi mỗi giáo viên phải có hiểu biết cơ bản về nội dung chương trình của lớp học, cấp học. Mạnh dạn đổi mới cách thiết kế và tổ chức lớp học trong đó các hoạt động thực hành cần được thực hiện thường xuyên. Chuyển quá trình thuyết giảng một cách hình thức, áp đặt của người dạy thành quá trình tự học, tự tìm tòi, khám phá của người học.

Trong quá trình dạy học trên lớp, giáo viên có thể thực hiện theo trình tự:

- Giúp học sinh nắm được mục tiêu nhiệm vụ học tập;

- Tự mình giải quyết nhiệm vụ học tập;

- Khi gặp khó khăn mới trao đổi với bạn (khi đó nhóm học tập hình thành một cách tự nhiên theo nhu cầu của chính các em).

- Các bạn trong nhóm trao đổi bài kiểm tra cho nhau, nói cho nhau kết quả, cách làm của mình.

- Báo cáo kết quả học tập trước lớp cho các bạn và cô giáo.

- Thực hiện nhiệm vụ học tập mới.

Trong khi học sinh học, giáo viên chọn vị trí thích hợp quan sát thái độ, cử chỉ nét mặt để phát hiện em nào gặp khó khăn, kịp thời có biện pháp giúp đỡ. Nếu nhiệm vụ học tập là vấn đề khó với đa số học sinh, giáo viên mới hướng dẫn chung với cả lớp. Để học sinh thuận lợi trong trao đổi, tương tác, việc kê bàn ghế cần bố trí phù hợp, nên kê theo nhóm, học sinh ngồi đối diện với nhau.

Với cách tổ chức dạy học như vậy, cách đánh giá học sinh cũng được chuyển trọng tâm từ đánh giá "kết thúc", đánh giá "tổng kết" sang đánh giá quá trình, đánh giá "tiến trình"; chuyển đánh giá "bằng điểm số" sang đánh giá"bằng nhận xét".

Việc đánh giá quá trình phát triển, đánh giá sự tiến bộ mới là đánh giá thiết thực và hiệu quả nhất cho sự phát triển của mỗi học sinh.

Điều này đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên quan sát, theo dõi cá nhân học sinh, nhóm học sinh trong quá trình học tập để có nhận định, động viên hoặc gợi ý, hỗ trợ kịp thời đối với từng việc làm, từng nhiệm vụ của mỗi cá nhân hoặc của cả nhóm học sinh.

Đồng thời giáo viên còn quan sát từng học sinh để kịp thời đưa ra những nhận định về một số biểu hiện của phẩm chất và năng lực của học sinh. Từ đó, động viên, khích lệ, giúp học sinh khắc phục khó khăn, phát huy ưu điểm và các tố chất riêng, sửa chữa khuyết điểm để ngày càng tiến bộ.

1.4. Đánh giá năng lực người học trong quá trình dạy học

1.4.1. Các tiêu chí đánh giá năng lực người học

Người có năng lực về một lĩnh vực hoạt động nào đó cần có đủ các dấu hiệu cơ bản sau:

- Có kiến thức, hiểu biết một cách có hệ thống hoặc chuyên sâu về lĩnh vực hoạt động đó

- Có khả năng tiến hành hoạt động đó hiệu quả và đạt kết quả phù hợp với mục đích (bao gồm xác định mục tiêu cụ thể, cách thức (phương pháp) thực hiện hành động, lựa chọn được các giải pháp phù hợp... và các điều kiện, phương tiện để đạt mục đích)

- Hành động có kết quả, ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong những điều kiện mới,  không quen thuộc

1.4.2. Đặc điểm của đánh giá năng lực người học
Đánh giá năng lực người học có xu hướng tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hoặc gắn với bối cảnh cụ thể. Nó cho phép người học chứng minh năng lực của họ trong một bối cảnh giả lập “đích thực”


Theo Ormiston: “Đánh giá xác thực kết quả học tập phản ánh các nhiệm vụ cụ thể và giải quyết những vấn đề được yêu cầu trong thực tế, bên ngoài nhà trường”.

Ví dụ: Mười cô bạn học cũ gặp nhau trong bữa ăn tối. Khi chia tay, mỗi người tặng lên má mỗi người khác một nụ hôn. Có bao  nhiêu nụ hôn tất cả?

(Gợi ý: A. 90; B. 100; C. 110; D. 120)

Những đặc trưng của đánh giá năng lực người học là:

+ Yêu cầu người học phải kiến tạo một sản phẩm

+ Đo lường cả quá trình thực hiện và cả sản phẩm của quá trình

+ Trình bày một vấn đề thực, trong thế giới thực, cho phép người học bộc lộ khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

+ Cho phép người học bộc lộ quá trình học tập và tư duy thông qua thực hiện bài thi

1.4.3. Các hình thức đánh giá năng lực người học

- Sản phẩm: bài luận, bài tập lớn, truyện ngắn, bài thơ, báo cáo khoa học, báo cáo thực hành, biểu đồ, biểu bảng theo chủ đề, băng hình ghi lại các hoạt động, danh mục sách tham khảo, đánh giá của bạn học, tự đánh giá của bản thân v.v..

- Dự án học tập: dự án thực hiện trong vài giờ hoặc 1, 2 tuần; giảng viên theo dõi quá trình người học thực hiện để đánh giá khả năng tự tìm kiếm và thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích chúng theo mục tiêu của dự án; đánh giá các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống như cam kết làm việc, lập kế hoạch, hợp tác, nhận xét, bình luận, giải quyết vấn đề, ra quyết định, trình bày...

- Trình diễn: Người học thực hiện một bài tập nghiên cứu, thu thập thông tin, viết bài luận để trình diễn; trình bày bằng lời trước những người quan tâm; và khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong trình diễn.

- Thực hiện (nhiệm vụ): Người học tiến hành thí nghiệm, đi khảo sát và viết báo cáo về kết quả chuyến khảo sát, phỏng vấn hoặc trao đổi thư từ với các chuyên gia và viết bài luận từ kết quả nghiên cứu; ghi lại tiến trình phát triển của một sự vật, hiện tượng, tổ chức một hoạt động (xemina, sinh hoạt câu lạc bộ, thảo luận nhóm, hội thảo...)

1.4.4. Các bước xây dựng kiểm tra đánh giá năng lực

- Bước 1. Xác định chuẩn - điều sinh viên cần và có thể thực hiện. Có các loại chuẩn:

+ Chuẩn nội dung: miêu tả những gì người học phải biết hoặc có thể làm được trên cơ sở một đơn vị nội dung của một môn học hoặc hai môn học gần nhau

+ Chuẩn quá trình: miêu tả những kĩ năng mà sinh viên phải rèn luyện để cải thiện quá trình học tập - đó là những kĩ năng cơ bản để áp dụng cho tất cả các môn học

(Ví dụ: Sinh viên có thể tìm được và đánh giá được những thông tin liên quan đến môn học)

+ Chuẩn giá trị: miêu tả những phẩm chất mà sinh viên cần rèn luyện trong quá trình học tập.

- Bước 2. Xác định nhiệm vụ

Nhiệm vụ là một bài tập được thiết kế để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã xác định ở bước 1 (chuẩn) và giải quyết những thách thức trong thực tế. Các kiểu nhiệm vụ:

+ Câu hỏi - bài tập ngắn

+ Bài tập lớn, truyện ngắn, bài thơ, báo cáo thí nghiệm, báo cáo khoa học...

- Bước 3. Xác định các tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ

+ Tiêu chí: là những chỉ báo/ chỉ số mô tả những dấu hiệu đặc trưng của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Một tiêu chí tốt phải đáp ứng các yêu cầu: 

· Được phát biểu rõ ràng, dễ hiểu

· Ngắn gọn

· Quan sát được

· Mô tả hành vi

- Bước 4. Xây dựng thang điểm

+ Thang điểm mô tả hoặc đưa ra các chỉ số thực hiện, chỉ từng mức độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng với các tiêu chí. 

+ Có hai loại phiếu đánh giá: phiếu đánh giá định tính và phiếu đánh giá định lượng

· Phiếu đánh giá định tính: cho phép đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nói chung, không đi sâu vào từng chi tiết. Phiếu đánh giá này giúp giảng viên chấm bài nhanh, phù hợp với các kỳ đánh giá tổng kết

· Phiếu đánh giá định lượng: Chia nhiệm vụ thành các bộ phận tách rời nhau, sinh viên định giá trị (bằng điểm số) cho những bộ phận đó. Phiếu đánh giá này mất thời gian hơn vì phải phân tích từng kĩ năng , từng đặc trưng khác nhau trong bài làm của sinh viên nhưng lại cho phép thu được nhiều thông tin phản hồi hơn phiếu đánh giá định tính.

2. Một số phương pháp dạy học hiệu quả

2.1. Phương pháp giải quyết vấn đề

Từ những năm 1960, GV đã làm quen với thuật ngữ "dạy học nêu vấn đề", nhưng cho đến nay vẫn chưa vận dụng thành thạo. Cho người cho rằng thuật ngữ "nêu vấn đề" có thể gây hiểu lầm là GV nêu ra vấn đề để HS giải quyết, do đó đề nghị thay "nêu vấn đề" bằng "gợi vấn đề". Thực ra, trước hết cần tập dượt cho HS khả năng phát hiện vấn đề từ một tình huống trong học tập hoặc trong thực tiễn. Đây là một khả năng có ý nghĩa rất quan trọng đối với một người và không phải dễ dàng mà có được. Mặt khác, sự thành đạt trong cuộc đời không chỉ tùy thuộc vào năng lực phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn mà bước quan trọng tiếp theo là giải quyết hợp lí những vấn đề được đặt ra. Vì vậy, ngày nay người ta có xu hướng dùng thuật ngữ "dạy học giải quyết vấn đề" hoặc "dạy học đặt và giải quyết vấn đề" hoặc "dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề".
2.1.1. Bản chất

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là PPDH trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là "tình huống gợi vấn đề" vì "Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề" (Rubinstein).

Tình huống có vấn đề (tình huống gợi vấn đề) là một tình huống gợi ra cho HS những khó khăn về lí luận hay thực hành mà họ thấy cần có khả năng vượt qua, nhưng không phải ngay tức khắc bằng một thuật giải, mà phải trải qua quá trình tích cực suy nghĩ, hoạt động để biến đổi đối tượng hoạt động hoặc điều chỉnh kiến thức sẵn có.

2.1.2. Quy trình thực hiện

Bước 1. Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề

Phát hiện vấn đề từ một tình huống gợi vấn đề

Giải thích và chính xác hóa tình huống (khi cần thiết) để hiểu đúng vấn đề được đặt ra

Phát biểu vấn đề và đặt mục tiêu giải quyết vấn đề đó [1]

Bước 2: Tìm giải pháp

Tìm cách giải quyết vấn đề, thường được thực hiện theo sơ đồ sau:
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Giải thích sơ đồ

· Phân tích vấn đề: làm rõ mối liên hệ giữa cái đã biết và cái cần tìm (dựa vào những tri thức đã học, liên tưởng tới kiến thức thích hợp)

· Hướng dẫn HS tìm chiến lược giải quyết vấn đề thông qua đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề. Cần thu thập, tổ chức dữ liệu, huy động tri thức;[2] sử dụng những phương pháp, kĩ thuật nhận thức, tìm đoán suy luận như hướng đích, quy lạ về quen, đặc biệt hóa, chuyển qua những trường hợp suy biến, tương tự hóa, khái quát hóa, xem xét những mối liên hệ phụ thuộc, suy xuôi, suy ngược tiến, suy ngược lùi,... Phương hướng đề xuất có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Kết quả của việc đề xuất và thực hiện hướng giải quyết vấn đề là hình thành được một giải pháp.

· Kiểm tra tính đúng đắn của giải pháp: Nếu giải pháp đúng thì kết thúc ngay, nếu không đúng thì lặp lại từ khâu phân tích vấn đề cho đến khi tìm được giải pháp đúng. Sau khi đã tìm ra một giải pháp, có thể tiếp tục tìm thêm những giải pháp khác, so sánh chúng với nhau để tìm ra giải pháp hợp lí nhất.[3]
Bước 3. Trình bày giải pháp
HS trình bày lại toàn bộ từ việc phát biểu vấn đề tới giải pháp. Nếu vấn đề là một đề bài cho sẵn thì có thể không cần phát biểu lại vấn đề.[4]
Bước 4. Nghiên cứu sâu giải pháp
· Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả

· Đề xuất những vấn đề mới có liên quan nhờ xét tương tự, khái quát hóa, lật ngược vấn đề,... và giải quyết nếu có thể.[5]
Chú thích: 

1.  Xác định, nhận dạng vấn đề/tình huống

2. Thu thập thông tin có liên quan đến vấn đề/tình huống đặt ra

3. - Liệt kê các cách giải quyết có thể có;
- Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết (tích cực, hạn chế, cảm xúc, giá trị) ;
- So sánh kết quả các cách giải quyết;
- Lựa chọn cách giải quyết tối ưu;

4. Thực hiện theo cách giải quyết đã lựa chọn;
5. Rút kinh nghiệm cho việc giải quyết những vấn đề, tình huống khác.
2.1.3.  Ưu điểm

Phương pháp này góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho HS. Trên cơ sở sử dụng vốn kiến thức và kinh nghiệm đã có HS sẽ xem xét, đánh giá, thấy được vấn đề cần giải quyết.

Đây là phương pháp phát triển được khả năng tìm tòi, xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong khi phát hiện và giải quyết vấn đề, HS sẽ huy động được tri thức và khả năng cá nhân, khả năng hợp tác, trao đổi, thảo luận với bạn bè để tìm ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Thông qua việc giải quyết vấn đề, HS được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thực ("giải quyết vấn đề" không còn chỉ thuộc phạm trù phương pháp mà đã trở thành một mục đích dạy học, được cụ thể hóa thành một mục tiêu là phát triển năng lực giải quyết vấn đề, một năng lực có vị trí hàng đầu để con người thích ứng được với sự phát triển của xã hội)

2.1.4. Hạn chế

Phương pháp này đòi hỏi GV phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, phải có năng lực sư phạm tốt mới suy nghĩ để tạo ra được nhiều tình huống gợi vấn đề và hướng dẫn tìm tòi để phát hiện và giải quyết vấn đề.

Việc tổ chức tiết học hoặc một phần của tiết học theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn so với các phương pháp thông thường. Hơn nữa, theo Lecne: "Chỉ có một số tri thức và phương pháp hoạt động nhất định, được lựa chọn khéo léo và có cơ sở mới trở thành đối tượng của dạy học nêu vấn đề".

2.1.5. Một số lưu ý

Lecne khẳng định rằng: "Số tri thức và kĩ năng được HS thu lượm trong quá trình dạy học nêu vấn đề sẽ giúp hình thành những cấu trúc đặc biệt của tư duy. Nhờ những tri thức đó, tất cả những tri thức khác mà HS đã lĩnh hội không phải trực tiếp bằng những PPDH nêu vấn đề, sẽ được chủ thể chỉnh đốn lại, cấu trúc lại". Do đó, không nên yêu cầu HS tự khám phá tất cả các tri thức quy định trong chương trình.

Cho HS phát hiện và giải quyết vấn đề đối với một bộ phận nội dung học tập, có thể có sự giúp đỡ của GV với mức độ nhiều ít khác nhau. HS được học không chỉ ở kết quả mà điều quan trọng hơn là cả quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề.
HS chỉnh đốn lại, cấu trúc lại cách nhìn đối với bộ phận tri thức còn lại mà họ đã lĩnh hội không phải bằng con đường phát hiện và giải quyết vấn đề, thậm chí có thể cũng không phải nghe GV thuyết trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Tỉ trọng các vấn đề người học phát hiện và giải quyết vấn đề so với chương trình tùy thuộc vào đặc điểm của môn học, vào đối tượng HS và hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên, phương hướng chung là: Tỉ trọng phần nội dung được dạy theo cách để phát hiện và giải quyết vấn đề không choán hết toàn bộ môn học những cũng phải đủ để người học biết cách thức, có kĩ năng giải quyết vấn đề và có khả năng cấu trúc lại tri thức, biết nhìn toàn bộ nội dung còn lại dưới dạng đang trong quá trình hình thành và phát triển theo cách phát hiện và giải quyết vấn đề.

Các vấn đề/ tình huống đưa ra để HS xử lí, giải quyết cần thoả mãn các yêu cầu sau:

· Phù hợp với chủ đề bài học

· Phù hợp với trình độ nhận thức của HS

· Vấn đề/ tình huống phải gần gũi với cuộc sống thực của HS

· Vấn đề/ tình huống có thể diễn tả bằng kênh chữ hoặc kênh hình, hoặc kết hợp cả hai kênh chữ và kênh hình hay qua tiểu phẩm đóng vai của HS

· Vấn đề/ tình huống cần có độ dài vừa phải

· Vấn đề/ tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn cần giải quyết, gợi ra cho HS nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết vấn đề.

Tổ chức cho HS giải quyết, xử lí vấn đề/ tình huống cần chú ý:

· Các nhóm HS có thể giải quyết cùng một vấn đề/ tình huống hoặc các vấn đề/ tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động.

· HS cần xác định rõ vấn đề trước khi đi vào giải quyết vấn đề.

· Cần sử dụng phương pháp động não để HS liệt kê các cách giải quyết có thể có.

· Cách giải quyết tối ưu đối với mỗi HS có thể giống hoặc khác nhau.

GV cần tìm hiểu đúng cách tạo tình huống gợi vấn đề và tận dụng các cơ hội để tạo ra tình huống đó, đồng thời tạo điều kiện để HS tự lực giải quyết vấn đề. Một số cách thông dụng để tạo tình huống gợi vấn đề là:

· Dự đoán nhớ nhận xét trực quan, thực hành hoặc hoạt động thực tiễn

· Lật ngược vấn đề

· Xét tương tự

· Khái quát hóa

· Khai thác kiến thức cũ, đặt vấn đề dẫn đến kiến thức mới

· Giải bài tập mà chưa biết thuật giải trực tiếp

· Tìm sai lầm trong lời giải

· Phát hiện nguyên nhân sai lầm và sửa chữa sai lầm.

Trong dạy học, các cơ hội như vậy rất nhiều, do đó PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề có khả năng được áp dụng rộng rãi trong dạy học nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS.

Xem thêm: Tạo tình huống có vấn đề trong dạy học môn Toán

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề có thể áp dụng trong các giai đoạn của quá trình dạy học: hình thành kiến thức mới, củng cố kiến thức và kĩ năng, vận dụng kiến thức. Phương pháp này cần hướng tới mọi đối tượng HS chứ không chỉ áp dụng riêng cho HS khá giỏi.

2.1.6. Bốn mức độ dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
	Mức độ
	Tổ chức và thực hiện hoạt động của GV và HS

	
	Tạo tình huống
	Phát hiện vấn đề
	Tìm giải pháp
	Thực hiện giải pháp
	Kết luận, phát triển vấn đề

	1
	
	GV đặt vấn đề
	GV nêu cách GQVĐ
	HS thực hiện, GV hướng dẫn
	GV đánh giá kết quả làm việc của HS

	2
	
	GV nêu vấn đề
	GV gợi ý để HS tìm ra cách GQVĐ
	HS thực hiện, GV giúp đỡ khi cần
	GV và HS cùng đánh giá

	3
	GV cung cấp thông tin tạo tình huống
	HS phát hiện, nhận dạng, phát biểu vấn đề nảy sinh cần giải quyết.
	HS tự lực đề xuất các giả thuyết và lựa chọn các giải pháp
	HS thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề
	GV và HS cùng đánh giá

	4
	HS tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc của cộng đồng
	HS lựa chọn vấn đề giải quyết
	HS tự đề xuất ra giả thuyết, xây dựng kế hoạch giải
	HS thực hiện kế hoạch giải
	HS tự đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc GQVĐ


Phần đông GV chúng ta mới vận dụng dạy học đặt - giải quyết vấn đề ở mức 1 và 2. Phải phấn đấu để trong nhiều trường hợp có thể đạt tới mức 3 và 4, từ đó làm cho dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trở thành phổ biến.

2.2. Hướng dẫn học tập thông qua hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá và là hoạt động tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp. Nó có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm tạo môi trường cho người học, gắn lý thuyết với thực hành, thống nhất giữa nhận thức với hành động và có cơ hội trải nghiệm hành vi ứng xử của mình.

2.2.1.  Ý nghĩa

- Góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển các kỹ năng, hành vi, giáo dục tình cảm, niềm tin ở người học, đặc biệt là giúp người học hình thành và phát triển kỹ năng sống để thích ứng với môi trường sống luôn luôn biến đổi, tạo cơ sở cho sự phát triển nhân cách học sinh một cách toàn diện đáp ứng với yêu cầu của xã hội.


- Giúp nhà trường và người giáo viên phát triển các chương trình giáo dục, tạo môi trường văn hoá giáo dục trong trường học, xây dựng văn hoá nhà trường, môi trường thân thiện trong nhà trường.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm thực hiện các mặt giáo dục trong nhà trường.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạolà bộ phận hữu cơ trong quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông.
- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là bộ phận không thể thiếu được trong kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Tạo sự thống nhất giữa giáo dục và dạy học, giữa giáo dục trong nhà trường và giáo dục ngoài nhà trường, giữa thời gian trong năm học và thời gian hè.

- Thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giúp nhà trường huy động các nguồn lực để giáo dục học sinh về mọi mặt, nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là môi trường hoạt động của người học hình thành và phát triển nhân cách.

2.2.2. Các yêu cầu khi tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

· Nắm vững mục tiêu của hoạt động trải nghiệm sáng tạo

* Mục tiêu về tri thức
Giúp học sinh có tri thức hiểu biết về các giá trị truyền thống của dân tộc cũng như những giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố, mở rộng kiến thức đã học trên lớp; có ý thức về quyền và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; có ý thức về định hướng nghề nghiệp, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của cá nhân và yêu cầu phát triển ngành nghề trong xã hội.

* Mục tiêu về kỹ năng

Rèn luyện các kĩ năng cơ bản trên cơ sở đó phát triển một số năng lực chủ yếu như: Năng lực tự hoàn thiện, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng kiên định, năng lực hoạt động chính trị - xã hội, năng lực tổ chức quản lí, năng lực hợp tác nhằm giúp học sinh sống một cách an toàn, khoẻ mạnh, thích ứng với cuộc sống không ngừng biến đổi.

* Mục tiêu về thái độ

Biết tỏ thái độ trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân; đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của bản thân và của người khác (để tự hoàn thiện mình); biết cảm thụ và đánh giá cái đẹp trong cuộc sống.

- Hiểu được bản chất của tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường THPT:

Hoạt động trải nghiệm sáng tạolà hoạt động của người học, do người học, vì người học, được tổ chức theo mục tiêu, nội dung, chương trình dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp hay nhà sư phạm. Bản chất của hoạt động này là thông qua tổ chức các loại hình hoạt động, các mối quan hệ nhiều mặt, nhằm giúp người học chuyển hoá một cách tự giác tri thức thành niềm tin, kiến thức thành hành động, biến yêu cầu của nhà trường, của nhà sư phạm thành chương trình hành động của tập thể lớp học sinh và của cá nhân học sinh, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Tạo cơ hội cho học sinh thể nghiệm tri thức, thái độ, quan điểm và hành vi ứng xử của mình trong một môi trường an toàn, thân thiện có định hướng giáo dục.

- Hiểu được đặc điểm cơ bản của hoạt động trải nghiệm sáng tạo:
+ Nội dung hoạt động được tiến hành theo chủ đề của từng cấp học khác nhau, đòi hỏi người tham gia phải tự giác, tích cực chủ động tham gia vào quá trình hoạt động mới có hiệu quả. Các hoạt động được kết nối với nhau theo một chương trình hoạt động và được thể hiện thông qua kịch bản. Sự thành công của kịch bản lại phụ thuộc vào người dẫn chương trình và tính tích cực của người tham gia.Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động khá đa dạng và phong phú, nhằm tạo hứng thú cho người học và hướng vào người học.

+ Hoạt động trải nghiệm sáng tạokhông được coi là môn học, kết quả hoạt động trong một số trường hợp cụ thể không được đánh giá một cách riêng biệt trên từng cá nhân học sinh mà đánh giá mang tính chất nhóm, lớp nhiều hơn do đó nó cũng có ảnh hưởng không tốt tới việc ràng buộc người tham gia hoạt động, nếu như học sinh không hiểu hết được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó. Bởi cái được của hoạt động trải nghiệm sáng tạođối với học sinh đó là sự trưởng thành về mặt nhân cách chứ không phải là điểm số. Hơn nữa hoạt động trải nghiệm sáng tạo đòi hỏi nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị của giáo viên và học sinh trong đó giáo viên, phụ huynh học sinh và bản thân học sinh có thói quen chỉ quan tâm đến hoạt động học tập là cơ bản vì vậy để tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạotrải nghiệm sáng tạo đòi hỏi giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh phải có nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạođối với sự hình thành phát triển nhân cách học sinh đồng thời phải có nghệ thuật thu hút các đối tượng tham gia hoạt động và phải tạo môi trường, tạo cơ hội cho người học có được sự thành công khi tham gia hoạt động giáo dục.

- Nắm vững nội dung, chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông:
Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạoở trường trung học cơ sở được tiến hành theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề gồm nhiều nội dung chia nhỏ, chủ đề lớn được thiết kế cho cả ba khối lớp, nhưng mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt động ở các khối lớp là không giống nhau mà được thiết kế theo cấu trúc đồng tâm theo đường xoáy trôn ốc với mục tiêu, nội dung hoạt động ngày một nâng cao dần. Nội dung hoạt động được thiết kế mang tính hệ thống, tính kế thừa, những kết quả hoạt động trải nghiệm sáng tạoở lớp trước là cơ sở, là tiền đề để tiến hành hoạt động trải nghiệm sáng tạoở lớp sau, đồng thời những nội dung hoạt động ở lớp sau nhằm củng cố các kết quả ở lớp dưới.

Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo không đơn thuần là một nội dung giáo dục mà được tích hợp từ nhiều nội dung khác nhau: Giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống tôn sư trọng đạo, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục quyền,bổn phận, giáo dục giới tính, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục sức khoẻ sinh sản, giáo dục môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức trách nhiệm của người công dân đối với đát nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá vv... Các nội dung trên được tích hợp lồng ghép trong nội dung hoạt động mặc dù tên hoạt động có thể chỉ lấy tên một nội dung cụ thể. Vì vậy, giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạocó nhiệm vụ phải căn cứ vào chủ đề, lựa chọn nội dung hoạt động chính và các nội dung giáo dục cần tích hợp để tổ chức hoạt động cho học sinh.

Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được truyền tải qua kế hoạch hoạt động và kịch bản hoạt động, vì vậy khi xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo phải thể hiện được những nội dung cơ bản của hoạt động, thể hiện ý tưởng sư phạm và mục tiêu cần đạt được của hoạt động. Kế hoạch hoạt động được thực thi qua kịch bản, nhưng sự thành công của kịch bản lại phụ thuộc vào vai trò của người dẫn chương trình, do đó để nội dung hoạt động thực sự đi vào thực tiến hoạt động thì vai trò của người dẫn chương trình và người tổ chức rất quan trọng vì họ góp phần không nhỏ vào sự thành công của hoạt động. Do đó, giáo viên chủ nhiệm lớp hay nhà sư phạm cần quan tâm đến bồi dưỡng năng lực tổ chức, năng lực điều khiển hoạt động cho học sinh.
Nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây: Hoạt động gắn liền với nội dung văn hoá trong nhà trường, hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, nghệ thuật, các hoạt động xã hội - chính trị, lao động nghề nghiệp, các vấn đề về tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình, các vấn đề về giữ gìn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, phòng chống các tệ nạn xã hội, các vấn đề về vai trò của thanh niên trong xây dựng đất nước ở thời kỳ CNH, HĐH, các vấn đề về hoà bình hữu nghị, giáo dục hướng nghiệp, vv...

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là môi trường hoạt động của người học, nó có cơ cấu, nội dung,mục tiêu,phương tiện tương đối khách quan đối với người học vì vậy nó có trở thành hoạt động của người học hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Động cơ hoạt động, điều kiện hoạt động, môi trường hoạt động, vai trò cố vấn của giáo viên và năng lực tự tổ chức của học sinh, v.v...

Phân biệt môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới:

	Đặc trưng
	Môn học
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

	Mục đích chính
	Hình thành và phát triển hệ thống tri thức khoa học, năng lực nhận thức và hành động của học sinh.
	Hình thành và phát triển những phẩm chất, tư tưởng, ý chí, tình cảm, giá trị, kỹ năng sống và những năng lực chung cần có ở con người trong xã hội hiện đại.

	Nội dung
	- Kiến thức khoa học, nội dung gắn với các lĩnh vực chuyên môn.

- Được thiết kế thành các phần chương, bài, có mối liên hệ lôgic chặt chẽ hoặc các mô đune tương đối hoàn chỉnh.
	- Kiến thức thực tiễn gắn bó với đời sống, địa phương, cộng đồng, đất nước, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học; dễ vận dụng vào thực tế.

- Được thiết kế thành các chủ điểm mang tính mở, không yêu cầu mối liên hệ chặt chẽ giữa các chủ điểm


	Hình thức tổ chức
	- Đa dạng, có quy trình chặt chẽ, hạn chế về không gian, thời gian, quy mô và đối tượng tham gia,...

- Học sinh ít cơ hội trải nghiệm cá nhân.

- Người chỉ đạo, tổ chức hoạt động học tập chủ yếu là giáo viên.
	- Đa dạng, phong phú, mềm dẻo, linh hoạt, mở về không gian, thời gian, quy mô, đối tượng và số lượng,..

- Học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm cá nhân.

- Có nhiều lực lượng tham gia chỉ đạo, tổ chức các hoạt động trải nghiệm với các mức độ khác nhau (giáo viên, phụ huynh, nhà hoạt động xã hội, chính quyền, doanh nghiệp,...).

	Tương tác, 
phương pháp
	- Chủ yếu là thầy - trò.

- Thầy chỉ đạo, hướng dẫn, trò hoạt động là chính.
	- Đa chiều.

- Học sinh tự hoạt động, trải nghiệm là chính.

	Kiểm tra, đánh giá
	- Nhấn mạnh đến năng lực tư duy.

- Theo chuẩn chung.

- Thường đánh giá kết quả đạt được bằng điểm số.
	- Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, năng lực thực hiện, tính trải nghiệm.

- Theo những yêu cầu riêng, mang tính cá biệt hoá, phân hoá.

- Thường đánh giá kết quả đạt được bằng nhận xét.


So sánh sự khác nhau giữa hoạt động dạy học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo (hoạt động giáo dục), giữa phương pháp trải nghiệm trong dạy học và trong giáo dục: 

	
	Hoạt động dạy học
	Hoạt động TNST

	Mục đích
	Nhằm chủ yếu hình thành:

Năng lực trí tuệ, kỹ năng trí tuệ
	Nhằm chủ yếu hình thành:

Phẩm chất nhân cách, giá trị, kỹ năng sống

	Chức năng nhiệm vụ
	Chức năng trội: chủ yếu nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục trí tuệ. 

Có thế mạnh về mặt phát triển trí tuệ, nhận thức: hình thành các biểu tượng, khái niệm, định luật, lý thuyết, các kỹ năng, kỹ xảo...
	Chức năng trội: chủ yếu nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục Đạo đức, thẩm mĩ, sức khoẻ, lao động... 

Có thế mạnh về mặt xúc cảm, thái độ: hình thành niềm tin, chuẩn mực, lý tưởng, động cơ, nguyên tắc hành vi, lối sống.

	Đối tượng
	Hệ thống khái niệm

Hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo được quy định chặt chẽ, phù hợp lô gíc nhận thức, tuân theo một chương trình, kế hoạch dạy học nhằm đạt được một mục tiêu giáo dục xác định.
	Hệ thống giá trị, chuẩn mực

Hệ thống các chuẩn mực xã hội (các định hướng giá trị về đạo đức, văn hoá thẩm mĩ...), có tính không chắc chắn, chủ yếu dựa theo nhu cầu xã hội, nguyện vọng và hứng thú của đối tượng.

	Lĩnh vực
	Môn học/khoa học
	Chủ đề, chủ điểm, nội dung giáo dục (nghĩa hẹp) đa dạng phong phú

	Cơ chế hình thành
	Con đường nghiên cứu khoa học, logic cao
	Tác động vào cảm xúc, nhiều khi phi logic

	Thời gian
	Chiếm lĩnh nhanh hơn
	Lâu dài hơn, bền bỉ hơn

	Hình thức 

chủ yếu
	Lớp/bài

Hệ thống bài lên lớp (theo thời khoá biểu), xemina, thực hành, thí nghiệm…
	Nhóm/nội dung GD

Các sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội, tham quan, lao động công ích, các sinh hoạt thường nhật …

	Không gian
	Phòng học là chủ yếu
	Ngoài lớp học thông thường, trong nhà máy, trong cuộc sống XH….

	Phương thức
	Truyền đạt, phân tích, giảng giải…

Hình thức: chủ yếu cá nhân
	Trải nghiệm, biểu diễn, chiêm nghiệm…

Hình thức: chủ yếu HĐ tập thể

	Mục đích trải nghiệm
	Chủ động chiếm lĩnh kiến thức, lý luận thông qua việc giải quyết nhiệm vụ của thực tiễn
	Chủ động chiếm lĩnh kiến thức, tích lũy kinh nghiệm quan hệ, hoạt động, ứng xử, giải quyết vấn đề… để thích ứng với sự đa dạng của cuộc sống luôn vận động

	Kiểm tra,

đánh giá
	Chủ yếu đánh giá các kiến thức khoa học học được đã được vận dụng như thế nào vào thực tiễn.

Thường sử dụng đánh giá định lượng
	Nhấn mạnh đến kinh nghiệm, thái độ thực hiện, tính trải nghiệm, cảm xúc, giá trị, niềm tin, thói quen…

Thường sử dụng đánh giá định tính.

	Quản lý
	Người lãnh đạo quá trình dạy học chủ yếu là giáo viên bộ môn.

Quản lí theo chương trình môn học, thi cử.
	Người lãnh đạo là đại diện của tập thể học sinh, đoàn thể và gia đình, của giáo viên chủ nhiệm/ giáo dục viên…

Quản lí theo chương trình hoạt động của tập thể.

	Mục đích
	Nhằm chủ yếu hình thành:

Năng lực trí tuệ, kỹ năng trí tuệ
	Nhằm chủ yếu hình thành:

Phẩm chất nhân cách, giá trị, kỹ năng sống


2.2.3. Các bước tổ chức một hoạt động trải nghiệm sáng tạo

HĐTNST về cơ bản mang tính chất của hoạt động tập thể trên tinh thần tự chủ nhằm phát triển khả năng sáng tạo và cá tính riêng của mỗi cá nhân trong tập thể. Thông qua HĐTNST hình thành những năng lực, kỹ năng sống, phẩm chất tốt đẹp của học sinh. Chính vì thế, để tổ chức HĐTNST. Mỗi giáo viên phải giúp đỡ, hỗ trợ các em thực hiện đầy đủ các bước cơ bản sau:

Bước 1. Xây dựng ý tưởng;

Bước 2. Xây dựng kế hoạch;

Bước 3. Công tác chuẩn bị thực hiện;

Bước 4. Tổ chức thực hiện;

Bước 5. Đánh giá kết quả thực hiện.

Việc các em được tham gia đầy đủ vào từng bước sẽ giúp hình thành và rèn luyện các phẩm chất năng lực cần thiết: năng lực tổ chức, năng lực giao tiếp, tự giải quyết vấn đề... Do đó, giáo viên không nên coi nhẹ một bước nào, cụ thể:

Bước 1: Giúp học sinh xây dựng ý tưởng

Ví dụ: Kết thúc hoạt động tháng 10, chuẩn bị cho hoạt động của tháng 11, giáo viên có thể gợi ý bằng nhiều cách để học sinh xây dựng ý tưởng như sau:

Theo các em, tháng 11 có ngày lễ nào lớn nhất? (20/11). Vậy các em có suy nghĩ gì về ngày đó? Học sinh sẽ trả lời nhiều ý khác nhau. Trên cơ sở đó, giáo viên sẽ hướng cho học sinh thực hiện một hoạt động có ý nghĩa để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bước 2: Học sinh phải định hình những công việc cần làm làm là gì? Tổ chức ở đâu? Những ai thực hiện? Cần có sự giúp đỡ của ai ở trong hoặc ngoài nhà trường? Cần những gì về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng... để thực hiện? Lúc này, vai trò của Hội đồng tự quản lớp được phát huy. Các em vừa là người thu thập và xử lý thông tin, phân tích tình hình và tổ chức lớp để bàn bạc đi đến thống nhất nội dung công việc cần làm.

Ở bước này, đối với học sinh lớp Một, lớp Hai, giáo viên có thể ghi chép giúp học sinh kế hoạch, đối với học sinh lớp Ba, Bốn và Năm, giáo viên nên để học sinh tự ghi chép. Tùy theo, các em có thể viết trong vở theo trình tự về nội dung, hình thức, công tác chuẩn bị, thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia... hoặc các em xây dựng bằng sơ đồ, bảng biểu... Như vậy, ngay từ hoạt động này, các em được bộc lộ nhiều khả năng: Ngôn ngữ, giao tiếp, phân tích, phán đoán, lắng nghe, cách trình bày, tổng hợp, tính toán... Đó là cái đích mà giáo viên đang rất cần ở các em. Vì thế, phát huy vài trò của học sinh từ bước 2 là quan trọng để các em làm tốt các bước tiếp theo.

Bước 3: Trong quá trình học sinh thực hiện bước này, giáo viên cần theo dõi, giúp đỡ học sinh việc chuẩn bị thực sự phải an toàn về mọi mặt: Sức khỏe, tác phong, lời nói, ăn mặc, đồ dùng, dụng cụ... phục vụ cho hoạt động. Đặc biệt giáo viên có thể tập huấn, hướng dẫn cho các em các kĩ năng nền cần thiết: cách ghi chép, phỏng vấn hoặc dự đoán tình huống nảy sinh khi thực hiện, cách giải quyết...

Bước 4: Học sinh tiến hành thực hiện công việc. Trong quá trình các em thực hiện, giáo viên cần giúp đỡ và theo dõi. GV cần quan tâm đến những tình huống nảy sinh và sự sáng tạo trong cách giải quyết của các em. Điều này giúp giáo viên có thể đánh giá đúng những phẩm chất năng lực của các em.

Bước 5:  Đây là bước cuối cùng của hoạt động, học sinh tự đánh giá lại quá trình hoạt động. Hội đồng tự quản duy trì trực tiếp hoặc học sinh tự viết ra giấy, sau đó Hội đồng tự quản tổng hợp lại các ý kiến.

Nội dung đánh giá phải được tổng hợp lại từ việc xây dựng ý tưởng đến tất cả các bước tổ chức thực hiện; kết quả công việc và ý nghĩa của nó; những bài học kinh nghiệm về mọi mặt; những sáng kiến mới nào có thể áp dụng trên lớp học hoặc hoạt động ngoài lớp học tiếp theo... Thông qua đây, giúp học sinh sẽ có khả năng tư duy sâu hơn; việc giao tiếp được mạnh dạn, tự tin; ý thức trách nhiệm của các em được bộc lộ.

CHU TRÌNH HỌC QUA TRÀI NGHIỆM
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2.3. Hướng dẫn học tập kiến tạo

Bài học kiến tạo đương nhiên là bài học, tức là đơn vị nội dung của dạy học, tương ứng với sự lĩnh hội một khái niệm, nguyên lí, kĩ năng hay giá trị cơ bản. Tuy nhiên nó là bài học được thiết kế và thực hiện theo lí thuyết kiến tạo. Khi đó bài học kiến tạo có những đặc trưng khác biệt và có thể định nghĩa khái niệm này như sau: Bài học kiến tạo là kiểu bài học được thiết kế và tiến hành theo những nguyên tắc và bản chất của học tập kiến tạo, trong đó những hoạt động giảng dạy và học tập đảm bảo được môi trường học tập mang tính chủ động, quá trình học được định hướng theo chiến lược kiến tạo và quá trình dạy có chức năng khuyến khích, chỉ dẫn và tập trung vào người học.

Nói cách khác, bài học kiến tạo là kiểu bài học có chức năng tích cực hóa người học và quá trình học tập, định hướng người học vào hoạt động tìm tòi, suy ngẫm, chủ động khai thác, tiếp nhận, đánh giá thông tin và xử lí các sự kiện, tình huống, tự giác với quá trình học tập của mình. Bài học kiến tạo đồng nghĩa với bài học tích cực hóa người học và tích cực hóa bằng con đường khuyến khích người học nỗ lực tìm tòi bằng chính hoạt động của mình.

2.3.1.  Những nguyên tắc của bài học kiến tạo

· Đảm bảo tập trung vào hoạt động của người học

Bài học kiến tạo thực chất là bài học tích cực hóa người học, phát huy tính tích cực học tập, làm cho người học hoạt động chủ động hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Vì thế toàn bộ những yếu tố của bài học kiến tạo đều tập trung vào hoạt động của người học, xem đó là động lực của dạy học. Mặt khác trong bài học kiến tạo, những hành động dạy học của nhà giáo đều phải dựa vào hoạt động của người học vì chỉ có duy nhất người học mới học được những gì họ muốn và họ cần, không ai học thay họ được.

· Đảm bảo định hướng việc học vào tìm tòi, phát hiện, suy ngẫm

Bài học kiến tạo dạy người ta cách tự mình giành lấy học vấn mình cần. Cách đó chính là tìm tòi, phát hiện, suy ngẫm trước mọi sự cần học theo phong cách khoa học. Bản chất của học tập là tìm tòi, phát hiện thế giới thông qua thế giới quan của mình. Nguyên tắc hướng việc học vào tìm tòi, phát hiện là nguyên tắc sống còn của bài học kiến tạo. Vì nó đảm bảo tính sáng tạo của học tập, chứ không phải là lặp lại kinh nghiệm và tiền lệ, tức là phát triển kinh nghiệm theo lối của mình (Dewey).

· Đảm bảo phát huy tính chủ động của người học

Nguyên tắc này đòi hỏi những gì học sinh thực hiện là chủ động, tự giác với nhu cầu và khát vọng bên trong chứ không do áp lực từ bên ngoài. Tức là bài học kiến tạo phải có sức cuốn hút, khiến cho học sinh muốn học, học tự giác và say mê, với động cơ là lĩnh hội nội dung học tập một cách tốt nhất. Vì thế học tập kiến tạo cũng là kiểu học hiệu quả nhất để phát triển kĩ năng học tập và năng lực tự học.

· Đảm bảo khuyến khích tư duy phân kì (tư duy đa phương án)

Nguyên tắc này đòi hỏi BHKT ưu tiên cho việc phát triển tư duy đa phương án để huy động tối đa hoạt động trí tuệ, khai thác mọi phong cách học tập khác nhau (ví dụ như 8 phong cách học tập tương ứng với 8 dạng trí tuệ mà H. Gardner đề nghị là trí tuệ hướng nội, trí tuệ hướng ngoại, trí tuệ tự nhiên, trí tuệ ngôn ngữ, trí tuệ âm nhạc, trí tuệ logic-toán, trí tuệ không gian, trí tuệ vận động). Tư duy đa phương án có đặc trưng là không duy nhất thừa nhận chỉ một cách nghĩ, một cách làm, một cách cảm nhận mà luôn hướng đến những giải pháp đa dạng, giàu tính sáng tạo.

· Đảm bảo việc tôn trọng những sự kiện và bằng chứng thực tế

Nguyên tắc này xác nhận học tập kiến tạo không khác gì nghiên cứu khoa học, luôn dựa vào sự kiện, bằng chứng thực tế và những lập luận logic bằng tư duy biện chứng. Bài học kiến tạo hạn chế lối học vẹt, cách nghĩ theo lối mòn, theo tiền lệ và tư biện, khuyến khích tính sáng tạo và khai thác những bằng chứng thực chứng, hướng dẫn cách học tập theo các chiến lược nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Do đó trong giáo dục khoa học thì bài học kiến tạo thường dựa vào thực nghiệm khoa học.

· Đảm bảo tạo ra được môi trường học tập kiến tạo

Bài học kiến tạo cuối cùng phải đảm bảo tạo ra môi trường học tập kiến tạo là cái nền chung diễn ra quá trình học tập. Những đặc trưng của môi trường học tập kiến tạo gồm:

- Có tính mở và linh hoạt về không gian và quản lí

- Có quan hệ tham gia và hợp tác mạnh mẽ

- Giàu thông tin và đa tương tác

- Có tính nhân văn và giàu cảm xúc

- Có tính vấn đề và khuyến khích học tập chủ động

2.3.2. Những qui tắc của bài học kiến tạo môn Khoa học

· Giáo viên không làm thay học sinh

Trong việc học không có cái gì giáo viên được phép làm hộ học sinh mà chỉ có trách nhiệm giúp đỡ, khuyến khích các em tự làm. Đó là qui tắc để dần tạo ra tâm thế chủ động, phát huy tính tích cực và ý thức trách nhiệm của học sinh, đồng thời là biện pháp thể hiện sự tôn trọng học sinh.

· Huy động được nỗ lực của cả cá nhân lẫn của nhóm hay lớp

Qui tắc này đòi hỏi cân bằng giữa cá nhân hóa, phân hóa và chỉ dẫn đồng loạt trong dạy học, không coi nhẹ bên nào. Giáo viên phải thông qua nỗ lực của từng em học sinh mà khuyến khích cả nhóm hay cả lớp. Ngược lại giáo viên phải thông qua ảnh hưởng của cả nhóm hoặc lớp mà tác động đến từng học sinh trong quá trình dạy học.

· Tạo nhiều cơ hội hoạt động cho học sinh

Qui tắc này được thực hiện ngay từ thiết kế bài học, đặc biệt khâu thiết kế hoạt động của người học và phương pháp, phương tiện dạy học và học liệu. Khi có nhiều cơ hội hoạt động thì học sinh dễ lựa chọn cách làm, không làm cách này thì làm cách kia, cách này không hợp thì làm cách khác, không làm được việc này thì làm việc kia. Như vậy các em không có cơ hội ngồi yên một cách thụ động mà luôn có có thể tham gia vào quá trình học tập.

· Tiến trình dạy học linh hoạt

Qui tắc này tránh việc học bị gò ép vào một khuôn khổ hay hình mẫu nhất định mà khuyến khích những ý tưởng hay cách làm mới, không lặp lại tiền lệ và thói quen, phát triển kĩ năng học tập hiệu quả theo hướng tìm tòi, phát hiện, nghiên cứu và sáng tạo. Khi tiến trình dạy học linh hoạt thì việc học tập cũng linh hoạt, nhạy bén và các hình thức học tập sẽ đa dạng.

· Đánh giá tập trung vào quá trình

Sứ mạng cốt lõi của bài học kiến tạo là làm cho người học tiến hành học tập theo kiểu tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu. Đó là dạy cách học, dạy khát vọng học tập. Còn tìm hay phát hiện ra cái gì cụ thể không phải là quan trọng nhất vì cái cần tìm đó đã có trong sách. Điều cần nhất là quá trình học tập diễn ra thế nào. Theo triết lí kiến tạo, nó phải là quá trình năng động, chủ động, tích cực, tập trung vào suy nghĩ để tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu. Đánh giá cần tập trung vào những đặc điểm của quá trình học tập.
2.4. Tận dụng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông

- Hiện nay các trường phổ thông điều trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet và Tin học được giảng dạy chính thức, một số trường còn trang bị thêm Thiết bị ghi âm, chụp hình, quay phim (Sound Recorder, Camera, Camcorder), máy quét hình (Scanner), và một số thiết bị khác, tạo cơ sở hạ tầng CNTT cho giáo viên sử dụng vào quá trình dạy học của mình. 

- Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy học đồng loạt, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin và truyền thông. Chẳng hạn, cá nhân làm việc tự lực với máy tính, với Internet, dạy học theo hình thức lớp học phân tán qua mang, dạy học qua cầu truyền hình. Nếu trước kia người ta nhấn mạnh tới phương pháp dạy sao cho học sinh nhớ lâu, dễ hiểu, thì nay phải đặt trọng tâm là hình thành và phát triển cho học sinh các phương pháp học chủ động. Nếu trước kia người ta thường quan tâm nhiều đến khả năng ghi nhớ kiến thức và thực hành kỹ năng vận dụng, thì nay chú trọng đặc biệt đến phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Như vậy, việc chuyển từ “lấy giáo viên làm trung tâm” sang “lấy học sinh làm trung tâm” sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

- Công nghệ phần mềm phát triển mạnh, trong đó các phàn mềm giáo dục cũng đạt được những thành tựu đáng kể như: bộ Office, Cabri, Crocodile, SketchPad/Geomaster SketchPad, Maple/Mathenatica, ChemWin, LessonEditor/VioLet …hệ thống WWW, Elearning và các phần mền đóng gói, tiện ích khác. Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mà mọi người đều có trong tay nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học nói chung và phần mềm dạy học nói riêng. Nhờ có sử dụng các phần mềm dạy học này mà học sinh trung bình, thậm chí học sinh trung bình yếu cũng có thể hoạt động tốt trong môi trường học tập. Phần mềm dạy học được sử dụng ở nhà cũng sẽ nối dài cánh tay của giáo viên tới từng gia đình học sinh thông qua hệ thống mạng. Nhờ có máy tính điện tử mà việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính trở nên sinh động hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương pháp truyền thống, chỉ cần “bấm chuột”, vài giây sau trên màn hình hiện ra ngay nội dung của bài giảng với những hình ảnh, âm thanh sống động thu hút được sự chú ý và tạo hứng thú nơi học sinh. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Những khả năng mới mẻ và ưu việt này của công nghệ thông tin và truyền thông đã nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư duy và quan trọng hơn cả là cách ra quyết định của con người. 

Do đó, mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao chứ không đơn thuần chỉ là “thầy đọc, trò chép” như kiểu truyền thống, học sinh được khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản thân mình.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp dạy học bằng công nghệ thông tin so với phương pháp giảng dạy truyền thống là: 

- Môi trường đa phương tiện kết hợp những hình ảnh vedeo, camera … với âm thanh, văn bản, biểu đồ … được trình bày qua máy tính theo kịch bản vạch sẵn nhằm đạt hiệu quả tối đa qua một quá trình học đa giác quan; 

- Kĩ thuật đồ hoạ nâng cao có thể mô phỏng nhiều quá trình, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội trong con người mà không thể hoặc không nên để xảy ra trong điều kiện nhà trường; 

- Công nghệ tri thức nối tiếp trí thông minh của con người, thực hiện những công việc mang tính trí tuệ cao của các chuyên gia lành nghề trên những lĩnh vực khác nhau; 

- Những ngân hàng dữ liệu khổng lồ và đa dạng được kết nối với nhau và với người sử dụng qua những mạng máy tính kể cả Internet … có thể được khai thác để tạo nên những điều kiện cực kì thuận lợi và nhiều khi không thể thiếu để học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực và sáng tạo, được thực hiện độc lập hoặc trong giao lưu. 

Những thí nghiệm, tài liệu được cung cấp bằng nhiều kênh: kênh hình, kênh chữ, âm thanh sống động làm cho học sinh dễ thấy, dễ tiếp thu và bằng suy luận có lý, học sinh có thể có những dự đoán về các tính chất, những quy luật mới. Đây là một công dụng lớn của công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Có thể khẳng định rằng, môi trường công nghệ thông tin và truyền thông chắc chắn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển trí tuệ của học sinh và điều này làm nảy sinh những lý thuyết học tập mới. 

Các thách thức: Theo nhận định của một số chuyên gia, thì việc đưa công nghệ thông tin và truyền thông ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, những gì đã đạt được vẫn còn hết sức khiêm tốn. Khó khăn, vướng mắc và những thách thức vẫn còn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Chẳng hạn: 

- Tuy máy tính điện tử mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc dạy học nhưng trong một mức độ nào đó, thì công cụ hiện đại này cũng không thể hỗ trợ giáo viên hoàn toàn trong các bài giảng của họ. Nó chỉ thực sự hiệu quả đối với một số bài giảng chứ không phải toàn bộ chương trình do nhiều nguyên nhân, mà cụ thể là, với những bài học có nội dung ngắn, không nhiều kiến thức mới, thì việc dạy theo phương pháp truyền thống sẽ thuận lợi hơn cho học sinh, vì giáo viên sẽ ghi tất cả nội dung bài học đó đủ trên một mặt bảng và như vậy sẽ dễ dàng củng cố bài học từ đầu đến cuối mà không cần phải lật lại từng “slide” như khi dạy trên máy tính điện tử. Những mạch kiến thức “ vận dụng” đòi hỏi giáo viên phải kết hợp với phấn trắng bảng đen và các phương pháp dạy học truyền thống mới rèn luyện được kĩ năng cho học sinh. 

- Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin ở một số giáo viên vẫn còn hạn chế, chưa đủ vượt ngưỡng để đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh. Mặc khác, phương pháp dạy học cũ vẫn còn như một lối mòn khó thay đổi, sự uy quyền, áp đặt vẫn chưa thể xoá được trong một thời gian tới. Việc dạy học tương tác giữa người - máy, dạy theo nhóm, dạy phương pháp tư duy sáng tạo cho học sinh, cũng như dạy học sinh cách biết, cách làm, cách chung sống và cách tự khẳng định mình vẫn còn mới mẻ đối với giáo viên và đòi hỏi giáo viên phải kết hợp hài hòa các phương pháp dạy học đồng thời phát huy ưu điểm của phương pháp dạy học này làm hạn chế những nhược điểm của phương pháp dạy học truyền thống. Điều đó làm cho công nghệ thông tin, dù đã được đưa vào quá trình dạy học, vẫn chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực và tính hiệu quả của nó. 

- Việc sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học chưa được nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng nó không đúng chỗ, không đúng lúc, nhiều khi lạm dụng nó. 

- Việc đánh giá một tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin còn lúng túng, chưa xác định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Chính sách, cơ chế quản lý còn nhiều bất cập, chưa tạo được sự đồng bộ trong thực hiện. Các phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học bằng phương tiện chiếu projector, … còn thiếu và chưa đồng bộ và chưa hướng dẫn sử dụng nên chưa triển khai rộng khắp và hiệu quả. 

- Việc kết nối và sử dụng Internet chưa được thực hiện triệt để và có chiều sâu; sử dụng không thường xuyên do thiếu kinh phí, do tốc độ đường truyền. Công tác đào tạo, Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chỉ mới dừng lại ở việc xoá mù tin học nên giáo viên chưa đủ kiến thức, mất nhiều thời gian và công sức để sử dụng công nghệ thông tin trong lớp học một cách có hiệu quả.

3. Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn

3.1. Khái niệm dạy học tích hợp liên môn

Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học. "Tích hợp" là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt động dạy học còn "liên môn" là đề cập tới nội dung dạy học. Đã dạy học "tích hợp" thì chắc chắn phải dạy kiến thức "liên môn" và ngược lại, để đảm bảo hiệu quả của dạy liên môn thì phải bằng cách và hướng tới mục tiêu tích hợp. Ở mức độ thấp thì dạy học tích hợp mới chỉ là lồng ghép những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học một môn học như: lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Mức độ tích hợp cao hơn là phải xử lí các nội dung kiến thức trong mối liên quan với nhau, bảo đảm cho học sinh vận dụng được tổng hợp các kiến thức đó một cách hợp lí để giải quyết các vấn đề trong học tập, trong cuộc sống, đồng thời tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Chủ đề tích hợp liên môn là những chủ đề có nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học, thể hiện ở sự ứng dụng của chúng trong cùng một hiện tượng, quá trình trong tự nhiên hay xã hội. Ví dụ: Kiến thức Vật lí và Công nghệ trong động cơ, máy phát điện; kiến thức Vật lí và Hóa học trong nguồn điện hóa học; kiến thức Lịch sử và Địa lí trong chủ quyền biển, đảo; kiến thức Ngữ văn và Giáo dục Công dân trong giáo dục đạo đức, lối sống...

3.2. Ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn

Đối với học sinh, trước hết, các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

Đối với giáo viên thì ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc phục dễ dàng bởi hai lý do: Một là, trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu về những kiến thức liên môn đó; Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học; vì vậy, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. Như vậy, dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Thế hệ giáo viên tương lai sẽ được đào tạo về dạy học tích hợp, liên môn ngay trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.

3.3. Bố trí giáo viên giảng dạy

Trong thời gian đầu, các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, phân công giáo viên phối hợp thực hiện hoặc có thể tham mưu để hiệu trưởng lựa chọn phân công giáo viên có điều kiện thuận lợi nhất thực hiện. Thông qua việc triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn và qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên giúp nhau tự bồi dưỡng để những năm học sau mỗi giáo viên có thể đảm nhận nhiều phân môn trong một môn học tích hợp.

Việc quản lý dạy học các chủ đề tích hợp liên môn cần thực hiện theo hướng bảo đảm quyền tự chủ của nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý về công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nhà trường thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

1. Chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thời gian, kinh phí...; khuyến khích, tạo động lực cho giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch, đề xuất điều chỉnh, báo cáo kết quả và kinh nghiệm tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.

2. Các hoạt động chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của cấp trên đều phải tôn trọng kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của nhà trường. Các cấp quản lý chưa xếp loại giờ dạy, chưa thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.

3. Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để điều chỉnh và góp ý điều chỉnh nội dung dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; hoàn thiện từng bước nội dung các chủ đề và kế hoạch môn học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nên ghi hình các tiết dạy và các cuộc họp, thảo luận/rút kinh nghiệm để làm tư liệu chia sẻ cho giáo viên tham khảo. Tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; cử người phụ trách tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên "Trường học kết nối" và chỉ đạo các trường tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên mạng; tăng cường tổ chức các hội thảo, đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.

4. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua các hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục triển khai mô hình trường học mới và các cơ sở giáo dục khác.

3.4. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn

3.4.1. Xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn

Tuy có mối liên hệ với nhau nhưng chương trình các môn học trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành có tính độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến thức môn học trên nguyên tắc kiến thức được học trước là cơ sở của những kiến thức được học sau. Vì thế, một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Không những thế, thời điểm dạy học các kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, đôi khi thuật ngữ được dùng cũng khác nhau, gây khó khăn cho học sinh.

Để khắc phục những khó khăn đó, trong khi chưa có chương trình mới, cần phải rà soát chương trình các môn học có liên quan với nhau trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tìm ra những kiến thức chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn. 
Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đề cập đến nội dung dạy học, đến hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đến nội dung và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Chương trình giáo dục nào cũng tồn tại những nội dung kiến thức liên môn, vì vậy việc dạy học tích hợp liên môn cần phải thực hiện ngay trong chương trình hiện hành, mặc dù việc thiết kế, sắp xếp các nội dung dạy học trong chương trình, trong sách giáo khoa chưa thật sự tạo nhiều thuận lợi cho mục tiêu đó. Việc lựa chọn nội dung dạy học để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp nhằm khắc phục những khó khăn đó.

3.4.2. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã giao quyền tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và giáo viên; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học, tổ chuyên môn và giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh. Từ năm học 2013-2014, các trường phổ thông được giao quyền tự chủ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục dựa vào mục tiêu giáo dục quy định trong chương trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT: Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 5 năm 2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 791/HD-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2013 về việc hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng; các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm. Theo đó, thay cho việc dạy học đang được thực hiện theo từng bài/tiết trong sách giáo khoa như hiện nay, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp với việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong điều kiện thực tế của nhà trường. Trên cơ sở rà soát chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ theo chương trình hiện hành và các hoạt động học dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chuyên đề đã xây dựng.

Các kiến thức liên môn có thể nằm ở chương trình của các lớp khác nhau và đều có thể được lựa chọn để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên môn. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nhà trường có thể xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp. Trong thời gian đầu, để tránh sự xáo trộn nhiều gây khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch giáo dục chung, nhà trường có thể chọn các nội dung kiến thức liên môn nằm trong chương trình của một lớp để xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn, đảm bảo hoàn thành chương trình môn học của khối đó trong năm học. Trong những năm học tiếp theo, trên cơ sở các chủ đề tích hợp liên môn đã được xây dựng và thực hiện, nhà trường tiếp tục mở rộng xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn trong toàn bộ kế hoạch giáo dục nhà trường.

3.4.3. Nội dung trình bày một chủ đề tích hợp liên môn

· Tên chủ đề
Căn cứ vào nội dung kiến thức và các ứng dụng của chúng trong thực tiễn để xác định tên chủ đề sao cho phù hợp, thể hiện được nội dung tích hợp liên môn.
· Nội dung trong chương trình các môn học được tích hợp trong chủ đề
· Trình bày về nội dung kiến thức thuộc chương trình các môn học được dạy học tích hợp trong chủ đề; nêu rõ yêu cầu cần đạt; tên bài (tiết), thời lượng phân phối chương trình hiện hành và thời điểm dạy học theo chương trình hiện hành;
· Phương án/kế hoạch dạy học môn học sau khi đã tách riêng phần nội dung kiến thức được dạy học theo chủ đề đã xây dựng;
· Trình bày nội dung dạy học trong chủ đề; phân tích về thời lượng và thời điểm thực hiện chủ đề trong mối liên hệ phù hợp với chương trình dạy học các môn học liên quan;
· Trình bày ý tưởng/câu hỏi của chủ đề nhằm giải quyết một vấn đề nào đó để qua đó học sinh học được nội dung kiến thức liên môn và các kĩ năng tương ứng đã được tách ra từ chương trình các môn học nói trên, có thể là vấn đề theo nội dung dạy học hoặc vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn;
· Ý nghĩa của việc thực hiện chủ đề trong dạy họccác môn học liên quan/hoạt động trải nghiệm sáng tạo đối với việc hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.
· Mục tiêu của chủ đề
a) Về kiến thức: Trình bày về nội dung kiến thức mà học sinh sẽ học được thông qua chủ đề (chỉ trình bày những kiến thức sẽ được đánh giá).
b) Về kĩ năng: Trình bày về những kĩ năng của học sinh được hình thành thông qua thực hiện các hoạt động học theo chủ đề (chỉ trình bày những kĩ năng sẽ được đánh giá). Sử dụng động từ hành động để ghi các loại kĩ năng và năng lực mà học sinh được phát triển qua thực hiện chủ đề.

c) Về thái độ: Trình bày về những tác động của việc thực hiện các hoạt động học theo chủ đề đối với nhận thức, giá trị sống và định hướng hành vi của học sinh.

d) Các năng lực chính hướng tới: Học sinh được học thông qua thực hành, sáng tạovà tạo ra sản phẩm học tập có ý nghĩa cho bản thân; có thể thiết kế, xây dựng, sáng tạo ra một sản phẩm hoặc thực hiện một việc nào đó. Các năng lực đọc, viết, toán học, khoa học... được phát triển trong việc tạo ra sản phẩm học tập.

· Sản phẩm cuối cùng của chủ đề

Mô tả rõ sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành về nội dung và hình thức thể hiện (bài báo báo, bài trình chiếu, tập tranh ảnh, video, mô hình, vật thật, dụng cụ thí nghiệm, phần mềm.); nêu rõ tên và yêu cầu của sản phẩm cùng với tiêu chí đánh giá sản phẩm.

3.5. Tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn

3.5.1. Xây dựng kế hoạch dạy học 

Trong chương trình hiện nay, những nội dung kiến thức được đề cập đến ở hai hay nhiều môn học được điều chỉnh theo hai hướng: chỉ dạy kiến thức đó trong một môn học và bổ sung thêm những kiến thức liên quan đến các môn còn lại đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế, không dạy lại ở các môn khác; tách những kiến thức có liên quan ra khỏi các môn học, xây dựng thành các chủ đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy học các bộ môn liên quan. Theo định hướng đó, để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, các tổ/nhóm chuyên môn và nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

· Xây dựng kế hoạch dạy học của các bộ môn có liên quan sau khi đã tách một số kiến thức ra để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn. Kế hoạch dạy học của mỗi môn học cần phải tính đến thời điểm dạy học các chủ đề tích hợp liên môn đã được xây dựng, đảm bảo sự phù hợp và hài hòa giữa các môn học. Trong trường hợp cần thiết, có thể phải hy sinh một phần lôgic hình thành kiến thức để tăng cơ hội vận dụng kiến thức cho học sinh. Trong một số trường hợp, có thể phần kiến thức chung được tách ra để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn không nằm trọn vẹn trong một bài học của chương trình môn học hiện hành. Khi đó, phần kiến thức còn lại của bài học cần được bố trí để dạy học sao cho hợp lý theo hướng lồng ghép vào các bài học khác, có thể là các bài học liền kề trước hoặc sau.

· Lựa chọn thời điểm tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp với kế hoạch dạy học của các môn học liên quan. Căn cứ vào nội dung kiến thức và thời lượng dạy học được lấy ra từ các môn học tương ứng, các tổ/nhóm chuyên môn cùng thống nhất các thời điểm trong năm học để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn (chẳng hạn có thể dành cho mỗi chủ đề khoảng 1 tuần). Trong thời gian đầu, có thể chỉ lựa chọn để xây dựng và tổ chức dạy học khoảng 02 chủ đề/học kỳ.

3.5.2. Thiết kế tiến trình dạy học

Dạy học theo các chủ đề, dù đơn môn hay liên môn, đều phải chú trọng việc ứng dụng kiến thức của chủ đề ấy, bao gồm ứng dụng vào thực tiễn cũng như ứng dụng trong các môn học khác. Do vậy, về mặt phương pháp dạy học thì không có phân biệt giữa dạy học một chủ đề đơn môn hay dạy học một chủ đề liên môn, tích hợp. Điều quan trọng là dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh đòi hỏi phải tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh, mà các hoạt động ấy phải được tổ chức ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường, ở nhà và cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến hoạt động thực hành và ứng dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, việc thiết kế tiến trình dạy học các chủ đề tích hợp liên môn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Về phương pháp dạy học

Tiến trình dạy học phải thể hiện chuỗi hoạt động học của học sinh phù hợp với phương pháp dạy học tích cực được vận dụng. Tùy theo đặc thù bộ môn và nội dung dạy học của chủ đề, giáo viên có thể lựa chọn các phương pháp dạy học khác nhau. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học tích cực nói chung đều dựa trên quan điểm dạy học giải quyết vấn đề có tiến trình sư phạm tương tự nhau: xuất phát từ một sự kiện/hiện tượng/tình huống/nhiệm vụ làm xuất hiện vấn đề cần giải quyết - lựa chọn giải pháp/xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề - thực hiện giải pháp/kế hoạch để giải quyết vấn đề - đánh giá kết quả giải quyết vấn đề. Vì vậy, nhìn chung tiến trình dạy học một chủ đề tích hợp liên môn như sau:

a) Đề xuất vấn đề
Để đề xuất vấn đề, giáo viên giao cho học sinh một nhiệm vụ có tiềm ẩn vấn đề. Nhiệm vụ giao cho học sinh có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: giải thích một sự kiện/hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội; giải quyết một tình huống trong học tập hay trong thực tiễn; tiến hành một thí nghiệm mở đầu... Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh quan tâm đến nhiệm vụ đặt ra, sẵn sàng nhận và tự nguyện thực hiện nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ cần giải quyết, học sinh huy động kiến thức, kĩ năng đã biết và nảy sinh nhu cầu về kiến thức, kĩ năng còn chưa biết, nhưng hi vọng có thể tìm tòi, xây dựng được; diễn đạt nhu cầu đó thành câu hỏi. Lúc này vấn đề đối với học sinh xuất hiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên vấn đề đó được chính thức diễn đạt.

Nhiệm vụ giao cho học sinh cần đảm bảo rằng học sinh không thể giải quyết trọn vẹn với kiến thức, kĩ năng đã có mà cần phải học thêm kiến thức mới để vận dụng vào quá trình giải quyết vấn đề.

b) Giải pháp và kế hoạch giải quyết vấn đề

Sau khi đã phát biểu vấn đề, học sinh độc lập hoạt động, xoay trở để vượt qua khó khăn, tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề. Trong quá trình đó, khi cần phải có sự định hướng của giáo viên để học sinh có thể đưa ra các giải pháp theo suy nghĩ của học sinh. Thông qua trao đổi, thảo luận dưới sự định hướng của giáo viên, học sinh xác định được các giải pháp khả thi, bao gồm cả việc học kiến thức mới phục vụ cho việc giải quyết vấn đề đặt ra, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề đó.

c) Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề

Trong quá trình thực hiện giải pháp và kế hoạch giải quyết vấn đề, học sinh diễn đạt, trao đổi với người khác trong nhóm về kết quả thu được, qua đó có thể chỉnh lý, hoàn thiện tiếp. Trường hợp học sinh cần phải hình thành kiến thức mới nhằm giải quyết vấn đề, giáo viên sẽ giúp học sinh xây dựng kiến thức mới của bản thân trên cơ sở đối chiếu kiến thức, kinh nghiệm sẵn có với những hiểu biết mới;

kết nối/sắp xếp kiến thức cũ và kiến thức mới dựa trên việc phát biểu, viết ra các kết luận/ khái niệm/ công thức mới... Trong quá trình đó, học sinh cần phải học lí thuyết hoặc/và thiết kế phương án thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm, thu lượm các dữ liệu cần thiết và xem xét, rút ra kết luận. Kiến thức, kĩ năng mới được hình thành giúp cho việc giải quyết được câu hỏi/vấn đề đặt ra.

Trong quá trình hoạt động giải quyết vấn đề, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, hành động của học sinh được định hướng phù hợp với tiến trình nhận thức khoa học. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng mới học để giải quyết các tình huống có liên quan trong học tập và cuộc sống hàng ngày; tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức thông qua các nguồn tư liệu, học liệu, khác nhau; tự đặt ra các tình huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau. Qua quá trình dạy học, cùng với sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, sự định hướng của giáo viên tiệm cận dần đến định hướng tìm tòi sáng tạo, nghĩa là giáo viên chỉ đưa ra cho học sinh những gợi ý sao cho học sinh có thể tự tìm tòi, huy động hoặc xây dựng những kiến thức và cách thức hoạt động thích hợp để giải quyết nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Nghĩa là dần dần bồi dưỡng cho học sinh khả năng tự xác định hành động thích hợp trong những tình huống không phải là quen thuộc đối với học sinh.

d) Trình bày, đánh giá kết quả

Sau khi đã hoàn thành hoạt động giải quyết vấn đề, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh trình bày, tranh luận, bảo vệ kết quả thu được. Giáo viên chính xác hoá, bổ sung, xác nhận, phê duyệt kết quả, bao gồm những kiến thức mới mà học sinh đã học được thông qua hoạt động giải quyết vấn đề. Học sinh ghi nhận kiến thức mới và vận dụng trong thực tiễn cũng như trong các bài học tiếp theo.

· Về kĩ thuật dạy học

Tiến trình dạy học nói trên được thể hiện cụ thể thành chuỗi hoạt động học của học sinh. Mỗi hoạt động học của học sinh phải thể hiện rõ mục đích, nội dung, phương thức và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành. Phương thức hoạt động của học sinh thể hiện thông qua kĩ thuật học tích cực được sử dụng. Có nhiều kĩ thuật học tích cực khác nhau, mỗi kĩ thuật có mục tiêu rèn luyện các kĩ năng khác nhau cho học sinh. Tuy nhiên, dù sử dụng kĩ thuật học tích cực nào thì việc tổ chức mỗi hoạt động học của học sinh đều phải thực hiện theo các bước sau:

· Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập được giao cho học sinh phải rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

· Thực hiện nhiệm vụ học tập: học sinh được khuyến khích hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên cần phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không để xảy ra tình trạng học sinh bị "bỏ quên" trong quá trình dạy học.

· Báo cáo kết quả và thảo luận: yêu cầu về hình thức báo cáo phải phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; giáo viên cần khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

· Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: giáo viên tổ chức cho học sinh trình bày, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ; nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Mỗi chủ đề được thực hiện ở nhiều tiết học nên một nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, giáo viên cần phải đặt nó trong toàn bộ tiến trình dạy học của chủ đề đã thiết kế. Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng khi phân tích bài học.

· Về thiết bị dạy học và học liệu

Thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong dạy học mỗi chủ đề phải đảm bảo sự phù hợp với từng hoạt động học đã thiết kế. Việc sử dụng các thiết bị dạy học và học liệu đó được thể hiện rõ trong phương thức hoạt động học và sản phẩm học tập tương ứng mà học sinh phải hoàn thành trong mỗi hoạt động học.

· Về kiểm tra, đánh giá

Phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học phải đảm bảo sự đồng bộ với phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng. Cần tăng cường đánh giá về sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập, thông qua các sản phẩm học tập mà học sinh đã hoàn thành; tăng cường hoạt động tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học sinh. Để thực hiện được điều đó, đối với mỗi hoạt động học trong cả tiến trình dạy học, cần mô tả cụ thể các sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành cùng với các tiêu chí đánh giá cụ thể.

4. Báo cáo kinh nghiệm và hướng dẫn giáo viên dạy học các chủ đề tích hợp liên môn

Để giáo viên có thể tổ chức tốt các hoạt động học cho học sinh, cần hướng dẫn cụ thể để giáo viên tổ chức các hoạt động học tương ứng đã được biên soạn trong kế hoạch dạy học mỗi chủ đề như sau:

4.1. Hướng dẫn chung
Làm rõ về tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực được sử dụng trong chủ đề, giúp cho giáo viên hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của từng hoạt động học trong cả chuỗi hoạt động học của chủ đề.
4.2. Hướng dẫn cụ thể cho môi hoạt động học của học sinh
· Hướng dẫn về kĩ thuật học tích cực được sử dụng trong tổ chức hoạt động (động não, khăn trải bàn, các mảnh ghép, phòng tranh...) thể hiện trong kế hoạch dạy học các chủ đề đã được biên soạn; gợi ý về các kĩ thuật dạy học khác có thể được sử dụng để giáo viên có thể lựa chọn, điều chỉnh kế hoạch dạy học các chủ đề cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
· Hướng dẫn về kĩ thuật sử dụng các thiết bị dạy học, học liệu được sử dụng trong hoạt động học của học sinh (nếu có) đã được biên soạn trong kế hoạch dạy học chủ đề; gợi ý những thiết bị dạy học, học liệu có thể thay thế.
· Hướng dẫn để làm rõ về cách chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh đã được biên soạn trong kế hoạch dạy học mỗi chủ đề qua: lời nói; tài liệu, thiết bị dạy học, học liệu; cách quan sát hoạt động học của học sinh, những khó khăn mà học sinh có thể gặp...; các biện pháp giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập; biện pháp theo dõi, giúp đỡ học sinh hoạt động học ở ngoài lớp, ở nhà và cộng đồng; biện pháp tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về sản phẩm học tập;...
· Hướng dẫn phương án đánh giá kết quả hoạt động học của học sinh đã được thể hiện trong kế hoạch dạy học mỗi chủ đề (đánh giá bằng quan sát, nhận xét; cách biên soạn câu hỏi/bài tập/nhiệm vụ học tập; cách đánh giá sản phẩm học tập của học sinh; xây dựng bảng tự đánh giá (rubric); cách tổ chức cho học sinh tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng; cách ghi nhật kí dạy học...); gợi ý các phương án đánh giá khác có thể sử dụng.
Với việc tổ chức tiến trình dạy học như trên, có thể hình dung mỗi chủ đề dạy học bao gồm một số nhiệm vụ học tập được thiết kế thành các hoạt động kế tiếp nhau. Lớp học có thể được chia thành từng nhóm nhỏ. Tùy mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Các kĩ thuật dạy học tích cực như: khăn trải bàn, các mảnh ghép, động não, bản đồ tư duy, XYZ, ổ bi... sẽ được sử dụng trong tốt chức hoạt động nhóm trên lớp để thực hiện các nhiệm vụ nhỏ nhằm đạt mục tiêu dạy học. Trong mỗi hoạt động, giáo viên có thể sử dụng một kĩ thuật nào đó để giao cho học sinh giải quyết một nhiệm vụ học tập được giao. Kết quả hoạt động của các nhóm học sinh được đưa ra thảo luận, từ đó nảy sinh vấn đề cần giải quyết và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đó. Hoạt động giải quyết vấn đề của học sinh có thể được thực hiện ngay trong giờ học trên lớp nhưng thường thì phải thực hiện ở nhà, giữa hai giờ lên lớp kế tiếp nhau mới đạt được hiệu quả cao. Giai đoạn này, các phương pháp quan sát, ôn tập, nghiên cứu độc lập cần được hướng dẫn cho học sinh sử dụng. Các kĩ thuật dạy học tích cực sẽ được tiếp tục sử dụng trên lớp trong giờ học sau đó để tổ chức các hoạt động trao đổi, tranh luận của học sinh về vấn đề đang giải quyết nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học như trên, vấn đề đánh giá của giáo viên và đánh giá của học sinh về kết quả hoạt động (bao gồm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng) được quan tâm thực hiện. Trong toàn bộ tiến trình tổ chức hoạt động dạy học như trên, các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thực hành... vẫn còn nguyên giá trị của chúng và cần phải được khai thác sử dụng một cách hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ để đạt được hiệu quả cao nhất.

4.3. Kinh nghiệm tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn qua "Trường học kết nối”

Như đã nói ở trên, tiến trình dạy học mỗi chủ đề bao gồm các hoạt động học của học sinh trong lớp, ngoài lớp, ở nhà và cộng đồng. Thời gian dạy học trên lớp chủ yếu dành cho các hoạt động nhằm phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề, xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề, trình bày báo cáo, trao đổi, thảo luận về kết quả giải quyết vấn đề. Hoạt động tìm tòi, nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề của học sinh, bao gồm việc nghiên cứu tài liệu và thực hành, thí nghiệm (nếu có) nên giao cho học sinh chủ động thực hiện ở ngoài lớp học (trong phòng thí nghiệm, thư viện), ở nhà và cộng đồng (nếu cần). Quá trình hoạt động học tập, nghiên cứu của học sinh bên ngoài lớp học cần được theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ thường xuyên nhằm đảm bảo sự thành cồng và hiệu quả. Vì vậy, việc tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chức năng đó của giáo viên. Trên trang mạng giáo dục "Trường học kết nối" hiện nay đã có đầy đủ công cụ để mỗi giáo viên tổ chức các bài học để hướng dẫn học sinh học tập song song với quá trình dạy học trên lớp. Để thực hiện điều đó, mỗi giáo viên phải có tài khoản giáo viên do nhà trường cấp cùng với danh sách các tài khoản của học sinh các lớp được giao phụ trách. Sử dụng tài khoản giáo viên, mỗi giáo viên có thể thực hiện các hoạt động sau trên "Trương học kết nối":

a) Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy

Trong “Không gian trường học”, chọn mục “Danh sách lớp” trên thanh menu bên phải. Danh sách các lớp chủ nhiệm và các lớp được phân công giảng dạy sẽ hiện ra. Để xem danh sách học sinh của lớp, chọn nút “Xem danh sách lớp” tương ứng.

b) Quản lý điểm
· Nhập điểm và nhận xét cho học sinh: Để chấm điểm và nhận xét cho các lớp giảng dạy, truy cập mục “Quản lý điểm” trong “Không gian trường học”. Sau khi cho điểm, có thể chỉnh sửa hoặc xóa điểm số đã cho.

· Tổng kết môn: Sau khi hoàn thiện điểm số trong học kì cho học sinh, có thể tính điểm tổng kết cho học sinh bằng cách chọn nút “Tổng kết môn” ở cuối trang. Điểm số này được tính tự động theo điểm số trong 3 mục Hệ số 1, hệ số 2 và hệ số 3.

a) Trao đổi giữa giáo viên và cha mẹ học sinh

Để truy cập không gian trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, kích chuột vào tên lớp trong “Danh sách lớp”. Giáo viên chủ nhiệm có thể:
· Tạo tài khoản cho cha mẹ học sinh.
· Trao đổi cá nhân giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.
· Thảo luận chung giữa các giáo viên và phụ huynh học sinh.
b) Tổ chức dạy học cho học sinh
Mô đun “Quản lí bài học” cho phép giáo viên: tạo một bài học hoặc chủ đề mới; chỉnh sửa lại bài học; xóa bài học; quản lí danh sách các bài học.
· Khi tạo một bài học hoặc một chủ đề mới, giáo viên cần đặt tiêu đề, chỉ rõ lĩnh vực (môn học), mô tả cụ thể chủ đề hoặc yêu cầu hoạt động cho học sinh, đặt phạm vi cho phép truy cập bài học (dành cho đối tượng nào).
· Sau khi tạo bài học, giáo viên có thể upload thêm tài liệu tham khảo, giúp học sinh tiến hành các hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm.
· Theo dõi quá trình đăng kí học và xác nhận đăng kí cho học sinh: Sau khi giáo viên tạo ra bài học mới, những học sinh thuộc phạm vi cho phép sẽ có quyền đăng kí theo học. Tùy vào bài học/chủ đề, giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm. Đối với từng bài học/chủ đề, giáo viên có thể theo dõi quá trình đăng kí học của học sinh, của từng nhóm học sinh. Trong mục này, giáo viên có công cụ để cho phép, hoặc không cho phép học sinh/nhóm học sinh nào đó tham gia bài học/chủ đề. Khi giáo viên xác nhận học sinh đủ điều kiện tham gia, các học sinh/nhóm học sinh mới có quyền truy cập đến các dữ liệu khác của bài học/chủ đề.

· Điều khiển quá trình học tập: Ra thông báo chung cho cả lớp các hoạt động, gợi ý hoặc chỉ dẫn,... trong mục "Thông báo chung"; trả lời thắc mắc, hỗ trợ, gợi ý học sinh. Khi học sinh đặt câu hỏi, giáo viên có thể trao đổi trực tiếp trên hệ thống trong mục "Thắc mắc của học sinh".

· Quản lí nhóm và sản phẩm nhóm: Trong hình trên, giáo viên có thể nhìn thấy sản phẩm mà học sinh/nhóm học sinh đã upload lên. Giáo viên có thể dowload xuống để đọc và cho điểm.

· Chấm điểm cho sản phẩm: Sau khi đọc xong và cho điểm, giáo viên có công cụ để nhập điểm vào hệ thống để thông báo cho học sinh/nhóm học sinh.

Với các công cụ nêu trên, khi tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn, song song với việc dạy học trên lớp, các giáo viên cần tổ chức các chủ đề trên "Trường học kết nối" để giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà và cộng đồng. Thông qua "Trường học kết nối", học sinh được hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ được giao; hoàn thành các sản phẩm học tập theo yêu cầu; nộp sản phẩm học tập lên mạng "Trường học kết nối" để được đánh giá, góp ý hoàn thiện. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đỗ Mạnh Cường, Năng lực thực hiện và Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề,  Viện nghiên cứu và Phát triển Giáo dục chuyên nghiệp, 2011

2. Dự án phát triển giáo viên THPT và TCCN, Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá KQHT của HS trong trường THPT. Hà Nội, 2012

3. Dự án Việt - Bỉ. Dạy và học tích cực: một số phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học Sư phạm, 2010


4. Bùi Minh Đức, Đào Thị Việt Anh, Hoàng Thị Kim Huyền, Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên trong các trường Đại học sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực, Tạp chí Giáo dục số 277/2012


5. Nguyễn Công Khanh, Đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực, Tập huấn giáo viên, 2013


6. Nguyễn Thị Lan Phương, Đề xuất cấu trúc và chuẩn đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 111/2014
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Chuyên đề 8

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

I. THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Thanh tra chuyên ngành các nội dung liên quan đến hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở

1.1. Thanh tra và thanh tra giáo dục

Thanh tra là một chức năng của nhà nước, là phương thức bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ luật trong quản lý nhà nước, thực hiện và bảo đảm quyền dân chủ. Nhà nước có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện các quyết định của mình và thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Thanh tra có vai trò phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế, bảo vệ lợi ích của nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Có nhiều cách định nghĩa về thanh tra. Theo Từ điển Tiếng Việt (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998) thì: Thanh tra là kiểm soát, xem xét việc làm của địa phương, cơ quan, xí nghiệp.

Định nghĩa trên về khái thanh tra đã bao hàm cả ý nghĩa là hoạt động kiểm soát nhằm ngăn chặn những điều trái quy định. Là hoạt động gắn liền với quản lý nhà nước, nên thanh tra mang tính chất quyền lực nhà nươc, có tính độc lập tương đối và được quy định bởi pháp luật. Vì thế có thể hiểu: Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Theo Điều 3 – Luật Thanh tra 2010:

“Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. 

“Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó”.

Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành có những điểm khác biệt cơ bản như sau:

- Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính là thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cũng có thể ra quyết định và thành lập đoàn thanh tra. Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành là chánh thanh tra bộ, chánh thanh tra sở, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Bộ trưởng, giám đốc sở cũng có thể ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.
- Chủ thể tham gia hoạt động thanh tra hành chính bao gồm tất cả các cơ quan thanh tra thực hiện như: Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, thanh tra sở và thanh tra huyện. Chủ thể tham gia hoạt động thanh tra chuyên ngành do cơ quan thanh tra trong các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Như vậy, chủ thể của hoạt động thanh tra hành chính rộng hơn chủ thể của hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là cá nhân, tổ chức, cơ quan có mối quan hệ về tổ chức với cơ quan quản lý. Đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. Hoạt động thanh tra hành chính không hướng vào các đối tượng là các doanh nghiệp mà phải hướng vào việc xem xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ cũng như hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành là tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thực hiện hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực, chuyên môn. Như vậy, đối tượng của hoạt động thanh tra hành chính là cá nhân, tổ chức, cơ quan trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước. Còn đối tượng của hoạt động thanh tra chuyên ngành là tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý ngành,lĩnh vực, chuyên môn.

Phạm vi của hoạt động thanh tra hành chính thông thường là việc thanh tra, đánh giá toàn diện, mọi mặt của đối tượng hoặc thanh tra, đánh giá một mặt của đối tượng. Còn hoạt động thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra trong phạm vi ngành, lĩnh vực, hoạt động chuyên môn.
Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Thanh tra giáo dục, với tư cách thanh tra chuyên ngành, là phương tiện để giám sát chất lượng giáo dục, là công cụ để thực thi hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục. Thanh tra giáo dục giúp các cấp quản lý nhà nước hoạch định và thực thi chính sách giáo dục. Thanh tra, với tư cách là một hình thức đánh giá, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2. Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
1.2.1.Nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Theo Điều 14, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục (sau đây gọi là Nghị định về thanh tra), nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục gồm:

- Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo
khoa, giáo trình, tài liệu; sản xuất, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục.

- Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục; tổ chức và hoạt
động của cơ sở giáo dục; hoạt động chuyên ngành giáo dục của cơ quan quản lý
giáo dục.

- Thực hiện quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy
chế thi cử; thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn
bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ
chính sách đối với người học.

- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục;
thực hiện phổ cập giáo dục.

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài
chính khác.

- Tổ chức quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục.

Nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục đối với các cấp quản lý giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục được quy định cụ thể tại Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể là:

a) Đối với sở giáo dục và đào tạo
Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) tập trung vào các nội dung:

- Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục. 

- Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; hoạt động liên kết đào tạo, mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo và thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

- Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh và đối với cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp theo phân cấp.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác.

- Quản lý các hoạt động du học tự túc trên địa bàn.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thống kê, công khai về giáo dục đối với các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc.

b) Đối với phòng giáo dục và đào tạo

Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các phòng GDĐT tập trung vào các nội dung:

- Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo theo thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục. 

- Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; thực hiện phổ cập giáo dục, chống mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục theo thẩm quyền.

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và thực hiện chế độ, chính sách đối với người học.

- Chỉ đạo và thực hiện các quy định về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

- Chỉ đạo công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, xã hội hóa giáo dục.

- Chỉ đạo việc thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng, báo cáo, thông kê, công khai về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên

Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục tập trung vào các nội dung:

- Tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên bao gồm: ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác kiểm tra nội bộ và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

- Thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em. 

- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ, chính sách đối với người học.

- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động khác.

- Công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm.
- Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác. 
- Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

d) Đối với các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục
Hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục tập trung vào các nội dung:

- Thẩm quyền thành lập tổ chức, cho phép hoạt động giáo dục đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục; nội dung quyết định thành lập, cho phép hoạt động giáo dục; đối tác liên kết với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục (nếu có).

- Thực hiện quy định về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục khác.

- Việc tuyển sinh, thực hiện chương trình giáo dục, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Việc thông tin, công khai hoạt động giáo dục và báo cáo về hoạt động giáo dục với cơ quan có thẩm quyền.

1.2.2.Thẩm quyền và đối tượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Nghị định về thanh tra cũng đã quy định về thẩm quyền, đối tượng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể như sau:

a) Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thanh tra chuyên ngành đối với các sở GDĐT; các đại học; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo: Thanh tra chuyên ngành đối với phòng GDĐT, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương.

1.2.3.Nguyên tắc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
Hoạt động thanh tra chuyên ngành về GDĐT phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.
- Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Tiến hành thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Kết hợp giữa hoạt động thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá nhà giáo và hoạt động thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra nội bộ viêc thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục trường trung học cơ sở

2.1. Khái niệm

Theo Từ điển Tiếng Việt thì: Kiểm tra là xem xét việc làm đúng hay sai.

Kiểm tra là hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội (bao gồm cả kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra) để nhìn nhận khách quan bản chất của sự việc, hiện tượng có trong các hoạt động của chính cơ quan, tổ chức đó, nhằm điều chỉnh các hoạt động để đảm bảo hoạt động hiệu quả của cơ quan, tổ chức đó. Kiểm tra là hoạt động của chủ thể quản lý một tổ chức nhằm thẩm định hoạt động của tổ chức hay của một cá nhân, xem xét, đánh giá chính xác bản chất của sự việc, hiện tượng, từ đó đề ra cách thức xử lý khi nó vượt quá giới hạn đã được quy định.

Kiểm tra là là hoạt động xem xét tình hình thực tế để đưa ra sự đánh giá, nhận xét. Nó là thuật ngữ để chỉ việc tác động của chủ thể kiểm tra vào đối tượng kiểm tra theo hai phương diện:

- Hoạt động kiểm tra của các tổ chức xã hội, các đoàn thể và của công dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Hoạt động của chủ thể quản lý nhằm tiến hành xem xét, xác minh một việc gì đó của đối tượng quản lý xem có phù hợp hay không với quy định (kiểm tra mang tính nội bộ của người đứng đầu cơ quan đối với công việc một bộ phận, hoặc cá nhân của cơ quan đó). Theo nghĩa này, chủ thể kiểm tra có thể áp dụng một chế tài pháp lý nhất định như các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc buộc phải thực hiện một số biện pháp ngăn chặn hành chính.

Kiểm tra trong các cơ quan nhà nước là hoạt động quản lý nhà nước nhằm kiểm điểm lại những hoạt động đã, đang hoặc sắp diễn ra, từ đó rút kinh nghiệm, chấn chỉnh sai lệch và ngăn chặn các sai phạm, thiếu sót có thể xảy ra. Kiểm tra trong các tổ chức do chủ thể quản lý của tổ chức đó thực hiện và đối tượng kiểm tra là các đơn vị  hoặc cá nhân của chính tổ chức đó. Kiểm tra trong các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, thực chất là kiểm tra nội bộ của cơ quan nhà nước và của tổ chức.

Kiểm tra nội bộ của trường tiểu học là hoạt động của nhà trường nhằm tự kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ dạy và học, cũng như các hoạt động có liên quan để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện.

Kiểm tra và thanh tra có mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với nhau và có nhiều điểm giống nhau. Theo nghĩa rộng thì kiểm tra bao gồm cả thanh tra và thanh tra là loại hình đặc biệt của kiểm tra. Khi tiến hành thanh tra, các hoạt động thao tác nghiệp vụ trong một cuộc thanh tra chính là kiểm tra. Thanh tra và kiểm tra giống nhau ở tính mục đích bởi chúng đều nhằm phát huy những nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên, hai hoạt động này có những điểm khác nhau cơ bản là:

- Khác nhau về chủ thể của mỗi hoạt động. Chủ thể của hoạt động thanh tra không đa dạng như kiểm tra. Chủ thể thanh tra là tổ chức thanh tra “chuyên nghiệp” của nhà nước theo quy định của Luật thanh tra; Chủ thể của hoạt động kiểm tra rất rộng và đa dạng.
- Khác nhau về nội dung. Nội dung thanh tra thường phức tạp, đa dạng hơn so với nội dung kiểm tra. Nội dung kiểm tra thường ít phức tạp hơn.

- Khác nhau về mức độ đồi hỏi về trình độ nghiệp vụ. Hoạt động thanh tra đòi hỏi thành viên đoàn thanh tra là thanh tra viên và công tác viên thanh tra. Hoạt động kiểm tra không đòi hỏi cao về nghiệp vụ của thành viên tham gia các cuộc kiểm tra.

- Khác nhau về phạm vi hoạt động. Phạm vi hoạt động của thanh tra thường hẹp hơn phạm vị hoạt động của kiểm tra.

- Khác nhau về thời gian tiến hành. Hoạt động thanh tra cần được tiến hành thẩm tra, xác minh, đối chiếu công phu, thận trọng mới có thể đưa ra được những kết luận những kiến nghị một cách chính xác, khách quan nên phải sử dụng nhiều thời gian hơn so với kiểm tra.

Tóm lại, thanh tra và kiểm tra có những quan hệ mật thiết gắn bó với nhau, giữa chúng có sự giống nhau về mục đích nhưng có những điểm khác nhau. Việc so sánh và phân định sự khác nhau giữa thanh tra và kiểm tra chỉ mang tính tương đối, trong nhận thức và hoạt động thực tiễn không được tuyệt đối hóa sự phân biệt này.

2.2. Thẩm quyền, đối tượng, hình thức kiểm tra

2.2.1. Thẩm quyền kiểm tra

Thẩm quyền kiểm tra nội bộ của nhà trường là lãnh đạo nhà trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng); các cán bộ là thành viên của ban kiểm tra nội bộ do hiệu trưởng quyết định thành lập.

Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định kiểm tra nội bộ trong trường và thành lập đoàn kiểm tra nội bộ của trường.

Thành viên của đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo nhà trường, thành viên ban thanh tra nhân dân, các thành viên khác được lựa chọn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường.

Dưới sự điều hành của hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được ủy quyền, đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Đảm bảo đủ và đúng mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm tra, tránh hình thức, đối phó nhưng cũng không lạm dụng thực hiện quá quyền hạn, nội dung và phạm vi kiểm tra được ghi trong quyết định và kế hoạch kiểm tra.

2.2.2. Đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra nội bộ của nhà trường là lãnh đạo, viên chức, người lao động của nhà trường, cụ thể:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường;

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc trong các lĩnh vực được ghi trong quyết định kiểm tra.
2.2.3. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo kế hoạch: Đây là hoạt động kiểm tra theo kế hoạch đã được hiệu trưởng phê duyệt hằng năm. Hình thức kiểm tra này giúp nhà quản lý đánh giá được mức độ tiến bộ của cá nhân hay bộ phận của nhà trường. Thông thường, kiểm tra theo kế hoạch được công bố trước cho đối tượng kiểm tra biết, nên giúp cho đối tượng bộc lộ hết khả năng trong công việc của mình.

- Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra đột xuất là kiểm tra không có trong kế hoạch đã được phê duyệt hằng năm. Hình thức kiểm tra này được tiến hành khi có khiếu nại, tố cáo hoặc do yêu cầu của hiệu trưởng nhà trường nhằm giúp hiệu trưởng biết được tình hình công việc diễn ra trong điều kiện bình thường hằng ngày, đồng thời có tác dụng duy trì kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong nhà trường.

2.3. Nội dung kiểm tra

2.3.1. Kiểm tra việc thực hiện nhiêm vụ được giao của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a) Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là việc xem xét, đánh giá đội ngũ giáo viên của nhà trường theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm) để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng là tấm gương cho học sinh noi theo.

Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề sau:

- Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

+ Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

+ Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

- Kết quả công tác được giao: 

+ Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của nhà giáo: Thực hiện quy chế chuyên môn (kiểm tra hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan); dự giờ lên lớp của giáo viên (dự giờ một số tiết; phân tích, đánh giá giờ dạy); kết quả giảng dạy (điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh, kiểm tra khảo sát của cán bộ kiểm tra; so sánh kết quả của các lớp do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường tại thời điểm kiểm tra, …).

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác).

- Mức độ đáp ứng Quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.

b) Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục của nhân viên

Kiểm tra hoạt động phục vụ của nhân viên là việc xem xét, đánh giá đội ngũ nhân viên của nhà trường theo các quy định hiện hành (về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao,…) để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu về công việc của đội ngũ nhân viên của trường. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhân viên.

Công tác kiểm tra tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

- Kết quả công tác được giao;

- Trình độ nghiệp vụ;

- Việc thực hiện nội quy nhà trường;

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu và tình hình bố trí sử dụng đội ngũ nhân viên của nhà trường.

2.3.2.Kiểm tra điều kiện đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học

Hoạt động kiểm tra này nhằm đánh giá toàn diện điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Kết quả kiểm tra giúp hiệu trưởng nhà trường điều chỉnh kịp thời các nguồn lực (nhân lực, vật lực,…) để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc kiểm tra tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hiện tại của nhà trường;

- Việc thực hiện tuyển sinh, biên chế học sinh theo lớp, tổ, nhóm;

- Hoạt động và chất lượng các môn văn hóa: Thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, thời khóa biểu, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, chất lượng giảng dạy của giáo viên,…

- Thực hiện các hoạt động giáo dục khác: Giáo dục thẩm mỹ, thể chất, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, công tác chủ nhiệm,…

- Thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường,…

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục;

- Thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong trường;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo,…

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

2.3.3. Kiểm tra hoạt động các tổ, khối chuyên môn và các bộ phận khác

Mục đích: Đánh giá hiện trạng của các tổ, khối chuyên môn về cơ cấu tổ chức, về việc thực hiện nền nếp chuyên môn, về việc thực hiện Điều lệ nhà trường và việc tổ chức các hoạt động theo quy định.

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng;

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý;

- Kiểm tra chất lượng giảng dạy của tổ, nhóm chuyên môn;

- Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chuyên môn;

- Kiểm tra kế hoạch và kết quả tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, nhân viên;

- Kiểm tra việc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh trong học tập và rèn luyện.

2.3.4. Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện

Mục đích: Đánh giá việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện. Phát hiện hỏng hóc, thất thoát để bảo dưỡng, thay thế và bổ sung kịp thời

Nội dung kiểm tra:

- Kế hoạch mua sắm theo yêu cầu của công tác dạy và học;

- Việc xây dựng, bổ sung, duy trì, bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm;

- Hiện trạng của các phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng bộ môn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng y tế, bếp ăn, khu nội trú, bán trú, khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng;

- Hiện trạng bàn ghế, trang thiết bị văn phòng; đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm…

- Hiện trạng của thư viện (trang thiết bị, kệ sách, tủ đựng sách; số lượng, chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh, ảnh, băng đĩa; việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh của thư viện,…).
- Hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội quy, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ, sổ sách bảo quản, giới thiệu, thống kế, phân loại, bổ sung; tinh thần, thái độ làm việc,…).
2.3.5. Kiểm tra tài chính

 Kiểm tra tài chính nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, áp dụng biện pháp xử lý các sai phạm theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những tồn tại, tìm nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại nhà trường.

Nội dung kiểm tra gồm:

- Kế hoạch xây dựng tạo nguồn tài chính;

- Các khoản thu của nhà trường;

- Các khoản chi của nhà trường;

- Việc trích lập các quỹ;

- Việc quyết toán thu chi tài chính;

- Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm;

- Việc chấp hành chế độ kế toán;

2.3.6. Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính

Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính nhằm:

- Đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ (công việc, tinh thần, thái độ,…) của bộ phận văn thư hành chính, từ đó đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ, thúc đẩy, động viên, khuyến khích, điều chỉnh, uốn nắn bộ phận văn thư hành chính thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo thông tin thông suốt, kịp thời, đầy đủ đúng quy định, đặc biệt là quản lý tốt con dấu;

- Giúp hiệu trưởng làm công tác quản lý văn thư hành chính trong nhà trường, đưa công tác này đi vào nền nếp, khoa học, đúng quy định, góp phần cải cách hành chính của đơn vị.

Nội dung kiểm tra:

- Việc soạn thảo văn bản, lưu trữ công văn đi, đến;

- Việc quản lý con dấu;

- Việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính (sổ đăng bộ, sổ gọi tên, ghi điểm; sổ ghi đầu bài; học bạ; sổ quản lý cấp phát văn bằng; chứng chỉ; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ nghị quyết của nhà trường; sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ các văn bản; công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác);

- Việc quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng;

- Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên văn thư;

- Việc công khai hóa thủ tục hành chính (nếu có).

2.3.7. Kiểm tra công tác bán trú (nếu có)

Kiểm tra công tác bán trú nhằm đánh giá, tư vấn, thúc đẩy công tác này càng ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, học sinh.

Nội dung kiểm tra:

- Cơ sở vật chất phục vụ bán trú;

- Các điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh;

- Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

2.3.8. Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục

Kiểm tra công tác quản lý của người đứng đầu cơ sở giáo dục nhằm giúp hiệu trưởng tìm ra những sai sót, từ đó đề ra những biện pháp đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường. Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng bao gồm:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường và các tổ, nhóm);

- Công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (tuyển dụng; quản lý hồ sơ; việc bố trí, sử dụng; kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên…);

- Công tác kiểm tra nội bộ;

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường (hồ sơ, sổ sách; thu chi và sử dụng các nguồn tài chính; đầu tư xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo quản tài sản công,…);

- Công tác xây dựng cơ bản, mua sắm trang, thiết bị dạy học;

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học;

- Công tác xã hội hóa (tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, với chính quyền địa phương và công tác xã hội hóa giáo dục);

- Công tác thi đua, khen thưởng và việc thực hiện các cuộc vận động của ngành;

- Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí;

- Công tác tiếp dân;

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Công tác quản lý và tổ chức giáo dục học sinh;

- Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với các đoàn thể quần chúng, Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Việc thực hiện ba công khai theo quy định.

- Việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục;

- Các nhiệm vụ khác được giao.

2.4. Quy trình kiển tra

2.4.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

Từ thực tế hoạt động quản lý, hoạt động dạy và học, các hoạt động khác của nhà trường, căn cứ vào chỉ đạo của cấp trên về trọng tâm công tác kiểm tra theo từng năm học, hiệu trưởng nhà trường cần xây dựng kế hoạch tự kiểm tra. Nguyên tắc của hoạt động tự kiểm tra là nhằm bảo đảm cho công tác kiểm tra được thường xuyên, có tác động đến mọi đối tượng trong nhà trường.

Kế hoạch kiểm tra nội bộ theo năm học bao gồm các nội dung sau:

- Cơ sở pháp lý: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong năm học; chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

- Đặc điểm tình hình: Thuận lợi, khó khăn, của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học nói chung, kiểm tra nội bộ nói riêng.

- Mục tiêu, nhiệm vụ: Xác định rõ mục tiêu kiểm tra nội bộ, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung kiểm tra trong năm học;

- Dự kiến thời gian kiểm tra;

- Bố trí lực lượng tham gia kiểm tra;

- Đối tượng kiểm tra.

Kế hoạch có thể trình bày dưới dạng văn bản hoặc thiết kế dưới dạng sơ đồ, bảng biểu.

2.4.2. Ban hành quyết định kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất

Hiệu trưởng ra quyết định kiểm tra, đồng thời thông báo cho đối tượng được kiểm tra biết trước từ 2 đến 3 ngày (trừ kiểm tra đột xuất). Cần niêm yết công khai lịch kiểm tra để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường biết và thực hiện.

2.4.3. Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch

Tùy theo tình hình cụ thể và quy mô của nhà trường, đoàn kiểm tra có thể có các phương pháp tiến hành kiểm tra khác nhau. Quy trình kiểm tra cơ bản là theo các bước sau đây:

- Công bố quyết định kiểm tra;

- Nghe báo cáo và thu nhận tài liệu;

- Xem xét xác minh các nội dung kiểm tra, nghiên cứu, đối chiếu quy định để đưa ra nhận xét, đánh giá về từng nội dung kiểm tra;

- Làm việc với các bộ phận, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung kiểm tra.

2.4.4. Thông báo kết quả kiểm tra

- Từng thành viên đoàn kiểm tra khi làm việc với đối tượng kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra kèm theo hồ sơ từng phần theo nội dung kiểm tra được phân công;

- Kết thúc việc kiểm tra, đoàn có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra gồm các nội dung sau:

+ Khái quát tình hình;

+ Kết quả xác minh;

+ Nhận xét, đánh giá từng nội dung kiểm tra;

+ Kiến nghị biện pháp xử lý;

- Hiệu trưởng ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra. Văn bản này được thông báo công khai tại phiên họp hội đồng sư phạm.

2.4.5. Thực hiện xử lý sau kiểm tra

Căn cứ kết quả kiểm tra, hiệu trưởng có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kết quả kiểm tra như sau:

- Yêu cầu bộ phận quản lý trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền và quy định hiện hành, buộc cá nhân, bộ phận thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra;

- Trong trường hợp cá nhân, bộ phận trong kết luận kiểm tra gây thiệt hại thì buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định;

- Áp dụng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, bộ phận không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, hoặc thực hiện không đúng thời hạn trong kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý.

2.4.6. Lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ kiểm tra nội bộ gồm:

- Kế hoạch kiểm tra nội bộ;

- Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm tra;

- Các loại sổ sách theo dõi công tác kiểm tra nội bộ: Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, sổ theo dõi kiểm tra chuyên đề; sổ tiếp công dân; sổ theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo; phiếu dự giờ, biên bản kiểm tra, biên bản xử lý vi phạm (nếu có);

- Các loại biên bản khác (biên bản kiểm tra với các tổ, nhóm, cá nhân,…)

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan (nếu có).

Công tác thanh tra, kiểm tra có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là chức năng thiết yếu của quản lý; là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; là phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Xuất phát từ tính chất, vị trí và vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường cần chú trọng đúng mức công tác này này, để thanh tra, kiểm tra thực sự có vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.
II. HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Mục tiêu chất lượng ở trường trung học cơ sở

1.1. Quan niệm về chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục là vấn đề luôn được xã hội quan tâm vì tầm quan trọng của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, phát triển giáo dục nói riêng. Mọi hoạt động giáo dục được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục. Nền giáo dục ở bất kỳ quốc gia nào bao giờ cũng phải phấn đấu để trở thành một nền giáo dục chất lượng cao.

Hiện nay, trên thế giới có khá nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng giáo dục. Từ quan niệm “Chất lượng là mức độ đáp ứng mục tiêu”, có thể hiểu “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục”. Ở đây, mục tiêu giáo dục được hiểu một cách toàn diện, bao gồm cả triết lý giáo dục, định hướng, mục đích của cả hệ thống giáo dục và sứ mạng, các nhiệm vụ cụ thể của cơ sở giáo dục. Nó thể hiện những đòi hỏi của xã hội đối với con người - nguồn nhân lực mà giáo dục có nhiệm vụ phải đào tạo.
Sản phẩm của quá trình giáo dục - đào tạo là con người với tổng hoà những chuẩn mực về nhân cách, trình độ, kỹ năng, đạo đức,… hết sức đa dạng, phức tạp và luôn biến động, phát triển. Tuy người học có chung chế độ xã hội, thể chế chính trị, môi trường giáo dục (thậm chí học chung một trường, một lớp) nhưng sự phát triển nhân cách của họ hoàn toàn khác nhau vì động cơ, thái độ, năng lực, bản lĩnh, điều kiện của họ khác nhau. Nhà trường không thể tạo ra những con người hoàn toàn giống nhau và dù có tạo ra được, thì đó cũng không phải mục tiêu mà một nền giáo dục tiên tiến hướng đến.

Từ góc độ tâm lý - giáo dục có thể hiểu chất lượng giáo dục là chất lượng của nhân cách được đào tạo và cũng là chất lượng của quá trình đào tạo nhân cách. Theo quan niệm này, nói đến chất lượng giáo dục là nói đến sự phát triển các năng lực, phẩm chất của cá nhân và hiệu quả tham gia của họ vào các lĩnh vực hoạt động học tập, lao động, văn hoá, thể thao, chính trị - xã hội,… Để có chất lượng giáo dục thực sự, đáp ứng yêu cầu của xã hội thì phải dựa vào cơ sở tri thức mà loài người đã tích luỹ được, phải tổ chức tốt quá trình sư phạm trong và ngoài nhà trường, đồng thời tích cực phát huy các tiềm năng của mỗi cá nhân.

Từ góc độ lý luận dạy học, chất lượng giáo dục là mức độ kết quả của một quá trình học tập so với mục đích giáo dục. Mục đích của giáo dục là phát triển người học thành những con người xã hội, biết thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, biết lao động tự nuôi sống mình, đem lại các lợi ích, giá trị cho bản thân, gia đình, xã hội. Mặt khác, giáo dục đào tạo hướng tới việc tạo ra nguồn nhân lực để kế thừa, cải tạo, phát triển chính xã hội đó. Vì vậy, chất lượng giáo dục là những lợi ích, giá trị đem lại cho mỗi cá nhân và xã hội trước mắt cũng như lâu dài.

Từ góc độ quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục được hiểu theo nghĩa rộng và đa dạng hơn, liên quan đến tất cả các yếu tố cơ bản của hệ thống giáo dục. Theo đó Chất lượng của hệ thống giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu của hệ thống giáo dục. Mục tiêu của hệ thống giáo dục là đảm bảo cho các thành phần trong hệ thống đó được vận hành một cách hiệu quả, tạo nên những sản phẩm (con người được giáo dục) đáp ứng các chuẩn mực và giá trị của xã hội.

Quan niệm chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu đặt ra vấn đề: mục tiêu đó được xác định theo cái gì? Về cơ bản, mục tiêu bao giờ cũng được xác định từ hai phía: khách hàng và sứ mạng của nhà trường (người cung cấp sản phẩm).

Thứ nhất: xác định theo khách hàng

Quan điểm này xác định chất lượng của một sản phẩm (hay dịch vụ) phải đáp ứng được các yêu cầu do khách hàng đặt ra. Mục tiêu thay đổi theo thời gian, đòi hỏi liên tục phải có sự đánh giá lại mức độ phù hợp của nó.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng thực chất là việc khách hàng xác định trước các yêu cầu và đánh giá chất lượng theo những yêu cầu đó. Một sản phẩm được đánh giá là đạt chất lượng khi mà nó đáp ứng được những yêu cầu do khách hàng đặt ra.

Trong lĩnh vực giáo dục, “khách hàng” được hiểu là các yêu cầu của xã hội. Những yêu cầu này phản ánh sự mong đợi của xã hội đối với chất lượng giáo dục của nhà trường. Những yêu cầu đó được xác định cụ thể trong Luật Giáo dục và trong các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ và trách nhiệm của ngành giáo dục là phải tạo ra được những “sản phẩm” đáp ứng yêu cầu đó.

Thứ hai: xác định theo sứ mạng

Quan điểm này cũng đặt nhiệm vụ nhà trường phải xác định được sứ mạng cho chính mình; sứ mạng đó phải phù hợp với yêu cầu của xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Một nhà trường được đánh giá là đạt chất lượng khi mà nó hoàn thành được sứ mạng của chính nhà trường đó.

Để thực hiện được sứ mạng của mình, vai trò của công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng. Đảm bảo chất lượng là hoạt động của chính bản thân nhà trường, hướng tới việc bảo đảm rằng các cơ chế, quy trình và quá trình được sắp xếp hợp lý nhất để đạt được chất lượng. Nói đến đảm bảo chất lượng thực chất là nói về công tác quản lý. Vì thế, vai trò của công tác quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của nhà trường.

Từ quan niệm: “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục”, có thể hiểu “Chất lượng giáo dục trung học cơ sở (THCS) là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trung học”; “Chất lượng trường THCS là mức độ đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục trung học được quy định theo Luật Giáo dục của trường THCS”.
Theo Điều 27, Luật Giáo dục (2005) thì: “Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
“Giáo dục THCS nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.
Như vậy, xã hội đã đặt ra những yêu cầu về chất lượng giáo dục THCS và đòi hỏi ngành giáo dục phải đáp ứng được mục tiêu đó. Một trường chỉ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi mà trường đó đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Quan điểm “Chất lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục” cũng đặt nhiệm vụ nhà trường phải xác định được sứ mạng cho chính mình. Mỗi nhà trường ở các vùng miền có sứ mạng khác nhau, do đó mục tiêu của các nhà trường cũng khác nhau. Nhà trường cần phải xác định được sứ mạng và mục tiêu cho chính mình; sứ mạng và mục tiêu đó phải phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện được sứ mạng của mình, vai trò của công tác đảm bảo chất lượng là rất quan trọng. Đảm bảo chất lượng là hoạt động của chính bản thân nhà trường, hướng tới việc bảo đảm rằng các cơ chế, quy trình và quá trình được sắp xếp hợp lý nhất để đạt được chất lượng. Nói đến đảm bảo chất lượng thực chất là nói về công tác quản lý. Vì thế, vai trò của công tác quản lý có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của nhà trường.

1.2. Mục tiêu chất lượng giáo dục trung học cơ sở
1.2.1. Nội dung và trình độ kiến thức được trang bị ở cấp THCS

Nội dung, trình độ kiến thức, phương pháp giáo dục THCS hiện hành được xác định trong Luật Giáo dục:

“Giáo dục THCS phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ; có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp”.
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới xác định: 

Chương trình giáo dục phổ thông nhằm giúp học sinh phát triển khả năng vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen; phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần; trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và các năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo.
Chương trình giáo dục cấp THCS nhằm giúp học sinh duy trì và nâng cao các yêu cầu về phẩm chất, năng lực đã hình thành ở cấp tiểu học; tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội; hình thành năng lực tự học, hoàn chỉnh tri thức phổ thông nền tảng để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc bước vào cuộc sống lao động.

Đây là những định hướng quan trọng để xây dựng chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho chương trình giáo dục THCS.

1.2.2. Năng lực nhận thức và năng lực tư duy của học sinh THCS

Chương trình giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực chung chủ yếu sau:
- Năng lực tự học: Xác định mục tiêu học tập; Lập kế hoạch và thực hiện cách học; Đánh giá và điều chỉnh việc học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và làm rõ vấn đề; Đề xuất, lựa chọn giải pháp; Thực hiện và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề; Nhận ra ý tưởng mới; Hình thành và triển khai ý tưởng mới; Tư duy độc lập.
- Năng lực thẩm mỹ: Nhận ra cái đẹp; Diễn tả, giao lưu thẩm mỹ; Tạo ra cái đẹp.
- Năng lực thể chất: Sống thích ứng và hài hòa với môi trường; Rèn luyện sức khoẻ thể lực; Nâng cao sức khoẻ tinh thần.

- Năng lực giao tiếp: Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng ngoại ngữ; Xác định mục đích giao tiếp; Thể hiện thái độ giao tiếp; Lựa chọn nội dung và phương thức giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định mục đích và phương thức hợp tác; Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân; Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác; Tổ chức và thuyết phục người khác; Đánh giá hoạt động hợp tác.

- Năng lực tính toán: Sử dụng các phép tính và đo lường cơ bản; Sử dụng ngôn ngữ toán; Sử dụng công cụ tính toán.

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): Sử dụng và quản lý các phương tiện, công cụ của công nghệ kỹ thuật số; Nhận biết, ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong xã hội số hóa; Phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ tri thức; Học tập, tự học với sự hỗ trợ của ICT; Giao tiếp, hòa nhập, hợp tác qua môi  trường ICT.

Những năng lực cơ bản này được thực hiện ở cấp THCS với những yêu cầu cụ thể sau:

i) Năng lực tự học:

- Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện.

- Lập và thực hiện kế hoạch học tập; thực hiện các cách học: Hình thành cách ghi nhớ của bản thân; phân tích nhiệm vụ học tập để lựa chọn được các nguồn tài liệu đọc phù hợp: các đề mục, các đoạn bài ở sách giáo khoa, sách tham khảo, Internet; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khoá; ghi chú bài giảng của giáo viên theo các ý chính; tra cứu tài liệu thư viện.

- Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.

ii) Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

- Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

- Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của giải pháp thực hiện.

- Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

- Phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến của người khác; hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.
- Đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc; quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.
iii) Năng lực thẩm mỹ:

- Có cảm xúc và chính kiến cá nhân trước hiện tượng trong tự nhiên, đời sống xã hội và nghệ thuật.

- Giới thiệu được, tiếp nhận có chọn lọc thông tin trao đổi về biểu hiện của cái đẹp trong tự nhiên, trong đời sống xã hội, trong nghệ thuật và trong tác phẩm của mình, của người khác.

- Diễn tả được ý tưởng của mình theo chủ đề sáng tác, sử dụng công cụ, kỹ thuật và vật liệu sáng tác phù hợp trong sáng tác mỹ thuật.
iv) Năng lực thể chất:
- Nêu được cơ sở khoa học của chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh, bảo vệ sức khoẻ; tự vệ sinh cá nhân đúng cách, lựa chọn cách ăn, mặc, hoạt động phù hợp với thời tiết và đặc điểm phát triển của cơ thể; thực hành giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, không ô nhiễm.
- Thường xuyên, tự giác tập luyện thể dục, thể thao; lựa chọn tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với tăng tiến về sức khoẻ, thể lực, điều kiện sống và học tập của bản thân và cộng đồng.

- Lạc quan và biết cách thích ứng với những điều kiện sống, học tập, lao động của bản thân; có khả tự điều chỉnh cảm xúc cá nhân, chia sẻ, cảm thông với mọi người và tham gia cổ vũ động viên người khác.
v) Năng lực giao tiếp:

- Sử dụng tiếng Việt:

+ Đọc lưu loát và đúng ngữ điệu; đọc hiểu nội dung chính và chi tiết các bài đọc có độ dài vừa phải, phù hợp với tâm lí lứa tuổi; phản hồi những văn bản đã đọc một cách tương đối hiệu quả; bước đầu có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc…

+ Viết đúng các dạng văn bản về những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân ưa thích(bằng chữ viết tay và đánh máy, biết kết hợpngôn ngữ với hình ảnh, đồ thị… minh họa); biết tóm tắt nội dung chính của bài văn, câu chuyện ngắn; trình bày một cách thuyết phục quan điểm của cá nhân…

+ Có vốn từ vựng tương đối phong phú cho học tập và giao tiếp hàng ngày; sử dụng tương đối linh hoạt và có hiệu quả các kiểu câu khác nhau; nói rõ ràng, mạch lạc, tự tin và đúng ngữ điệu; kể được các câu chuyện ngắn, đơn giản về các chủ đề khác nhau; trình bày được nội dung chủ đề thuộc chương trình học tập; biết trình bày và bảo vệ quan điểm, suy nghĩ của mình; kết hợp lời nói với động tác cơ thể và các phương tiện hỗ trợ khác…

+ Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các bài đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, cuộc thảo luận; có thái độ tích cực trong khi nghe; có phản hồi phù hợp,...
- Sử dụng ngoại ngữ: Đạt năng lực bậc 2 về một ngoại ngữ.

- Bước đầu biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp.

- Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp.

- Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

vi) Năng lực hợp tác:

- Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp.

- Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực hiện, trong đó tự đánh giá được hoạt động mình có thể đảm nhiệm tốt nhất để tự đề xuất cho nhóm phân công.

- Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm các công việc phù hợp.

- Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.

- Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

vii) Năng lực tính toán:

- Sử dụng được các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) trong học tập và trong cuộc sống; hiểu và có thể sử dụng các kiến thức, kỹ năng về đo lường, ước tính trong các tình huống quen thuộc.

- Sử dụng được các thuật ngữ, ký hiệu toán học, tính chất các số và của các hình hình học; sử dụng được thống kê toán học trong học tập và trong một số tình huống đơn giản hàng ngày; hình dung và có thể vẽ phác hình dạng các đối tượng, trong môi trường xung quanh, nêu được tính chất cơ bản của chúng; hiểu và biểu diễn được mối quan hệ toán học giữa các yếu tố trong các tình huống học tập và trong đời sống; bước đầu vận dụng được các bài toán tối ưu trong học tập và trong cuộc sống; biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

- Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập.

viii) Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT):

- Sử dụng đúng cách các thiết bị và phần mềm ICT thông dụng để thực hiện một số công việc cụ thể trong học tập; biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

- Biết các qui định pháp luật cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên thông tin, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; sử dụng được một số cách thức bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và cộng đồng; tuân thủ quy định pháp lý và các yêu cầu bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ICT; tránh các tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng.
- Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn với các chức năng tìm kiếm đơn giản; biết đánh giá sự phù hợp của dữ liệu và thông tin đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; biết tổ chức dữ liệu và thông tin phù hợp với giải pháp giải quyết vấn đề; biết thao tác với ứng dụng cho phép lập trình trò chơi, lập trình trực quan hoặc các ngôn ngữ lập trình đơn giản.

- Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập và khai thác được các điều kiện hỗ trợ tự học.

- Biết lựa chọn và sử dụng các công cụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; biết hợp tác trong ứng dụng ICT để tạo ra các sản phẩm đơn giản phục vụ học tập và đời sống.
Chương trình cũng xác định: Việc đánh giá mức độ đạt được các yêu cầu về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh từng cấp học được thực hiện thông qua nhận xét các biểu hiện chủ yếu của các thành tố trong từng phẩm chất và năng lực. Từng cấp học, lớp học đều có những yêu cầu riêng, cao hơn và bao gồm cả những yêu cầu đối với các cấp học, lớp học trước đó về từng thành tố của các phẩm chất, năng lực.

1.2.3. Phẩm chất và kĩ năng xã hội của học sinh THCS

Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đã xác định mục tiêu nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu sau:
- Sống yêu thương: Yêu Tổ quốc; Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam; Giữ gìn, phát huy giá trị các di sản văn hoá của quê hương, đất nước; Tôn trọng các nền văn hoá trên thế giới; Nhân ái, khoan dung; Yêu thiên nhiên.

- Sống tự chủ: Trung thực; Tự trọng; Chăm chỉ, vượt khó;Tự lực; Tự hoàn thiện.
- Sống trách nhiệm: Tự nguyện; Chấp hành kỷ luật; Tuân thủ pháp luật; Bảo vệ nội quy, pháp luật.

Những phẩm chất cơ bản này được thực hiện ở cấp THCS với những yêu cầu cụ thể sau:

i) Sống yêu thương:

Có ý thức tìm hiểu và gìn giữ các truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam; quan tâm đến những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật ở địa phương, trong nước và quốc tế.

- Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ các thành viên gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; thực hiện trách nhiệm đối với gia đình.

- Tôn trọng, giữ gìn và tuyên truyền, nhắc nhở người khác cùng giữ gìn di sản văn hoá của quê hương, đất nước.

- Tôn trọng các dân tộc, các quốc gia và các nền văn hoá trên thế giới.

- Phản đối cái ác, cái xấu, phê phán và tham gia ngăn chặn các hành vi bạo lực; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.
- Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối những hành vi phá hoại thiên nhiên.

ii) Sống tự chủ:

- Phê phán các hành vi gian dối trong học tập và trong cuộc sống.

- Cư xử đúng mực và luôn làm tròn nhiệm vụ của mình.

- Chủ động, tích cực học hỏi để thực hiện những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; phê phán những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

- Siêng năng trong học tập và lao động; ý thức được thuận lợi, khó khăn trong học tập và sinh hoạt của bản thân và chủ động khắc phục vượt qua.

- Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị xã hội.

iii). Sống trách nhiệm:

Không đổ lỗi cho người khác, có ý thức và tìm cách khắc phục hậu quả do mình đã gây ra; quan tâm đến các công việc chung.

- Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của tập thể và cộng đồng; tránh những hành vi vi phạm kỷ luật.

- Tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phê phán những hành vi trái quy định của nội quy, pháp luật.

Chương trình cũng xác định: Mỗi môn học đều đóng góp vào việc hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Các năng lực đặc thù môn học thể hiện vai trò ưu thế của môn học được nêu ở các chương trình môn học.

2. Các chính sách đảm bảo chất lượng của trường THCS

2.1. Quản lý đồng bộ các điệu kiện bảo đảm chất lượng giáo dục 

Quản lý chất lượng giáo dục đòi hỏi phải quản lý đồng bộ các thành tố tạo nên chất lượng giáo dục. Nó đặt ra vấn đề là nhà quản lý không chỉ quan tâm đến kết quả “đầu ra” (sự phát triển của trẻ về thể chất, trí tuệ, nhân cách, vv...) mà còn quan tâm đến chất lượng của cả “đầu vào” (các điều kiện bảo đảm chất lượng) và quá trình giáo dục (quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục), đồng thời chú trọng đúng mức đến yếu tố bối cảnh.

Trong các yếu tố “đầu vào” của giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, đổi mới quản lý chất lượng “đầu vào” cần tập trung đổi mới cách đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Việc đánh giá theo “chuẩn” thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên tại thời điểm đánh giá. Đánh giá theo “chuẩn” là để xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Hiện tại chúng ta đã có bộ chuẩn đánh giá hiệu trưởng (áp dụng cho cả phó hiệu trưởng) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần đổi mới các “chuẩn” đánh giá này cho phù hợp hơn, chính xác hơn.
Đổi mới quản lý quá trình giáo dục thực chất là cần tiếp tục giao quyền tự chủ cho nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên để phát huy tính tự chủ, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Để đạt được mục tiêu theo định hướng này, nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch của mình trên cơ sở kế hoạch của Bộ GDĐT, của sở GDĐT, phòng GDĐT; chủ động bố trí, điều tiết nội dung, thời lượng, nhân sự, kinh phí,...; thường xuyên theo dõi để phát hiện các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành các hoạt động giáo dục của nhà trường để động viên, góp ý, điều chỉnh. Nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải thường xuyên tự đánh giá, tự điều chỉnh và cải tiến chất lượng.

Đổi mới quản lý chất lượng “đầu ra” để xác minh, khẳng định kết quả, hiệu quả của quản lý chất lượng “đầu vào” và quản lý quá trình; xác nhận trình độ, năng lực, phẩm chất của trẻ. Cần đổi mới cách đánh giá theo yêu cầu định hướng phát triển phẩm chất và năng lực trẻ. Phải chú trọng đánh giá xem trẻ vận dụng những điều đã được học vào giải quyết những vấn đề trong cuộc sống như thế nào. Phải kết hợp việc đo lường kết quả học tập với việc tác động, gợi ý, động viên, hướng dẫn cho giáo viên, cho trẻ để cải tiến từng bước, từng khâu, từng nhiệm vụ hướng đến việc cải thiện dần chất lượng giáo dục.
Đổi mới đánh giá kết quả giáo dục hướng tới việc giúp trẻ có khả năng tự nhận xét đánh giá, để biết tự điều chỉnh cách thức rèn luyện, học tập; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ. Thực hiện việc đánh giá quá trình và kết quả giáo dục bảo đảm nguyên tắc: đánh giá vì sự tiến bộ của trẻ; đánh giá toàn diện trẻ thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của trẻ theo mục tiêu giáo dục; không tạo áp lực thành tích cho trẻ, giáo viên và cha mẹ trẻ.

Phải giúp cha mẹ trẻ tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục trẻ. Đánh giá kết quả giáo dục phải giúp cán bộ quản lý giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.
2.2. Chú trọng việc công khai chất lượng giáo dục của nhà trường

Bảo đảm chất lượng giáo dục là nhiệm vụ của nhà nước, các nhà trường và của toàn xã hội. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm và tăng cường đầu tư cho các điều kiện bảo đảm chất lượng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định các hoạt động trong quá trình giáo dục của nhà trường và quy định chuẩn “đầu ra”. Nhà trường được tự chủ trong việc khai thác, bảo quản, sử dụng hiệu quả các điều kiện bảo đảm chất lượng; chủ động trong quá trình hoạt động giáo dục và có trách nhiệm đối với “sản phẩm” và công khai chất lượng giáo dục của mình. Nhà nước, nhà trường có trách nhiệm định hướng các lực lượng xã hội đầu tư vào các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Công khai chất lượng giáo dục chính là trách nhiệm giải trình của các nhà trường. Việc phân tích đánh giá kết quả giáo dục phải phản ánh đúng chất lượng, bảo đảm dân chủ, công khai, được xã hội thừa nhận. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo, giải trình về chất lượng giáo dục của mình với cơ quan quản lý giáo dục và xã hội để được giám sát và tự điều chỉnh.

Công khai chất lượng giáo dục là yếu tố quan trọng để các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội giám sát, hỗ trợ các điều kiện cần thiết giúp nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện được vấn đề này, trước hết nhà trường cần hướng dẫn, huy động cha mẹ trẻ và các đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, qua đó họ cũng tham gia đánh giá, góp ý các hoạt động giáo dục và nhận xét, góp ý, đánh giá trẻ. Như vậy, trong tất cả các khâu, trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường đều có sự tham gia của các lực lượng xã hội với tính chất là giám sát và hỗ trợ.

Để một nhà trường luôn bảo đảm duy trì và nâng cao các hoạt động giáo dục có chất lượng, đáp ứng được mục tiêu giáo dục, chúng ta đã chuyển từ mô hình “Kiểm soát chất lượng” sang mô hình “Bảo đảm chất lượng”. Theo quy định của Luật Giáo dục, Bộ GDĐT đã chỉ đạo thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với tất cả các nhà trường. Kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp quản lý hướng tới việc bảo đảm sự công khai về mặt chất lượng của nhà trường. Các nhà trường thực hiện tự đánh giá và được hỗ trợ bởi hoạt động đánh giá ngoài để xác định chính xác hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với bối cảnh, sứ mạng và mục tiêu chất lượng của nhà trường. Theo quy định thì nhà trường cần công khai kết quả tự đánh giá và sở GDĐT cũng công khai kết quả đánh giá ngoài đối với nhà trường.

Việc công khai kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức: công khai trong nội bộ nhà trường; trong các cuộc họp với cha mẹ trẻ, với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương, với các tổ chức và cá nhân có quan tâm; đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường, của phòng GDĐT, sở GDĐT; đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hoạt động tuyên truyền khác. Tùy điều kiện cụ thể của nhà trường mà có thể lựa chọn hình thức công khai phù hợp, tránh gây lãng phí và tốn kém.

2.3. Thực hiện cải tiến chất lượng liên tục

Khái niệm cải tiến chất lượng liên tục chú trọng vào yếu tố tự quản lý. Hầu hết các cơ chế cải tiến chất lượng liên tục đều dựa trên tiền đề: không ai hiểu rõ cách thức tiến hành công việc bằng chính những người trực tiếp thực hiện công việc đó. Những người khác có thể đưa ra những gợi ý và một số những gợi ý đó sẽ có tác dụng nếu chúng phù hợp với các điều kiện thực tế, nhưng quyết định cuối cùng phải là của chính những người đang trực tiếp thực hiện công việc.

Để tạo ra một quá trình cải tiến liên tục, hiệu trưởng nhà trường phải phân chia trách nhiệm về chất lượng cùng với các nguồn lực, để tạo điều kiện cho mỗi thành viên của trường tự chủ trong công việc mà họ đảm nhiệm. Phân quyền thực sự không phải là một công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi niềm tin đối với cấp dưới của người lãnh đạo và sự tự tin của cấp dưới khi được phân quyền quản lý.

Để thực hiện cải tiến chất lượng liên tục, nhà trường cần phải xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng của mình.

Kế hoạch cải tiến chất lượng là các giải pháp, biện pháp (công việc) mà nhà trường cần thực hiện để đổi mới từng bước và toàn diện từng lĩnh vực, từng khâu và từng hoạt động giáo dục. Kế hoạch cải tiến chất lượng có thể là những việc làm được ngay trong một khoảng thời gian ngắn, không cần đòi hỏi nhiều nhân lực, vật lực, nhưng cũng có thể cần khoảng thời gian nhiều hơn (một năm, hai đến ba năm, thậm chí trong một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục) và cần nhiều điều kiện để thực hiện. Tùy thuộc vào kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài mà nhà trường xác định việc nào cần làm ngay và có thể làm được ngay, việc nào cần có thời gian và bao nhiêu thời gian để có thể hoàn thành.

Xây dựng được kế hoạch cải tiến chất lượng chính xác, đúng đắn là yêu cầu quan trọng của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Nó đòi hỏi nhà trường, nhất là hiệu trưởng, phải đánh giá chính xác thực trạng của nhà trường, có tầm nhìn và phải có tư duy quản lý tốt.

3. Các biện pháp kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS

3.1. Các mô hình quản lý chất lượng

3.1.1. Kiểm soát chất lượng 

Kiểm soát chất lượng là thuật ngữ lâu đời nhất về mặt lịch sử. Theo định nghĩa, kiểm soát chất lượng là những hoạt động như đo, xem xét, thử nghiệm, định cỡ một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính. Như vậy kiểm soát chỉ là một sự phân loại sản phẩm đã được chế tạo, một cách xử lý "chuyện đã rồi". Nó là công đoạn xảy ra sau cùng: khi sản phẩm đã được làm xong mới tính tới việc loại bỏ hoặc từ chối những hạng mục hay sản phẩm có lỗi. Việc làm này thường kéo theo lãng phí tương đối lớn vì phải loại bỏ hay làm lại các sản phẩm không đạt yêu cầu, đặc biệt khi mở rộng quy mô sản xuất và vẫn không tránh được những lỗi, thiếu sót trong sản xuất. 

Nhìn chung, kiểm soát chất lượng là một quá trình, trong đó một sản phẩm hay một dịch vụ, hoặc bất cứ bộ phận nào trong quá trình có liên quan đến việc sản xuất hay vận chuyển sản phẩm, được kiểm tra theo một tiêu chuẩn đã được định trước và sẽ bị loại bỏ hay làm lại nếu như nó dưới chuẩn đó. Nói cách khác, kiểm soát chất lượng tập trung vào việc theo dõi lại các lỗi trong quá khứ. Kiểm soát chất lượng trong môi trường sản xuất là “một phương thức cần thiết cho việc thanh tra và loại bỏ, những sản phẩm có khiếm khuyết (mặc dù có một số phương pháp thống kê của lý thuyết này có thể được sử dụng nhằm tránh khả năng có các sản phẩm này)” (Freeman, 1994).

Russo (1995) định nghĩa kiểm soát chất lượng như “một quá trình thanh tra mà ở đó mỗi một sản phẩm, hay một mẫu sản phẩm, được kiểm soát.” Theo Russo, đặc điểm chủ yếu trong kiểm soát chất lượng là “quá trình này không nhằm vào gốc rễ của vấn đề. Kiểm soát chất lượng chỉ giải quyết các vấn đề sau khi chúng bị phát hiện”.

Theo Vroeijenstijn (1992), kiểm soát chất lượng là việc tóm tắt các thông tin và hàm ý là sẽ có các quyết định trừng phạt hay khen thưởng. Kiểm soát chất lượng “vốn dĩ là nhằm trừng phạt, áp đặt các hình phạt cho việc làm thiếu hiệu quả, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy rằng một khi sản phẩm đã đạt được mức độ tối thiểu thì không cần phải nỗ lực để cải tiến” (Vroeijenstijn, 1992). Do đó, kiểm soát chất lượng là các hoạt động và kỹ thuật mang tính tác nghiệp được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng, liên quan đến việc chấp nhận hay từ chối một sản phẩm. 

Để kiểm soát chất lượng, tổ chức/doanh nghiệp phải kiểm soát được mọi yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tạo ra chất lượng. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa sản xuất ra sản phẩm khuyết tật. Nói chung, kiểm soát chất lượng là kiểm soát các yếu tố sau đây: con người; phương pháp và quá trình; đầu vào; thiết bị; môi trường,… 

Phù hợp quan niệm đó về kiểm soát chất lượng, chất lượng có thể được hiểu như sau:  

- Đánh giá về mức độ mà các đặc điểm của sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu mà ngay từ đầu một quy trình sản suất đã quy định; hoặc:

- Mức độ mà một sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về các đặc điểm mà một  sản phẩm phải có theo các tiêu chí cố định nào đó; hoặc: 

- Đánh giá về mức độ mà một sản phẩm phải được các thanh tra viên chấp nhận. 

Kiểm soát chất lượng là hình thức quản lý chất lượng đã được sử dụng lâu đời nhất, được thực hiện ở khâu cuối cùng trong quá trình sản xuất /đào tạo nhằm phát hiện và loại bỏ toàn bộ hay từng phần sản phẩm cuối cùng không đạt các chuẩn mực chất lượng (ví dụ không đạt các thông số kỹ thuật).  Đây là quá  trình xảy ra sau khi sản phẩm đã được tạo ra, nên nếu phải loại bỏ sản phẩm sẽ dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu, thời gian và công sức.


Quá  trình kiểm soát chất lượng

3.1.2. Bảo đảm chất lượng 
Bảo đảm chất lượng là mô hình quản lý hướng đến việc phòng chống những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước đầu tiên. Chất lượng của sản phẩm được quản lý ngay trong quá trình sản xuất ra nó từ khâu đầu đến khâu cuối theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào. 

Theo Russo (1995), bảo đảm chất lượng là sự “xem xét các quá trình được sử dụng nhằm kiểm soát và sản xuất sản phẩm hay các dịch vụ và nhằm tránh các phế phẩm. Nếu như chúng ta có hệ thống bảo đảm chất lượng, sẽ tránh đi việc có thể có các phế phẩm”.

Theo Freeman (1994), bảo đảm chất lượng là “một  cách tiếp cập mà công nghiệp sản xuất sử dụng nhằm đạt được chất lượng tốt nhất… Bảo đảm chất lượng là một cách tiếp cận có hệ thống nhằm xác định nhu cầu thị trường và điều chỉnh các phương thức làm việc nhằm đáp ứng được các nhu cầu đó”. Theo cách hiểu này, bảo đảm chất lượng là một cách tiếp cận việc tổ chức công việc, nhằm đảm bảo rằng:

- Sứ mạng và mục đích của tổ chức được tất cả mọi người trong tổ chức biết một  cách rõ ràng (sự phổ biến, sự minh bạch);

- Hệ thống mà theo đó công việc được thực hiện là được suy tính cẩn thận, rõ ràng và được truyền đạt đến tất cả mọi người (có kế hoạch); 

-Tất cả mọi người đều biết rõ trách nhiệm của mình (tính tự chịu trách nhiệm); 

- Cái mà tổ chức cho là chất lượng đều được định nghĩa rõ ràng và có lưu trữ lại trong tài liệu của tổ chức (sự đồng tâm); 

Không giống như kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng phải diễn ra trước và trong quá trình hoạt động nhằm tránh lỗi và dựa rất nhiều vào việc công khai các  hoạt  động. 

Bảo đảm chất lượng như một hệ thống tránh lỗi ngay từ đầu

Một hệ thống bảo đảm chất lượng hiệu quả là một hệ thống có thể cho phép phòng tránh, tìm ra và sửa các lỗi có thể xảy ra trong cả quá trình. Nó được thiết kế nhằm hỗ trợ một tổ chức đạt được các mục tiêu đã được đề ra. Freeman (1994) gọi bảo đảm chất lượng là một hệ thống học tập và tự sửa lỗi: “nó thay đổi để thể hiện các nhu cầu đang thay đổi”. Bảo đảm chất lượng, do đó, vượt khỏi việc chỉ chấp nhận hay loại bỏ sản phẩm. Người ta mong muốn rằng hệ thống này được thiết kế một cách mềm dẻo và dễ thay đổi theo môi trường đang không ngừng thay đổi. Theo Freeman, để làm cho việc thay đổi được diễn ra thuận lợi hơn, cần thiết phải có việc sửa các lỗi trong một hệ thống bảo đảm chất lượng. Có hai dạng lỗi: một dạng do con người gây ra, và một dạng là do hệ thống đã lỗi thời. Đối với dạng thứ nhất, hệ thống bảo đảm chất lượng sửa các lỗi hay các sai sót có thể có. Đối với dạng thứ hai, cần phải thay đổi phương pháp.

Bảo đảm chất lượng là cấp độ quản lý chất lượng tiến bộ hơn kiểm soát chất lượng, được thực hiện trước và trong quá trình sản xuất nhằm phòng ngừa sự xuất hiện những sản phẩm có chất lượng thấp. Sản phẩm được thiết kế theo các chuẩn mực và mỗi người tham gia vào quá trình sản xuất đều có trách nhiệm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Từ ý tưởng này, người ta quan tâm đến việc tạo nên một nền văn hoá chất lượng để những người trực tiếp làm ra sản phẩm luôn luôn tự nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng, biết cách làm thế nào để đạt được chất lượng cao hơn và tự mình mong muốn làm điều đó, hơn thế nữa còn tác động để người khác cùng làm tốt như hoặc làm tốt hơn bản thân họ.

3.1.3. Quản lý chất lượng tổng thể

Quản lý chất lượng giáo dục là quản lý các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục. Hoạt động quản lý lý tưởng nhất là quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management - TQM).

TQM là quản lý chất lượng ở mọi công đoạn nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả chung của một tổ chức. TQM là phương pháp quản lý dựa trên sự tham gia của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn, hướng tới việc thoả mãn tối đa khách hàng, đảm bảo lợi ích của mọi thành viên của tổ chức và của xã hội.  Cụ thể hơn, TQM là:

- T (đồng bộ, toàn diện, tổng hợp): Tất cả các công việc trong chu trình, mỗi người đều có vai trò nhất định, với yêu cầu chất lượng cao. Nó coi trọng sự cam kết và tham gia của mọi thành viên trong việc bảo đảm chất lượng công việc.

- Q (chất lượng): Chất lượng quản lý quyết định chất lượng sản phẩm. Chất lượng được thể hiện qua ba khía cạnh: hiệu năng, độ tin cậy, an toàn; hiệu quả tương xứng với chi phí đầu tư; đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- M (quản lý): Quản lý có hiệu quả mọi giai đoạn của công việc trên cơ sở sử dụng vòng tròn quản lý P-D-C-A; trong đó: P (Plan) - lập kế hoạch, Do - tổ chức thực hiện, C (Check) - lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát, A (Action) - điều chỉnh. Có thể thấy mối quan hệ của các yếu tố đó trong sơ đồ sau:

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Đặc trưng của mô hình TQM là nó không áp đặt một hệ thống cứng nhắc mà tạo ra một nền “Văn hoá chất lượng”. 

Văn hoá chất lượng được hiểu là sự hợp nhất, vận dụng, áp dụng chất lượng vào toàn bộ các hoạt động của hệ thống nhằm tạo ra môi trường tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo bên trong tổ chức và dẫn đến sự hài lòng của những người hưởng lợi từ tổ chức. Văn hóa chất lượng đòi hỏi tất cả mọi người tham gia quy trình đều nhận thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, đều thấy được việc hoàn thành nhiệm vụ của mình là một đóng góp quan trọng cho chất lượng chung, đều có được niềm vui và sự tự nguyện làm cho chất lượng chung ngày càng được đảm bảo và phát triển.
Nguyên tắc quản lý cơ bản của TQM là tin và mạnh dạn trao quyền cho các thành viên. Mọi thành viên, bất kỳ ở cương vị nào, vào bất kỳ thời điểm nào, cũng đều là người quản lý chất lượng của phần việc mình được giao và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Chất lượng sẽ được đảm bảo nhờ quá trình cải tiến liên tục, cải tiến từng bước với mục đích tối cao là thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
Là một mô hình quản lý chất lượng vốn được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, TQM đã nhanh chóng được áp dụng hiệu quả vào nhiều lĩnh vực, trong đó có GDĐT.

Ở Việt Nam, mô hình quản lý chất lượng tổng thể cũng đã từng bước được triển khai trong các nhà trường kể từ khi chúng ta thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới đảm bảo chất lượng giáo dục, tạo cơ sở cho việc hình thành văn hóa chất lượng trong các nhà trường. Tuy nhiên, để xây dựng được văn hóa chất lượng trong lĩnh vực giáo dục, cần phải có nhiều nỗ lực của các cấp quản lý giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên. Vì thế, đổi mới quản lý chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, là một giải pháp quan trọng để từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong GDĐT ở Việt Nam.

Như vậy, có thể tóm tắt các mô hình quản lý chất lượng bằng sơ đồ sau đây:
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Các mô hình quản lý chất lượng

3.2. Các công cụ quản lý chất lượng giáo dục

3.2.1. Thanh tra giáo dục

Đối với Việt Nam, những năm trước đây, thanh tra giáo dục là một trong những công cụ quan trọng để quản lý chất lượng giáo dục. Trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có bộ phận chuyên trách về thanh tra (Thanh tra Bộ GDĐT, Thanh tra sở GDĐT,...). 

Tuy nhiên, từ khi Luật Thanh tra (2010) có hiệu lực, hoạt động thanh tra giáo dục đã có sự đổi mới. Theo đó, hoạt động thanh tập trung vào thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành. Do vậy, hiện nay đã không còn hoạt động thanh tra chuyên môn trong các nhà trường. Nhiệm vụ đó được thay thế bởi các giải pháp quản lý khác, trong đó hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, với tư cách là một trong những giải pháp quản lý chất lượng giáo dục quan trọng đối với các cơ sở giáo dục.
3.2.2. Đánh giá chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục như đã trình bày ở phần trên, là một khái niệm động, đa chiều, và gắn với các yếu tố chủ quan thông qua quan hệ giữa người và người. Do vậy không thể dùng một phép đo đơn giản để đánh giá và đo lường chất lượng trong giáo dục. Trong giáo dục người ta thường dùng một bộ thước đo bao gồm các tiêu chí và các chỉ số ứng với các lĩnh vực trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ cộng đồng của các trường. Bộ thước đo này có thể dùng để đánh giá đo lường các điều kiện bảo đảm chất lượng, có thể đánh giá đo lường bản thân chất lượng đào tạo của một trường. Các chỉ số đó có thể là chỉ số định lượng, tức là đánh giá và đo được bằng điểm số. Cũng có thể có các chỉ số định tính, tức là đánh giá bằng nhận xét chủ quan của người đánh giá.

Dù đối tượng của việc đo lường, đánh giá chất lượng là gì và chủ thể của việc đo lường, đánh giá là ai thì việc đầu tiên, quan trọng nhất vẫn là xác định mục đích của việc đo lường, đánh giá. Từ đó mới xác định được việc sử dụng phương pháp cũng như các công cụ đo lường tương ứng.

Scheerens (2002) cho rằng đánh giá chất lượng giáo dục nhằm đạt được các mục đích cơ bản như: Đánh giá để điều chỉnh  mức độ đạt được chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh; đánh giá để giúp các cơ sở giáo dục thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội, với các cơ quan có thẩm quyền, với cha mẹ học sinh; đánh giá để kích thích nâng cao chất lượng giáo dục.

Ở Việt Nam hiện nay nay đang sử dụng các hình thức đánh giá sau:

a) Đánh giá học sinh

- Đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục

Đánh giá học sinh THCS theo chương trình giáo dục bao gồm: Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm; đánh giá, xếp loại học lực.

Mục đích, căn cứ và nguyên tắc đánh giá, xếp loại là: 

i) Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

ii) Căn cứ đánh giá, xếp loại của học sinh được dựa trên cơ sở sau:

+ Mục tiêu giáo dục của cấp học;

+ Chương trình, kế hoạch giáo dục của cấp học;

+ Điều lệ nhà trường;

+ Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

iii) Nguyên tắc đánh giá là bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh.

Việc đánh giá học sinh hiện nay tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chỉ chủ yếu coi trọng đánh giá kết quả đầu ra, là đo lường kết quả học tập bằng điểm số. Đã đến lúc cần thiết phải nhận thức đầy đủ hơn vai trò của việc đánh giá. Trước hết, đánh giá phải góp phần làm nên và cải thiện kịp thời chất lượng giáo dục, đánh giá phải góp phần phát triển năng lực tự học, đánh giá để xác nhận phẩm chất, năng lực mà học sinh đạt được. Việc đánh giá phải theo định hướng: đánh giá vì việc học (assessment for learning), đánh giá chính là việc học (assessment as learning) và đánh giá kết quả học (assement of learning).
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nên lên yêu cầu: “Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội”. Theo yêu cầu này, việc đánh giá học sinh phải toàn diện theo yêu cầu cần đạt (chuẩn phẩm chất và năng lực) của mỗi cấp lớp, mỗi cấp học được quy định trong chương trình giáo dục, phải đổi mới cả chủ thể tham gia đánh giá và hình thức đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần đảm bảo chất lượng đầu vào. Quá trình đánh giá cũng phải giúp cho việc giám sát và điều chỉnh kịp thời các giải pháp của hoạt động giáo dục tức là góp phần quản lý quá trình giáo dục. Việc đánh giá đúng kết quả giáo dục theo mức độ đạt được mục tiêu giáo dục là thực hiện yêu cầu quản lý chất lượng đầu ra.

Để việc học có kết quả trước tiên học sinh phải thích học. Khi học sinh tự học có kết quả, tự suy nghĩ để lĩnh hội được kiến thức thì hứng thú học tập càng tăng thêm. Do đó việc đánh giá cần tập trung vào cách học của học sinh; cần quan sát để nhận xét và hướng dẫn cho học sinh biết cách từng bước vượt qua khó khăn để đạt được kết quả cao nhất, động viên kịp thời, tạo cơ hội để học sinh thể hiện khả năng của mình.

Phải tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh, phối hợp việc học cá nhân và học trong tương tác với bạn, với thầy. Mỗi học sinh có đặc điểm nhận thức, tâm lý, phương pháp học tập khác nhau nên khi đánh giá cần phải hướng dẫn cho học sinh biết tự nhận xét, tự rút kinh nghiệm, từ hoạt động học của chính mình và hoạt động học của bạn để tìm ra cách học tốt nhất, có được kết quả cao nhất.

Đánh giá kiến thức của của học sinh có thể thực hiện thông qua bài thi, bài kiểm tra. Nhưng để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, đánh giá đạo đức, niềm tin thì phải đánh giá hoạt động, hành vi của học sinh trong những tình huống cụ thể, tốt nhất là các tình huống có thật. Đó là lý do phải kết hợp đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình, xã hội. Các nhà trường cần hướng dẫn, vận động cho cha mẹ học sinh, các thành viên của các đoàn thể tham gia cùng giáo dục, cùng đánh giá học sinh.

Tất cả những cố gắng nêu trên của việc đánh giá đều hướng tới nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục. Kết quả đánh giá đầu ra sẽ khẳng định hiệu quả đó. Các bài kiểm tra học kỳ, cuối năm, kỳ thi tốt nghiệp phải được thiết kế và tổ chức thực hiện để đánh giá chính xác chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh. Những định hướng đổi mới thi, đánh giá đã được thực hiện trong thời gian qua và đang tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện.
- Đánh giá học sinh trên diện rộng cấp quốc gia và quốc tế

Đánh giá trên diện rộng (đánh giá tiêu chuẩn hóa quy mô lớn/ Large-scale Assessment) là loại hình đánh giá thường triển khai trên một số lượng lớn học sinh, dựa trên nội dung và mục tiêu giáo dục đối với môn học hay chương trình học, trong mối liên quan với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của cả nước hoặc vùng nào đó. 
Đánh giá trên diện rộng có thể là chương trình đánh giá quốc gia, đánh giá cấp tỉnh, cấp huyện hoặc là các chương trình đánh giá quốc tế. Việc thiết kế đánh giá và phân tích kết quả thường do các chuyên gia về đo lường đánh giá trong giáo dục đảm nhiệm.

Đánh giá trên diện rộng để xác định mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh, nhà trường, địa phương (cấp huyện, tỉnh, quốc gia) theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh ở các môn được đánh giá tại một thời điểm đánh giá hoăc một giai đoạn giáo dục.

Sử dụng kết quả đánh giá thường ở nhiều cấp độ khác nhau, trước hết là các nhà hoạch định chính sách giáo dục, các cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp như sau:

+ Có tác dụng so sánh mặt bằng giáo dục của các vùng miền, phân loại được các nhóm đối tượng học sinh với các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

+ Giúp các nhà quản lý giáo dục quản lý được quá trình giáo dục từ đầu vào, tiến trình, đầu ra của sản phẩm giáo dục, giám sát được quá trình giáo dục, theo dõi được các chỉ số để điều chỉnh, cải thiện chất lượng giáo dục của nhà trường, của tỉnh, của quốc gia.

+ Các kiến nghị sau mỗi kỳ đánh giá giúp cho các nhà quản lý giáo dục thay đổi cách nhìn hoặc quan niệm chủ quan, cảm tính để nghiêm túc soi xét các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả giáo dục để có các giải pháp kịp thời kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những nguồn thông tin về các xu hướng dài hạn được rút ra được từ kết quả đánh giá. Đề xuất các kiến nghị giúp các cấp quản lý giáo dục điều chỉnh các chính sách hiện hành và xây dựng những chiến lược và chính sách mới nhằm phát triển giáo dục. Sau mỗi kỳ đánh giá, chương trình giáo dục của các nước thường được điều chỉnh, cải tiến và ngân sách đầu tư cho giáo dục thường được nâng lên do tác động của kết quả và các khuyến nghị chính xác, thiết thực, hữu ích. Một số giải pháp có thể là:

i) Điều chỉnh thời lượng học tập, đổi mới tài liệu học tập, chương trình, sách giáo khoa, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trên toàn hệ thống giáo dục hoặc ở cấp tỉnh, cấp huyện để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

ii) Có chính sách chế độ bồi dưỡng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ, vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh trên lớp, phát huy được các tính sáng tạo của học sinh và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

iii) Hiệu trưởng sử dụng kết quả đánh giá để tìm hiểu xem trường mình thuộc nhóm trường nào, có những đặc điểm gì chung và khác biệt với các trường trong nhóm mẫu, học sinh có những đặc điểm gì, thế mạnh gì trong học tập, những nguyên nhân nào dẫn đến kết quả học tập của các nhóm học sinh giỏi, trung bình, yếu kém. Từ đó đưa ra kế hoạch phát triển nhà trường, phát huy các thế mạnh và hạn chế các yếu kém liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng dạy, học sinh... để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Các cuộc đánh trên diện rộng thường lựa chọn các môn học để đánh giá, không thể thực hiện khảo sát quốc gia ở tất cả các môn học vì thời gian khảo sát sẽ kéo dài, công tác tổ chức tốn kém, học sinh mệt mỏi khi phải thực hiện quá nhiều bài kiểm tra sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài làm của các em. Cũng không thể sử dụng nhiều loại phương pháp phong phú đa dạng như đánh giá trên lớp học.

Đánh giá trên diện rộng thường sử dụng hình thức Bài kiểm tra trên giấy và Bài kiểm tra trên máy tính.

Nội dung đánh giá là các kiến thức, kỹ năng, thái độ tuân thủ theo mục tiêu đánh giá đã đề ra. Các chuyên gia đánh giá sẽ xây dựng khung ma trận các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đánh giá.

Hiện nay, trên thế giới, thang đo của PISA đã thể hiện được thế mạnh trong việc đánh giá năng lực học sinh. Thang đo PISA chú trọng đến khả năng vận dụng kiến thức đã học vào xử lý, giải quyết các tình huống thực tiễn. Các câu hỏi trong đề thi PISA được thiết kế ở ba cấp độ: Nhận biết/thu thập thông tin; kết nối và tích hợp/ phân tích, lý giải; phản hồi và đánh giá. Các câu hỏi của thang đo PISA cho phép đánh giá được kiến thức, kỹ năng được trang bị trong nhà trường cùng với kinh nghiệm sống, khả năng tư duy độc lập của học sinh, khuyến khích học sinh thể hiện sự trải nghiệm, bày tỏ quan điểm, thái độ tình cảm của mình trước cuộc sống.

Ngoài bài làm của học sinh, các kỳ đánh giá trên diện rộng còn có các bộ phiếu hỏi các chủ thể giáo dục và học sinh để khảo sát các yếu tố có liên quan đến chất lượng giáo dục, làm tư liệu cho việc phân tích nguyên nhân của kết quả giáo dục, giúp cho việc kiến nghị các giải pháp cần thiết.

Ở Việt Nam, từ năm học 2000-2001, đã thực hiện chương trình đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh, bắt đầu từ cấp tiểu học. Đến nay đã thực hiện 4 kỳ đánh giá kết quả học tập môn Toán và Tiếng Việt của học sinh lớp 5; 2 kỳ đánh giá học sinh lớp 9 và 2 kỳ đánh giá học sinh lớp 11 ở môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Từ 2010 đến nay, Việt Nam cũng đã tham gia 2 chương trình đánh giá quốc tế là PASEC (đánh giá học sinh lớp 2, lớp 5) và PISA (đánh giá học sinh tuổi 15). Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư quy định về Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, (Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 03/11/2011). 
Tuy nhiên, các kỳ đánh giá trên diện rộng và việc sử dụng kết quả của các kỳ đánh giá này còn một số hạn chế:

 + Các kỳ đánh giá quốc gia được thiết kế và thực hiện trong các dự án của Bộ, mỗi dự án lại có nhà tài trợ khác nhau, do đó các cuộc khảo sát không có tính hệ thống, khó kết nối được kết quả của cấp dưới với cấp học trên.

+ Vấn đề đánh giá năng lực của học sinh chưa được đặt ra cho đến khi Việt Nam tham gia PISA, PASEC.

+ Việc sử dụng kết quả đánh giá chưa hiệu quả. Kết quả khảo sát chưa công bố rộng rãi, chưa có tác động gì rõ rệt đến việc thay đổi các chính sách giáo dục trong những năm tiếp theo.

b) Đánh giá cán bộ quản lý và đánh giá giáo viên

Đánh giá cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên theo Chuẩn thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của CBQL và giáo viên. Đánh giá nhằm hướng đến việc xem xét những gì CBQL và giáo viên phải thực hiện, đã thực hiện được, những gì có thể thực hiện được. Đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn không phải chỉ là để bình xét danh hiệu thi đua hằng năm.

Đánh giá CBQL và giáo viên theo Chuẩn nhằm mục đích: Xác định mức độ năng lực quản lý, năng lực nghề nghiệp của CBQL và giáo viên ở thời điểm đánh giá; thực hiện xếp loại CBQL và giáo viên; cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL và giáo viên; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với CBQL và giáo viên.

Việc đánh giá CBQL và giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua các chỉ báo và nguồn minh chứng phù hợp với các tiêu chí trong từng tiêu chuẩn của Chuẩn. Việc xếp loại phải căn cứ vào cả hai điều kiện: Các mức điểm đạt được của các tiêu chí và tổng số điểm đạt được của tất cả các tiêu chuẩn. CBQL và giáo viên được xếp vào hai loại: Đạt chuẩn (Bao gồm: xuất sắc, khá, trung bình) và chưa đạt chuẩn (loại kém).

Quy trình đánh giá, tính điểm và xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn được tiến hành theo các bước cụ thể như sau:

- Bước 1. Giáo viên tự đánh giá, xếp loại

- Bước 2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại

- Bước 3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại.

Việc đánh giá và xếp loại hiệu trưởng được thực hiện theo quy trình gồm ba bước:
- Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

- Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng.

- Bước 3. Giám đốc sở GDĐT đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.

Trong các yếu tố “đầu vào” của giáo dục thì đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, đổi mới quản lý chất lượng “đầu vào” cần tập trung đổi mới cách đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Việc đánh giá theo “chuẩn” thực chất là đánh giá năng lực quản lý và năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên tại thời điểm đánh giá. Đánh giá theo “chuẩn” là để xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ quản lý và giáo viên. Hiện tại chúng ta đã có bộ chuẩn đánh giá hiệu trưởng (áp dụng cho cả phó hiệu trưởng) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần đổi mới các “chuẩn” đánh giá này cho phù hợp hơn, chính xác hơn.
c) Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

- Công nhận đạt tiêu chuẩn Trường chuẩn quốc gia

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là một hoạt động được ngành giáo dục và đào tạo triển khai đói với cấp THCS từ năm 2001. Sau 16 năm tổ chức và thực hiện, phòng trào này đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Xây dựng trường chuẩn quốc gia hiện đang được triển khai ở tất cả các cấp học từ mầm non và phổ thông.

Mục đích của hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia là huy động sự hỗ trợ của toàn xã hội vào việc đầu tư các nguồn lực cho giáo dục, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, tạo điều kiện đảm bảo cho các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Quy trình công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia hiện tại như sau:

i) Nhà trường tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Đối với trường trung học cơ sở: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, có ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường trung học phổ thông: sau khi tự kiểm tra, xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học: thực hiện quy trình đối với từng cấp học quy định tại điểm a và b của Điều này. Nhà trường báo cáo và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

ii) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

iii) Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn và kết quả tự kiểm tra của nhà trường. Nếu thấy đủ điều kiện đạt chuẩn, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

iv) Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra báo cáo của đoàn kiểm tra để quyết định công nhận hay không công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 

Trong quá trình theo dõi việc duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt được sau khi được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học cơ sở), Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông) thực hiện việc kiểm tra định kỳ (1 lần/2,5 năm) đối với các trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Nếu xét thấy trường trung học đã được công nhận đạt chuẩn nhưng không giữ vững và phát huy được kết quả thì tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xóa tên trong danh sách trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định, các trường trung học làm thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục

Chất lượng giáo dục của nhà trường được bảo đảm thông qua việc đáp ứng các chuẩn mực về đầu vào, chuẩn mực về quá trình giáo dục và chuẩn mực đầu ra. Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trước hết cần thiết lập một số chuẩn mực và triển khai thực hiện để đạt được các chuẩn mực đó, sau đó lại thiết lập những chuẩn mực cao hơn và phấn đấu để tiếp tục đạt được. Quá trình này tạo điều kiện cho các trường nâng cao tiềm lực của mình và hình thành chất lượng ngay trong quá trình giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục, phải coi trọng quản lý cả chất lượng đầu vào, quá trình giáo dục và kết quả đầu ra. Theo định hướng đó, cần phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục.

Kiểm định chất lượng giáo dục đã có lịch sử phát triển lâu dài ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ, trước tiên là áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học, sau này mở rộng cho tất cả các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục. Trong quá trình phi tập trung hoá và đại chúng hoá giáo dục, các chuẩn mực giáo dục bị thay đổi và khá khác nhau giữa các nhà trường do chất lượng tuyển sinh đầu vào bị hạ thấp, quy mô tăng nhanh nhưng tài chính tăng chậm, các yếu tố tiêu cực ở bên ngoài tác động đến nhà trường. Đặc biệt, giáo dục của thế giới đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường. Trong bối cảnh đó, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.

Kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam là vấn đề khá mới. Nó chỉ được triển khai từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Tuy nhiên đến nay, Việt Nam đã xây dựng được mô hình đảm bảo chất lượng cho tất cả các cấp học, bậc học. Mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tham khảo mô hình đảm bảo chất lượng của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới như: Hoa Kỳ, các nước Bắc Mỹ, các nước Châu Âu, các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình đánh giá nhằm đưa ra quyết định công nhận cơ sở giáo dục đáp ứng các chuẩn mực quy định. Đây là một giải pháp quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm các mục tiêu: đánh giá hiện trạng của cơ sở giáo dục có chất lượng và hiệu quả như thế nào, những điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng so với các tiêu chuẩn đề ra của cơ sở giáo dục; trên cơ sở đó định ra kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển.

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam được triển khai thống nhất trong tất cả các cấp học, bậc học (trong đó có giáo dục THCS) gồm các bước sau:
+ Tự đánh giá của nhà trường.
+ Đăng ký đánh giá ngoài của nhà trường.
+ Đánh giá ngoài nhà trường.

+ Công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS là 5 năm, tính từ ngày ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.
Điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS hiện nay là:

+ Có đủ các khối lớp học.

+ Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường THCS được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo ba cấp độ:

+ Cấp độ 1: Trường THCS có ít nhất 60% tiêu chí đạt yêu cầu.
+ Cấp độ 2: Trường THCS có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí bắt buộc.

+ Cấp độ 3: Trường THCS có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí bắt buộc.
Trường THCS đạt cấp độ 1 và cấp độ 2, sau ít nhất hai năm học được thực hiện tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.

3.3. Những định hướng đổi mới công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Kiểm định chất lượng giáo dục đáp ứng được những yêu cầu đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Nó coi trọng tính tự chủ, đồng thời xác định trách nhiệm giải trình, công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục đối với các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội để được giám sát, hỗ trợ. Chính vì vậy, Bộ GDĐT chủ trương không thực hiện công tác thanh tra toàn diện đối với cơ sở giáo dục. Việc đánh giá cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua hoạt động đánh giá ngoài. 
Thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục là xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành và những quy định khác có liên quan. Hoạt động thanh tra toàn diện trong thời gian qua đã có tác động nhất định đối với việc bảo đảm chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Thanh tra toàn diện đã góp phần xây dựng nền nếp trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động dạy và học của cơ sở giáo dục; có tác động tích cực đến cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng chính sách và đầu tư cho giáo dục. Hoạt động thanh tra toàn diện góp phần nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình. Thanh tra toàn diện cũng đã tác động đến giáo viên, giúp họ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, góp phần nâng cao năng lực của giáo viên.
Tuy nhiên, hoạt động thanh tra không thể làm tốt được nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá đúng thực trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục. Việc thay hoạt động thanh tra toàn diện bằng hoạt động đánh giá ngoài là một chủ trương quan trọng của Bộ trong việc đổi mới công tác quản lý chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Cần xác định công tác kiểm định chất lượng giáo dục là giải pháp nhằm quản lý đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo dục (đầu ra). Kiểm định chất lượng giáo dục hướng tới việc giao quyền tự chủ về chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục và xã hội thực hiện việc giám sát, hỗ trợ nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường chỉ đạo hoạt động tự đánh giá đúng hiện trạng điều kiện bảo đảm chất lượng và chất lượng giáo dục của các nhà trường, chú trọng việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, lãng phí, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm định chất lượng giáo dục. Sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục để hỗ trợ các nhà trường trong hoạt động tự đánh giá, hỗ trợ các cấp quản lý giáo dục (phòng GDĐT, sở GDĐT) trong hoạt động đánh giá ngoài. Đặc biệt, phần mềm đã giúp cung cấp thông tin rất cụ thể và chi tiết về mức độ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của các nhà trường theo địa bàn và toàn quốc. Bằng việc thống kê mức độ đáp ứng yêu cầu đến từng chỉ số, nó vẽ được bức tranh toàn cảnh về chất lượng của các nhà trường trong toàn bộ hệ thống, giúp các cấp quản lý giáo dục hoạch định chính xác chính sách để tập trung đầu tư, hỗ trợ nhằm phát triển giáo dục. Việc sử dụng hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những công việc trọng tâm cần được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

Triển khai hoạt động đánh giá ngoài với mục đích chính là tư vấn, hỗ trợ các nhà trường trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng để bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động này phải được coi là trọng tâm trong thời điểm hiện tại.

Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay không tập trung vào việc công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục như cách làm của một số nước trên thế giới. Điều quan trọng là thông qua hoạt động đánh giá ngoài, cơ quan quản lý giáo dục (Sở, Phòng) giúp các nhà trường đánh giá đúng thực trạng của mình, nhất là những điểm yếu, từ đó tư vấn cho nhà trường những giải pháp, biện pháp cần làm, phù hợp với điều kiện của nhà trường để cải tiến chất lượng từng khâu, từng hoạt động, từng công việc cụ thể. Làm tốt được việc này thì chất lượng giáo dục của các nhà trường nói chung nhất định sẽ được nâng lên rõ rệt.

Chỉ đạo đơn giản hóa việc thu thập minh chứng. Một số chỉ số, tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các cấp học nếu chỉ có minh chứng tại thời điểm tự đánh giá thì có thể xem xét và chấp nhận. Những tiêu chí đó đã được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn của Bộ. Đối với Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học các tiêu chí đó là:
- Tiêu chuẩn 1: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a của Tiêu chí 4; Chỉ số a của Tiêu chí 10;
- Tiêu chuẩn 2: Chỉ số a và c của Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Chỉ số a và b của Tiêu chí 4;
- Tiêu chuẩn 3: Tiêu chí 1; Tiêu chí 2; Tiêu chí 3; Tiêu chí 4; Tiêu chí 5;
Đây là chủ trương xuất phát từ tình hình thực tế của công tác lưu trữ tại các nhà trường, nhằm giảm bớt khó khăn trong việc thu thập minh chứng. Tuy nhiên, cần khuyến khích nhà trường thu thập minh chứng của các chỉ số, tiêu chí trên theo thời gian của một chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (5 năm). Điều này có ý nghĩa trong việc khẳng định tính quá trình của hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Nghiên cứu để xác định mô hình kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên của Việt Nam trong giai đoạn sau năm 2020.

Kiểm định chất lượng giáo dục đang là xu thế tất yếu của giáo dục trên thế giới. Ở Việt Nam, công tác này còn khá mới, việc triển khai đang ở giai đoạn ban đầu nên còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, bất cập. Tuy nhiên, từ nhận thức đúng đắn về kiểm định chất lượng trong giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng, chúng ta sẽ từng bước hình thành được một nền “văn hóa chất lượng” trong các nhà trường. Đó là yếu tố quan trọng để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.

CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP
1. Thanh tra và kiểm tra giống nhau và khác nhau như thế nào?

2. Vai trò của thanh tra, kiểm tra trong quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình hiện nay?

3. Hoạt động kiểm tra tại trường của ông (bà) trong thời gian qua được thực hiện như thế nào?

4. Quan niệm “chất lượng là mức độ đáp ứng mục tiêu” trong giáo dục THCS được hiểu như thế nào?

5. Các thành tố cơ bản tạo nên chất lượng giáo dục là gì?

6. Mục tiêu chất lượng của cấp học THCS như thế nào?

7. Trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT, theo ông (bà), cần đổi mới các biện pháp kiểm soát và đảm bảo chất lượng giáo dục như thế nào?

8. Quy trình, chu kỳ, điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS như thế nào?
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SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG

GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Hoạt động của tổ chuyên môn 

1.1. Sinh hoạt tổ chuyên môn là gì?

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên trong nhà trường, là dịp để giáo viên trao đổi chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học. Mục đích của sinh hoạt chuyên môn là nhằm cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của mình.

1.2. Vai trò, vị trí của tổ chuyên môn ở trường THCS

1.2.1. Vai trò của tổ chuyên môn ở trường Trung học Cơ sở

Tổ chuyên môn là đầu mối mà hiệu trưởng dựa vào đó để quản lý các hoạt động của tổ, cơ bản nhất là hoạt động dạy của giáo viên. Tổ chuyên môn có chức năng giúp hiệu trưởng điều hành các hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lý lao động của giáo viên trong tổ. 

Cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo bổ sung; Tổ chức học tập/kiến tập/dự giờ nâng cao chất lượng dạy - học theo các chuyên đề đã xác định trong kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. 

- Thảo luận các nội dung chuyên môn có liên quan giữa hai lần sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải cụ thể, thiết thực và do chính giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục đề xuất, thống nhất và thực hiện.

- Thảo luận các bài học trong sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học/hướng dẫn hoạt động giáo dục; thống nhất những nội dung cần điều chỉnh, làm cho nội dung các bài học trong sách giáo khoa, tài liệu học cập nhật, phù hợp với đặc điểm của học sinh, phù hợp với vùng miền; nâng cao năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp cho giáo viên.

- Thảo luận về việc hướng dẫn học sinh sắp xếp các dụng cụ học tập (có sẵn/tự làm) để bổ sung hoặc thay thế các dụng cụ học tập; trang trí, sắp xếp dụng cụ học tập trong góc học tập (nếu có).

- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò chủ động tích cực của học sinh;

- Trao đổi kinh nghiệm đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh;

- Các hoạt động hành chính, sự vụ,... khác trong nội dung hoạt động của tổ chuyên môn theo quy định của điều lệ/quy chế nhà trường.

1.2.2. Vai trí của tổ chuyên môn ở trường Trung học

Theo Công văn Số: 5555/BGDĐT-GDTrHV/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trường Trung học:

a) Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);

b) Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.

Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường Trung học Cơ sở. Trong trường các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác như Ban bồi dưỡng chuyên môn, hội đồng khen thưởng – kỷ luật và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục. Mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có một tổ phó.
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1.3. Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn

1.3.1. Chức năng của tổ chuyên môn

- Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;

- Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường. 

Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

1.3.2. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn

Theo Điều lệ trường Trung học Cơ sở, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần hoặc do yêu cầu của công việc:

    -  Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học môn chuyên; nghiên cứu, áp dụng các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra - đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh;

    - Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và các cuộc thi về năng khiếu khác liên quan đến chuyên môn của tổ;

   - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học hàng năm của giáo viên, nhân viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật của học sinh; hướng dẫn học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học; 

     - Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kỹ thuật. 

-  Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của tổ, nhóm chuyên môn làm nòng cốt cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường;

- Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các thành viên trong tổ.

-  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

2. Tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên

2.1. Tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng và hợp tác chia sẻ

2.1.1. Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học, tự bồi dưỡng

Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức môi trường tự học có thể tổ chức thông qua dưới hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) hoặc tổ chức Hội thảo (đôi với câp cụm) thông qua yêu cầu các giáo viên phải tự tìm tòi các kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Các bước tổ chức như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
- Giáo viên thuộc các tổ chuyên môn cần nghiên cứu kĩ tài  các chuyên đề liên quan đến chuyên môn cần thiết để liệt kê danh sách dự kiến những nội dung chuyên môn, báo cáo danh sách này cho Tổ trưởng chuyên môn. Cơ sở để giáo viên xây dựng chuyên đề dựa vào: Đặc điểm và trình độ của học sinh; điều kiện cơ sở vật chất của lớp, trường; kinh nghiệm, năng lực sư phạm của giáo viên; nhu cầu của cộng đồng, ...
- Tổ trưởng chuyên môn có thể phân công giáo viên tìm hiểu những nội dung khác nhau và báo cáo trong giờ sinh hoạt nhằm giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn cho nhau .
Bước 2:Thảo luận, thống nhất nội dung 
- Đối với SHCM cấp Tổ: Các giáo viên cùng trao đổi, thống nhất nội dung tự học với các giáo viên khác trong tổ chuyên môn.
- Đối với SHCM cấp trường : Tổ trưởng chuyên môn báo cáo những nội dung cơ bản đã thống nhất ở tổ. Các tổ chuyên môn cùng trao đổi về phương tổ chức các chuyên đề tìm hiểu sao cho phù hợp với học sinh trong trường, tổ chức xây dựng các tài liệu chuyên môn.
- Đối với SHCM cấp cụm: các trường cùng trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm tự học, tự tìm hiểu, xây dựng tài liệu chuyên môn, tổ chức các chuyên đề tìm hiểu.
SHCM về tự học có thể tổ chức dự giờ để thông qua việc quan sát hoạt động dạy học của đồng nghiệp, cùng trao đổi về tính hợp lý hoặc những băn khoăn cần trao đổi thêm khi giảng dạy trong thực tế trong thực tế.
Bước 3 : Áp dụng
Các giáo viên áp dụng những sáng kiến, kinh nghiệm hay của các cá nhân thông qua hoạt động tự học vào hoạt động phát triển tài liệu chuyên môn, hoạt động dạy học ở lớp, trường mình.
2.1.2. Tổ chuyên môn với hoạt động tổ chức hợp tác chia sẻ

SHCM về nội dung đổi mới sự tham gia hợp tác, chia sẻ của phụ huynh và cộng đồng vào giáo dục có thể tổ chức dưới hình thức chuyên đề (đối với cấp trường) hoặc tổ chức Hội thảo (đối với cấp cụm) thì mới có thể nâng cao hiệu quả giáo dục thông qua các bước như sau :
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán bộ quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ về nội dung phụ huynh và cộng đồng tham gia vào giáo dục. Trong kế hoạch cần nêu rõ: lớp, trường được chọn để minh họa cho nội dung SHCM, dự kiến giáo viên, cha mẹ học sinh, các đoàn thể, ban ngành sẽ tham gia giao lưu, chia sẻ trong buổi SHCM.
Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch SHCM như sau:
+ Cách tuyên truyền với phụ huynh và cộng đồng để phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ và tích cực tham gia vào xây dựng Mô hình trường học mới.
+ Cách phối họp với phụ huynh và cộng đồng trong việc huy động trẻ đến trường.
+ Cách hướng dẫn phụ huynh vào lớp học hoặc tới trường để hỗ trợ con em mình học tập.

+ Cách hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con em mình học tập ở nhà (hoạt động ứng dụng).

+ Cách hướng dẫn phụ huynh viết phiếu đánh giá.
+ Cách phối hợp với phụ huynh, cộng đồng tham gia xây dựng, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức không gian trong lớp học.
+ Cách phối hợp với phụ huynh cộng đồng xây dựng các nội dung học tập liên quan đến nghề nghiệp hoặc nhu cầu thực tiễn của địa phương.
- Phân công giáo viên, cán bộ quản lý cấp trường chuẩn bị thuyết minh nội dung về sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong chuyên đề hoặc hội thảo.
- Mời một số phụ huynh, đại diện cộng đồng tham gia chuyên đề hoặc hội thảo để trao đổi về cách phối họp với nhà trường đối với giáo dục.
Bước 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung phụ huynh, cộng đồng tham gia vào giáo dục, giao lưu với phụ huynh, đại diện cộng đồng
- Giáo viên, cán bộ quản lý được phân công thuyết minh nội dung đã chuẩn bị.
- Các phụ huynh, đại điện cộng đồng chia sẻ về cách phối hợp với nhà trường trong hoạt động giáo dục, có thể minh họa rõ hơn về cách thức phối hợp với giáo viên, nhà trường hỗ trợ con em học tập ở trường, cách phối hợp với giáo viên xây dựng và bảo quản các công cụ trong lớp học,...
Bước 3: Thảo luận chung
- Các giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và đại diện cộng đồng cùng trao đổi những điều đã học tập được, bổ sung những kinh nghiệm hay hoặc chia sẻ những khó khăn cần tháo gỡ, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phối hợp giữa phụ huynh và cộng đồng đối với giáo viên và nhà trường trong các hoạt động giáo dục.
- Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc phụ huynh và cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.
Bước 4: Áp dụng
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã học tập được qua trao đổi, chia sẻ, các giáo viên (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng theo Mô hình trường học mới vào lớp, trường mình.
2.2. Tổ nhóm chuyên môn và tổ chức thực hiện mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và giáo dục

Tổ nhóm chuyên môn và tổ chức thực hiện mục tiêu, nội dung phương pháp dạy học và giáo dục được tổ chức thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài bài học. Quy trình gồm 4 bước sau:

Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán bộ quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong hoạt động dạy học. Trong kế hoạch cần nêu rõ: bài dạy minh họa, người dạy minh họa, thời gian và địa điểm dạy,... Khuyến khích các giáo viên tự nguyện đăng ký, lựa chọn bài học, chủ động sáng tạo chuẩn bị bài căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi SHCM.

- Giáo viên dạy minh họa chuẩn bị bài dạy. Trong quá trình chuẩn bị, giáo viên nên trao đổi về kế hoạch bài dạy với các đồng nghiệp cùng tổ, cùng trường hoặc trường bạn. Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu bài học, đối chiếu mục tiêu bài học với trình độ học sinh, điều kiện trường lớp để dự kiến điều chỉnh nội dung dạy học, tiến trình diễn ra các hoạt động dạy học, phương tiện và đồ dùng dạy học cần thiết, ...

- Phân công giáo viên, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ giáo viên dạy minh họa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác. Lưu ý, không dạy trước cho học sinh bài sẽ dạy minh họa.

- Bố trí lớp dạy minh họa có đủ chỗ ngồi hoặc đứng cho người dự giờ thuận lợi khi quan sát. Có thể điều chỉnh số lượng người dự giờ phù hợp với không gian lớp học.

* Lưu ý: 

- Tập trung cho giáo viên dạy minh họa, đảm bảo trong năm học tất cả giáo viên dạy đều được dạy minh họa, có trao đổi rút kinh nghiệm sau khi dạy.

- Ngoài các nội dung về phương pháp dạy các môn học, phương pháp đánh giá học sinh, cần chú trọng tới các nội dung sinh hoạt chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ năm học và điều kiện nhà trường như: Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực, phương pháp dạy học lớp ghép, phương pháp “Bàn tay nặn bột, phương pháp sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học, ...

Bước 2: Tổ chức dạy học minh họa, dự giờ và suy ngẫm

- Việc tổ chức dạy minh họa và dự giờ cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh.

- Khi dự giờ, người dự giờ phải chuyển đối tượng quan sát từ giáo viên sang học sinh, cần quan sát một cách tỉ mỉ thái độ, nét mặt, hành vi, lời nói, cử chỉ, sự quan tâm của học sinh với bài học, mối quan hệ giữa các học sinh, việc làm và sản phẩm học tập của học sinh. Người dự giờ cần chọn vị trí thuận lợi để có thể dễ dàng quan sát hoạt động học của học sinh (có thể đứng hai bên lớp, đứng gần học sinh/nhóm học sinh) nhằm trả lời các câu hỏi:

+ Học sinh có nắm được yêu cầu của các hoạt động học tập không?

+ Học sinh có thực sự tự học, có tích cực thực hiện các hoạt động học không?

+ Nhóm trưởng điều hành hoạt động học nhóm như thế nào? Các thành viên trong nhóm có tích cực, hợp tác khi học nhóm không?

+ Sản phẩm của từng nhóm/từng học sinh như thế nào?

+ Giáo viên có điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học không/ Nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh như thế nào?

+ Giáo viên giám sát, hỗ trợ hoạt động học của từng nhóm/từng học sinh như thế nào?

+ Hội đồng tự quản và các công cụ của lớp học (góc học tập, góc thư viện, góc cộng đồng) được phát huy tác dụng như thế nào trong giờ học? ...

- Nếu dự giờ có quay video, cần chú ý chọn vị trí đặt máy quay hợp lý để có thể bao quát toàn cảnh lớp học, có thể tập tring vào một số học sinh/nhóm học sinh điển hình để có tư liệu chia sẻ và thảo luận. 

Bước 3: Thảo luận chung

- Các giáo viên cùng chia sẻ suy ngẫm của mình về bài học trên cơ sở lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Việc thảo luận không tập trung vào đánh giá xếp loại giáo viên, không xếp loại giờ dạy mà chủ yếu nhằm phân tích các tình huống quan sát được từ hoạt động học và kết quả học tập của học sinh trong giờ học. Trước hết, cần nhấn mạnh những điểm thành công của giờ học, bên cạnh đó, có thể chỉ ra nguyên nhân học sinh chưa tích cực hoặc chưa đạt được kết quả trong bài học và tìm giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng bài học nhằm tạo cơ hội cho mọi học sinh tham gia vào quá trình học tập.

- Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các vấn đề nổi bật qua thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để hoạt động học của học sinh được tốt hơn. Người tham dự có thể tự suy nghĩ và lựa chọn biện pháp áp dụng cho các giờ dạy của mình.

Bước 4: Áp dụng vào thực tiễn dạy học

Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, các giáo viên (đối với SHCM cấp tổ), các tổ chuyên môn (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới hoạt động dạy và hoạt động học theo mô hình trường học mới vào thực tiễn dạy học ở lớp, trường mình.

2.3. Tổ chuyên môn với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên tại trường, tập huấn giáo viên

Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tập sự và bồi dưỡng giáo viên tại trường, tập huấn giáo viên nên tổ chức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp và tập huấn, báo cáo chuyên đề. Cần thực hiện theo quy trình sau: 

Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị

- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào các nội dung bồi dưỡng, tập huấn cụ thể mà giáo viên tập sự cũng như giáo viên trong nhà trường đang quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ. Trong kế hoạch cần nêu rõ nội dung, bài dạy minh họa, người dạy minh họa, thời gian và địa điểm dạy, .... Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký nội dung để chuẩn bị dạy mẫu cho giáo viên tập sự cũng như giáo viên trong nhà trường có thể dự giờ, học hỏi.

- Giáo viên dạy minh họa chuẩn bị bài dạy hoặc chuẩn bị nội dung sẽ trình bày tại chuyên đề (hoặc Hội thảo) trình bày ý tưởng trước tổ chuyên môn để được góp ý trước khi dạy mẫu.
Bước 2: Tổ chức triển khai

- Tổ chức dạy minh họa và dự giờ. Việc dự giờ tập trung vào nội dung, các phương pháp, kỹ thuật trong dạy học, hoạt động giáo dục của giáo viên và học sinh. Giáo viên tập sự và giáo viên trong nhà trường trong khi học hỏi phải trả lời các câu hỏi:
+ Giáo viên giám sát, hỗ trợ, đánh giá hoạt động học của từng nhóm / từng học sinh như thế nào ?
+ Giáo viên có vận dụng giáo dục kỷ luật tích cực khi nhận xét, đánh giá học sinh không? Cách động viên, khích lệ học sinh hoặc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong học tập như thế nào ?
+ Các kĩ thuật đánh giá trên lớp nào đã được giáo viên sử dụng ?
+ Học sinh có biết cách tự đánh giá và đánh giá bạn hay không ?
+ Kết quả đánh giá của giáo viên và kết quả học sinh tự đánh giá và đánh giá về bài dạy như thế nào ?
+ Giáo viên ghi Nhật ký đánh giá sau giờ dạy như thế nào ?
+ Nên điều chỉnh hoạt động dạy học như thế nào sau giờ dạy ?...
+ Giáo viên tập sự và giáo viên trong nhà trường cần ghi chép lại tiến trình bài học và hoạt động giáo dục.

+ Cách bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh nhằm phát huy khả năng của các em và giúp các em tiến bộ trong học tập.
+ Cách xây dựng ma trận đề kiểm tra (các mạch kiến thức cần kiểm tra,  số câu, số điểm tương ứng với các mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3), cách ra đề kiểm tra, đánh giá định kì kết quả học tập; cách chấm bài kết hợp với sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm, hạn chế và góp ý cho học sinh.
+ Cách ghi Phiếu tổng hợp đánh giá cuối học kì I và cuối năm học
+ Cách hướng dẫn học sinh bình bầu khen thưởng mỗi tiết học và lâu dài là vào cuối học kì I, cuối năm học...
Bước 3: Thảo luận chung

- Sau khi dự giờ, cần tập trung thảo luận góp ý rút kinh nghiệm những mặt làm được và chưa làm được để sửa đổi hoàn thiện tiết học được hấp dẫn hơn, đồng thời giải đáp những thắc mắc của đồng nghiệp liên quan đến bài dạy. Trên cơ sở đó giáo viên tấp sự và giáo viên trong nhà trường học hỏi, rút ra những kinh nghiệm riêng cho bản thân mình trong quá trình dạy học sau này. Các giáo viên khác có thể cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những khó khăn, vướng mắc và cùng tìm ra biện pháp tháo gỡ khó khăn.
- Cuối buổi thảo luận, người chủ trì có thể tổng kết các vấn đề nổi bật qua tiết dạy minh họa, buổi tập huấn và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm về bồi dưỡng giáo viên, dạy học và giáo dục học sinh nhằm giúp cho giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường có sự tự tin chuẩn bị bài dạy ở lớp mình, trường mình.
Bước 4: Áp dụng đối với giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường

Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, hoặc tập huấn, các tổ chuyên môn (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) xây dựng kế hoạch để giáo viên tập sự có thể dạy những nội dung bài học tiếp theo và quy trình quay trở lại bước 1, cứ lặp lại như vậy thì hoạt động bồi dưỡng giáo viên tập sự, giáo viên trong nhà trường sẽ thực sự hiệu quả.
2.4. Kết hợp các phương thức với sự hỗ trợ bồi dưỡng trực tuyến và khai tác mã nguồn mở

SHCM về nội dung bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở được tổ chức ở cấp trường, cấp cụm với quy trình như sau :
Bước 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở
- Các giáo viên trao đổi chuyên môn trong tổ để đề xuất tài liệu, cách triển khai tài liệu bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở. Cơ sở để đề xuất dựa trên nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, năng lực và trình độ của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực của nhà trường, của cộng đồng... Các tài liệu có thể là tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, hoặc nhà trường phối họp với cộng đồng để tập huấn cho giáo viên nhằm khai thác tối đa công cụ trực tuyến.
- Tổ trưởng tổ chuyên môn trao đổi, thống nhất cách thức khai thác công cụ trực tuyến với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. Hiệu trưởng nhà trường hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trao đổi, thống nhất, lập kế hoạch bồi dưỡng hoặc trang bị thêm thiết bị, cơ cở vật chất.
- Tổ chức trao đổi về định hướng và xây dựng quy trình khai thác công cụ trực tuyến ở cụm trường.
- Lựa chọn, phân công người hỗ trợ tập huấn về sử dụng công cụ trực tuyến.
Bước 2: Triển khai bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở
Các tác giả được phân công tập huấn, hướng dẫn đồng nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả, những cá nhân đó phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác công cụ trực tuyến, có thể thử nghiệm trước khi tập huấn chính thức cho các giáo viên.
Bước 3: Góp ý, hoàn chỉnh quá trình bồi dưỡng
Các trường, các cụm trường có thể tổ chức cho các giáo viên, cộng đồng (nếu là tài liệu liên quan đến địa phương) khai thác dữ liệu cũng như công cụ trực tuyến. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh cho các thầy cô trong nhà trường.
Bước 4: Áp dụng khai thác tài liệu, công cụ trực tuyến vào thực tế giảng dạy
Các trường bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở vào hoạt động dạy học ở trường. Trong quá trình triển khai, có thể tiếp tục rút kinh nghiệm điều chỉnh, hoàn thiện cho bản thân mình và đồng nghiệp.

* Lưu ý: Có thể kết hợp nội dung phát triển tài liệu chuyên môn và các tài liệu khác với nội dung bồi dưỡng trực tuyến và khai thác mã nguồn mở, giúp đồng nghiệp có thêm một kênh thông tin tham khảo tài liệu.
2.5. Giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở GD

Hoạt động giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục là một hoạt động cần thiết. Hoạt động đó có thể tổ chức dưới hình thức viết báo cáo và tham dự các chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) hoặc tổ chức Tập huấn, Hội thảo (đối với cấp cụm). Để làm tốt việc đó ta cần chuẩn bị như sau:
Bước 1: Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị
- Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán bộ quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ trong việc dạy học. Hay đồng thời ta thấy các trường khác có những mô hình, phương pháp dạy học, giáo dục hiệu quả các cơ sở giáo dục có thể tự liên hệ đề viết bài tập huấn chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch như sau :
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thành lập Hội đồng tự quản (cách xây dựng kế hoạch thành lập Hội đồng tự quản, các triển khai thành lập Hội đồng tự quản)
+ Cách hướng dẫn, hỗ trợ Hội đồng tự quản hoạt động hiệu quả, phát huy tác dụng các công cụ để tổ chức hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh (Hộp thư “Điều em muốn nói”; Hộp thư vui; sổ ghi chép (nhật kí cá nhân); Bảng theo dõi chuyên cần; sổ tay học tập; Hộp thư cam kết; sổ ghi chép khách tới thăm trường,...)
+ Cách tổ chức cho học sinh xây dựng, sử dụng, quản lý và phát triển Góc học tập; Thư viện lóp học; Bản đồ cộng đồng; Góc cộng đồng.
+ Cách tổ chức nhóm, bồi dưỡng nhóm trưởng, quản lý và giám sát học sinh học theo nhóm...

+ Cách thay đổi luân phiên làm nhóm trưởng và thay đổi thành viên trong các nhóm như thế nào để đạt hiệu quả?

+ Cách giáo dục học sinh hiệu quả?

+ làm như thế nào để gây hứng thú trong bài học đối với học sinh?
- Cơ sở giáo dục được chọn để tham gia chia sẻ kinh nghiệm đó là những cơ sở giáo dục tiêu biểu trong các lĩnh vực đó.
- Phân công giáo viên, tổ chuyên môn hoặc nhà trường hỗ trợ chuẩn bị.
Bước 2 : Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục
- Cơ sở giáo dục được chọn chia sể giới thiệu về mô hình, kinh nghiệm, sáng kiến, .. của cơ sở mình cho các cơ sở bạn, nguyên nhân, biện pháp thực hiện hiệu quả.
- Các giáo viên tham gia học hỏi tìm hiểu về kinh nghiệm, các kĩ năng cần thiết để có được những thành công của cơ sở giáo dục từ đó rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và cho cơ sở giáo dục mình.
Bước 3: Thảo luận chung
- Sau khi tham được tham gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, tiến hành trao đổi thảo luận :
+ Những nguyên nhân, giải pháp dẫn đến thành công của cơ sở giáo dục đó.

+ Cách thức triển khai học hỏi đối với cơ sở giáo dục đang công tác.

+ Chia sẻ những băn khoăn, khó khăn, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn của đơn vị mình .
- Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để việc tổ chức học hỏi, triển khai được hiệu quả hơn.
Bước 4: Áp dụng
Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã quan sát, học tập được qua tham gia tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục, các giáo viên (đối với SHCM cấp tổ), các tổ chuyên môn (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới hiệu quả giáo dục của cơ sở mình.

3. Tổ chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 
3.1. Ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong kế hoạch hoạt động nâng cao năng lực giáo viên và chất lượng giáo dục
3.1.1. Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở trường THCS

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) hiện nay là xu thế chung của nghiên cứu khoa học giáo dục ở thế kỉ XXI, đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới và các nước trong khu vực. Nó không chỉ là hoạt động thường xuyên dành cho những nhà nghiên cứu mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi giáo viên (GV) và cán bộ quản lí giáo dục (CBQLGD). nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có ý nghĩa quan trọng giúp GV xem xét các hoạt động trong lớp học/trường học, phân tích tìm hiểu thực tế và tìm các biện pháp tác động nhằm thay đổi hiện trạng, nâng cao chất lượng dạy học đồng thời phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tự hoàn thiện mình. Với quy trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn GD, mang lại hiệu quả tức thì có thể sử dụng phù hợp với mọi đối tượng GV/CBQLGD ở các cấp và các điều kiện thực tế khác nhau.

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can  thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác  động hoặc can  thiệp đó có thể là việc sử dụng PPDH, sách giáo  khoa, PP quản lí, chính sách mới… của GV/CBQLGD. Người nghiên cứu (GV, CBQL) đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp.
Hai yếu tố quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là tác động và nghiên cứu
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Khi lựa chọn biện pháp tác động (là một giải pháp thay thế cho giải pháp đang dùng) GV cần tham khảo nhiều nguồn thông tin đồng thời phải sáng tạo tìm kiếm và xây dựng giải pháp mới thay thế. Để thực hiện nghiên cứu, người làm công tác giáo dục  (GV/CBQLGD) cần biết các phương pháp chuẩn mực để đánh giá tác động một cách hiệu quả.
Với  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, GV/CBQLGD xác định và điều tra những vấn đề giáo dục tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện: tại lớp học và trường học. Thông qua việc thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào các bối cảnh này và để những người đang hoạt động trong môi trường đó tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn. 

3.1.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với việc nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS 

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chu trình liên tục tiến triển. Chu trình này bắt đầu bằng việc quan sát thấy có các vấn đề trong lớp học hoặc trường học. Những vấn đề đó khiến họ nghĩ đến các giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng. Sau đó, thử nghiệm những giải pháp thay thế này trong lớp học hoặc trường học. Sau khi thử nghiệm, tiến hành kiểm chứng để xem những giải pháp thay thế đó có hiệu quả hay không. Đây chính là bước cuối cùng của chu trình suy nghĩ - thử nghiệm -  kiểm chứng. 

	
	Chu trình NCKHSPƯD

Chu trình NCKHSPƯD bao gồm: Suy nghĩ, Thử nghiệm và Kiểm chứng

· Suy nghĩ: Quan sát thấy có vấn đề và nghĩ tới giải pháp thay thế

· Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học/trường học

· Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay không


Việc hoàn  thiện một chu  trình suy nghĩ -  thử  nghiệm - kiểm chứng trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giúp phát hiện được những vấn đề mới như:

- Các kết quả tác động tốt tới mức nào?

- Điều gì xảy ra nếu tiến hành tác động trên đối tượng khác? Có cần điều chỉnh tác động không?

- Liệu có cách thức tác động khác hiệu quả hơn không?
Như vậy, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một chu trình tiếp diễn không ngừng và dường như không có kết thúc. Giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có thể liên tục làm cho bài dạy của mình cuốn hút và hiệu quả hơn. 

Hơn nữa, khác với sáng kiến kinh nghiệm, qui trình thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cung cấp cho GV và CBQLGD phương pháp luận. Nó là công cụ sắc bén để chỉ dẫn GV và CBQLGD trong công tác dạy học, tổ chức, quản lý nhà trường. Nắm vững qui trình thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng không chỉ có nghĩa đối với các nhà nghiên cứu KHGD chuyên nghiệp, mà còn đối với các GV/CBQLGD trong các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. 

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, khi được áp dụng đúng cách trong nhà trường THCS, sẽ đem đến nhiều lợi ích, vì:

- Phát triển tư duy của GV THCS một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự phát triển của trường học.

- Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn một cách chính xác.

- Khuyến khích GV nhìn lại quá trình và tự đánh giá.

- Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lí giáo dục (lớp học, trường học).

- Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của giáo  viên. Giáo viên tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sẽ tiếp nhận chương trình, phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo, có phê phán.

3.2. Quy trình tổ chuyên môn thực hiện một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS
Để có thể tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả trong các tình huống thực tế, GV và CBQLGD cần nắm rõ quy trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Qui trình này được mô tả dưới dạng một khung gồm 7 bước như sau:

Bước 1: Phát hiện thực trạng

Các Giáo viên trong tổ bộ môn tìm hiểu thực trạng, những hạn chế của hiện trạng trong viêc dạy, QLGD và các hoạt động khác trong nhà trường; xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế đó, lựa chọn một nguyên nhân mà mình muốn thay đổi.- học báo cáo tổ chuyên môn. 

Bước 2: Xác định vấn đề nghiên cứu

Tổ chuyên môn thảo luận xác đinh vấn đề nghiên cứu, các vấn đề cần nghiên cứu (dưới dạng câu hỏi) và nêu các  giả thuyết.


Để xác định được đề tài nghiên cứu cần thực hiện các thứ tự sau :


1-  Trình bày hiện trạng (thực trạng) bản thân quan tâm .


2-  Nêu các nguyên nhân gây ra hiện trạng (thực trạng) . 


3-  Chọn một hoặc vài nguyên nhân bản thân thấy cần tác động để tạo sự chuyển biến .


4-  Đưa ra các giải pháp tác động (tham khảo tài liệu , kinh nghiệm của đồng nghiệp , sâng tạo của bản thân ….) 


5-  Xây dựng giả thuyết : Trả lời câu hỏi : Có kết quả (hiệu quả) hay không? Có thay đổi hay không? 

Nếu trả lời có kết quả (có hiệu quả)  đó là giả thuyết có định hướng . 

Nếu chỉ làm thay đổi (biến đổi , khác biệt…) đó là giả thuyết không định hướng.
Chú ý vấn đề này để sau này sử dụng công thức kiểm chứng .

6-  Đặt tên cho đề tài . Khi đặt tên cho đề tài phải thể hiện được :



+ Mục tiêu đề tài



+ Đối tượng nghiên cứu



+ Phạm vi nghiên cứu



+ Biện pháp tác động 

Ví dụ : “Nâng cao hứng thú học tập của học sinh khối …. Trường …. Trong môn học …. Bằng biện pháp ….”



+ Mục tiêu : “Nâng cao hứng thú cho học sinh”



+ Đối tượng nghiên cứu : Tâm lý của HS



+ Phạm vi : Khối .. thuộc trường …



+ Biện pháp tác động : “bằng biện pháp …”

Phân công nhiệm vụ nghiên cứu cho mỗi giáo viên;

Bước 3: Triển khai nghiên cứu

Phân công giáo viên thu thập tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

Giáo viên được phân nghiên cứu lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết kế bao gồm: xác định nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, quy mô nhóm, thời gian thu thập dữ liệu.

Giáo viên -  người nghiên cứu xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế nghiên cứu.

Thường xuyên báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu cho tổ chuyên môn.

Bước 4: Báo cáo tiến độ kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả

GV - người nghiên cứu phân tích các dữ liệu thu được và giải thích để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Giai đoạn này có thể sử dụng các công cụ thống kê.

GV - người nghiên cứu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đưa ra các  kết luận và khuyến nghị.

Bước 5: Nghiệm thu, đánh giá đề tài , ứng dụng vào thực tiễn


Giáo viên được phân công nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu trước hội đồng khoa học chuyên môn. Hội đồng chuyên môn đánh giá 
Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là cơ sở để lập kế hoạch nghiên cứu. Áp dụng theo khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, trong quá trình triển khai đề tài, người nghiên cứu sẽ không bỏ qua những khía cạnh quan trọng của nghiên cứu.

Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng: cả hai cách tiếp cận nghiên cứu này đều có điểm mạnh và điểm yếu nhưng đều nhấn mạnh việc nhìn lại quá trình của GV về việc dạy và học, năng lực phân tích để đánh giá các hoạt động một cách hệ thống, năng lực truyền đạt kết quả nghiên cứu đến những người ra quyết định hoặc những nhà giáo dục quan tâm tới vấn đề này.
3.3.  Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tại trường THCS
3.3.1.  Tìm hiểu hiện trạng

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được bắt đầu bằng việc nhìn lại các vấn đề trong việc dạy học trên lớp. Sau đây là một số vấn đề thường được giáo viên đưa ra: 

- Vì sao nội dung này không thu hút học sinh tham gia?

- Vì sao kết quả học tập của học sinh sụt giảm khi học nội dung này?

- Có cách nào tốt hơn để thay đổi nhận thức của cha mẹ học sinh về giáo dục trong nhà trường không?

- Phương pháp dạy học này có nâng cao kết quả học tập của học sinh không?

- ….
Các câu hỏi như vậy về PPDH, về hiệu quả dạy học, về thái độ và hành vi của học sinh… được sự quan tâm của những GV trong tổ chuyên môn muốn thay đổi hiện trạng GD. Từ những câu hỏi này, tổ chuyên môn thống nhất bắt đầu tập trung vào một vấn đề cụ thể để tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng.

- Chọn một nguyên nhân muốn tác động để đưa ra các giải pháp.
3.3.2.  Đưa ra các giải pháp thay thế

Với một vấn đề cụ thể, người nghiên cứu sẽ suy nghĩ hoặc tìm giải pháp thay thế cho giải pháp đang sử dụng. Có thể tìm giải pháp thay thế từ nhiều nguồn khác nhau:

- Các ví dụ về giải pháp đã được triển khai thành công tại nơi khác.

- Điều chỉnh giải pháp từ các mô hình khác.

- Các giải pháp do chính giáo viên nghĩ ra.
Trong quá trình tìm kiếm và xây dựng các giải pháp thay thế, GV cần tìm đọc nhiều bài NCGD bàn về các vấn đề tương tự. GV - người nghiên cứu nên tìm đọc một số công trình nghiên cứu trong 5 năm trở lại đây có liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình. Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định giải pháp thay thế, nó giúp chỉ ra những hoạt động đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề tương tự. Người nghiên cứu cũng có thể áp dụng hoặc điều chỉnh phương pháp đã được nghiên cứu làm giải pháp thay thế. Qua đó, người nghiên cứu có luận cứ vững vàng cho giải pháp thay thế đề ra trong nghiên cứu.
Quá trình tìm kiếm và đọc các công trình nghiên cứu bàn về một vấn đề cụ thể được gọi là quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề. Trong quá trình này, cần:

- Tìm kiếm một số nguồn thông tin đáng tin cậy: các bài đăng tải những công trình nghiên cứu trên các tạp chí. Tìm kiếm các công trình nghiên cứu trên mạng Internet.

- Đọc và tóm tắt các thông tin hữu ích.

- Lưu lại các công trình nghiên cứu đã đọc để tham khảo thêm.
Trong quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, người nghiên cứu cần tìm các thông tin qua các đề tài đã thực hiện:

- Nội dung bàn luận về các vấn đề tương tự

- Cách thực hiện giải pháp cho vấn đề

- Bối cảnh thực hiện giải pháp

- Cách đánh giá hiệu quả của giải pháp

- Các số liệu và dữ liệu có liên quan

- Hạn chế của giải pháp.
Với những thông tin thu được từ quá trình tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, người nghiên cứu xây dựng và mô tả giải pháp thay thế. Lúc này, người nghiên cứu có thể bước đầu xác định tên đề tài nghiên cứu. Dưới đây là ví dụ tên một số đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
3.3.3.  Xác định vấn đề nghiên cứu

Việc liên hệ với thực tế dạy học và đưa ra giải pháp thay thế cho tình huống hiện tại sẽ giúp GV hình thành các vấn đề nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng khởi đầu bằng một vấn đề và đó phải là một vấn đề có thể nghiên cứu được. Muốn vậy, vấn đề nghiên cứu cần:
a) Không đưa ra đánh giá về giá trị
b) Có thể kiểm chứng bằng dữ liệu
Vấn đề đầu tiên đề cập phương pháp tốt nhất để dạy học sinh. Từ tốt nhất chính là một nhận định về giá trị. “Tốt nhất” ở đây nghĩa là gì? Dựa  trên tiêu chí nào để đánh giá là “tốt nhất”? Liệu có phải “tốt nhất” vì đó là phương pháp duy nhất mà tôi có thể dạy? Những lí do này mang tính cá nhân hoặc chủ quan. Vì vậy vấn đề này không nghiên cứu được.
Vấn đề thứ hai: “Liệu tóm tắt sau khi đọc có ích cho việc đọc hiểu hay không?” là trung tính, vì nó không liên quan đến bất kì nhận định nào về giá trị. Để trả lời vấn đề nghiên cứu này, có thể yêu cầu một nhóm học sinh tóm tắt sau khi đọc và một nhóm khác không cần tóm tắt sau khi đọc. Sau đó, có thể yêu cầu hai nhóm làm bài kiểm tra đọc hiểu trong một khoảng thời gian  nhất định và sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập để kiểm chứng chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm có ý nghĩa hay không.
Chúng ta sử dụng dữ liệu để kiểm chứng giả thuyết “Việc tóm tắt sau khi đọc có ích…” hoặc “Việc tóm tắt sau khi đọc không có  ích…”. Cách thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng này là khách quan. Các dữ liệu được đo có liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Kết luận đưa ra dựa trên kết quả của học sinh chứ không dựa vào niềm tin hay sở thích của người nghiên cứu. Vì vậy có thể kết luận rằng vấn đề này có thể nghiên cứu được.
Vấn đề thứ ba: không nghiên cứu được vì từ “nên” thể hiện sự chủ quan và mang tính cá nhân.
Vấn đề thứ tư: mang tính trung lập, vì có thể kiểm chứng bằng các dữ liệu có liên quan.
Người nghiên cứu nên tránh sử dụng các từ ngữ hàm chỉ việc đánh giá cá nhân khi hình thành các vấn đề nghiên cứu. Một số từ như vậy bao gồm “phải”, “tốt nhất”, “nên”, “bắt buộc”, “duy nhất”, “tuyệt đối”…
Một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề nghiên cứu là khả năng kiểm chứng bằng  dữ liệu. Người nghiên cứu  cần suy nghĩ xem cần thu thập loại dữ liệu nào và tính khả thi của việc thu thập những dữ liệu đó.
3.3.4. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ được chứng minh bằng dữ liệu. Ví dụ về xây dựng giả thuyết nghiên cứu.

	Vấn đề
nghiên cứu
	1. Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ trong dạy học môn Khoa học – lớp 4 như thế nào để nâng cao hứng thú học tập của học sinh?

2. Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ trong dạy học môn Khoa học – lớp 4  như thế nào để làm tăng kết quả học tập của học sinh?



	Giả thuyết
	 1. Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ phù hợp với các giai đoạn của tiến trình khoa học và phù hợp với trình độ học sinh sẽ làm thay đổi hứng thú học tập của học  sinh.
2. Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ phù hợp với các giai đoạn của tiến trình khoa học và phù hợp với trình độ học sinh sẽ làm tăng kết quả học của học  sinh.


Giả thuyết có nghĩa (Ha) có thể có hoặc không có định hướng. Giả thuyết có định hướng sẽ dự đoán định hướng của kết quả, còn giả thuyết không định hướng chỉ dự đoán sự thay đổi. Ví dụ sau sẽ minh họa cho điều này.
	Có định hướng
	Có, nó sẽ làm tăng kết quả học của học  sinh.

	Không định hướng
	Có, nó sẽ làm thay đổi hứng thú học tập của học  sinh.


Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính:

	Giả thuyết không có nghĩa (Ho)
	Dự đoán hoạt động thực nghiệm sẽ không mang lại hiệu quả.

	Giả thuyết có nghĩa (Ha)
	Dự đoán  hoạt động thực nghiệm sẽ mang lại hiệu quả có hoặc không có định hướng.


3.3.5.  Lựa chọn thiết kế nghiên cứu trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Thiết kế nghiên cứu sẽ cho phép người nghiên cứu thu thập dữ liệu có liên quan một cách chính xác để chứng minh giả thuyết nghiên cứu. Trong khi thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, nhà nghiên cứu cần trả lời được các câu hỏi:

- Có cần nhóm đối chứng không?

- Có cần làm bài kiểm tra trước tác động không?

- Quy mô mẫu như thế nào?

- Công cụ thống kê nào sẽ được dùng, dùng như thế nào và vào thời điểm nào?

Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, có 4 dạng thiết kế phổ biến được  sử dụng:

- Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với nhóm duy nhất.

- Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động với các  nhóm tương đương.

- Thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với các  nhóm ngẫu nhiên.

- Thiết kế kiểm tra sau tác động đối với các  nhóm ngẫu nhiên.

3.4. Đánh giá kết quả và tổ chức triển khai vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS.
Hệ thống đánh giá khoa học bao gồm những tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá. Vấn đề là cụ thể hóa những chỉ tiêu của từng loại đánh giá đã nêu trên đây.
Hệ thống đánh giá còn bao gồm một thiết chế về tổ chức: đánh giá bằng phương pháp chuyên gia, bằng phương pháp hội đồng, hoặc phương pháp kết hợp chuyên gia với hội đồng.
Cách thức quyết định của 4 loại hoạt động đánh giá trên đây cũng khác nhau: 

- Kết quả thẩm định được trình bày dưới dạng ghi nhận các ý kiến đánh giá của chuyên gia và của hội đồng nhà trường (có thể để được cơ quan tài trợ quyết định);

- Quyết định nghiệm thu dựa trên nguyên tắc biểu quyết đa số; 

- Đánh giá kết quả và đánh giá hiệu quả thì không biểu quyết mà chỉ ghi nhận các ý kiến, rồi công bố để các đồng nghiệp sử dụng như một tư liệu nghiên cứu.

Một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tốt là đề tài có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị và nghiên cứu chứa đựng các yếu tố mới, nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường. 

Những nghiên cứu có giá trị thường đóng góp thông tin mới, dữ liệu mới. Một nghiên cứu chỉ đơn thuần lặp lại những gì người khác đã làm là không xứng đáng, tốn tiền và công sức (trừ một số trường hợp). Cái mới trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đó là: 

- Mới về ý tưởng, 

- Mới về cách tiếp cận, 

- Mới về phương pháp, 

- Mới về kết quả, 

- Moặc mới về cách diễn giải, bình luận

Như vậy, để đánh giá một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có thể dựa trên các tiêu chuẩn sau:

- Mục đích, mục tiêu nghiên cứu rõ ràng. 

- Quá trình nghiên cứu được chi tiết hóa. 

- Thiết kế nghiên cứu được hoạch định một cách chi tiết. 

- Giới hạn (phạm vi nghiên cứu) nghiên cứu được trình bày rõ ràng. 

- Đảm bảo tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu (sao chép, tự tạo dữ liệu).
- Kết quả nghiên cứu được trình bày một cách rõ ràng, rành mạch, không mơ hồ. 

- Các kết luận được chứng mình, bình luận với các nghiên cứu trước có nền tảng và cơ sở vững chắc. 

- Những kinh nghiệm của người nghiên cứu được phản ánh.

Trong quá trình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, những đề tài có kết quả tốt cần được biểu dương, khen ngợi kịp thời và coi đây là một tiêu chí quan trọng để xếp loại giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích xuất sắc, đồng thời động viên, khuyến khích GV/CBQLGD tích cực chuẩn  bị cho các nghiên cứu tiếp theo, phổ biến kết quả cho GV trong trường và các trường khác học tập, áp dụng.

Tổ chuyên môn cần khuyến khích tạo điều kiện để giáo viên tự học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào hoạt động giảng dạy và giáo dục thực tiễn, đồng thời nhân rộng các mô hình, các nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.
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7. Bộ GD&ĐT (2015), Tài liệu tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn (dùng cho cán bộ quản lý, giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên), NXB ĐHSP Hà Nội.
8. Bộ GD&ĐT (2011), Tài liệu tập huấn công tác tổ trưởng chuyên môn các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Lưu hành nội bộ.
Chuyên đề 10
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS

I. Một số vấn đề về dân chủ hóa trong nhà trường và xã hội hóa giáo dục

1. Dân chủ hóa nhà trường trong bối cảnh hiện nay

1.1 Dân chủ hóa giáo dục

Dân chủ hoá giáo dục là thực hiện quyền được học của thế hệ trẻ và người lao
động, đáp ứng nguyện vọng của người dân. Dân chủ hoá giáo dục là một loại quyền

của dân, để người dân có quyền thực sự về giáo dục, không những họ đượ
c học mà

còn được tạo điều kiện để có trình độ và năng lực tham gia giáo dục, làm chủ giáo

dục. 

Như vậy, dân chủ hóa trong nhà trường được hiểu là là bộ phận hữu cơ của dân chủ hóa xã hội theo chủ trương đổi mới của Đảng nhằm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.giáo dục là quyền lợi của mọi người.  Ở một khía cạnh khác,  quá trình đào tạo và giáo dục phải là quá trình hợp tác tích cực còn quản lý nhà trường có tính tự quản sâu  sắc luôn song hành giữa quyền lợi - nghĩa vụ; dân chủ - tập trung, kỷ cương - kỷ luật….

Trong bối cảnh hiện nay, trước những thách thức ngày càng lớn của xã hội  cũng như trình độ phát triển khoa học công nghệ khiến cho giáo dục nói chung và giáo dục trong nhà trường nói riêng đứng trước nhiều thách thức. Vì thế các yếu tố được coi là then chốt, chi phối tới  sự phát triển của mỗi nhà trường là: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà trường; thu hút sự tham gia quản lý của tập thể sư phạm; huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội trong việc xây dựng và quản lý nhà trường; xây dựng mối quan hệ quản lý giữa cấp trên và cấp dưới theo hướng kết hợp giữa tâp trung và phân quyền.

1.2 Những biểu hiện dân chủ hóa trong  nhà trường

Dân chủ hóa nhà trường chính là vấn đề tạo môi trường để thu hút tập thể giáo 

viên, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường tham gia vào quá trình quản lý nhà 

trường, kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng 

 của Hội đồng giáo dục các cấp nhằmphát huy hết tiềm năng của từng người, từng lực lượng giáo dục góp phần mang lại hiệu quả cao cho hoạt động của nhà trường và cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Vì vậy khi xem xét vấn đề dân chủ hóa trong nhà trường cần đặt các mối quan hệ trong mối quan hệ biện chứng, tương trợ và tác động lẫn nhau.  

- Dân chủ hóa trong quá trình giáo dục: trong bối cảnh nền giáo dục đang có những thay đổi quan trọng, chuyển từ nền giáo dục tiếp cận  kiến thức sang nền giáo dục tiếp cận năng lực. Vì vậy quá trình giáo dục càng phải đề cao và quan tâm đến đối tượng giáo dục là học sinh, coi học sinh là đối tượng chính của hoạt động nhà trường. Tăng cường đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học, kĩ thuật kiểm tra đánh giá chú trọng tới người học, tổ chức các hoạt động học để học sinh tham gia hoặc tự kiến tạo quá trình hình thành kiến thức, kĩ năng.

Xây dựng mối quan hệ đúng mực giữa thầy và trò, xây dựng môi trường sư phạm của nhà trường. Công khai quá trình đánh giá. Tăng cường sự tham gia vai trò của các tổ chức quần chúng. Xác định rõ quyền và trách nhiệm của từng lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục như chính sách giáo dục  chính quyền địa phương, nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh…

- Dân chủ hóa quản lý nhà trường: quản lí nhà trường cần sử dung  nhiều hình thức và thể chế dân chủ là phương tiện để phát triển. Muốn thực hiện chất lượng giáo dục biện pháp chiến lược là cải tiến quản lý giáo dục. Để nâng cao chất lượng quản lý giáo dục thì con đường tối ưu là dân chủ hóa quản lý nhà trường. Cốt lõi của dân chủ hóa quản lý nhà trường là thực hiện ngày càng đầy đủ sự tự quản tập thể sư phạm – cá nhân chịu trách nhiệm.
Trên cơ sở đó thu hút cán bộ, giáo viên tham gia tích cực và hiệu quả vào giải quyết mọi vấn đề của đời sống nhà trường, phát huy tính tích cực, tự giác và cống hiến.Trong đó, mỗi tổ chức, mỗi tập thể cần tham gia vào những lĩnh vực phù hợp với chức năng của họ.


Như vậy, thực hiện dân chủ hóa trong nhà trường bao gồm các thành tố: Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tập thể của nhân dân lao động. Hệ thống đó vận hành theo cơ chế tập trung dân chủ trong xu hướng phát huy dân chủ và mở rộng quyền tự quản.Trong nhà trường, hiệu trưởng là đại diện pháp nhân của nhà trường thực hiện chế lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng là cơ quan quản lý nhà nước ở nhà trường có tư cách như là một cơ quan đại diện của nhà nước. 

2. Xã hội hóa giáo dục

Giáo dục mang bản chất xã hội, là một trong các chất kết dính cộng đồng, là động lực phát triển kinh tế xã hội. Ngược lại, sự phát triển của giáo dục không thể tách rời sự phát triển của cộng đồng nói riêng và của kinh tế xã hội nói chung. Xã hội hóa giáo dục, theo nghĩa nguyên của từ, là làm cho giáo dục có đầy đủ tính xã hội, giáo dục liên hệ hữu cơ với xã hội. Trên bình diện này, xã hội hóa giáo dục là sự trả lại bản chất xã hội cho giáo dục. 

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục đã được đề cập cụ thể trong các văn bản của Đảng và Nhà nước như tại Nghị quyết TW4 khóa VII; Nghị quyết TW2 khóa VIII, Luật giáo dục và nhiều văn bản pháp luật khác. Theo các văn bản đó ý nghĩa quan trọng nhất của  xã hội hóa giáo dục là tổ chức cho toàn xã hội làm giáo dục. Vì thế một trong nhiệm vụ của ngành giáo dục là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân, của toàn xã hội và sự nghiệp giáo.  Xây dựng cộng đồng trách nhiệm củacác tầng lớp nhân dân đối vớiviệc tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh. Đa dạng hóa các hình thức hoạt độnggiáo dục đào tạo, mở rộng các cơ hội cho các tầng lớp nhân dân tham gia chủ độngvà bình đẳng vào các hoạt động đó. Mở rộng các nguồn đầu tư,khai thác các tiềmnăng về nguồn nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội. Phát huy có hiệu quả cácnguồn lực tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục-đào tạo phát triển nhanh và có chất lượng cao hơn.

 Thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để toàn xã hội được hưởng thụ thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao. Tiến tới xây dựng một xã hội học tập, một cộng đồng học tập.
 Như vậy, trên bình diện phương thức làm giáo dục, xã hội hóa giáo dục là huy động mọi lực lượng xã hội cùng tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, tham gia vào quá trình giáo dục dưới sự quản lý của nhà nước. Xã hội hóa giáo dụccũng chính là tạo tiền đề để mọi người dân được hưởng thụ các thành quả do hoạt động giáo dục đem lại; trong đó kết hợp tăng cường đầu tư cho giáo dục của nhà nước với đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình trường lớp, phát triển mạnh các trường ngoài công lập và tổ chức tốt sự phối hợp giữa gia đình -nhà trường - xã hội cùng chăm lo sự nghiệp giáo dục.

3.Mối quan hệ giữa dân chủ hóa giáo dục và xã hội hóa giáo dục


Trong thực tế thì, thực hiện dân chủ hóa giáo dục liên quan đến việc giải quyết các mối quan hệ: thầy - trò; lãnh đạo - giáo viên, nhân viên; nhà trường - xã hội. Các quan hệ này chi phối nhà trường, chi phối tác động giáo dục và có quan hệ khăng khít với xã hội hóa giáo dục. Vì vậy, dân chủ hóa giáo dục và xã hội hóa giáo dục là cặp phạm trù thống nhất biện chứng. 

Mối quan hệ giữa dân chủ hóa giáo dục và xã hội hóa giáo dục có thể diễn đạt là xã hội hóa giáo dục là một con đường để thực hiện dân chủ hóa giáo dục  và nội dung dân chủ hóa giáo dục chỉ ra con đường xã hội hóa giáo dục. Con đường này dẫn đến nội dung kia và ngược lại. Dân chủ hóa giáo dục là mục đích, xã hội hóa giáo dục là phương tiện đạt mục đích. xã hội hóa giáo dục chỉ trở thành thực sự khi nó được quần chúng chấp nhận với tư cách là chủ thể tự giác, tích cực. Dân chủ hóa giáo dục có thể coi là lợi ích, còn xã hội hóa giáo dục là phương tiện đạt lợi ích. dân chủ hóa giáo dục là một loại quyền trong giáo dục, là lợi ích giáo dục. Song, lợi ích giáo dục lại là kết quả của hoạt động thoả mãn lợi ích. Do đó, xã hội hóa giáo dục nên thực hiện với nguyên tắc: 
· Nêu rõ lợi ích của từng thành viên và lợi ích của cộng đồng trong từng việc 

làm cụ thể.  Ví dụ: việc ngăn ngừa hiện tượng lưu ban, bỏ học ở giáo dục phổ thông có các lợi ích là: bảo đảm phát triển quy mô giáo dục, bảo đảm trách nhiệm của xã hội đối với “nền giáo dục toàn dân”, bảo đảm uy tín của nhà trường,  ngăn chặn tệ nạn xã hội và nguy cơ lệch lạc trong sự phát triển của học sinh, bảo đảm sự lành mạnh của môi trường xã hội.

· Quan hệ giữa các chủ thể có cùng chung đối tượng thoả mãn lợi ích, chính 

là quan hệ hợp tác giữa các lực lượng xã hội tham gia xây dựng giáo dục trong cộng đồng.


Như vậy, để xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển của đơn vị  giáo dục  thì xác định mối quan hệ giữa dân chủ hóa giáo dục  và xã hội hóa giáo dục là vô cùng quan trọng, từ đó đề ra được các biện pháp cụ thể để phát huy sức mạnh trong và ngoài nhà trường cùng hướng tới một mục tiêu phát triển giáo dục.
II.  Xây dựng các mối quan hệ hiệu quả giữa các thành viên trong nhà trường
1.Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên.

1.1. Tổ chức công đoàn

1.1.1  Nhiệm vụ và quyền hạn của công đoàn trường học

Theo Luật công đoàn; Điều lệ công đoàn Việt Nam; Quy chế tổ chức và hoạt động công đoàn trường học thì công đoàn trường học có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyền tự quản của công đoàn cơ sở trường học: là tổ chức cơ sở của một đoàn thể quần chúng, Điều 1, khoản 3 Luật công đoàn ghi rõ: "công đoàn từ cấp cơ sở trở lên có tư cách pháp nhân". Theo đó, công đoàn trường học có quyền:

a) Quyết định kế hoạch và tổ chức hoạt động công đoàn theo kế hoạch của đơn vị trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và thực tế của trường.

b) Chủ động về tài chính và tự chủ trong quản lý và sử dụng quỹ công đoàn theo các quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đúng quy định, đúng nguyên tắc tài chính.

- Các nhiệm vụ cơ bản của công đoàn cơ sở trong công việc nhà trường.
a) Tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch của nhà trường, cùng hiệu trưởng tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch đó.

b) Giám sát việc thi hành chế độ, chính sách của cán bộ công chức, bảo vệquyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần của họ. Chỉ có thông qua việc chăm lo đời sống đoàn viên, công đoàn mới thu hút, gắn bó cán bộ, giáo viên với tổ chức công đoàn. 

c)Tham gia vào việc tổ chức và vận động cán bộ công chức nhà trường thực hiện các nghĩa vụ và quyền dân chủ của mình; rèn luyện, động viên tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên trong lao động sư phạm.

1.1.2 Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với tổ chức công đoàn


Hiệu trưởng là người đứng đầu đơn vị giáo dục, trực tiếp sử dụng lực lượng lao động bao gồm giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Vì vậy mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với tổ chức Công đoàn luôn được chú trọng và xây dựng trên cở sở tập trung, dân chủ phát huy hiệu quả, nguồn lực nhưng có cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ. Trong đó tập trung vào một số vấn đề cụ thể như: thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, xây dựng tập thể sư phạm và tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Một số hoạt động tiêu biểu gắn kết mối quan hệ giữa Hiệu trưởng với tổ chức công đoàn như :  Tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức và các phong trào thi đua;cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Phối hợp có hiệu quả trong các hội đồng được thành lập theo quy định. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Phối hợp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đoàn kết, vững vàng về chuyên môn.

1.1.3. Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên nhà trường

a) Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo tinh thần dân chủ, đoàn kết

Theo qui định, Hội nghị cán bộ công chức là hình thức trực tiếp để cán bộ công chức trong trường tham gia quản lý nhà trường. Tại Hội nghị này cán bộ công chức, viên chức thực hiện các quyền: tham gia thảo luận, xây dựng nghị quyết hội nghị cán bộ công chức để công đoàn đại diện tập thể người lao động bàn bạc, thống nhất và ký kết với Hiệu trưởng; thảo luận và góp ý kiến về công tác quản lý, kế hoạch, quy hoạch; thảo luận và góp ý kiến về sự đánh gía hiệu quả quản lý, hiệu quả giáo dục -dạy học; đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường, đời sốngvật chất-tinh thần, đào tạo, bồi dưỡng; thảo luận và thông qua quy ước sử dụng quỹ phúc lợi, các quyền lợi liên quan đến cán bộ, giáo viên nhà trường. Giới thiệu người tham gia Ban thanh tra nhân dân (theo nhiệm kỳ).

Vì thế, đây chính là hình thức rộng rãi nhất để mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện quyền dân chủ, quyền tham gia quản lýcủa mình đối với hoạt động của nhà trường, tham gia quyết định từ kế hoạch cùng các biện pháp thực hiện đến lương, thưởng, phúc lợi.


Các biện pháp để thực hiện có kết quả chế độ hội nghị cán bộ công chức. Tiến hành được Hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm học theo hướng đoàn kết, dân chủ là tạo nên một không khí xây dựng, minh bạch nền tảng cho những mối quan hệ tốt đẹp trong nhà trường. 

Một số vấn đề cần chú ý khi tiến hành Hội nghị cán bộ công chức:

- Thực hiện tốt chế độ "công khai": Công khai về quản lý tài chính, tài sản-vật tư; việc thu chi quỹ phúc lợi, các loại quỹ ngoài ngân sách, quỹ đóng góp của cha mẹhọc sinh, vốn tự có. Công khai về khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, xếp loại cán bộcông chức. Trên cơ sở các định mức cụthể đã được xây dựng, gắn việc đánh giá, xếploại với việc động viên, khen thưởng kịp thời qua quỹ khen thưởng của trường. Công khai việc thực hiện nội quy, quy chế và chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức; kế hoạch năm học của trường, của các tổ, của từng cá nhân nhưhọc nâng cao trình độ;công khai việc xét học sinh lên lớp…


- Xây dựng nội quy nhà trường, thực hiện dân chủ ở cơ sở: Trên cơ sở Điều lệ nhà trường và các văn bản pháp quy, hiệu trưởng thu hút công đoàn tham gia vào việc xây dựng nội quy, quy địnhcủa trường như chế độ làm việc, chuẩn đánh gía;xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn; quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, hiệu trưởng và ban chấp hành công đoàn cần lưu ý tổ chức hội nghị cán bộ công chức đúng quy định; phát huy vai trò của công đoàn trong các hội đồng lương, khen thưởng, kỷ luật; tạo điều kiện cho giáo viên đóng góp ý kiến xây dựng; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đúngvà kịp thời bổ sung vào kế hoạch năm học; chú ý giải quyết những đề nghị thiết thựccủa cán bộ công chức.

- Định ra cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết: Quy định rõ những biện pháp và thời gian thựchiện những kiến nghị chính đáng mà cán bộ, giáo viên nêu trong hội nghị cán bộ công chức.

- Công đoàn chỉ đạo tốt công tác thanh tra nhân dân. thanh tra nhân dân trong các trường học là công cụ thực hiện quyền dân chủ của cán bộ, giáo viên.Công đoàn có trách nhiệm hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân làm đúng các nội dung được quy định trong Luật thanh tra và các hướng dẫn của ngành, làm tốt chức năng giám sát chuyên môn, bảo đảm công khai, dân chủ trong trường học, tránh lợi dụng thanh tra nhân dân để giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, cá nhân.

b) Tổ chức các đợt thi đua và các phong trào quần chúng

Thi đua là biện pháp tổng hợp, là đòn bẩy để củng cố, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ, cải tiến công tác, cải tiến quản lý, là biện pháp quan trọng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên, nhân viên giúp cho nhiều người có điều kiện vươn lên hoàn thiện mình. Công tác thi đua quan trọng vì nó gắn liền với đánh giá, mà đánh giá thì gắn liền với nhu cầu tồn tại về mặt xã hội của con người. Thi đua mang nhiều yếu tố tích cực, động viên giáo viên, nhân viên giải quyết các vấn đề trọng tâm của trường. Thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch năm học của trường, của ngành và nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức. Hình thành đội ngũ giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi làm cơ sở dạy tốt, học tốt trong trường học; hình thành mô hình giáo dục tiên tiến. Phát huy sáng tạo tìm biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết về đạo đức và văn hoá, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học. Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động dân chủ hóa trường học, xã hội hóa giáo dục. Hạn chế những tiêu cực trong giáo dục, góp phần ổn định để phát triển. Củng cố nhà trường, thực hiện dạy học và quản lý có kỷ cương, nề nếp. Tăng cường một bước cơ sở vật chất, bảo quản, sử dụng tốt đồ dùng dạy học.


Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, công đoàn trong nhà trường cần chú ý một số nguyên tắc sau:

- Coi trọng chất lượng, hiệu quả, thi đua phải gắn chặt và thúc đẩy thực hiện 

nhiệm vụ của trường. Bản chất cuả thi đua là nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác  nên quan điểm này là cơ bản nhất. 

- Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, vì thi đua là phong trào của quần chúng, nên phải làm cho quần chúng được biết, được bàn để thông suốt và tự nguyện, tự giác hưởng ứng. 

-  Kết hợp hài hòa giữa động viên tinh thần và khuyến khích vật chất. Đây là định hướng quan trọng. Sử dụng các hình thức khen thưởng thích hợp, đa dạng để thúc đẩy phong trào: Không chỉ khen thưởng toàn diện mà cả khen thưởng từng mặt; không chỉ khen thưởng cuối năm mà cả cuối kỳ, ngay sau các đợt thi đua ngắn, sau các hội thi; không chỉ khen thưởng theo chế độ nhà nước mà còn bằng quỹ tự có. Kết quả thi đua phải gắn với việc thực hiện chính sách đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, tham quan,du lịch; cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy của mỗi người.

c) Thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.


Quyền và trách nhiệm của công đoàn nhà trường là tham gia quản lý quỹ phúc lợi, trong việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống, bảo đảm quyền dân chủ “Giáo viên biết, giáoviên bàn, giáo viên làm, giáo viên kiểm tra và giáo viên hưởng mọi lợi ích hợp pháp”. Thực hiện công khai, công bằng, vận dụng chế độ, chính sách nhà nước để xây dựng chế độ chính sách nội bộ. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của nhà nước đã ban hành đối với cán bộ công chức một cách công khai, dân chủ. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống để cán bộ giáo viên, nhân viên yên tâm công tác.


Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn trong xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên của nhà trường.

- Thông báo rộng rãi các chế độ, chính sách của Nhà nước, địa phương và của trường đối với giáo viên, nhân viên như: nâng bậc lương hàng năm; cải thiện điều kiện làm việc sinh hoạt; trợ cấp khó khăn; tiền bồi dưỡng dạy thêm giờ và các chế độ khác. Thông tin về chế độ, chính sách nhà nước là một quyền lợi, một yêu cầu, là điều kiện cần để cán bộ, giáo viên thực hiện tự giác chế độ, chính sách. Công khai tiêu chuẩn các đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách. Công khai danh sách những người được hưởng các chế độ, chính sách để xin ý kiến. Tổ chức chấp hành và theo dõi chấp hành các chế độ, chính sách đề ra. Tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc giải quyết các chế độ, chính sách và xử lý theo đúng pháp luật.
- Chăm lo những điều kiện tối thiểu để cán bộ, giáo viên, công nhân viên hăng hái công tác.công đoàn phát hiện và kiến nghị hiệu trưởng giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên giảng dạy, giáo dục tốt. Phân loại đời sống đoàn viên, lao động trong đơn vị. Giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn, trợ cấp kịp thời; thăm hỏi, hiếu hỉ, động viên tận tình, chu đáo khi cán bộ công chức ốm đau, hoạn nạn. Bảo vệ danh dự, nhân phẩm và những quyền lợi hợp pháp của giáo viên khi bị xâm phạm.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, tham quan, du lịch. Thể dục thể thao như cầu lông, bóng bàn; văn hoá văn nghệ như văn nghệ tổ chức tham quan, du lịch hàng năm cho đoàn viên. Các hoạt động này có tính sư phạm lại tạokhông khí thân mật, cởi mở, giữ được đoàn kết nội bộ. 

1.2. Hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

1.2.1 Hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường THCS

Đội thiếu niên tiền phongHồ Chí Minh, với phương thức tổ chức và hoạt động đặc thù của mình là tổ chức tự nguyện của thiếu niên, là tổ chức có tính tự quản lấy hoạt động, giao lưu làm phương thức tồn tại và phát triển nên nó có khả năng to lớn trong việc giáo dục học sinh ở lứa tuổi này. Qua hoạt động xây dựng thói quen đạo đức, thực hành hành vi đạo đức. Hoạt động Đội gắn liền với chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua đó làm cho hoạt động Đội gắn với mục tiêu giáo dục của nhà trường, kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Vì thế mà tổ chức và hoạt động Đội là vấn đề có tính nguyên lý giáo dục; là biện pháp lớn nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục. Muốn thực hiện mục tiêu đào tạo phải thông qua hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo, của học sinh trong thực tiễn để giải quyết tốt hai phép biện chứng: học sinh và môi trường; tính khách thể và chủ thể trong tính thống nhất của nó.Các nhóm phương pháp giáo dục xã hội chủ nghĩa căn bản là nêu gương, kích thích, thuyết phục; rèn luyện qua hoạt động và các phương pháp tự quản, giáo dục kết hợp với tự giáo dục.

1.2.2.Vai trò của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa học sinh với nhà trường.

 Phương thức tồn tại và phát triển của Đội là hoạt động thực tiễn diễn ra mọi lúc, mọi nơi mà các em học sinh có điều kiện hoạt động và giao lưu, trên cơ sở tự nguyện. Đó là một phương tiện để phát huy tính chủ thể, tích cực tự giác của học sinh. Các hoạt động của Đội tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Hoạt động của Đội hướng vào các mặt: học tập, rèn luyện; xã hội - chính trị;  nếp sống văn minh, kỷ luật; lao động, thể dục, văn nghệ, vệ sinh. 

- Hoạt động của Đội phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi: hoạt động vì thích, vì thoả mãn nhu cầu. 

- Hoạt động của Đội vừa mang tính giáo dục vừa có ý nghĩa xã hội, vừa mang tính cá thể, vừa mang tính cộng đồng, hợp tác trong Đội và giữa Đội với các tổ chức khác như lớp học, nhà trường, gia đình, các tổ chức xã hội, các nhóm nhỏ tự phát khác, bổ sung trực tiếp vào quá trình giáo dục học đường. 

- Hoạt động của Đội diễn ra xen kẽ,nối tiếp hoặc hoà nhập nhưng không đồng nhất với các hoạt động của tổ chức khác trong nhà trường, ngoài xã hội, ở gia đình và các cộng đồng nhóm nhỏ và dân cư.

- Hoạt động thực tiễn hết sức phong phú, đa dạng của Đội sản sinh ra những giá trị cũng hết sức phong phú và đa dạng. 

Vì thế các hoạt động của Đội giữ vai trò vô cùng quan trọng đến hình thành và phát triển của các em học sinh Thông qua hoạt động và giao lưu trong Đội, mỗi thành viên không chỉ tự thấy mình được trưởng thành giữa mọi người mà còn tạo ra những đặc tính tiêu biểu của tuổi thiếuniên thể hiện từ mối quan hệ liên nhân cách phong phú đa dạng như tình bạn, tình đồng đội, lòng nhân ái, đức tính hồn nhiên, vui vẻ, vô tư, lòng hào hiệp, trung thực và tinh thần dũng cảm. Thông qua hoạt động mà mỗi thiếu niên gắn bó mật thiết với tổ chứccủa mình như gắn bó với một tổ chức có một sức mạnh riêng, một phong cách riêng, một vẻ đẹp riêng, có đặc trưng riêng; Sự trưởng thành của mỗi thiếu niên trong Đội không chỉ với tư cách là một sản phẩm giáo dục học đường mà còn là sản phẩm của sự tự giáo dục trong trường đời.

Bênh cạnh đó, hoạt động của Đội không chỉ là một phương thức giáo dục, mà còn là môi trường sống của thiếu niên trong đó chứa đựng những giá trị văn hoá, tinh thần, truyền thống, nhân đạo. Nó không chỉ giáo dục lứa tuổi thiếu niên mà còn có tác động hai chiều đối với đời sống xã hội, với nhà trường, gia đình và các tổ chức cộng đồng xã hội.Các nội dung này ở các chi đội thường gắn liền với hoạt động của các tập thể học sinh lớp học. Nó in đậm dấu ấn của hoạt động giáo dục dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp, là sự kết hợp sinh động giữa hoạt động trên địa bàn dân cư với hoạt động Đội trong nhà trường.

2. Tăng cường hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng học tập trong nhà trường.


Trong công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện” toàn ngành giáo dục hiện nay nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách được đặt ra hiện nay như xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa, đổi mới thi cử đánh giá….Tuy nhiên có một thực tế là dù có thay đổi như thế nào và ở các mức độ khác nhau thì chất lượng giáo dục phổ thông vẫn phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ sư phạm trong mỗi nhà trường. Vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành mối quan tâm của các cán bộ quản lí, của giáo viên ở mỗi nhà trường để đáp ứng được những  đòi hỏi từ thực tiễn đặt ra, mà trước hết là nâng cao chất lượng của chính cơ sở giáo dục đó.

2.1.Tăng cường tính tự chủ trong các tổ bộ môn

- Tự chủ trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục: giáo dục phổ thông hiện hành ở các trường phổ thông được tiến hành theo một khung chương trình và kế hoạch dạy học tương đối thống nhất trong cả nước. Bên cạnh những ưu điểm như tính đồng bộ, thống nhất thì nó cũng bộc lộ nhiều hạn chế như rập khuôn, máy móc thiếu tính sáng tạo và chủ động trong giáo dục. Để khắc phục những nhược điểm đó, Bộ giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch g giáo dục nhà trường. Một công việc hoàn toàn mới mẻ, nhiều thách thức và áp lực, đặc biệt là giải quyết được mối quan hệ giữa đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng theo chương trình hiện hành với đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học. Từ thống nhất, trao đổi trong các tổ chuyên môn mỗi giáo viên trong nhà trường lại tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục để triển khai có hiệu quả các nội dung chuyên môn. Hình thành tính tự chủ trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục đã phát huy được nhiều khả năng, đặc biệt khả năng sáng tạo, thái độ làm việc khoa học, trách nhiệm của giáo viên cũng như tổ chuyên môn, nhất là tinh thần thái độ làm việc, tính chịu trách nhiệm, tình thần đoàn kết, học hỏi của hội đồng sư phạm nhà trường.

- Chủ động trong triển khai chương trình, kế hoạch giáo dục: các tổ chuyên môn khi thực hiện các hoạt động chuyên môn đều được chủ động một cách tối đa nhưng khoa học và có kỉ luật. Chúng tôi nhận thấy rằng hơn bất cứ ai, chính tổ trưởng chuyên môn, chính giáo viên sẽ là những người am tường nhất, là “chuyên gia ” trong môn học của mình, thấu hiểu nhất đối tượng học sinh để lựa chọn nội dung và xây dựng phương pháp dạy hoc phù hợp. Chính vì vậy, tăng cường tính chủ động trong các hoat động giáo dục sẽ phát huy được khả năng của giáo viên và chia sẻ trách nhiệm đối với lãnh đạo, quản lí nhà trường

- Công khai, minh bạch, dân chủ  trong kiểm tra đánh giá, thi đua khen thưởng: nhà trường đã tiến hành xây dựng qui chế kiểm tra, đánh giá cũng như thi đua khen thưởng đều bắt đầu từ mỗi tổ chuyên môn. Các thầy cô giáo chính là những người hiểu rõ nhất giữa mong muốn “được đánh giá” với sự ghi nhận của đồng nghiệp của học sinh. Cho nên các giáo viên đều có ý thức và trách nhiệm trong tự đánh giá, coi tự đánh giá là khâu then chốt để thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả, tránh tư tưởng “chủ nghĩa bình quân” hoặc “ghanh đua, đố kị”. Dựa trên những tiêu chí đó các hình thức thi đua, khen thưởng đều nhằm đến động viên, khuyến khích các giáo viên, cán bộ công nhân viên. Chúng tôi tiến hành bình chọn từ các tổ chuyên môn những cá nhân tiêu biểu nhất để xét khen thưởng trong mỗi học kì, tạo ra được hiệu ứng tích cực đặc biệt là một tinh thần thi đua, nỗ lực không ngừng trong đội ngũ sư phạm nhà trường. 

2.2.Tăng cường hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo “Nghiên cứu bài học” nhằm xây dựng một cộng đồng học tập trong nhà trường.

Nghiên cứu bài học là hoạt động khoa học được tiến hành trong trường học nhằm mục đích làm rõ các nguyên tắc dạy học chung hay các quy luật được tổng quát hóa ở trong giờ học, nhằm cải tiến việc tổ chức dạy học ở giờ tiếp theo để thực hiện mục tiêu bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên.

Việc bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên được tiến hành thông qua giờ học nghiên cứu và xem xét giờ học nghiên cứu. Ở đó hướng tới việc nâng cao các kĩ thuật, thao tác hay tư chất mà nghề giáo đòi hỏi . Các yếu tố để xem xét một giờ học nghiên cứu là hệ thống câu hỏi, cách viết bảng, đặc điểm của sách giáo khoa, cách thức triển khai giờ học tương ứng với  với nội dung tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa, phương pháp lí giải của học sinh…Nghiên cứu bài học được tiến hành dưới hai hình thức chủ yếu:

· Cá nhân người thực hiện giờ học tự tiến hành nghiên cứu.
· Người thực hiện giờ học cộng tác với đồng nghiệp khác tiến hành nghiên cứu theo nhóm hoặc cộng đồng nghiên cứu.

Khi tiến hành nghiên cứu bài học cần phải tập trung vào nghiên cứu , quan sát thái độ, hành vi, phản ứng của học sinh trong giờ học, luôn coi đó là “thước đo” để đánh giá mức độ thành công hay thất bại của giáo viên trong giờ học.Tiến hành giờ học nghiên cứu không phải là cơ hội để ‘thí nghiệm đánh giá” từ bên ngoài về năng lực giảng dạy của giáo viên mà là thông qua giờ học đó cả người tham gia và người tiến hành giờ học được cùng hiểu sâu sắc học sinh, mài sắc cách nhìn đối với một giờ lên lớp, cùng nhau phát huy cải thiện giờ học thông qua sự hiểu biết lý giải chung.


Mục đích của nó không nhằm phê phán người tiến hành giờ học mà trong quá trình tiếp cận và đọc hiểu sự thật giờ học, từng người sẽ tự đặt ra câu hỏi và chỉnh sửa quan điểm về giờ học và quan điểm về tài liệu giảng dạy của mình và trong quá trình tranh luận với đồng nghiệp sẽ nâng cao được năng lực, kĩ năng nghề nghiệp. Nói một cách khác, ý nghĩa của giờ học nghiên cứu là lấy đầu mối là thực tiễn của người tiến hành giờ học, những người tham gia đưa ra ý kiến chủ quan mang tính cá nhân của mình, mà tiến hành giao lưu về quan điểm giờ học, quan điểm về học sinh. Trên cơ sở đó mỗi người có thể sửa chữa quan điểm của mình, hấp thu ý tưởng độc đáo của người khác, phát hiện ra các vấn đề mới.


Sau một thời gian đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học ” chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm của mô hình này - một phương thức để phát triển chuyên môn giáo viên, đặc biệt đã tạo nên không khí học thuật trong nhà trường. Tăng cường chia sẻ, học hỏi giữa các đồng nghiệp cùng giúp đỡ nhau tiến bộ về chuyên môn. Sự nghiêm túc, không ngừng học hỏi theo tinh thần “cho đi nghĩa là đang nhận lại” của mỗi thầy cô giáo lan tỏa tới từng học sinh và tác động tới cả phụ huynh học sinh, hướng tới hình thành một cộng đồng nghiên cứu, một cộng đồng học tập trong nhà trường.

3. Tăng tính hiệu quả của Ban đại diện cha mẹ học sinh


Đây là tổ chức tự nguyện của cha mẹ học sinh, được thành lập với sự hỗ trợ của nhà trường, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội cha mẹ học sinh, Điều lệ nhà trường. Quan hệ giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh là bình đẳng, hợp tác. 

3.1. Vị trí, vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh

 
Ban đại diện cha mẹ học sinh có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong các giải pháp phát huy vai trò của gia đình trong sự nghiệp giáo dục. Qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình tham gia công tác giáo dục một cách có tổ chức, tiếng nói của gia đình với nhà trường tăng “trọng lượng”, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể của cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục và xây dựng nhà trường.


Ban đại diện cha mẹ học sinh là lực lượng xã hội gần gũi, gắn bó nhất của nhà trường, giúp đỡ đắc lực nhà trường về nhiều mặt, là lực lượng phối hợp thường xuyên, liên tục nhất. Ban đại diện cha mẹ học sinh tạo thuận lợi cho mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để liên lạc với nhau tốt hơn, làm tăng tinh thần trách nhiệm của các bậc cha mẹ, khích lệ lao động sư phạm của giáo viên và học tập của học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh chăm lo bảo vệ những quyền lợi của học sinh, của nhà trường và thông báo cho cha mẹ học sinh tất cả những gì liên quan đến giáo dục, học tập của học sinh. Hỗ trợ nhà trường trong việc bảo dưỡng hoặc mua sắm các phương tiện và đồ dùng dạy học. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh là đại diện của cha mẹ học sinh ở địa phương, có đại diện ở hội đồng giáo dục của trường, tham dự lễ hội nhà trường hàng năm. Ban đại diện không chỉ là cầu nối giữa nhà trường và gia đình mà trong nhiều trường hợp còn là cầu nối, là điểm tựa trong quan hệ giữa nhà trường với các lực lượng xã hội khác ngoài trường, kể cả trong công tác của trường với cấp ủy và chính quyền địa phương. 

3.2 Một số biện pháp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Cha mẹ học sinh tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách giáo dục cho các hội viên là cha mẹ học sinh: Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong công tác giáo dục, trong quan hệ với nhà trường; thực hiện có trách nhiệm việc phối hợp với nhà trường trong giáo dục đạo đức, giáo dục văn hoá; hỗ trợ nhà trường trong giáo dục ngoài giờ lên lớp; có ý thức đúng đắn với Hội, tham gia các hoạt động của hực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội. 

 
- Vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dụcnhưquản lý việc học củacon cái khi ở nhà; tác động đến gia đình, hạn chế lưu ban bỏ học và chăm lo việc giáo dục đạo đức, nề nếp,... cho các em khi sống ở gia đình và địa phương; góp phần tạo môi trường lành mạnh trong và xung quanh trường, ở địa bàn; phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường

 
-Vận động cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hộihỗ trợ việc tu bổ, bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường; góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho thày cô giáo; khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo.

- Đóng góp ý kiến với nhà trường về các chủ trương, biện pháp giảng dạy, giáo dục đạo đức và chăm sóc học sinh nhằm thực hiện có hiệu quả các luật pháp như Luật giáo dục, Luật phổ cập giáo dục tiểu học, Luật Bảo vệ-Chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Đề xuất với nhà trường những công tác cần thiết của Hội cha mẹ học sinh và những biện pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục-chăm sóc học sinh.

- Đóng góp nguồn lực vật chất, tinh thần nhất là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cha mẹ học sinh với nhà trường.

III. Xây dựng mối quan hệ với các lực lượng ngoài nhà trường

1. Các lực lượng xã hội  tham gia vào quá trình phát triển của nhà trường

 Tùy tính chất, tiềm năng, tùy chức năng và nhiệm vụ của mỗi tổ chức mà xác định mối quan hệ và vị trí của mỗi lực lượng trong tập hợp các lực lượng ấy. Dựa trên tính chất,chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, ta có thể phân ra các nhóm đối tượng sau đây:

1.1. Đảng bộ và chính quyền địa phương
Đảng bộ và chính quyền địa phương Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dângiữ vai trò lãnh đạo và quản lý xã hội hóa giáo dục ở địa phương có tính chất quyết định trong xã hội hóa giáo dục ở cộng đồng. Các cơ quan chính quyền ở địa phương: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân cũng có trách nhiệm theo chức năng.
· Các đơn vị quân đội giúp nhà trường giáo dục quân sự và quốc phòng, kết hợp  

với Hội cựu chiến binh giáo dục truyền thốngquân đội, truyền thống của các lực lượng vũ trang, về lịch sử, lối sống, kỷ cương, đạo đức.

- Lực lượng công an, tư pháp, tòa án giảng dạy cho học sinh về luật pháp, về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, về nếp sống cộng đồng, sinh hoạt lành mạnh.

- Các ngành thông tin -văn hóa, thể dục thể thao tham gia giáo dục thể chất, giáo dục văn hóa thẩm mỹcho học sinh qua các hoạt động văn hóa, truyền thanh, triển lãm, tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí, tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. 

- Ngành y tế chăm lo và giáo dục sức khỏe cho giáo viên, học sinh tại địa phương: theo dõi sức khỏe, theo dõi các chỉ số phát triển thể lực, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; phòng tránh và chữa các bệnh học đường; lập “Nha học đường” trong nhà trường; truyền bá cho học sinh những tri thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình; giáo dục giới tính, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường; chỉ đạo Hội chữ thập đỏhọc sinh về phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh như uống rượu, hút thuốcv.v...

1.2. Các tổ chức quần chúng, văn hoá, xã hội

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương có nhiều hình thức hoạt động trên cơ sở công tác Đoàn-Đội trong nhà trường, các văn bản liên tịch của quận/huyện Đoàn và Phòng giáo dục, Tỉnh Đoàn và Sở giáo dục.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hướng vào việc: Kết hợp với ngành giáo dục để phổ cập giáo dục cho trẻ em gái, xóa mù chữ cho phụ nữ, thực hiện bình đẳng về cơ hội giáo dục cho nữ giới. Huy động lực lượng nữ tham gia công cuộc xã hội hóa giáo dục. Phổ biến cho phụ nữ phương pháp nuôi con khỏe, dạy con ngoan, nhằm đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

- Các cá nhân, trong đó có những người về hưu ở nông thôn, những người nguyên là giáo viên có thể tham gia trực tiếp vào việc giáo dục học sinh trong các sinh hoạt chủ đề. Một số cán bộ trường văn hóa, nghệ thuật và nghệ sĩ trực tiếp giảng dạy các giờ nhạc, họa, múa hát cho học sinh.

-  Các tổ chức xã hội và cơ quan văn hoá, khoa học khác: Hội cha mẹ học sinh, Hội cựu chiến binh, Hội phụ lão, Hội bảo trợ học đường, Hội cựu học sinh, Hội khuyến học ...các hội nghề nghiệp như Hội Chữ thập đỏ, Hội làm vườn, Hội khoa học - kỹ thuật, Hội y học, Hội nông dân tập thể; các tổ chức tôn giáo; các tổ chức phi chính phủ như UNESCO, UNICEF.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Góp công sức vào việc xây dựng trường sở, là nơi để nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan, hướng nghiệp.

2.Xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục
Xây dựng các môi trường nhà trường, gia đình, xã hội tạo điều kiện để toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, người lớn nêu gương tốt cho trẻ em và tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường; đồng thời các cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân trong xã hội có trách nhiệm tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừasự xâm nhập của các ảnh hưởng tiêu cực ngoại lai vào nhà trường, phối hợp chặt chẽ  giữa các môi trường giáo dục để tạo sự thống nhất tác động giáo dục.
2.1  Xây dựng môi trường nhà trường.
 Nhà trường cần trở thành một trung tâm văn hóa của địa phương. xây dựng từ cảnh quan nhà trường, cơ sở hạ tầng, nề nếp, kỷ cương, không khí học tập... Đặc biệt là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, trong sáng giữa thầy và trò, giữa bạn bè, giữa cá nhân và tập thể v.v... Đó là những quan hệ giữa con người với con người, những quan hệ xã hội tốt đẹp nhằm xây dựng những nét bản chất nhất trong đạo đức, trong nhân cách trẻ.
2.2. Xây dựng môi trường gia đình. 
Gia đình có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục. Song môi trường gia đình cũng có những hạn chế tùy thuộc vào từng gia cảnh. Vì thế, các lực lượng xã hội chăm lo cho giáo dục thì phải lo xây dựng môi trường gia đình học sinh. Các địa phương có phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Các tổ chức xã hội chú ý hỗ trợ cho gia đình có những điều kiện cần thiết cho việc giáo dục con cái.
2.3. Xây dựng môi trường xã hội tích cực

Các lực lượng xã hội như các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng xã-phường, thôn xóm, cá nhân, các ngành, cơ quan, đơn vị kinh tế, y tế, quân đội, kể cả các trường đóng trên địa bàn, các cơ sở sản xuất như ợơp tác xã, cơ sở dịch vụ có thể phát huy khả năng giáo dục và cần liên kết họ lại để tạo ra những tác động giáo dục tích cực. Sự “cộng đồng trách nhiệm” theo những nội dung khác nhau, với những khả năng và mức độ khác nhau có thể dẫn đến những kết quả như: tạo ra môi trường hoạt động và giao lưu mang tính giáo dục như: Tổ chức các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, sinh hoạt hè, tham quan du lịch, sinh hoạt Đoàn-Đội, các ngày lễ hội, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động ngoài nhà trường theo chủ điểm giáo dục trên địa bàn dân cư. Dưới sự hướng dẫn của người lớn những hoạt động này giáo dục trẻ về nhiều mặt, đặc biệt, hiệu quả giáo dục về mặt xã hội rất lớn.Tạo ra sự hỗ trợ các điều kiện tinh thần cho công tác giáo dục của nhà trường và việc học hành của học sinh ở trường, ở nhà, ở xã hội. Đặc biệt là việc xây dựng động cơ và thái độ học tập đúng đắn, tạo ra dư luận của bà con lối xóm, của cộng đồng về giá trị của việc được giáo dục, giá trị của học vấn đối với cá nhân và xã hội.Xây dựng phong trào học tập trong toàn xã hội,làm cho nền giáo dục trở thành nền giáo dục dành cho mọi người, tạo cơ hội để mọi người ở mọi lứa tuổi đều có điều  học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Trong xã hội hóa giáo dục ở từng nơi, từng lúc, mỗi cá nhân có thể là người giáo dục, hoặc người được giáo dục và thông qua các hoạt động, mỗi người đều tự giáo dục, tự điều chỉnh mình.

2.4  Đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho giáo dục
Thực hiện “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cuộc vận động xã hội hóa giáo dục trong những năm qua đã là một phong trào cách mạng của quần chúng làm giáo dục, thu hút được sự tham gia và quản lý của các cấp chính quyền địa phương, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tôn giáo, các cơ sởsản xuất, các gia đình, các cá nhân trong và ngoài nước. Trong đó, sự đóng góp của cha mẹ học sinh là lớn nhất. Đóng góp của xã hội ngày càng tăng về số lượng và hình thức:

- Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất -trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm. 

- Tăng cường trang thiết bị giáo dục và giảng dạy cho nhà trường. 

- Chăm lo cho học sinh, nhất là học sinh nghèo diện chính sách và khó khăn, khuyến khích học sinh giỏi phát triển tài năng, giúp đỡ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

- Chăm lo cho thầy cô giáo, giúp thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

KẾT LUẬN

1. Giáo dục gia đình là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp giáo dục chung. Nhà trường và gia đình trong giáo dục đã có những cơ sở pháp lý để thực hiện sự phối hợp nhưng điều quan trọng lại là sự thống nhất về nhu cầu, lợi ích giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục con em, là tình cảm của gia đình đối với con cái họ, và do đó đối với nhà trường. Vì thế, nhất thiết nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với gia đình. Sự phối hợp đó là điều kiện cơ bản để làm tốt việc giáo dục của nhà trường và việc giáo dục của gia đình, là yếu tố bảo đảm tính thống nhất giáo dục, là biện pháp để xây dựng nhà trường và thực hiện mục tiêu giáo dục.

2. Các tổ chức đoàn thê trong nhà trường  tham gia giáo dục người lao động; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước; Chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tạo mối liên hệ mật thiết giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh học sinh - nhà trường.

3. Xã hội hóa giáo dục làm cho sự nghiệp giáo dục là của toàn xã hội, mọi người cùng làm giáo dục, nhà nước và xã hội, TW và địa phương cùng làm giáo dục, tạo ra phong trào học tập trong toàn dân. Xã hội hóa giáo dục nâng cao trách nhiệm của mọi người đối với giáo dục thế hệ trẻ, từng xã/phường thực hiện cơ chế Đại hội giáo dục, tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, tích cực cho cả xã hội, gia đình, nhà trường; xã hội hóa giáo dục cũng tăng thêm các nguồn lực, nhất là nguồn tài chính cho giáo dục, động viên tinh thần và vật chất tạo ra động lực cho người dạy; khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó khăn, khuyến khích các học sinh chăm học. Xã hội hóa giáo dục gắn với đa dạng hoá các nguồn lực, nguồn đầu tư cho giáo dục. Sự phối hợp các lực lượng xã hội, xã hội hóa giáo dục, một mặt là sự tham gia của xã hội với nhà trường trong hoạt động giáo dục, mặt khác đòi hỏi ngành giáo dục và nhà trường phải đáp ứng được các yêu cầu của xã hội. 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

   1. Phân tích mối quan hệ giữa hiệu trưởng với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Liên hệ sự phối hợp đó ở trường đồng chí đang công tác.

   2. Anh (Chị) hãy đề xuất một số giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập ở trường THCS phù hợp thực tiễn địa phương.

   3.   Anh (Chị) hãy đề xuất một số giải pháp phát triển quan hệ giữa nhà trường với chính quyền địa phương

   4.  Anh (chị)  Hãy đề xuất một số giải pháp phát triển quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng

   5.  Anh (Chị) hãy đề xuất một số giải pháp phối hợp giáo dục giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình[image: image10.png]



Sử dụng công cụ tương tác


Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu, biểu tượng và các văn bản một cách tích cực


Có khả năng kiểm soát kiến thức và thông tin 


Có khả năng sử dụng công nghệ mới một cách phù hợp 


Hành động một cách tự chủ, sáng tạo


Có khả năng bảo vệ và khẳng định quyền, lợi ích, trách nhiệm, nhu cầu cá nhân và những giới hạn cho phép


Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân và các dự án. 


Có khả năng hành động hiệu quả trong điều kiện, hoàn cảnh thay đổi


Tương tác hoà đồng với nhiều nhóm xã hội 


Có khả năng thiết lập quan hệ với người khác


Có khả năng hợp tác


Có khả năng điều chỉnh và hoá giải các mâu thuẫn
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�
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